
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:4í?/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày tháng iZnăm 2020 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chửng khoán, 
chào mua công khai, mua lại cỗ phiếu, đăng ký công ty đại chúng 

và hủy tư cách công ty đại chúng 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu to chức của Bộ Tài chính; 
Căn cứ Nghị định so 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một số điều của Luật Chứng khoán; 
Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Chứng khoản Nhà nước, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một sổ nội dung về 

chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại co phiếu, đăng 
kỷ công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chủng. 

Mục I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn các nội dung sau: 
1. Mau Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ 

phiếu để hoán đổi; 
2ệ Mầu Bản thông báo chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công 

khai; 
3. Mầu Báo cáo kết quả đợt chào bán, đợt phát hành chứng khoán, đợt chào 

mua công khai; 
4. Mầu Bản công bố thông tin về công ty đại chúng; hồ sơ đăng ký công ty 

đại chúng hình thành sau chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; việc hủy 
tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty 
đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp; 
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5. Việc mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm: 

1. Tổ chức phát hành; 
2. Công ty đại chúng; 
3. Cổ đông công ty đại chúng chào bán cổ phiếu ra công chúng; 
4. Công ty chứng khoán; 
5. Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con (sau đây gọi là 

Sở giao dịch chứng khoán), Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; 
6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Mục II 
MẢU BẢN CÁO BẠCH, BẢN THÔNG BÁO, BÁO CÁO KÉT QUẢ ĐỢT 

CHÀO BÁN, PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN, CHÀO MUA CÔNG KHAI 
Điều 3. Mẩu Bản cáo bạch 
1. Tổ chức phát hành khi đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, 

phát hành cổ phiếu để hoán đổi, cổ đông công ty đại chúng khi đăng ký chào bán 
cổ phiếu ra công chúng thực hiện lập Bản cáo bạch theo mẫu sau: 

a) Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo Mau tại Phụ 
lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại 
chúng theo Mầu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại 
chúng theo Mầu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này; 

d) Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để chuyển đổi 
công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần theo Mầu tại Phụ lục số 04 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

đ) Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng theo Mầu tại Phụ lục số 
05 ban hành kèm theo Thông tư này; 

e) Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền 
ra công chúng của công ty đại chúng theo Mầu tại Phụ lục số 06 ban hành kèm 
theo Thông tư này; 

g) Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại 
chúng sau quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp, công ty đại chúng hình thành sau 
hợp nhất công ty không thuộc trường họp cơ cấu lại doanh nghiệp, công ty đại 
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chúng sau tách công ty theo Mầu tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư 
này; 

h) Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty sau quá trình 
cơ cấu lại doanh nghiệp, công ty hình thành sau họp nhất công ty không thuộc 
trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp, công ty sau tách công ty theo Mầu tại Phụ 
lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này; 

i) Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền 
ra công chúng của công ty đại chúng sau quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp, công 
ty đại chúng hình thành sau họp nhất công ty không thuộc trường hợp cơ cấu lại 
doanh nghiệp, công ty đại chúng sau tách công ty theo Mầu tại Phụ lục số 09 ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

k) Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua 
công khai theo Mau tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này; 

1) Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo họp đồng họp nhất 
theo Mầu tại Phụ lục số 11 ban hành kèm theo Thông tư này; 

m) Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để hoán đổi theo 
họp đồng sáp nhập theo Mầu tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này.2. 
Nội dung chính trong mẫu Bản cáo bạch tại khoản 1 Điều này bao gồm: 

a) Thông tin về những người chịu trách nhiệm chính đối với Bản cáo bạch; 

b) Thông tin về các nhân tố rủi ro; 
c) Thông tin về tổ chức phát hành, công ty đại chúng có cổ phiếu được chào 

bán bao gồm quá trình hình thành phát triển, mô hình tổ chức bộ máy, các công 
ty có liên quan, hoạt động kinh doanh; 

d) Thông tin về cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, chủ sở hữu công ty; Chủ 
tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên; Kiểm 
soát viên; Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế 
toán trưởng; 

đ) Thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và dự 
kiến kế hoạch; 

e) Thông tin về đợt chào bán, phát hành trong đó bao gồm đặc điểm của 
chứng khoán chào bán, phát hành; phương thức phân phối; lịch trình phân phối; 
các trường họp hủy bỏ đợt chào bán; 

g) Thông tin về mục đích chào bán, phát hành; kế hoạch sử dụng số tiền thu 
được từ đợt chào bán, ngoại trừ trường hợp chào bán cổ phiếu lần đầu ra công 
chúng để trở thành công ty đại chúng thông qua thay đổi cơ cấu sở hữu nhưng 
không làm tăng vốn điều lệ của tổ chức phát hành, chào bán cổ phiếu ra công 
chúng của cổ đông công ty đại chúng; 
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h) Thông tin về các đối tác liên quan đến đợt chào bán, phát hành bao gồm 
tổ chức tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối, đại diện người sở 
hữu trái phiếu, tổ chức kiểm toán; 

i) Các thông tin quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà 
đầu tư; 

k) Chữ ký của những người chịu trách nhiệm chính về Bản cáo bạch theo 
quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Chứng khoán; 

1) Danh mục các tài liệu đính kèm Bản cáo bạch bao gồm các quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc 
chủ sở hữu công ty liên quan tới đợt chào bán, phát hành, báo cáo tài chính theo 
quy định tại Điều 20 Luật Chứng khoán, các tài liệu liên quan đến dự án sử dụng 
vốn thu được từ đợt chào bán và các tài liệu khác (nếu có). 

3. Tổ chức phát hành khi lập Bản cáo bạch theo mẫu tại khoản 1 Điều này 
phải đảm bảo các quy định sau: 

a) Thông tin công bố trong Bản cáo bạch phải rõ ràng, chính xác, trung 
thực, không mâu thuẫn và có đầy đủ những nội dung có thể ảnh hưởng đến quyết 
định của nhà đầu tư. Ngôn từ trong Bản cáo bạch phải đơn giản, dễ hiểu; trường 
hợp sử dụng từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành, kỹ thuật phải kèm theo giải thích 
rõ ràng; 

b) Các thông tin quan trọng, thông tin mang tính so sánh trong Bản cáo 
bạch phải được nêu rõ nguồn tham chiếu thông tin; 

c) Bản cáo bạch phải được lập với hình thức rõ ràng, phông chữ và cỡ chữ 
được trình bày đảm bảo dễ đọc; 

d) Việc phân tích các nhân tố rủi ro cần nêu ảnh hưởng đến lĩnh vực hoạt 
động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức 
phát hành; đợt chào bán, phát hành; giá chứng khoán; dự án sử dụng vốn thu được 
từ đợt chào bán. Các nhân tố rủi ro cần được phân loại và đặt tiêu đề phù hợp theo 
nhóm, sắp xếp theo thứ tự công bố các nhân tố rủi ro có ảnh hưởng tiêu cực theo 
mức độ từ cao đến thấp; 

đ) Thông tin về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính cần phản ánh 
về tình hình hoạt động của tổ chức phát hành, công ty đại chúng có cổ phiếu được 
chào bán trong 02 năm tài chính gần nhất và tính đến thời điểm kết thúc quý gần 
nhất; trường hợp là công ty mẹ, kết quả hoạt động kinh doanh được công bố bao 
gồm kết quả kinh doanh hợp nhất và của công ty mẹ; 

e) Thông tin về cổ đông lớn, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch công ty, thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng 
giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Ke toán trưởng phải 
phản ánh các thông tin vê lợi ích có liên quan đên tô chức phát hành, cô đông công 
ty đại chúng chào bán cố phiếu ra công chúng; 
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g) Mục đích chào bán, phát hành và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ 
đợt chào bán phải phù hợp với phương án được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội 
đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua; 

h) Trường hợp tổ chức phát hành sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch thì phải 
nêu rõ các nội dung sửa đổi, bổ sung và lý do sửa đổi, bổ sung. 

Điều 4. Mẩu Bản thông báo chào bán, phát hành chứng khoán, chào 
mua công khai 

1. Bản thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Mau tại Phụ lục số 
13 ban hành kèm theo Thông tư này; 

2. Bản thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo Mầu tại Phụ lục 
số 14 ban hành kèm theo Thông tư này; 

3. Bản thông báo phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào mua 
công khai theo Mầu tại Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư này; 

4. Bản thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất, 
sáp nhập theo Mầu tại Phụ lục số 16 ban hành kèm theo Thông tư này; 

5. Bản thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để 
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Mầu tại Phụ lục số 17 ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

6. Bản thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người 
lao động trong công ty theo Mầu tại Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư 
này; 

7. Bản thông báo phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền 
theo Mầu tại Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư này; 

8. Bản thông báo chào mua công khai theo Mầu tại Phụ lục số 20 ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Mẩu Báo cáo kết quả đựt chào bán, đựt phát hành chứng 
khoán, đợt chào mua công khai 

1. Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Mầu tại Phụ 
lục số 21 ban hành kèm theo Thông tư này; 

2. Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng theo Mau tại Phụ 
lục số 22 ban hành kèm theo Thông tư này; 

3. Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đợt chào bán cổ phiếu 
ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ theo Mầu tại Phụ lục số 23 ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

4. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho số cổ 
đông xác định trong công ty đại chúng khác, hoán đổi cố phần cho cố đông công 
ty cổ phần chưa đại chúng, hoán đổi phần vốn góp cho thành viên của công ty 



6 

trách nhiệm hữu hạn, hoán đổi nợ theo Mau tại Phụ lục số 24 ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

5. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để chào 
mua công khai theo Mau tại Phụ lục số 25 ban hành kèm theo Thông tư này; 

6. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp 
nhất theo Mầu tại Phụ lục số 26 ban hành kèm theo Thông tư này; 

7. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp 
nhập theo Mầu tại Phụ lục số 27 ban hành kèm theo Thông tư này; 

8. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đợt phát hành cổ 
phiếu đế tăng vốn cố phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Mau tại Phụ lục số 28 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

9. Báo cáo kết quả đọt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho 
người lao động trong công ty theo Mầu tại Phụ lục số 29 ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

10. Báo cáo kết quả đợt phát hành cố phiếu đế chuyến đối trái phiếu theo 
Mầu tại Phụ lục số 30 ban hành kèm theo Thông tư này; 

11. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng 
quyền theo Mau tại Phụ lục số 31 ban hành kèm theo Thông tư này; 

12. Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra nước ngoài, đợt phát hành 
cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài theo Mau 
tại Phụ lục số 32 ban hành kèm theo Thông tư này; 

13. Báo cáo kết quả đợt chào mua công khai theo Mau tại Phụ lục số 33 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

Mục III 
ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, 

HỦY TƯ CÁCH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 
Điều 6. Mẩu Bản công bố thông tin về công ty đại chúng 
Bản công bố thông tin về công ty đại chúng được lập theo Mầu tại Phụ lục 

số 34 ban hành kèm theo Thông tư này. 
Điều 7. HÒ sơ đăng ký công ty đại chúng hình thành sau chia, tách, 

họp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 
Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng hình thành sau chia, tách, họp nhất, sáp 

nhập doanh nghiệp bao gồm: 
1. Các tài liệu quy định tại điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 33 Luật 

Chứng khoán. 
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2. Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được hình thành sau 
chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. 
Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, công ty chưa có 
báo cáo tài chính năm gần nhất do thời gian hoạt động chưa đủ năm tài chính theo 
quy định, Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán trong hồ sơ đăng ký 
công ty đại chúng được thay thế bằng Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm 
toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. 

3. Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được hình thành sau 
sáp nhập được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường họp công ty hình 
thành sau sáp nhập đăng ký doanh nghiệp sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm 
gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán. 

Đỉều 8. Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp 
ứng điều kiện là công ty đại chúng do tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh 
nghiệp 

1. Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường họp không đáp ứng điều 
kiện là công ty đại chúng sau chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập, giải thê, phá sản 
doanh nghiệp 

a) Công ty đại chúng thực hiện báo cáo, công bố thông tin về việc tổ chức 
lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp theo quy định pháp luật vê công bô thông tin 
trên thị trường chứng khoán; 

b) Sau khi công ty đại chúng được cập nhật tình trạng pháp lý trên Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc khi có quyết định của tòa án tuyên 
bố phá sản doanh nghiệp, ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và thông báo 
trên phương tiện công bố thông tin của ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc 
hủy tư cách công ty đại chúng. 

2. Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp công ty đại chúng bị 
thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

a) Công ty đại chúng bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin 
trên thị trường chứng khoán; 

b) ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét việc hủy tư cách công ty đại 
chúng trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về việc thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

c) Sau khi hết thời hạn theo quy định tại điểm b khoản này, ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước thông báo trên phương tiện công bố thông tin của ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng. 

3. Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều 
kiện là công ty đại chúng sau tách, nhận sáp nhập doanh nghiệp 
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a) Trình tự, thủ tục và hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường 
họp không đáp ứng điều kiện sau tách, nhận sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo 
quy định tại Điều 38 và Điều 39 Luật Chứng khoán; 

b) ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho công ty về việc hủy tư 
cách công ty đại chúng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hủy tư 
cách công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ, đồng thời công bố trên phương tiện công 
bố thông tin của ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

4. Hủy tư cách công ty đại chúng đối với trường hợp không đáp ứng điều 
kiện là công ty đại chúng do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần 
thành công ty trách nhiệm hữu hạn 

a) Công ty đại chúng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do 
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo 
quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

b) Sau khi nhận được báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại điểm a 
khoản này, ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và thông báo trên phương 
tiện công bố thông tin của ủy ban Chứng khoán Nhà nước vê việc hủy tư cách 
công ty đại chúng. 

Mục IV 

MUA LẠI CỎ PHIẾU 
Điều 9. Tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu 
1. Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Chứng khoán 

trước khi mua lại cổ phiếu của chính mình phải gửi tài liệu báo cáo đến ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước bao gồm: 

a) Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu theo Mầu tại Phụ lục số 35 ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu, 
phương án mua lại; 

c) Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án triển khai mua 
lại cố phiếu; 

d) Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chứng 
khoán, trừ trường hợp công ty chứng khoán là thành viên của Sở giao dịch chứng 
khoán mua lại cổ phiếu của chính mình; 

đ) Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định; 
e) Tài liệu chứng minh công ty có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu. Trường 

họp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ 
đầu tư phát triển, quỹ khác để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn thực hiện được căn cứ 
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trên báo cáo tài chính của công ty mẹ. Trường họp công ty đại chúng là công ty 
mẹ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua lại cổ phiếu, nguồn 
vốn thực hiện không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên 
báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối dùng để mua lại cổ phiếu thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên 
báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty phải bổ sung quyết định của cấp có 
thẩm quyền của công ty con thông qua việc phân phối lợi nhuận, sao kê có xác 
nhận của ngân hàng chứng minh việc đã điều chuyển lợi nhuận từ công ty con về 
công ty mẹ; 

g) Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện để được mua lại cổ phiếu 
theo quy định của pháp luật trong trường hợp công ty đại chúng thuộc ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

2. Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình theo quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 36 Luật Chứng khoán và mua lại cổ phiếu của người lao 
động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty theo quy 
định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Luật Chứng khoán phải gửi tài liệu báo cáo đên 
ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi mua lại cổ phiếu bao gồm: 

a) Công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu theo Mầu tại Phụ lục số 36 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) triển 
khai phương án mua lại cổ phiếu. 

Điều 10. Báo cáo và công bố thông tin mua lại cổ phiếu 
1. Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này thực 

hiện việc báo cáo, công bố thông tin, thực hiện mua lại và báo cáo kết quả mua 
lại cổ phiếu theo quy định tại khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 37 Luật Chứng khoán. Nội 
dung công bố thông tin được thực hiện theo Mầu tại Phụ lục số 36 ban hành kèm 
theo Thông tư này. Nội dung báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu được thực hiện 
theo Mầu tại Phụ lục số 39 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này thực 
hiện mua lại cổ phiếu sau 07 ngày làm việc kể từ ngày báo cáo ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty, 
phương tiện công bố thông tin của ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 
chứng khoán theo Mầu tại Phụ lục số 36 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong 
thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc giao dịch mua lại cổ phiếu, công ty đại chúng 
phải gửi báo cáo kết quả giao dịch cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công 
bố thông tin ra công chúng theo Mầu tại Phụ lục số 39 ban hành kèm theo Thông 
tư này. 
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Điều 11. Thay đổi việc mua lại cổ phiếu 

1. Công ty đại chúng không được thay đổi ý định hoặc phương án mua lại 
cổ phiếu như đã báo cáo và công bố thông tin ra công chúng, trừ trường hợp bất 
khả kháng (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và những trường họp khác) phải được 
ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi phương án mua 
lại cổ phiếu, công ty đại chúng phải báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng 
thời thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty, phương 
tiện công bố thông tin của ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng 
khoán về quyết định thay đổi theo Mầu tại Phụ lục số 37 ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

3. ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến về việc thay đổi phương án 
mua lại cổ phiếu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo 
thay đổi. 

4. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi được ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
chấp thuận thay đổi phương án mua lại cổ phiếu, công ty đại chúng phải công bố 
thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty, phương tiện công bô thông tin 
của ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về việc thay đổi 
phương án mua lại cổ phiếu theo Mầu tại Phụ lục số 38 ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

5. Công ty đại chúng được thực hiện thay đổi việc mua lại cổ phiếu sau khi 
công bố thông tin theo quy định tại khoản 4 Điều này. 

Điều 12. Mua lại cổ phiếu theo phương thức chào mua công khai 
Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình theo phương thức chào 

mua công khai phải tuân thủ quy định về chào mua công khai cố phiếu tại Nghị 
định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, trong đó tài liệu báo cáo mua 
lại cổ phiếu bao gồm: 

1. Tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 85 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Chứng khoán; 

2. Tài liệu theo quy định tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 9 Thông tư này. 

Điều 13. Báo cáo và công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ 
Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình trong các trường họp 

theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 7 Điều 36 Luật Chứng khoán thực hiện 
bán cổ phiếu như sau: 

1. Công ty đại chúng được bán cổ phiếu quỹ sau 24 giờ kể từ khi gửi Báo 
cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu, Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả 
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cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin ra công chúngẻ 

2. Công ty đại chúng phải hoàn thành việc bán cổ phiếu quỹ trong vòng 10 
ngày làm việc kể từ ngày báo cáo ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố 
thông tin ra công chúng về việc bán cổ phiếu quỹ theo Mầu tại Phụ lục số 36 ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc giao dịch bán cổ phiếu quỹ 
theo quy định tại khoản 1 Điều này, công ty đại chúng phải gửi Báo cáo kết quả 
giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông 
tin ra công chúng theo Mau tại Phụ lục số 39 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 14. Trách nhiệm của công ty chứng khoán được chỉ định làm đại 
lý thực hiện mua lại cổ phiếu 

1. Hướng dẫn công ty đại chúng thực hiện việc mua lại cổ phiếu theo quy 
định và theo phương án đã công bố; 

2. Đảm bảo công ty đại chúng có đủ tiền trên tài khoản giao dịch khi đặt 
lệnh mua để thực hiện khối lượng giao dịch theo phương án đã báo cáo và công 
bố thông tin ra công chúng; 

3. Không sử dụng các thông tin chưa được công bố ra công chúng liên quan 
đến việc mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng chỉ định để mua bán chứng khoán 
của công ty đại chúng hoặc tiết lộ các thông tin liên quan cho bên thứ ba trừ trường 
hợp theo quy định của pháp luậtề 

Điều 15. Trách nhiệm của Sở giao dịch chứng khoán 
1. Giám sát tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch thực hiện việc công bố 

thông tin trước, trong và sau khi thực hiện việc mua lại cố phiếu, bán cố phiếu 
quỹ theo quy định; 

2. Giám sát công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện việc mua lại cổ 
phiếu theo quy định. 

Mục V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 16. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày Áĩ. tháng ŨẲ/ năm 2021 và thay thế 

Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cố phiếu 
để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào 
mua công khai cổ phiếu. 
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2. ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công 
ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức phát hành, công ty đại 
chúng, công ty chứng khoán và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thực hiện Thông tư này. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của 

Đảng; ^ 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phònậ Ban chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống tham nhũng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Toà án nhân 

dân tối cao; 
- Kiếm toán Nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Công báo; cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Cổng thông tin điện tử ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước; Ị 
- Lưu: VT, UBCK (300b)£ 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TRƯỞNG 

uỳnh Quang Hải 



DANH MỤC PHỤ LỤC • • • 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

Phu luc • • Nội dung 
Phụ lục sô 01 Mâu Bản cáo bạch chào bán cô phiêu lân đâu ra công chúng 
Phụ lục sô 02 Mâu Bản cáo bạch chào bán thêm cô phiêu ra công chúng của 

công ty đại chúng 

Phụ lục sô 03 Mâu Bản cáo bạch chào bán cô phiêu ra công chúng của cô 
đông công ty đại chúng 

Phụ lục sô 04 Mâu Bản cáo bạch chào bán cô phiêu lân đâu ra công chúng đê 
chuyến đối công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cố phần 

Phụ lục sô 05 Mâu Bản cáo bạch chào bán trái phiêu ra công chúng 

Phụ lục sô 06 Mau Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu 
kèm chứng quyền ra công chúng của công ty đại chúng 

Phụ lục sô 07 Mầu Bản cáo bạch chào bán thêm cố phiếu ra công chúng của 
công ty đại chúng sau quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp, công 
ty đại chúng hình thành sau hợp nhất công ty không thuộc 
trường hợp cơ cấu lại doanh nghiệp, công ty đại chúng sau tách 
công ty 

Phụ lục sô 08 Mầu Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của công 
ty sau quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp, công ty hình thành sau 
hợp nhất công ty không thuộc trường hợp cơ cấu lại doanh 
nghiệp, công ty sau tách công ty 

Phụ lục sô 09 Mầu Bản cáo bạch chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu 
kèm chứng quyền ra công chúng của công ty đại chúng sau quá 
trình cơ cấu lại doanh nghiệp, công ty đại chúng hình thành sau 
hợp nhất công ty không thuộc trường hợp cơ cấu lại doanh 
nghiệp, công ty đại chúng sau tách công ty 

Phụ lục sô 10 Mau Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng để 
chào mua công khai 

Phụ lục sô 11 Mầu Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp 
đồng hợp nhất 

Phụ lục sô 12 Mầu Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của công ty đại chúng đế 
hoán đối theo hợp đồng sáp nhập 

Phụ lục sô 13 Mau Bản thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng 
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Phụ lục sô 14 Mâu Bản thông báo chào bán trái phiêu ra công chúng 

Phụ lục sô 15 Mâu Bản thông báo phát hành cô phiêu của công ty đại chúng 
dế chào mua công khai 

Phụ lục sô 16 Mâu Bản thông báo phát hành cô phiêu đê hoán đôi theo hợp 
đồng họp nhất, sáp nhập 

Phụ lục sô 17 Mâu Bản thông báo phát hành cô phiêu đê trả cô tức, phát hành 
cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

Phụ lục sô 18 Mâu Bản thông báo phát hành cô phiêu theo chương trình lựa 
chọn cho người lao động trong công ty 

Phụ lục sô 19 Mâu Bản thông báo phát hành cô phiêu đê thực hiện quyên của 
chứng quyền 

Phụ lục sô 20 Mâu Bản thông báo chào mua công khai 

Phụ lục sô 21 Mau Báo cáo kết quả đợt chào bán cố phiếu ra công chúng 

Phụ lục sô 22 Mầu Báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 

Phụ lục sô 23 Mau Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đợt chào 
bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ 

Phụ lục sô 24 Mau Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ 
phần cho số cổ đông xác định trong công ty đại chúng khác, 
hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng, 
hoán đổi phần vốn góp cho thành viên của công ty trách nhiệm 
hữu hạn, hoán đổi nợ 

Phụ lục sô 25 Mầu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu của công ty đại 
chúng đế chào mua công khai 

Phụ lục sô 26 Mầu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo 
hợp đồng hợp nhất 

Phụ lục sô 27 Mau Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo 
hợp đồng sáp nhập 

Phụ lục sô 28 Mau Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đợt 
phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 
hữu 

Phụ lục sô 29 Mau Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình 
lựa chọn cho người lao động trong công ty 

Phụ lục sô 30 Mầu Báo cáo kết quả đọt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái 
phiếu 

Phụ lục sô 31 Mầu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện 
quyền của chứng quyền 
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Phụ lục số 32 Mầu Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra nước ngoài, đợt 
phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký 
tại nước ngoài 

Phụ lục sô 33 Mầu Báo cáo kết quả đọt chào mua công khai 

Phụ lục số 34 Mầu Bản công bố thông tin về công ty đại chúng 

Phụ lục số 35 Mầu Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu 

Phụ lục sô 36 Mau Thông báo mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ 

Phụ lục sô 37 Mau Thông báo quyết định thay đổi phương án mua lại cổ 
phiếu 

Phụ lục số 38 Mau Thông báo thay đối phương án mua lại cổ phiếu 

Phụ lục sô 39 Mầu Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu 
quỹ 



Phụ lục số 01 
MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIÉU LẦN ĐẦU 

RA CỒNG CHÚNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
(trang bìa) 

ỦY BAN CHỦNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÁP GIẤY CHỬNG NHẬN ĐĂNG KỶ CHÀO 
BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO 
BÁN CHỨNG IOIOÁN ĐÃ THựC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ 
CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIÊU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. 

BẢN CÁO BẠCH 
CÔNG TYABC 

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sổ... do... cấp ngày... tháng... năm...) 
(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất) 

CHÀO BÁN CỎ PHIÉU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG 
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số .../GCN-UBCK do Chủ tịch ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...) 

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TÔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH 
CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: 

Công ty: 
TỔ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh 

phát hành)'. 
Công ty: 
Công ty: 

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung được cung cấp tại: từ ngày: 
Phụ ữảch công bổ thông tin: 
Họ tên: 
Chức vụ: 
Sổ điện thoại: 
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(trang bìa) 

CÔNG TYABC 
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sổ... do... cấp ngày... tháng... năm...) 

(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất) 

CHÀO BÁN CỞ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG 

Tên cổ phiếu: cổ phiếu (tên Tổ chức phát hành) 
Loại cổ phỉếu: 
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

Giá chào bán: đồng/cỗ phiếu 
Tổng số lượng cổ phỉếu chào bán: 
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 

TỘ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT 
HÀNH CHÍNH (trường hợp cổ tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐAI LÝ PHÂN 
PHỐI: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổfax) 

TỞ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh 
phát hành): 

1. CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sỗfax) 
2. CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sổ fax) 
3 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sổfax) 

TỞ CHỨC TƯ VẤN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chỉnh, số điện thoại, số fax) 
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MỤC LỤC 

Trang 

I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản 
cáo bạch 

II. Các nhân tố rủi ro 
in. Các khái niệm 
IV. Tình hình và đặc điểm của Tổ chức phát hành 
V. Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và dự kiến 

kế hoạch 
VI. Thông tin về cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên Hội 

đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), 
Phó Tong giám đốc (Phó Giám đốc), Ke toán trưửng 

VII. Thông tin về đợt chào bán 

VIII. Mục đích chào bán 
IX. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 
X. Các đối tác liên quan tới đợt chào bán 
XI. Các thông tin quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quyết 

định của nhà đầu tư 
Phụ lục 
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐÓI VỚI NỘI DUNG 
BẢN CÁO BẠCH • ' • 

1. Tổ chức phát hành 

Ông/Bà: Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Ông/Bà: Chức vụ: Tổng giám đốc (Giám đốc) 

Ông/Bà: Chức vụ: Kế toán trưởng (Giám đốc Tài chính) 
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính 
xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 
những thông tin và số liệu nàyề Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, 
chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng 
đối với các thông tin trong Bản cáo bạch. 

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (frường 
hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành), Tổ chức tư vấn 
Đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện được ủy quyền): Ông/Bà:,...Chức vụ: 
Theo Giấy ủy quyền số ... ngày ... tháng .. ề năm ... của Người đại diện theo pháp 
luật (trường hợp đại diện được ủy quyền) 
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra 
công chúng do (tên Tố chức bảo lãnh phát hành/TỔ chức bảo lãnh phát hành 
chính, Tổ chức tư vấn) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng số ... ngày ... tháng ... 
năm .,. (Hợp đồng bảo lãnh phát hành, Hợp đồng tư vấn) với (tên Tổ chức 
phát hành), Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo 
rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được 
thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do 

(tên To chức phát hành) cung cấpẼ 

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO (việc phân tích các nhân tố rủi ro cần nêu ảnh 
hưởng đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động 
kinh doanh của Tố chức phát hành, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bản, dự án 
sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Các nhân tố rủi ro cần được phân loại và 
đặt tiêu đề phù hợp theo nhóm, sắp xếp theo thứ tự các nhân tổ rủi ro cỏ khả năng 
ảnh hưởng tiêu cực theo mức độ từ cao đến thấp.) 
1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 

1.1 ễ Rủi ro về kinh tế 
1.2. Rủi ro về luật pháp 
1.3. Rủi ro đặc thù (ngành, lĩnh vực hoạt động...) 
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1.4. Rủi ro về đợt chào bán (việc chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bán) 
1.5. Rủi ro pha loãng 
1.6. Rủi ro quản trị công ty 

1.7. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...) 
2. Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.1. Rủi ro về kinh tế 
2.2. Rủi ro về luật pháp 

2.3. Rủi ro đặc thù 
a) Rủi ro tín dụng (phần tích rủi ro có thể xảy ra do có một sổ khách hàng, đổi 
tác không thực hiện hoặc không cổ khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ 
nghĩa vụ trả nợ, thanh toán theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với To chức phát 
hành) 
b) Rủi ro thị trường (phân tích rủi ro có thể xảy ra do biển động bất lợi của lãi 
suất, tỷ giá, giá vàng, giá chứng khoán, giá hàng hỏa trên thị trường) 
c) Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (phân tích rủi ro do biến động bất lợi của lãi 
suất đối với thu nhập, giá trị tài sản, giá trị nợ phải trả, giá trị cam kết ngoại 
bảng của Tổ chức phát hành) 
d) Rủi ro hoạt động (phân tích rủi ro có thể xảy ra do các quy trình nội bộ quy 
định không đầy đủ hoặc có sai sót, do yếu tố con người, do các lỗi, sự cố của hệ 
thống hoặc do các yếu tố bên ngoài làm tốn thất về tài chỉnh, tác động tiêu cực 
phi tài chính đoi với To chức phát hành) 
đ) Rủi ro thanh khoản (phân tích rủi ro có thể xảy ra do Tổ chức phát hành không 
cỏ khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khỉ đến hạn hoặc Tổ chức phát hành 
có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khỉ đến hạn nhưng phải trả chỉ phí cao hơn 
mức chỉ phí bình quân của thị trường) 
e) Rủi ro tập trung (phân tích rủi ro có thể xảy ra do Tổ chức phát hành có hoạt 
động kỉnh doanh tập trung vào một khách hàng (bao gồm người có liên quan), 
đối tác, sản phẩm, giao dịch, ngành, lĩnh vực kinh tế, loại tiền tệ ở mức độ cỏ tác 
động đảng kế đến thu nhập, trạng thái rủi ro của To chức phát hành) 
g) Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng (phân tích các giao dịch kỳ hạn, các khoản 
cam kết cho vay, các khoản bảo lãnh L/C có khả năng ảnh hưởng đến tình hình 
tài chính của To chức phát hành) 
h) Rủi ro đặc thù khác 
2.4. Rủi ro về đợt chào bán (việc chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bản) 
2.5. Rủi ro pha loãng 



2.6. Rủi ro quản trị công ty 
2.7. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...) 

in. CÁC KHÁI NIỆM 
(Những từ, nhóm từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành, kỹ thuật; những từ, nhóm 
từ khó hiếu, cỏ thế gây hiếu lầm trong Bản cáo bạch cần phải được giải thích) 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 
1. Thông tin chung về Tổ chức phát hành (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng 
tiếng nước ngoài, số Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, 
so điện thoại, số fax, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh chính, người đại diện 
theo pháp luật) 
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Tổ chức phát hành (nêu 
những sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triển và trong lĩnh vực 
hoạt động kinh doanh của Tố chức phát hành) 
3. Cơ cấu tổ chức của Tổ chức phát hành (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu 
có) (thể hiện bằng sơ đồ kèm theo diễn giải) 
4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Tổ chức phát hành (thể hiện bằng 
sơ đồ kèm theo diễn giải) 
5. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Tổ chức phát hành, những công 
tỵ nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức phát hành, 
những công ty mà Tỗ chức phát hành năm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, 
phần vốn góp chi phối (danh sách các công ty trong 02 năm liên tục liền trước 
năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại, kèm theo thông tin cụ thế tỉnh 
đến thời điểm nắm giữ gần nhất bao gồm: tên, ngày thành lập, sổ Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh chỉnh, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ 
biếu quyết của các công ty này tại Tố chức phát hành, tỷ ỉệ sở hữu và tỷ ỉệ biểu 
quyết của Tố chức phát hành tại các công ty này) 
6. Thông tin về quá trình tăng, giảm vốn điều lệ của Tổ chức phát hành (thông 
tin về các đợt tăng, giảm von kể từ thời điểm hoạt động theo hình thức công ty cổ 
phần bao gồm thời điếm tăng/giảm vốn, giá trị von tăng/giảm, hình thức 
tăng/giảm von, đơn vị cấp, ỷ hiến của đơn vị kiếm toán (nếu có)) 
7. Thông tin về các khoản góp vốn, thoái vốn lớn của Tổ chức phát hành tại 
các doanh nghiệp khác (nêu giá trị và phương thức thực hiện của các khoản góp 
vốn, thoải von trong 02 năm Hên tục liền trước năm đăng ký chào bản và đến thời 
điểm hiện tại có giá trị từ 10% tổng tài sản trở lên được ghi ừ ong báo cảo tài 
chính gần nhất của Tổ chức phát hành tại thời điểm thực hiện) 
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8. Thông tin về chứng khoán đang lưu hành 

8.1. Cổ phiếu phổ thông (nêu sổ lượng, tỷ lệ sở hữu của tổ chức, cả nhân trong nước, 
nước ngoài, tố chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% von điều lệ) 

8.2. Cổ phiếu ưu đãi (nêu sổ lượng, loại cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu, tỷ lệ biểu quyết 
của to chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, tổ chức kinh tế cỏ nhà đầu tư nước 
ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, các đặc điểm khác) 

8.3. Các loại chứng khoán khác (nêu số lượng, đặc điểm của từng loại) 

9. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quy định pháp luật; 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có)\ 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ chức phát hành hiện tại. 

10. Hoạt động kỉnh doanh 

(Tổ chức phát hành nêu các nội dung để làm rõ về hoạt động kinh doanh căn cứ 
theo đặc điếm ngành hoạt động) 

10.1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 

10.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

- Mô tả các sản phẩm, dịch vụ chính, quy trình sản xuất kinh doanh, công nghệ 
áp dụng...; 

- Tính thời vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vạ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong 
doanh thu, lợi nhuận trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và 
đến thời điểm hiện tại). 

10.1.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của Tổ chức phát hành) 

10.1.3. Thị trường hoạt động (doanh thu, lợi nhuận theo từng thị trường) 

10.1.4. Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động chính 

10.1.5. Các họp đồng lớn (nêu thông tin các hợp đồng lớn đã được thực hiện, đã 
được kỷ kết và chưa thực hiện trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào 
bán và đến thời điếm hiện tại bao gồm các nội dung về tên; giá trị; thời điếm kỷ 
kết; thời gian thực hiện; sản phẩm, dịch vụ đầu vào, đầu ra,ế các đối tác tham gia 
và moi quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tống giảm đốc (Phổ Giám đốc), cố đông lớn của Tố chức phát 
hành; các điều khoản quan trọng khác ữong hợp đồng) 



8 

10.1.6. Các khách hàng, nhà cung cấp lớn (nêu thông tin về các khách hàng, nhà 
cung cấp lớn của Tổ chức phát hành trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký 
chào bán và đến thời điểm hiện tại bao gồm các nội dung về tên; giá trị giao dịch 
trên doanh thu/doanh sổ mua hàng; thời gian giao dịch; sản phấm, dịch vụ; moi 
quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giảm đốc (Giám 
đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), cổ đông lớn của Tổ chức phát hành) 
10.1.7. Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin một cách cẩn 
trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và sổ liệu công bổ) 

- Vị thế của Tổ chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 
(phân tích theo ngành hoạt động của Tổ chức phát hành, các bên tham gia và mức 
độ cạnh tranh, vị thế và thị phần của Tố chức phát hành trong ngành; trường hợp 
không cỏ thông tin cần nêu rõ); 

- Triển vọng phát triển của ngành; 

- Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Tổ chức phát hành so với 
định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, xu thế chung trên thế giới. 

10.1.8. Hoạt động Marketing 
10.1.9. Quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế 

10.1.10. Chính sách nghiên cứu và phát triển (nêu thông tin về các chính sách 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đãng kỷ chào bản và đến thời điếm hiện tại, 
đánh giả ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kỉnh doanh của Tố chức phát hành) 
10.1.11. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến 
thực hiện, nguồn vốn và nguồn lực dự kiến...) 
10.1.12. Trường họp Tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, nêu thông tin về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo 
quy định pháp luật liên quan 
10.2, Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
10.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

- Loại sản phẩm, dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong doanh thu, lợi nhuận 
trong 02 năm liên tục Hển ừước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điếm hiện tại)', 

- Huy động vốn (cơ cấu, tỷ trọng nguồn vốn huy động ừong nước, ngoài nước 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điểm hiện tại)] 

- Hoạt động tín dụng (tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ nợ khó đòi, rủi 
ro lãi suất, phân loại... trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và 
đến thời điếm hiện tại)', 

- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (tình hình hoạt động kinh doanh 
ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điếm hiện tại); 



9 

- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu có); 
- Hoạt động kinh doanh khác (nếu cỏ). 
10.2.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của Tổ chức phát hành) 
10.2.3. Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn 

- Các chính sách quản lý rủi ro đang áp dụng (rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, 
rủỉ ro thị trường...)', 

- Đánh giá tình hình thực hiện, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế (nếu có). 
10.2.4ệ Thị trường hoạt động 
- Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện; 

- Mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng; 
- Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin về vị thế và thị phần 
của Tổ chức phát hành so với các doanh nghiệp khác ừong cùng ngành, Thông 
tin phải được nêu một cách cắn trọng và hợp ỉỷ, nêu nguồn cung cấp thông tin và 
số liệu công bổ). 

10.2.5. Các dự án phát triển hoạt động kinh doanh (nêu thông tin về các dự án lớn 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại, 
đánh giá ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kỉnh doanh của Tố chức phát hành) 
10.2.6. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến 
thực hiện, nguồn vốn và nguồn lực dự kiến...) 

11. Chính sách đối với người lao động 
- Số lượng người lao động tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người lao động 
bình quân trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán (phân loại theo 
trình độ người lao động, lao động thường xuyên hoặc thời vụ)', 
- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp.. 
- Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động (nếu có). 
12. Chính sách cổ tức (nêu các chính sách liên quan đến việc trả cổ tức, tỷ lệ cổ 
tức trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán) 
13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức phát 
hành (nêu thông tin về các cam kết có thể ảnh hưởng tới hoạt động kỉnh doanh, 
tình hình tài chính của Tổ chức phát hành như thông tin về các hợp đồng thuê sử 
dụng đất, trái phiếu chưa đáo hạn, các quyền chưa thực hiện của cổ đông sở hữu 
co phần ưu đãi...) 
14. Các thông tin, nghĩa yụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổ 
chức phát hành có thể ảnh hưởng đến hoạt động kỉnh doanh, tình hình tài 
chỉnh của Tổ chức phát hành, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán, dự án sử 
dụng vốn thu được từ đợt chào bán 
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15. Thông tin về cam kết của Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp 
đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội 
xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích 

V. KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ 
Dự KIẾN KÉ HOẠCH 
1. Kết quả hoạt động kinh doanh 
1.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành trong 
02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên 
tục liền trước năm đăng kỷ chào bán theo Báo cáo tài chính năm đã kiếm toán, 
06 tháng đầu năm đăng kỷ chào bán theo Báo cáo tài chỉnh bản niên đã kiếm 
toán/soát xét (nếu cổ) và lũy kế đến quỷ gần nhất. Trường hợp To chức phát hành 
là công ty mẹ, kết quả hoạt động kỉnh doanh bao gồm kết quả kinh doanh hợp 
nhất và của công ty mẹ) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l % tăng/ 
giảm 

Lũy kế 
A A . r đen quý 

X J~/, gân nhât 

* Đổi với Tổ chức phát hành không 
vhảỉ ỉà tố chức tín dụng: 

- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

- Lợi nhuận khác 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
rp 9 1 A Ả Á r - Tỷ lệ cô tức 

* Đổi với Tổ chức phát hành là tổ 
chức tín dụng: 

- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi 
thuần 

- Tổng thu nhập hoạt động 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
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doanh trước chi phí dự phòng rủi ro 
tín dụng 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

- Tỷ lệ cổ tức 

- Các chỉ tiêu khác (Tổ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ kết quả hoạt 
động kinh doanh căn cứ theo đặc điếm ngành hoạt động)', 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành 

- Những nhân tố chính tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ chức 
phát hành trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán (nêu những sự 
kiện bất thường (nếu có); trường hợp tình hình hoạt động kinh doanh biến động 
lớn, phân tích nguyên nhân); 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của 
Tổ chức phát hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường họp 
không có cần nêu rõ. 
2. Tình bình tài chính 
(Tổ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ về tình hình tài chính căn cứ theo 
đặc điếm ngành hoạt động) 
2ễl. Đổi với Tồ chức phát hành không phải là tồ chức tín dụng 
2.1.1. Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước năm đãng 
ký chào bán và đến thời điểm hiện tại) 

- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 

- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp trích khấu hao, những thay 
đối trong chính sách khấu hao, việc tuân thủ theo chế độ quy định)', 

- Mức lương bình quân (so sánh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác cùng ngành trong cùng địa bàn)', 

- Tình hình công nợ (tổng số nợ phải thu, tổng sổ nợ phải trả); 

- Các khoản phải thu; trường họp có các khoản phải thu quá hạn, nêu giá trị, thời 
gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá khả năng thu hồi; 

- Các khoản phải trả: 
+ Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn; 
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+ Tình hình thanh toán các khoản nợ: 

• Có thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi và gốc không; 

• Trường hợp quá hạn, nêu giá trị, thời gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá 
khả năng thanh toán; 

• Trường họp vi phạm các điều khoản khác trong hợp đồng/cam kết, nêu 
thông tin cụ thế, nguyên nhân và gỉảỉ pháp khắc phục (bao gồm các vi phạm của 
Tố chức phát hành và công ty con, nếu cỏ). 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật)-, 

- Trích lập các quỹ (nêu giả trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều ỉệ 
công ty); 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp không có cần 
nêu rõ. 
2.1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Tổ chức phát hành ỉà công ty 
mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 

1. Khả năng thanh toán 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

- Hệ số thanh toán nhanh: 

(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

2. Cơ câu vôn 

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

3. Năng lực hoạt động 

- Vòng quay tổng tài sản: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 

- Vòng quay vốn lưu động: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân 

- Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 
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4. Khả năng sinh lời 

- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): 
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
2.2. Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.2.1. Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng 
kỷ chào bán và đến thời điếm hiện tại) 

- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 
- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp trích khấu hao, những thay 
đổi trong chính sách khẩu hao, việc tuân thủ theo chế độ quy định); 

- Mức lương bình quân (so sảnh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác cùng ngành trong cùng địa bàn); 

- Tình hình công nợ; 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp 
luật)', 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ 
công ty); 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường họp không có cần 
nêu rõ. 
2ễ2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Tổ chức phát hành là công ty 
mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghì chú 
1. Chỉ tiêu vê vôn 

-Vốn điều lệ 

- Vốn tự có 
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- Tỷ lệ an toàn vôn 
2. Chât lượng tài sản 

- Tỷ lệ nợ quá hạn 
rp 9 1 A Ấ - Tỷ lệ nợ xâu 

- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách 
hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 

- Tài sản có sình lời/Tổng tài sản có nội bảng 

3. Khả năng thanh khoản 

- Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình 
quân/Tổng tàỉ sản bình quân 

- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho 
vay trung và dài hạn 

- Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi 

4. Kêt quả hoạt động kinh doanh 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu 
bình quân 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình 
quân 

- Thu nhập lãi cận biên (NIM) 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh 
doanh (ROẢ): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở 
hữu (ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 

- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi 
nhuận trước thuế 

(Tố chức tín dụng xác định các chỉ tiêu nêu trên áp dụng theo các quy định, hướng 
dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
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3. Ý kiến của Tổ chửc kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Tổ chức phát 
hành ế 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 02 năm 
gân nhât của To chức phát hành (trường hợp ý kiến kiểm toán ỉàỷkiến ngoại trừ, 
Tô chức phát hành nêu nội dung giải trình về ảnh hưởng của vỉêc ngoại trừ đã 
được Tô chức kiêm toán xác nhận); 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 
bán niên năm đăng ký chào bán của Tổ chức phát hành (nếu có) (trường hợp ỷ 
kiên kiêm toán/soát xét là ỷ kiến ngoại trừ, Tổ chức phát hành nêu nội dung giải 
trình về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được Tổ chức kiểm toán xác nhận). 
4. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cỗ tức 

Chỉ tiêu Năm X... Chỉ tiêu 

Kê hoạch % tăng/giảm so 
với năm trước 

Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi thuần 

Lợi nhuận sau thuê 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần hoặc 
Thu nhạp lãi thuần 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình 
quân 

Tỷ lệ cô tức 

- Cấp có thẩm quyền thông qua kế hoạch nêu trên (Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị...); 

- Căn cứ để đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức nêu trên (nêu thông tin 
một cách cấn trọng và hợp ỉỷ trên cơ sở các hợp đồng, hoạt động kinh doanh, đầu 
tư đang thực hiện và dự kiến Men khai... phù hợp với các quy định và chỉnh sách 
kế toán mà Tổ chức phát hành đang áp dụng); 

- Đánh giá của Tổ chức tư vấn (và Tổ chức kiểm toán độc lập, nếu có) về kế 
hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức. 

VI. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỎ ĐÔNG LỚN, THÀNH 
VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐÓC 
(GIÁM ĐÓC), PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (PHÓ GIÁM ĐÓC), KÉ TOÁN 
TRƯỞNG 
1. Thông tin về cổ đông sáng lập (trường hợp Tổ chức phát hành có cổ đông 
sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyến nhượng) 
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- Đổi với cổ đông là cá nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Đối với cổ đông là tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, quôc tịch, địa chỉ trụ sở chính, vôn 
điều lệ, người đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyên 
tại Tô chức phát hành (tên, chức vụ); 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ theo từng loại (trong đó nêu số lượng và tỷ lệ 
cố phần cỏ quyền biếu quyết, cố phần bị hạn chế chuyến nhượng, cố phẩn ưu đãi 
khác) của cô đông sáng lập tại thòi điểm thành lập doanh nghiệp, hiện tại và dự 
kiến sau đợt chào bán; 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có). 
2. Thông tin về cổ đông lớn 

- Đổi với cổ đông là cá nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Đối với cổ đóng là tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn 
điêu lệ, người đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyên 
tại Tổ chức phát hành (tên, chức vụ)-, 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông lớn 
và những người có liên quan của họ hiện tại và dự kiên sau đợt chào bán; 

- Đối với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu 
trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổ chức phát hành và những người có 
liên quan của họ: nêu thông tin về các họp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc 
đã ký kết và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với các đối tượng này (loại 
giao dịch, giá trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác; cấp có thấm quyền 
chấp thuận)', 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có); 

- Trường hợp cổ đông lớn có lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động 
kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà 
cung cấp lớn của Tổ chức phát hành, nêu các thông tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 
+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đối với những hoạt động kỉnh doanh 

mang tính cạnh tranh với Tổ chức phát hành, phân tích về phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sản phấm, dịch vụ)\ 

+ Mối quan hệ của cổ đông lớn của Tổ chức phát hành và những người có liên 
quan của họ với doanh nghiệp (số lượng, tỷ ỉệ sở hữu cổ phần/phần von góp, chức 
vụ đang nắm giữ tại doanh nghiệp...)', 

+ Phương án kiểm soát xung đột lợi ích. 



17 

3. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng 

- Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác; 

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ); 

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ)', 

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người 
đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ; 

- Thông tin về những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 
soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế 
toán trưởng đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành; 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: 
+ Thông tin về các họp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa 

thực hiện giữa Tổ chức phát hành với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát 
viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán 
trưởng và những người có liên quan của họ (loại giao dịch, giá trị giao dịch, các 
điều khoản quan trọng khác của hợp đồng; cấp cỏ thẩm quyền chấp thuận)', 

+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu thưởng...) trong 
02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại. 

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có); 

- Trường họp thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đôc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng có lợi ích liên 
quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức 
phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ chức phát hành, nêu các 
thông tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 
+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đổi với những hoạt động kinh doanh 

mang tính cạnh tranh với To chức phát hành, phân tích về phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sản phẩm, dịch vụ)] 

+ Mối quan hệ của các đối tượng này và những người có liên quan của họ với 
doanh nghiệp (sổ lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần/phần vốn góp, chức vụ đang nắm 
giữ tại doanh nghiệp...)', 

+ Phương án kiểm soát xung đột lợi ích. . 
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VII. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 
1. Loại cổ phiếu 

2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 
3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán 

- Nêu số lượng cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng; 

- Trường hợp kết họp với chào bán cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông ra công 
chúng trong cùng đợt, nêu số lượng cổ phiếu chào bán của cổ đông. 

4ề Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá 
5. Giá chào bán dự kiến: đồng/cổ phiếu 
6. Phương pháp tính giá 
7. Phương thức phân phối 

- Trường hợp phân phối thông qua bảo lãnh phát hành: nêu tên tổ chức bảo lãnh 
phát hành, phương thức bảo lãnh, tên từng tô chức bảo lãnh phát hành kèm sô 
lượng cổ phần bảo lãnh (ừ-ường hợp cỏ tổ hợp bảo lãnh phát hành), các điều 
khoản trong họp đồng cho phép tổ chức bảo lãnh phát hành rút cam kết sau khi 
đợt chào bán bắt đầu (nếu có), các điều khoản quan trọng khác. Trường họp đợt 
chào bán không có bảo lãnh phát hành thì phải nêu rõ; 

- Trường họp phân phối thông qua đại lý phân phối: nêu tên, trách nhiệm của 
từng đại lý tham gia phân phối cổ phiếu; 

- Trường họp chào bán thông qua đấu giá: nêu tên, trách nhiệm của Tổ chức đấu 
giá trong việc phân phối cổ phiếu, nguyên tắc phân phối; 

- Trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu tương ứng với tỷ lệ cổ phiếu nắm 
giữ: nêu tỷ lệ phân phối, phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ và số cổ 
phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (đảm bảo nguyên tắc phân 
phối không ưu đãi hơn số cố phiếu phân phổi cho cổ đông hiện hữu, trừ trường 
hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác); 

- Trường hợp chào bán cho trên 100 nhà đầu tư xác định: nêu phương thức phân 
phối; ' 

- Trường họp kết hợp với chào bán cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông ra công 
chúng: nêu nguyên tắc ưu tiên phân phối cổ phiếu. 

8. Đăng ký mua cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu, thời hạn, phương thức xử lý trong 
trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu (nếu có); 

- Phương thức đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu. 
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9. Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu 

- Lịch trình dự kiến, trong đó nêu thời hạn công bố thông tin về đợt chào bári 
(trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 
Giâỵ chứng nhận đăng kỷ chào bản), thời hạn đăng ký mua cho nhà đâu tư (tôi 
thiếu 20 ngày), thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu, thời gian chuyển giao cổ phiếu 
cho nhà đầu tư. 

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu 
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 

- Số tài khoản (không trùng với tài khoản thanh toán của Tổ chức phát hành); 

- Tên ngân hàng nơi mở tài khoản (khôngphải là người có liên quan của Tổ chức 
phát hành, trường hợp To chức phát hành ỉà ngân hàng thương mại thì phải lựa 
chọn một ngân hàng thương mại khác/chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài). 
12. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt tăng vốn điều lệ của Tổ chức 
phát hành (trường hợp To chức phát hành thuộc ngành nghề kỉnh doanh có điều 
kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải cỏ chấp thuận của cơ quan quản 
lỷ nhà nước cỏ thẩm quyền) 
13. Hủy bỏ đợt chào bán 

- Đợt chào bán bị hủy bỏ trong trường hợp việc phân phối không đáp ứng điều 
kiện tối thiếu (15% hoặc trường hợp To chức phát hành có vốn điều lệ từ 
1.000 tỷ đồng trở lên ỉà 10%)r số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổ chức phát 
hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; 

- Nêu thời hạn, phương thức thu hồi và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư; các điều 
khoản cam kết về bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư trong trường hợp quá thời 
hạn nêu trên. 

14. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài 
15. Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến cổ 
phiếu chào bán) 
16. Thông tin về các cam kết 

- Cam kết của cổ đông lớn về việc cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ 
của Tổ chức phát hành tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (nêu tên 
cố đông, tỷ lệ, thời gian cam kết nắm giữ cụ thể)\ 

- Cam kết về việc thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao 
dịch chứng khoán (nêu kế hoạch cụ thế, đảm bảo tuân thủ quy định việc Tổ chức 
phát hành phải hoàn thiện hồ sơ đăng kỷ niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu 
trong thời hạn 30 ngày kế từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công 
chúng); 

- Cam kết khác liên quan đến đợt chào bán (nếu có). 
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17. Thông tin về các chứng khoán khác được chào bán, phát hành trong cùng 
đợt (nêu phương thức, số lượng, giá chào bán theo từng loại chứng khoản chào 
bán, phát hành (nếu có)) 

VIII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 
1. Mục đích chào bán 
2. Phương án khả thi (trường hợp huy động vốn để thực hiện dự án) 

- Thông tin về phương án khả thi: cơ quan lập, cấp có thẩm quyền phê duyệt, các 
nội dung chính (mục đích, kế hoạch triển khai, đổi tác tham gia, các vấn đề vê tài 
chính 

- Trường hợp dự án có sử dụng vốn vay ngân hàng, nêu cam kết cấp hạn mức tín 
dụng của ngân hàng; 

- Ý kiến của tổ chức chuyên môn độc lập về phương án khả thi (nếu có). 
3. Thông tin về tình hình triển khai dự án 

- Cơ sở pháp lý để triển khai dự án: các tài liệu pháp lý để triển khai dự án theo 
quy định (như quyết định của cơ quan có thấm quyền phê duyệt dự án, tài liệu 
pháp lý về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng...), 
đông thời cập nhật tình hình phê duyệt của câp có thâm quyên; 

- Tình hình triển khai dự án đến thời điểm hiện tại (nêu các hạng mục đã hoàn 
thành, đang triển khai, dự kiến trỉến khai, thời gian dự kiến đưa vào hoạt động, 
khai thác.,.), giải trình những thay đổi so với phương án đã được phê duyệt (nếu 
có); 

- Tình hình thu xếp vốn đối với dự án (bao gồm vốn tự có, vốn vay, vốn huy động 
khác...)', giải trình những thay đổi về tổng vốn đầu tư, cơ cấu vốn so với phương 
án đã được phê duyệt; phương án bù đắp vốn trong trường hợp điều chỉnh tổng 
mức đầu tư, cơ cấu vốn. 

IX. KỂ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 
(trường hợp chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để huy động vốn cho Tổ 
chức phát hành) 

- Tổng số tiền dự kiến thu được phân bổ theo từng mục đích sử dụng (hạng mục 
cụ thế, thời gian dự kiến giải ngân theo từng hạng mục). Trường hợp số tiền thu 
được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, nêu thứ tự mục đích ưu 
tiên, số tiền và nguồn tài trợ khác cần có; 

- Trường họp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để thực hiện dự án và đợt chào bán không được bảo lãnh phát hành với cam 
kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ 
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phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, nêu tỷ lệ chào bán 
thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán và phương án 
xử lý trong trường họp đợt chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công hoặc 
không thu đủ số tiền toi thiểu dự kiến; 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để mua tài sản, nêu thông tin về tài sản, đối tác, chi phí mua dự kiến; 

- Trường họp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để góp vốn/mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp tại doanh nghiệp khác, 
nêu thông tin về doanh nghiệp được góp vốn/mua lại (tên, sổ Giấy chứng nhận 
đăng kỷ doanh nghiệp, hoạt động kỉnh doanh chính, vốn điều lệ...), thông tin về 
người bán (trường hợp mua /ạzệ vốn góp), mối quan hệ với Tổ chức phát hành và 
người có liên quan của Tổ chức phát hành, thông tin về việc góp vốn/mua lại (cơ 
sở pháp lý, tiến độ thực hiện, giá trị thực hiện, tỷ lệ sở hữu trước và sau khi góp 
von/mua lại...)', 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để thanh toán các khoản nợ, nêu thông tin về chủ nợ (tên, mối quan hệ với 
Tố chức phát hành và người có liên quan của To chức phát hành), giá trị họp 
đồng, lãi suất, kỳ hạn, thời gian dự kiến trả nợ, mục đích vay nợ...; 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để bổ sung vốn lưu động, nêu số tiền dự kiến sử dụng cho từng khoản mục. 

X. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 
- Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính của các đối tác liên quan đến đợt chào bán: Tổ 
chức bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phân phối, Tổ chức kiểm toán, Tổ chức tư 
vấn...; 

- Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (trường hợp có 
tổ hợp bảo lãnh phát hành), Tổ chức tư vấn nêu ý kiến về đợt chào bán; 

- Ý kiến của các chuyên gia về đợt chào bán (nếu có) (nêu kinh nghiệm của 
chuyên gia trong lĩnh vực liên quan). 

XI. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THẺ ẢNH HƯỞNG 
ĐÉN QUYÉT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦỪ TƯ (nếu có) 

XII. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỒ CHỨC 
PHÁT HÀNH (CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐÓC 
hoặc GIÁM ĐỒC, GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH hoặc KÉ TOÁN TRƯỞNG), 
Tổ CHỨC TƯ VẤN, TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHAT HÀNH hoặc TỎ CHỨC 
BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo ỉãnh phát hành) 
(nếu có) 
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XIII. PHỤ LỤC 
1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
2. Phụ lục II: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị 
3. Phụ lục III: Điều lệ công ty 
4Ệ Phụ lục IV: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất được kiểm toán, Báo cáo tài 
chính bán niên của năm đăng ký chào bán được kiểm toán/soát xét (nếu có) và 
Báo cáo tài chính quý gần nhất 
5ệ Phụ lục V: Danh mục các tài liệu pháp lý của dự án (nếu có) 
6. Các phụ lục khác (nếu có) 



Phu luc số 02 • • 
MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG 

CHÚNG CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 
(trang bìa) 

ỦY BAN CHỬNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO 
BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO 
BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THựC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ 
CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BÓ TRÁI VỚI ĐIÊU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. 

BẢN CÁO BẠCH 
CÔNGTYABC 

(Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp sổ... do... cấp ngày... tháng... năm ...) 
(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đoi lần gần nhất) 

CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 
(Giấy chứng nhận đăng kỷ chào bán sổ .../GCN-UBCK do Chủ tịch ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước cấp ngày .Ể. tháng ... năm ...) 

TỒ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TÔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH 
CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: 

Công ty: 
TỒ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh 

phát hành)'. 
Công ty: 
Công ty: 

Bản cảo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: từ ngày: 
Phụ trách công bổ thông tin: 
Họ tên: 
Chức vụ: 
Sổ điện thoại: 
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(trang bìa) 

CÔNG TYABC 
(Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp sổ... do... cấp ngày... thảng... năm ...) 

(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất) 

CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 

Tên cổ phiếu: cổ phiếu (tên Tổ chức phát hành) 
Loại cổ phiếu: 
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 
Giá chào bán: đồng/cổ phiếu 
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 

Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 

TỘ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT 
HÀNH CHÍNH (trường hợp cổ tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN 
PHỐI: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sốfax) 

TỚ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo 
ỉãnhphát hành): 
1. CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổfax) 
2. CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sổfax) 
3 . 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sổ fax) 

TỞ CHỨC TƯ VẤN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chỉnh, số điện thoại, sổ fax) 
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MỤC LỤC 

Trang 

I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản 
cáo bạch 

II. Các nhấn tố rủi ro 
III. Các khái niệm 
IV. Tình hình và đặc điểm của Tổ chức phát hành 
V. Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và dự 

kiến kế hoạch 
VI. Thông tin về cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên Hội 

đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), 
Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Ke toán trưởng 

VII. Thông tin về đợt chào bán 
VIIL Muc đích chào bán 
IX. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 
X. Các đối tác liên quan tới đợt chào bán 
XI. Các thông tin quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quyết 

định của nhà đầu tư 
Phụ lục • • 



4 

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

1. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐÓI VỚI NỘI DUNG 
BẢN CÁO BẠCH 
lẻ Tổ chức phát hành 
Ông/Bà: Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Ông/Bà: Chức vụ: Tổng giám đốc (Giám đốc) 
Ông/Bà: Chức vụ: Ke toán trưởng (Giám đốc Tài chính) 
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính 
xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 
những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, 
chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng 
đối với các thông tin trong Bản cáo bạch. 
2. Tổ chửc bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (ừưcmg 
hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành), Tổ chức tư vấn 
Đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện được ủy quyền): Ông/Bà: Chức vụ: 
Theo Giấy ủy quyền số ... ngày ... tháng ... năm . ề. của Người đại diện theo pháp 
luật (itrường hợp đại diện được ủy quyền) 
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công 
chúng do (tên Tổ chức bảo lãnh phát hành/TỐ chức bảo lãnh phát hành 
chính, Tổ chức tư vấn) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng số ... ngày ... tháng ... 
năm ... (Hợp đồng bảo lãnh phát hành, Hợp đồng tư vẩn) với (tên Tố chức 
phát hành), Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biêt, chúng tôi đảm bảo 
rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được 
thực hiện một cách họp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do 

(tên Tổ chức phát hành) cung cấp. 

IIử CÁC NHÂN TÓ RỦI RO (việc phân tích các nhân tổ rủi ro cần nêu ảnh 
hưởng đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động 
kinh doanh của Tổ chức phát hành, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bản, dự án 
sử dụng von thu được từ đợt chào bán. Các nhân to rủi ro cần được phân loại và 
đặt tiêu đề phù hợp theo nhỏm, sắp xếp theo thứ tự các nhân tố rủi ro cổ ảnh 
hưởng tiêu cực theo mức độ từ cao đến thấp.) 
1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
1.1. Rủi ro về kinh tế 
1.2. Rủi ro về luật pháp 
1.3. Rủi ro đặc thù (ngành, lĩnh vực hoạt động...) 
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1.4. Rủi ro về đợt chào bán (việc chào bản, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bán) 
1.5. Rủi ro pha loãng 
1.6. Rủi ro quản trị công ty 

1.7. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...) 
2. Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.1. Rủi ro về kinh tế 
2.2. Rủi ro về luật pháp 

2.3. Rủi ro đặc thù 

a) Rủi ro tín dụng (phân tích rủi ro có thể xảy ra do có một số khách hàng, đối tác 
không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa 
vụ trả nợ, thanh toán theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với To chức phát hành) 
b) Rủi ro thị trường (phân tích rủi ro cỏ thể xảy ra do biến động bất lợi của lãi 
suất, tỷ giả, giá vàng, giá chứng khoán, giả hàng hỏa trên thị trường) 
c) Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (phân tích rủi ro do biến động bất lợi của lãi 
suất đối với thu nhập, giá trị tài sản, giá trị nợ phải trả, giá trị cam kết ngoại bảng 
của Tố chức phát hành) 
d) Rủi ro hoạt động (phân tích rủi ro có thế xảy ra do các quy ừình nội bộ quy 
định không đầy đủ hoặc có sai sót, do yếu tổ con người, do các loi, sự cổ của hệ 
thống hoặc do các yếu tổ bên ngoài ỉàm tổn thất về tài chính, tác động tiêu cực 
phỉ tài chính đổi với Tố chức phát hành) 
đ) Rủi ro thanh khoản (phân tích rủi ro có thể xảy ra do Tổ chức phát hành không 
có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn hoặc Tổ chức phát hành 
có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khỉ đến hạn nhưng phải trả chi phỉ cao hơn 
mức chỉ phí bình quân của thị trường) 
e) Rủi ro tập trung (phân tích rủi ro cổ thể xảy ra do Tổ chức phát hành cổ hoạt 
động kỉnh doanh tập trung vào một khách hàng (bao gồm người có liên quan), đối 
tác, sản phẩm, giao dịch, ngành, lĩnh vực kỉnh tế, loại tiền tệ ở mức độ cỏ tác động 
đáng kế đến thu nhập, trạng thái rủi ro của Tổ chức phát hành) 
g) Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng (phân tích các giao dịch kỳ hạn, các khoản 
cam kết cho vay, các khoản bảo lãnh L/C có khả năng ảnh hưởng đến tình hình 
tài chỉnh của To chức phát hành) 
h) Rủi ro đặc thù khác 
2.4. Rủi ro về đợt chào bán (việc chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bán) 
2.5. Rủi ro pha loãng 
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2.6. Rủi ro quản trị công ty 
2.7. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...) 

III. CÁC KHÁI NIỆM 
(Những từ, nhóm từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành, kỹ thuật; những từ, nhỏm 
từ khó hiểu, có thể gây hiểu lầm trong Bản cáo bạch cần phải được giải thích) 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 
1. Thông tin chung về Tổ chửc phát hành (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng 
tiếng nước ngoài, sổ Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, 
số điện thoại, số fax, von điều lệ, ngành nghề kinh doanh chính, người đại diện 
theo pháp luật, mã cổ phiếu, sàn niêm yết/đăng kỷ giao dịch) 
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Tổ chức phát hành (nêu 
những sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành, phát trỉến và trong lĩnh vực 
hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành) 
3. Cơ cấu tổ chức của Tổ chức phát hành (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu 
có) (thể hiện bằng sơ đồ kèm theo diễn giải) 
4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Tổ chức phát hành (thể hiện bằng 
sơ đồ kèm theo diễn giải) 
5. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Tổ chức phát hành, những công 
ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chỉ phối đối với Tổ chức phát hành, 
những công ty mà Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, 
phần vốn góp chi phối (danh sách các công ty trong 02 năm liên tục liền trước 
năm đăng kỷ chào bán và đến thời điếm hiện tại, kèm theo thông tin cụ thể tính 
đến thời điểm nắm giữ gần nhất bao gồm: tên, ngày thành lập, sổ Giấy chứng 
nhận đăng kỷ doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh chính, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ 
biểu quyết của các công ty này tại Tố chức phát hành, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biếu 
quyết của Tổ chức phát hành tại các công ty này) 
6. Thông tin về quá trình tăng, giảm vốn điều lệ của Tổ chức phát hành (thông 
tin về các đợt tăng, giảm vốn kế từ thời điếm hoạt động theo hình thức công ty cổ 
phần bao gồm thời điểm tăng/giảm vốn, giá trị vốn tăng/giảm, hình thức 
tăng/giảm von, đơn vị cấp, ý kiến của đơn vị kiểm toán (nếu cỏ)) 
7. Thông tin về các khoản góp vốn, thoái vốn lớn của Tổ chức phát hành tại 
các doanh nghiệp khác (nêu giá trị và phương thức thực hiện của các khoản góp 
von, thoái vốn trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời 
điểm hiện tại có giá trị từ 10% tổng tài sản trở ỉên được ghi trong báo cảo tài 
chính gần nhất của Tổ chức phát hành tại thời điếm thực hiện) 
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2.6. Rủi ro quản trị công ty 
2.7. Rủi ro khác (thiên taỉ, dịch bệnh, chiến tranh...) 

III. CÁC KHÁI NIỆM 
(Những từ, nhóm từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành, kỹ thuật; những từ, nhóm 
từ khó hiểu, có thể gây hiểu ỉầm trong Bản cáo bạch cần phải được giải thích) 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIẺM CỦA TÓ CHỨC PHÁT HÀNH 
1. Thông tin chung về Tổ chức phát hành (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng 
tiếng nước ngoài, so Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, 
so điện thoại, sỗ fax, vốn điều lệ, ngành nghề kỉnh doanh chính, người đại diện 
theo pháp luật, mã cổ phiếu, sàn niêm yết/đăng ký giao dịch) 
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Tổ chức phát hành (nêu 
những sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành, phát trỉến và trong lĩnh vực 
hoạt động kỉnh doanh của Tổ chức phát hành) 
3. Cơ cấu tổ chức của Tổ chức phát hành (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu 
có) (thể hiện bằng sơ đồ kèm theo diễn giải) 
4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Tổ chức phát hành (thể hiện bằng 
sơ đồ kèm theo diễn giải) 
5. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Tổ chức phát hành, những công 
ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức phát hành, 
những công ty mà Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, 
phần vốn góp chi phối (danh sách các công ty trong 02 năm liên tục liền trước 
năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại, kèm theo thông tin cụ thể tính 
đến thời điểm nắm giữ gần nhất bao gồm: tên, ngày thành ỉập, sổ Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp, hoạt động kỉnh doanh chính, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ 
biểu quyết của các công ty này tại Tổ chức phát hành, tỷ lệ sở hữu và tỷ ỉệ biểu 
quyết của Tổ chức phát hành tại các công ty này) 
6. Thông tin về quá trình tăng, giảm vốn điều lệ của Tổ chức phát hành (thông 
tin về các đợt tăng, giảm vốn kể từ thời điểm hoạt động theo hình thức công ty cổ 
phần bao gồm thời điếm tăng/giảm von, giá trị vốn tăng/giảm, hình thức 
tăng/giảm vốn, đơn vị cấp, ỷ kiến của đơn vị kiểm toán (nếu có)) 
7. Thông tin về các khoản góp vốn, thoái vốn lớn của Tổ chức phát hành tại 
các doanh nghiệp khác (nêu giá trị và phương thức thực hiện của các khoản góp 
vốn, thoải von trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời 
điếm hiện tại có giá trị từ 10% tống tài sản trở ỉên được ghi trong báo cảo tài 
chính gần nhất của Tổ chức phát hành tại thời điểm thực hiện) 
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8. Thông tin về chứng khoán đang lưu hành 
8.1. Cổ phiếu phổ thông (nêu số lượng, tỷ lệ sở hữu của tổ chức, cá nhân trong nước, 
nước ngoài, tố chức kỉnh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% von điều 
lệ) 

8.2. Cổ phiếu ưu đãi (nêu sổ lượng, loại cổ phiếu, tỷ ỉệ sở hữu, tỷ lệ biểu quyết 
của tô chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước 
ngoài năm giữ trên 50% vôn điêu lệ, các đặc đìêm khác) 
8.3. Các loại chứng khoán khác (nêu số lượng, đặc điểm của từng loại) 
9. Thông tin về tỷ lệ sử hữu nước ngoài 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quy định pháp luật; 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ công ty (nếu có)\ 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ chức phát hành hiện tại. 
10. Hoạt động kỉnh doanh 

(Tổ chức phát hành nêu các nội dung để làm rồ về hoạt động kinh doanh căn cứ 
theo đặc điểm ngành hoạt động) 
10.1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tơ chức tín dụng 
10.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

- Mô tả các sản phẩm, dịch vụ chính, quy trình sản xuất kinh doanh, công nghệ 
áp dụng...; 

- Tính thời vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong 
doanh thu, lợi nhuận trong 02 năm liên tục liền ữước năm đăng kỷ chào bán và 
đến thời điếm hiện tại). 
10.1.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giả trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của To chức phát hành) 
10.1.3. Thị trường hoạt động (doanh thu, lợi nhuận theo từng thị trường) 
10.1.4. Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động chính 
10.1.5. Các hợp đồng lớn (nêu thông tin các hợp đồng lớn đã được thực hiện, đã 
được kỷ kết và chưa thực hiện trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào 
bán và đến thời điểm hiện tại bao gồm các nội dung về tên; giá trị; thời điểm ký 
kết; thời gian thực hiện; sản phẩm, dịch vụ đầu vào, đầu ra; các đổi tác tham gia 
và mối quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giảm đốc 
(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), co đông lớn của Tố chức phát 
hành; các điều khoản quan trọng khác trong hợp đồng) 
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10.1.6. Các khách hàng, nhà cung cấp lớn (nêu thông tin về các khách hàng, nhà 
cung cấp lớn của Tổ chức phát hành trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ 
chào bán và đến thời điểm hiện tại bao gồm các nội dung về tên; giá trị giao dịch 
ữên doanh thu/doanh sổ mua hàng; thời gian giao dịch; sản phấm, dịch vụ; mối 
quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giảm đốc (Giám 
đốc), Phó Tống giám đốc (Phó Giám đốc), cổ đông lớn của To chức phát hành) 
10.1.7. Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin một cách cẩn 
trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và số liệu công bố) 
- Vị thế của Tổ chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 
(phân tích theo ngành hoạt động của Tổ chức phát hành, các bên tham gia và mức 
độ cạnh tranh, vị thế và thị phần của Tổ chức phát hành trong ngành; trường hợp 
không có thông tin cần nêu rõ)\ 
- Triển vọng phát triển của ngành; 
- Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Tổ chức phát hành so với 
định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, xu thế chung trên thế giới. 
10.1.8. Hoạt động Marketing 
10.1.9. Quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế 
10.1.10. Chính sách nghiên cứu và phát triển (nêu thông tin về các chính sách 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bản và đến thời điếm hỉện tại, 
đánh giá ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành) 
10.1.11. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến 
thực hiện, nguồn vốn và nguồn lực dự kiến...) 
10.1.12. Trường hợp Tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, nêu thông tin về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo 
quy định pháp luật liên quan 
10.2. Đổi với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
10.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 
- Loại sản phẩm, dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong doanh thu, lợi 
nhuận trong 02 năm liên tục liền ữước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm 
hiện tại)', 
- Huy động vốn (cơ cẩu, tỷ trọng nguồn vốn huy động trong nước, ngoài nước 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại)', 
- Hoạt động tín dụng (tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ an toàn vổn, tỷ lệ nợ khó đòi, rủỉ 
ro lãi suất, phân loại... trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và 
đến thời điểm hiện tại); 
- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (tình hình hoạt động kinh doanh 
ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đãng kỷ chào bán và đến thời điếm hiện tại); 
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- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu cỏ)\ 

- Hoạt động kinh doanh khác (nếu có). 
10.2.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của Tổ chức phát hành) 
10.2.3. Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn 

- Các chính sách quản lý rủi ro đang áp dụng (rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, 
rủi ro thị trường.,.)', 

- Đánh giá tình hình thực hiện, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế (nếu có). 
10.2.4. Thị trường hoạt động 

- Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện; 

- Mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng; 

- Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin về vị thế và thị phần 
của Tổ chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. Thông 
tin phải được nêu một cách cẩn trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và 
sỗ liệu công bổ). 
10.2.5. Các dự án phát triển hoạt động kinh doanh (nêu thông tỉn về các dự án lớn 
trong 02 năm ỉỉên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điểm hiện tại, 
đánh giá ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kỉnh doanh của Tố chức phát hành) 
10.2.6. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến 
thực hiện, nguồn von và nguồn lực dự kiến...) 
11. Chính sách đối với người lao động 

- Số lượng người lao động tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người lao động 
bình quân trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán (phân loại theo 
trình độ người lao động, lao động thường xuyên hoặc thời vụ); 

- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp.. 

- Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động (nếu có). 
12. Chính sách cổ tức (nêu các chính sách liên quan đến việc trả cổ tức, tỷ lệ cổ 
tức trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán) 
13. Thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất 

- Nêu tóm tắt tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất trong 02 
năm tính đến thời điểm đăng ký chào bán theo Báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm 
toán/Báo cáo tài chính được kiêm toán có thuyêt minh chi tiêt việc sử dụng vôn; 

- Trường họp việc sử dụng vốn thực tế có sự điều chỉnh so với phương án ban 
đầu, nêu nội dung điều chỉnh, nguyên nhân, cấp có thẩm quyền phê duyệt (sổ, 
ngày ký văn bản), thời điểm thực hiện điều chỉnh. 
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14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức phát 
hành (nêu thông tin về các cam kết có thể ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, 
tình hình tài chính của Tổ chức phát hành như thông tin về các hợp đồng thuê sử 
dụng đất, trái phiếu chưa đáo hạn, các quyền chưa thực hiện của cố đông sở hữu 
cổ phần ƯU đãi...) 

15. Các thông tin, nghĩa yụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tói Tổ 
chức phát hành có thể ảnh hưởng đến hoạt động kỉnh doanh, tình hình tài 
chính của Tổ chửc phát hành, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán, dự án sử 
dụng vốn thu được từ đợt chào bán 
16. Thông tin về cam kết của Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp 
đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội 
xâm phạm trật tự quản lý kỉnh tế mà chưa được xóa án tích 

V. KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ 
Dự KIẾN KẾ HOẠCH 
1. Kết quả hoạt động kỉnh doanh 
1.1. Tóm tắt một số chi tiêu về hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành trong 
02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên 
tục liền trước năm đăng kỷ chào bản theo Báo cáo tài chỉnh năm đã kiếm toán, 
06 tháng đầu năm đăng kỷ chào bán theo Báo cáo tài chính bán niên đã kiếm 
toán/soát xét (nếu cỏ) và lũy kế đến quỷ gần nhất. Trường hợp Tổ chức phát hành 
là công ty mẹ, kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm kết quả kỉnh doanh hợp 
nhất và của công ty mẹ) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l % tăng/ 
giảm 

Lũy kế 
đến quý 
gần nhắt 

* Đổi với Tổ chức phát hành không 
phải là tổ chức tín dụng: 
- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần 
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 
- Lợi nhuận khác 
- Lợi nhuận trước thuế 
- Lợi nhuận sau thuế 
- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

9 rp 0 1 A A . r - Tỷ lệ cô tức 
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* Đối với Tổ chức phát hành ỉà tổ 
chức tín dụng: 
- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi 
thuần 
- Tổng thu nhập hoạt động 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh trước chi phí dự phòng rủi ro 
tín dụng 

- Lợi nhuận trước thuế 
- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
9 rp T 1 Ạ A ắ r - Tỷ lệ cô tức 

- Các chỉ tiêu khác (Tổ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ kết quả hoạt 
động kinh doanh căn cứ theo đặc điểm ngành hoạt động); 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành 
- Những nhân tố chính tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ chức 
phát hành trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán (nêu những sự 
kiện bất thường (nếu có); trường hợp tình hình hoạt động kinh doanh biến động 
lớn, phân tích nguyên nhân); 
- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của 
Tổ chức phát hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp 
không có cần nêu rõ, 
2. Tình hình tài chính 
(Tổ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ về tình hình tài chính căn cứ theo 
đặc điểm ngành hoạt động) 
2.1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
2.1.1, Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng 
ký chào bản và đến thời điểm hiện tại) 
- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 
- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp trích khẩu hao, những thay 
đổi trong chính sách khấu hao, việc tuân thủ theo chế độ quy định); 
- Mức lương bình quân (so sảnh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác cùng ngành ừ-ong cùng địa bàn)', 
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- Tình hình công nợ (tổng sổ nợ phải thu, tổng số nợ phải trả)', 

- Các khoản phải thu; trường hợp có các khoản phải thu quá hạn, nêu giá trị, thời 
gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá khả năng thu hồi; 

- Các khoản phải trả: 
+ Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn; 

+ Tình hình thanh toán các khoản nợ: 

• Có thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi và gốc không; 

• Trường họp quá hạn, nêu giá trị, thời gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá 
khả năng thanh toán; 

• Trường họyp vi phạm các điều khoản khác trong hợp đồng/cam kết, nêu 
thông tin cụ thể, nguyên nhân và giải pháp khắc phục (bao gồm các vỉ phạm của 
Tố chức phát hành và công ty con, nếu có). 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp 
luật); 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ công 
ty)', 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường họyp không có cần 
nêu rõ. 

2.1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Tổ chức phát hành là công ty 
mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Các chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 
1. Khả năng thanh toán 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

- Hệ số thanh toán nhanh: 
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

2. Cơ câu vôn 

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

3. Năng lực hoạt động 

- Vòng quay tổng tài sản: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 
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- Vòng quay vốn lưu động: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn 
bình quân 

- Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 

4. Khả năng sinh lời 

- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 

2.2, Đổi với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 

2.2.1. Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước năm 
đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại) 

- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 

- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp tách khẩu hao, những thay 
đổi trong chính sách khấu hao, việc tuân thủ theo chế độ quy định)', 

- Mức lương bình quân (so sánh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác cùng ngành trong cùng địa bàn); 

- Tình hình công nợ (tổng số nợ phải thu, tổng sổ nợ phải trả)\ 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật)', 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ 
công ty)) 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp không có cần 
nêu rõ. 
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2.2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Tổ chức phát hành là công ty 
mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 
1. Chỉ tiêu vê vôn 

- Vốn điều lệ 

- Vốn tự có 

- Tỷ lệ an toàn vốn 

2. Chât lượng tài sản 

- Tỷ lệ nợ quá hạn 
rp 1 1 /V Ấ - Tỷ lệ nợ xâu 

- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách 
hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 

- Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng 

3. Khả năng thanh khoản 

-Tỷ lệ  Tài  sản có  t ính  thanh  khoản cao  b ình 
quân/Tổng tài sản bình quân 

- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho 
vay trung và dài hạn 

- Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi 
4. Kêt quả hoạt động kinh doanh 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu 
bình quân 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình 
quân 

- Thu nhập lãi cận biên (NIM) 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA); 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 
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- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 

- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận 
trước thuế 

(TỔ chức tín dụng xác định các chỉ tiêu nêu trên áp dụng theo các quy định, hướng 
dân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
3. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đốỉ với Báo cáo tài chính của Tổ chức phát 
hành 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 02 năm 
gần nhất của Tổ chức phát hành (trucmg hợp ỷ kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ, 
Tổ chức phát hành nêu nội dung giải trình về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã 
được Tổ chức kiếm toán xác nhận); 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 
bán niên năm đăng ký chào bán của Tổ chức phát hành (nếu cỏ) (trường hợp ỷ 
kiến kiểm toán/soát xét là ỷ kiến ngoại trừ, Tổ chức phát hành nêu nội dung giải 
trình về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được Tổ chức kiếm toán xác nhận), 

Ẩ X 4. Kê hoạch doanh thu, lợi nhuận và cô tức 

Chỉ tiêu Năm X... Chỉ tiêu 
Kê hoạch % tăng/giảm 

so với năm 
trước 

Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi thuần 
Lợi nhuận sau thuê 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuê/Doanh thu thuân hoặc Thu 
nhập lãi thuần 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuê/vôn chủ sở hữu bình quân 
rp 9 1 A A . r Tỷ lệ cô tức 

- Cấp có thẩm quyền thông qua kế hoạch nêu trên (Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị,..)', 

- Căn cứ để đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức nêu trên (nêu thông tin 
một cách cẩn trọng và hợp ỉý trên cơ sở các hợp đồng, hoạt động kinh doanh, đầu 
tư đang thực hiện và dự kiến triến khai... phù hợp với các quy định và chính sách 
kế toán mà Tổ chức phát hành đang áp dụng); 

- Đánh giá của Tổ chức tư vấn (và Tổ chức kiểm toán độc lập, nếu có) về kế 
hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức. 
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VI. THÔNG TIN VÈ CỞ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỔ ĐÔNG LỚN, THÀNH 
VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOAT VIÊN, TỔNG GIẤM ĐỘC 
(GIÁM ĐỐC), PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (PHÓ GIÁM ĐỐC), KÉ TOÁN 
TRƯỞNG 
1. Thông tin về cổ đông sáng lập (trường hợp Tổ chức phát hành có cổ đông 
sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng) 
- Đối với cổ đông là cả nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 
- Đối với cổ đông là tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn 
điêu lệ, người đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyên 
tại Tổ chức phát hành (tên, chức vụ); 
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ theo từng loại (trong đó nêu số lượng và tỷ lệ 
cố phần cỏ quyển biếu quyết, cố phần bị hạn chế chuyến nhượng, cố phân ưu đãi 
khác) của cổ đông sáng lập tại thời điểm thành lập doanh nghiệp, hiện tại và dự 
kiến sau đợt chào bán; 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có). 
2. Thông tin về cổ đông lớn 
- Đối với cỗ đông là cả nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 
- Đổi với cổ đông là tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn 
điều lệ, người đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyền 
tại Tổ chức phát hành (tên, chức vụ)\ 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông lớn 
và những người có liên quan của họ tại thời điểm trở thành cổ đông lớn, hiện tại 
và dự kiến sau đợt chào bán; 

- Đối với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% 
tổng số cổ phần phổ thông của Tổ chức phát hành và những người có liên quan 
của họ: nêu thông tin về các họp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết 
và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với các đối tượng này (loại giao dịch, 
giá trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác; cấp cỏ thấm quyền chấp thuận)', 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu cỏ)\ 

- Trường họp cổ đông lớn có lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động 
kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà 
cung cấp lớn của Tổ chức phát hành, nêu các thông tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 
+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đổi với những hoạt động kinh doanh 

mang tính cạnh tranh với Tố chức phát hành, phân tích về phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sảnphấm, dịch vụ)', 
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+ Mối quan hệ của cổ đông lớn của Tổ chức phát hành và những người có liên 
quan của họ với doanh nghiệp (so lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần/phần vốn góp, chức 
vụ đang năm giữ tại doanh nghiệp..,)', 

+ Phương án kiểm soát xung đột lợi ích. 
3. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng 

- Tên, năm sinh, quốc tịch; 
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác; 

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ); 

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ); 

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người 
đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ; 

- Thông tin về những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 
soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế 
toán trưởng đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành; 
- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: 

+ Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa 
thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do 
Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội 
đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc 
(Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và những người có liên quan của họ (loại giao 
dịch, giả trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác của hợp đồng; cấp có 
thẩm quyền chấp thuận); 

+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu được nhận theo 
chương trình lựa chọn cho người lao động (sổ lượng, giả)...) trong 02 năm liên 
tục liên trước năm đăng ký chào bán và đên thời điêm hiện tại. 
- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có); 
- Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng có lợi ích liên 
quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức 
phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ chức phát hành, nêu các 
thông tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 
+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đối với những hoạt động kinh doanh 

mang tính cạnh tranh với To chức phát hành, phân tích về phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sản phấm, dịch vụ); 
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+ Mối quan hệ của các đối tượng này và những người có liên quan của họ với 
doanh nghiệp (sổ lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần/phần vốn góp, chức vụ đang nắm 
giữ tại doanh nghiệp...); 

+ Phương án kiểm soát xung đột lợi ích. 
VII. THÔNG TIN VÈ ĐỢT CHÀO BÁN 
lễ Loại cổ phiếu 
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 
3Ệ Tổng số lượng cổ phiếu chào bán 

- Nêu số lượng cổ phiếu chào bán; 

- Trường họp chào bán cổ phiếu cho nhiều đợt, nêu số lượng cổ phiếu dự kiến 
chào bán của từng đợt. 
4. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá 
5. Giá chào bán dự kiến: đồng/cổ phiếu 
6. Phương pháp tính giá 
- Nêu phương pháp tính giá cổ phiếu chào bán; 
- Trường họp chào bán cổ phiếu với giá thấp hơn mệnh giá, nêu các thông tin sau: 

+ Giá cổ phiếu tham chiếu bình quân từ ngày ... đến ngày ... (60 ngày giao 
dịch liên tiếp liền trước ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến hoặc họp Đại 
hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán): đồng/cổ phiếu; 

+ Tổng giá trị thặng dư bù đắp dự kiến: (bằng tổng số lượng cổ phiếu chào 
bán X  phần chênh lệch giữa mệnh giá và giá chào bán cổ phiếu)', 

+ Thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính được kiểm toán (kỳ gần 
nhất)'. đồng, tại thời điểm 
7. Phương thức phân phối 

- Trường họp phân phối thông qua bảo lãnh phát hành: nêu tên tổ chức bảo lãnh 
phát hành, phương thức bảo lãnh, tên từng tổ chức bảo lãnh phát hành kèm số 
lượng cổ phần bảo lãnh (trường họp có tổ hợp bảo lãnh phát hành), các điều 
khoản trong hợp đồng cho phép tổ chức bảo lãnh phát hành rút cam kết sau khi 
đợt chào bán bắt đầu (nếu có), các điều khoản quan trọng khác. Trường hcrp đợt 
chào bán không có bảo lãnh phát hành thì phải nêu rõ; 

- Trường hợp phân phối thông qua đại lý phân phối: nêu tên, trách nhiệm của 
từng đại lý tham gia phân phối cổ phiếu; 

- Trường họp chào bán thông qua đấu giá: nêu tên, trách nhiệm của Tổ chức đấu 
giá trong việc phân phối cổ phiếu, nguyên tắc phân phối; 

- Trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu tương ứng với tỷ lệ cổ phiếu nắm 
giữ: nêu tỷ lệ phân phối, phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ và số cổ 
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phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (đảm bảo nguyên tắc phân 
phôi không iru đãi hơn sổ cổ phiếu phân phổi cho cổ đông hiện hữu, trừ trường 
hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác)', 

- Trường họp chào bán cho trên 100 nhà đầu tư xác định: nêu phương thức phân phối. 

8. Đăng ký mua cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu, thời hạn, phương thức xử lý trong 
trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu (nếu có); 

- Phương thức đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu. 

9. Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu 

- Lịch trình dự kiến, trong đó nêu thòi hạn công bố thông tin về đợt chào bán 
(trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 
Giấy chứng nhận đăng kỷ chào bản), thời hạn đăng ký mua cho nhà đầu tư (toi 
thiểu 20 ngày), thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu, thời gian chuyển giao cổ phiếu 
cho nhà đầu tư; 

- Trường họp Tổ chức phát hành đăng ký chào bán cổ phiếu cho nhiều đợt, nêu 
lịch trình dự kiến của từng đợt (khoảng cách giữa đợt chào bản sau với đợt chào 
bán trước không quá 12 thảng), 

10. Phương thức thực hiện quyền (trường hợp chào bán cổ phiếu ưu đãi) 

- Các quyền của người sở hữu cổ phiếu ưu đãi; 

- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền; 

- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi; 

- Phương pháp tính và đền bù thiệt hại trong trường họp không thực hiện được quyền; 

- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu quyền mua cổ 
phần, chứng quyền, cổ phiếu ưu đãi. 

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu 

12. Tàỉ khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 

- Số tài khoản (không trùng với tài khoản thanh toán của Tổ chức phát hành); 

- Tên ngân hàng nơi mở tài khoản (khôngphải là người có liên quan của Tổ chức 
phát hành, trường hợp Tổ chức phát hành là ngân hàng thương mại thì phải lựa 
chọn một ngân hàng thương mại khác/chỉ nhảnh ngân hàng nước ngoài). 

13. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt tăng vốn điều lệ của Tổ chức 
phát hành (trường hợp Tổ chức phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản 
lỷ nhà nước có thẩm quyền) 
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14. Hủỵ bỏ đợt chào bán (trường hợp sổ tiền thu được từ đợt chào bản được sử 
dụng để thực hiện dự án) 

- Đợt chào bán bị hủy bỏ trong trường hợp số lượng cổ phiếu được bán cho các 
nhà đầu tư không đạt tối thiểu (nêu số cổ phiếu, tỷ ỉệ)\ 

- Nêu thời hạn, phương thức thu hồi và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư; các điều 
khoản cam kết về bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư trong trường hợp quá thời 
hạn nêu trên. 

15. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sử hữu nước ngoài 
16. Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến cổ 
phiếu chào bán) 

17. Thông tin về các cam kết 

- Cam kết về việc thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch ừên hệ thống giao dịch 
chứng khoán (nêu kế hoạch cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định việc Tổ chức phát hành 
phải hoàn thiện hồ sơ đăng kỷ niêm yết hoặc đăng kỷ giao dịch cổ phiếu ừong thời 
hạn 30 ngày kế từ ngày kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)', 

- Cam kết khác liên quan đến đợt chào bán (nếu có). 
18. Thông tin về các chứng khoán khác được chào bán, phát hành trong cùng 
đợt (nêu phương thức, số lượng, giá chào bán theo từng loại chứng khoán chào 
bán, phát hành (nếu có)) 

Vin. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 
1. Mục đích chào bán 
2. Phương án khả thi (trường hợp huy động vốn để thực hiện dự án) 

- Thông tin về phương án khả thi: cơ quan lập, cấp có thẩm quyền phê duyệt, các 
nội dung chính (mục đích, kế hoạch triển khai, đối tác tham gia, các vấn đề về tài 
chính..,)', 

- Trường họp dự án có sử dụng vốn vay ngân hàng, nêu cam kết cấp hạn mức tín 
dụng của ngân hàng; 

- Ý kiến của tổ chức chuyên môn độc lập về phương án khả thi (nếu có). 
3. Thông tin về tình hình triển khai dự án 

- Cơ sở pháp lý để triển khai dự án: các tài liệu pháp lý để triển khai dự án theo 
quy định (như quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, tài liệu 
pháp ỉý về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng...), 
đồng thời cập nhật tình hình phê duyệt của cấp có thẩm quyền; 

- Tình hình triển khai dự án đến thời điểm hiện tại (nêu các hạng mục đã hoàn thành, 
đang Men khai, dự kiến Men khai, thời gian dự kiến đưa vào hoạt động, khai thác...), 



giải trình những thay đổi so với phương án đã được phê duyệt (nếu có); 

- Tình hình thu xếp vốn đối với dự án (bao gồm vốn tự có, vốn vay, vốn huy động 
khác.,.)', giải trình những thay đổi về tổng vốn đầu tư, cơ cấu vốn so với phương 
án đã được phê duyệt; phương án bù đắp vốn trong trường hợp điều chỉnh tổng 
mức đầu tư, cơ cấu vốn. 

IX. KÉ HOẠCH SỬ DỤNG SÓ TIÈN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 

- Tổng số tiền dự kiến thu được phân bổ theo từng mục đích sử dụng (hạng mục 
cụ thế, thời gian dự kiến giải ngân theo từng hạng mục). Trường họp số tiền thu 
được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, nêu thứ tự mục đích ưu 
tiên, số tiền và nguồn tài trợ khác cần có; 

- Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án 
và đợt chào bán không được bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ 
phiếu của Tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được 
phân phối hết của Tổ chức phát hành, nêu tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích 
thực hiện dự án (toi thiểu 70% tổng sổ cổ phiếu chào bán để thực hiện các dự án), 
phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán đê thực 
hiện các dự án; 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng đê mua tài sản, nêu thông tin vê tài sản, đôi tác, chi phí mua dự kiên; 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để góp vốn/mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp tại doanh nghiệp khác, 
nêu thông tin về doanh nghiệp được góp vốn/mua lại (tên, số Giấy chứng nhận 
đăng kỷ doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh chính, von điều lệ,..), thông tin về 
người bán (trường hợp mua lại von góp), mối quan hệ với Tổ chức phát hành và 
người có liên quan của Tổ chức phát hành, thông tin về việc góp vốn/mua lại (cơ 
sở pháp lý, tiến độ thực hiện, giá trị thực hiện, tỷ lệ sở hữu trước và sau khi góp 
vốn/mua lại..,)', 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để thanh toán các khoản nợ, nêu thông tin về chủ nợ (tên, mối quan hệ với 
Tổ chức phát hành và người có liên quan của Tổ chức phát hành), giá trị hợp 
đồng, lãi suất, kỳ hạn, thời gian dự kiến trả nợ, mục đích vay nợ.. 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để bổ sung vốn lưu động, nêu số tiền dự kiến sử dụng cho từng khoản mục; 

- Trường hợp Tổ chức phát hành đăng ký chào bán cổ phiếu cho nhiều đợt, nêu 
kế hoạch sử dụng tiền thu được của từng đợt theo các nội dung nêu trên. 
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X. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 

- Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính của các đối tác liên quan đến đợt chào bán: Tổ chức 
bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phân phối, Tổ chức kiểm toán, Tổ chức tư vấn...; 

- Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (trường hợp có 
tổ hợp bảo lãnh phát hành), Tổ chức tư vấn nêu ý kiến về đợt chào bán; 

- Ý kiến của các chuyên gia về đợt chào bán (nếu có) (nêu kình nghiệm của 
chuyên gìa trong lĩnh vực liên quan). 
XI. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THẺ ẢNH HƯỞNG 
ĐÉN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ (nếu cỏ) 

XII. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỘ CHỨC 
PHÁT HÀNH (CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐÓC 
hoặc GIÁM Đồc, GIÁM ĐÓC TÀI CHÍNH hoặc KẾ TOÁN TRƯỞNG), 
TỔ CHỨC TƯ VẤN, TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHAT HÀNH hoặc TỐ CHỨC 
BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) 
(nếu có) 

XIII. PHỤ LỤC 
1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
2. Phụ lục II: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị 

3. Phụ lục III: Điều lệ công ty 
4. Phu luc IV: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất được kiểm toán, Báo cáo tài 
chính bán niên của năm đăng ký chào bán được kiểm toán/soát xét (nếu có) và 
Báo cáo tài chính quý gần nhất 
5. Phụ lục V: Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm 
toán (nếu có) 
6. Phụ lục VI: Danh mục các tài liệu pháp lý của dự án (nếu có) 
7. Các phụ lục khác (nếu cỏ) 



Phu luc số 03 • • 
MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 

CỦA 'cổ ĐÔNG CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 

. của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
(trang bìa) 

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỦNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO 
BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO 
BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THựC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ 
CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BÓ TRÁI VỚI ĐIẺU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. 

BẢN CÁO BẠCH 
CÔNG TY:.... .. (tên cổ đông là tổ chức) 

(Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp sổ... do... cấp ngày... tháng... năm ...) 
(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đối lần gần nhất) 

hoặc CÁ NHÂN: (tên cổ đông là cá nhân) 

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU (tên Công ty đại chúng) RA CÔNG CHÚNG 
(Giấy chứng nhận đăng kỷ chào bản sổ .../GCN-UBCK do Chủ tịch ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...) 

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH 
CHÍNH (trường hợp cỏ tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: 

Công ty: 
TỒ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh 

phát hành): 
Công ty: 
Công ty: 

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: từ ngày: 
Phụ trách công bố thông tin: 
Họ tên: 

Chức vụ: 
Số điện thoại: 
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(trang bìa) 

CÔNG TY: (tên cổ đông là tổ chức) 
(Giấy chứng nhận đãng kỷ doanh nghiệp sổ... do... cấp ngày... tháng... năm ệ.J 

(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đối lần gần nhất) 

hoặc CÁ NHÂN: (tên cổ đông là cả nhân) 

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU (tên Công ty đại chúng) RA CÔNG CHÚNG 

Tên cổ phiếu: cổ phiếu (tên Công ty đại chúng) 
Loại cổ phiếu: 
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

Giá chào bán: đồng/cổ phiếu 
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỎ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT 
HÀNH CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN 
PHỐI: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax) 

TỞ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh 
phát hành): 
1. CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sốfax) 
2. CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổfax) 
3 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sốfax) 

TỔ CHỨC TƯ VẤN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chỉnh, sổ điện thoại, sổ fax) 
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MỤC LỤC 

Trang 

I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản 
cáo bạch 

II. Các nhân tố rủi ro 
III. Các khái niệm 
IV. Giói thiệu về Cổ đông chào bán cổ phiếu ra công chúng 
V. Tình hình và đặc điểm của Công ty đại chúng có cổ phiếu 

được chào bán 
VI. Thông tin về đợt chào bán 
VII. Mục đích chào bán 
VIII. Các đối tác liên quan tới đợt chào bán 
IX. Các thông tin quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quyết 

định của nhà đầu tư 
X. Báo cáo của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán 

về các thông tin liên quan đến Công ty đại chúng trong Bản 
cáo bạch 
Phụ lục 
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG 
BẢN CÁO BẠCH 
1. Cổ đông chào bán cổ phiếu ra công chúng 
Đổi với cổ đông là cả nhân: Ông/Bà: 
Đỡ'zẻ với cổ đông là tổ chức: Ông/Bà Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng 
quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty hoặc Người 
đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền 
Theo Giấy ủy quyền số ... ngày ... tháng ... năm ễ.. của ... (trường hợp đại diện 
được ủy quyền) 
Tôi/Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là 
chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác 
của những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được 
biết, Tôi/Chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây 
ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản cáo bạch. 
2. Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chửc bảo lãnh phát hành chính ctrường 
hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành), Tổ chức tư vấn 
Đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện được ủy quyền): Ông/Bà: Chức vụ: 
Theo Giấy ủy quyền số ... ngày ... tháng ... năm ... của Người đại diện theo pháp 
luật (trường hợp đại diện được ủy quyền) 
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu (tên 
Công ty đại chúng) ra công chúng do (tên Tô chức bảo lãnh phát hành/Tô 
chức bảo lãnh phát hành chính, Tô chức tư vân) tham gia lập trên cơ sở Họp đông 
số ... ngày ... tháng ẵ.. năm ... (Hợp đồng bảo lãnh phát hành, Hợp đồng tư vân) 
với (tên Cổ đông). Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng 
tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch 
này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin 
và số liệu do (tên Cố đông) cung cấp. 

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO (việc phân tích các nhân tổ rủi ro cần nêu ảnh 
hưởng đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động 
kinh doanh của Công ty đại chúng, đợt chào bán, giá cố phiếu chào bản. Các 
nhân tổ rủi ro cần được phân loại và đặt tiêu để phù hợp theo nhỏm, sắp xếp theo 
thứ tự các nhân tổ rủi ro có ảnh hưởng tiêu cực theo mức độ từ cao đến thấp.) 

IH. CÁC KHÁI NIỆM 
(Những từ, nhóm từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành, kỹ thuật; những từ, nhỏm 
từ khỏ hiểu, cỏ thể gây hiếu lầm trong Bản cảo bạch cần phải được giải thích) 
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IV. GIỚI THIỆU VỀ CỔ ĐÔNG CHÀO BÁN CỚ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 
1. Thông tin sơ Iươc về cổ đông 
1.1. Đổi với cổ đông là cá nhân 

- Ông/Bà: 

- Năm sinh: 

- Quốc tịch: 
/ Ế 2.  Đổ i  vớ i  cổ đông là  tổ chức  

- Tên (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng tiếng nước ngoài): 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... do ... cấp ngày . ễ. tháng ... năm 
. Ẽ. (cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất) hoặc tài liệu tương đương khác 

- Quốc tịch: 

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax: 

- Vốn điều lệ: 

- Ngành nghề kinh doanh chính: 

- Người đại diện theo pháp luật: (nêu tên, chức vụ); 

- Người đại diện theo ủy quyền tại Công ty đại chúng: (nêu tên, chức vụ). 
2. Mối quan hệ giữa cổ đông vói Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán 

- Mối quan hệ giữa cổ đông với Công ty đại chúng, cổ đông sáng lập, cổ đông 
lớn, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), 
Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của Công ty đại chúng và người có liên quan 
của các đối tượng này; 

- Thông tin về sở hữu của cổ đông và những người có liên quan của cổ đông tại 
Công ty đại chúng: số lượng, loại cổ phiếu (thông tin về các quyền gắn với cỗ 
phiếu im đãi, nếu có), tỷ lệ sở hữu, tỷ lệ biểu quyết hiện tại và dự kiến sau đợt 
chào bán; 

- Đối với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% 
tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đại chúng và những người có liên quan 
của họ: nêu thông tin về họp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và 
chưa thực hiện giữa các đối tượng này với Công ty đại chúng (loại giao dịch, giá 
trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác; cấp có thẩm quyền chấp thuận). 

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ CỔ 
PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN 
1. Thông tin chung về Công ty đại chúng (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng 
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tiếng nước ngoài, sổ Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, 
sô điện thoại, sổ fax, vốn điều lệ, ngành nghề kỉnh doanh chính, người đại diện 
theo pháp luật, tóm tắt quả trình hình thành và phát triển, mã cố phiếu, sàn niêm 
yết/đăng ký giao dịch, danh sách cổ đông lớn) 
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty đại chúng (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu 
có) (thế hiện bằng sơ đồ và kèm theo diễn giải) 
3. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Công ty đại chúng (thể hiện bằng 
sơ đồ và kèm theo diễn giải) 
4. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Công ty đạỉ chúng (tên, số Giấy 
chứng nhận DKDN, hoạt động kinh doanh chính, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết 
của công ty mẹ tại Công ty đại chúng, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biếu quyết của Công ty 
đại chủng tại các công ty con) 
5ẳ Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty đại chúng theo quy định pháp luật; 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty đại chúng theo quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ công ty (nếu có); 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty đại chúng hiện tại. 

6. Hoạt đông kinh doanh (nêu sản phẩm, dịch vụ chính, thị trường hoạt động, 
tình hình hoạt động kinh doanh...) 
7. Kết quả hoạt động kinh doanh 
Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Công ty đại chúng trong 02 
năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục 
liền ừ-ước năm đăng kỷ chào bán theo Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán; 06 
thảng đầu năm đăng kỷ chào bán theo Bảo cáo tài chỉnh bán niên đã kiểm 
toán/soát xét (nếu có) và lũy kế đến quỷ gần nhất. Trường hợp Công ty đại chúng 
là công ty mẹ, kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm kết quả kinh doanh hợp 
nhất và của công ty mẹ) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l % tăng/ 
giảm 

Lũy kế 
đến quý 
gần nhat 

* Đôi với Cồng ty đại chúng không 
vhải là tố chức tín dụng: 

- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần 

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

- Lợi nhuận khác 
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IV. GIỚI THIỆU VỀ CỔ ĐÔNG CHÀO BÁN CỔ PHIÉU RA CÔNG CHÚNG 
1. Thông tin sơ lược về cổ đông 
1.1. Đổi với cỗ đông là cá nhân 

- Ông/Bà: 

- Năm sinh: 

- Quốc tịch: 
1.2. Đối với cỗ đông là tổ chức 

- Tên (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng tiếng nước ngoài): 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sổ ề ẵ. do ... cấp ngày ... tháng ... năm 
...{cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất) hoặc tài liệu tương đương khác 

- Quốc tịch: 

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax: 

- Vốn điều lệ: 

- Ngành nghề kinh doanh chính: 

- Người đại diện theo pháp luật: (nêu tên, chức vụ); 

- Người đại diện theo ủy quyền tại Công ty đại chúng: (nêu tên, chức vụ). 
2. Mối quan hệ giữa cổ đông vói Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán 

- Mối quan hệ giữa cổ đông với Công ty đại chúng, cổ đông sáng lập, cổ đông 
lớn, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), 
Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của Công ty đại chúng và người có liên quan 
của các đối tượng này; 

- Thông tin về sở hữu của cổ đông và những người có liên quan của cổ đông tại 
Công ty đại chúng: số lượng, loại cổ phiếu (thông tin về các quyền gắn với cỗ 
phiếu ưu đãi, nếu có), tỷ lệ sở hữu, tỷ lệ biểu quyết hiện tại và dự kiến sau đợt 
chào bán; 

- Đối với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% 
tổng số cổ phần phổ thông của Công ty đại chúng và những người có liên quan 
của họ: nêu thông tin về họp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và 
chưa thực hiện giữa các đối tượng này với Công ty đại chúng (loại giao dịch, giá 
trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác; cấp cỏ thấm quyền chấp thuận). 

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CỒNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ CỔ 
PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN 
í. Thông tin chung về Công ty đại chúng (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng 
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- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
m 9 1 Ạ _ Ậ . r - Tỷ lệ cô tức 

* Đối với Công ty đại chúng là tổ chức 
tín dụng: 

- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi 
thuần 

- Tổng thu nhập hoạt động 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh trước chi phí dự phòng rủi ro 
tín dụng 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

- Tỷ lệ cổ tức 

- Các chỉ tiêu khác (nêu các chỉ tiêu để làm rồ kết quả hoạt động kỉnh doanh căn 
cứ theo đặc điểm ngành hoạt động của Công ty đại chủng); 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
8. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
(Nêu các chỉ tiêu để làm rõ về tình hình tài chính căn cứ theo đặc điểm ngành 
hoạt động của Công ty đại chúng) 
8.1. Đối với Công ty đại chúng không phải là tổ chức tín dụng (Trường hợp Công ty 
đạỉ chúng là công ty mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm X-l Ghi chú 
1. Khả năng thanh toán 
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 
- Hệ số thanh toán nhanh: 

(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 
2. Cơ cấu vốn 
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 
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- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 
3. Năng lực hoạt động 
- Vòng quay tổng tài sản: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 
- Vòng quay vốn lưu động: 
Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân 
- Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 
4. Khả năng sinh lời 

-Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): 
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
8.2. Đốỉ với Công ty đại chúng là tổ chức tín dụng (Trường hợp Công ty đại 
chúng là công ty mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 
1. Chỉ tiêu vê vôn 
-Vốn điều lệ 
- Vốn tự có 
- Tỷ lệ an toàn vốn 
2. Chât lượng tài sản 
- Tỷ lệ nợ quá hạn 
- Tỷ lệ nợ xấu 
- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách 
hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 

-Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng 



3. Khả năng thanh khoản 

- Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình 
quân/Tổng tài sản bình quân 

- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho 
vay trung và dài hạn 

- Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi 

4. Kêt quả hoạt động kinh doanh 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu 
bình quân 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình 
quân 

- Thu nhập lãi cận biên (NIM) 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROỄE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 

- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận 
trước thuế 

(Việc xác định các chỉ tiêu nêu trên được áp dụng theo các quy định, hướng dẫn 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu cỏ). 
9. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Công ty đại 
chúng 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 02 năm 
gần nhất của Công ty đại chúng (trường hợp ỷ kiến kiểm toán là ỷ kiến ngoại trừ, 
nêu nội dung giải trình của Công ty đại chúng về ảnh hưởng của việc ngoại trừ 
đã được Tổ chức kiểm toán xác nhận)', 

- Ỷ kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 
bán niên năm chào bán của Công ty đại chúng (nếu có) (trường hợp ỷ kiến kiểm 
toán/soát xét là ỷ kiến ngoại trừ, nêu nội dung giải trình của Cồng ty đại chúng 
về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được Tố chức kiểm toán xác nhận). 
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10. Kê hoạch doanh thu, lợi nhuận và co tức 
Chỉ tiêu Năm X... Chỉ tiêu 

Kê hoạch % tăng/giảm 
so với năm 

trước 

Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi thuần 

Lợi nhuận sau thuê 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuê/Doanh thu thuân hoặc thu 
nhập lãi thuần 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuê/vôn chủ sở hữu bình quân 
rp 1 1 /V A , f Tỷ lệ cô tức 

- Cấp có thẩm quyền thông qua kế hoạch và căn cứ để đạt kế hoạch (Đại hội đồng 
co đông, Hội đồng quản trị...)', 

- Đánh giá của Tổ chức tư vấn (và Tổ chức kiểm toán độc lập, nếu có) về kế 
hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tứcệ 

11. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám 
đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng 

- Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác; 

- Chức vụ nắm giữ tại Công ty đại chúng; 

- Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có); 

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Công ty đại chúng của cá nhân, người 
đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ; 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng (nếu có); 

- Các khoản nợ đối với Công ty đại chúng (nếu có). 

12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty đại chúng 
có cổ phiếu được chào bán (nêu thông tin về các cam kết có thể ảnh hưởng tới 
hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty đại chúng như thông tin 
các hợp đồng thuê sử dụng đất, trải phiếu chưa đáo hạn, các quyền chưa thực 
hiện của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi...) 

13. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty đại chúng có 
thể ảnh hưửng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty 
đại chúng, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán 
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VI. THÔNG TIN VÈ ĐỢT CHÀO BÁN 
1. Loại cổ phiếu 

2. Mệnh gỉá: 10.000 đồng/cổ phiếu 
3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán 
4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lương cổ phiếu thuộc sở hữu của 
Cổ đông 
5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 
của Công ty đại chúng 
6. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá 
7. Giá chào bán dự kiến: đồng/cổ phiếu 

8. Nguyên tắc xác định giá chào bán 
9. Phương thức phân phối 

- Trường hợp phân phối thông qua bảo lãnh phát hành: nêu tên tổ chức bảo lãnh 
phát hành, phương thức bảo lãnh, tên từng tô chức bảo lấnh phát hành kèm sô 
lượng cổ phần bảo lãnh (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành), các điều 
khoản trong hợp đồng cho phép tổ chức bảo lãnh phát hành rút cam kết sau khi 
đợt chào bán bắt đầu (nếu có), các điều khoản quan trọng khác; 

- Trường hợp phân phối thông qua đại lý phân phối: nêu tên, trách nhiệm của 
từng đại lý tham gia phân phối cổ phiếu; 

- Trường họp chào bán thông qua đấu giá: nêu tên, trách nhiệm của Tổ chức đấu 
giá trong việc phân phối cổ phiếu. 
10. Đăng ký mua cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu, thời hạn, phương thức xử lý trong 
trường họp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu (nếu có); 

- Phương thức đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu. 
11. Lịch trình dự kiến phân phốỉ cổ phiếu 

- Lịch trình dự kiến, trong đó nêu thời hạn công bố thông tin về đợt chào bán 
(trong thời hạn 07 ngày làm việc kế từ ngày úy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 
Giấy chứng nhận đãng kỷ chào bán), thời hạn đăng ký mua cho nhà đầu tư (toi 
thiểu 20 ngày), thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu, thời gian chuyển giao cổ phiếu 
cho nhà đầu tư. 
12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 

- Số tài khoản (không ừùng với tài khoản thanh toán của cổ đông chào bán cổ 
phiếu)', 

- Tên ngân hàng nơi mở tài khoản (không phải là người cỏ liên quan của cổ đông 
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chào bán cổ phiếu, trường hợp cổ đông là ngân hàng thương mại thì phải lựa 
chọn một ngân hàng thương mại khác/chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài). 
13. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt chào bán cổ phiếu của cổ đông 
(trường hợp cổ đông/Công ty đại chủng thuộc ngành nghề kỉnh doanh có điều 
kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản 
lý nhà nước cỏ thẩm quyền) 
14. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sử hữu nước ngoài 
15ắ Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến cỗ 
phiếu chào bán) 

VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 

- Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính của các đối tác liên quan đến đợt chào bán: Tổ 
chức bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phân phối, Tổ chức kiểm toán, Tổ chức tư 
vấn...; 

- Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (trường hợp có 
tổ hợp bảo lãnh phát hành), Tổ chức tư vấn nêu ý kiến về đợt chào bán; 

- Ý kiến của các chuyên gia về đợt chào bán (nếu có) (nêu kinh nghiệm của 
chuyên gia trong lĩnh vực liên quan). 

IX. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THẺ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN QUYỂT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦÙ TƯ (nếu có) 

X. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY ĐAI CHÚNG CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO 
BÁN VÈ CÁC THÔNG TIN LIEN QUAN ĐÉN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 
TRONG BẢN CÁO BẠCH 

XI. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC/CÁ 
NHÂN CHÀO BÁN, TỔ CHỨC TƯ VẤN, TỚ CHỨC BAO LÃNH PHÁT 
HÀNH/TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH (trường hợp cỏ tổ hợp 
bảo lãnh phát hành) (nếu cỏ), CÔNG TY ĐẠI CHÚNG cồ CỔ PHIEU ĐƯỢC 
CHÀO BÁN (nếu cỏ) 

XII. PHỤ LỤC 
1. Phụ lục I: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị (đổi 
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với cổ đông là công ty cổ phần)', Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty 
(đối với cổ đông là công ty trách nhiệm hữu hạn) thông qua phương án chào bán 
cổ phiếu 
2. Phụ lục II: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất được kiểm toán, Báo cáo tài 
chính bán niên của năm chào bán được kiêm toán/soát xét (nêu có) và Báo cáo tài 
chính quý gần nhất của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán 

3. Các phụ lục khác (nếu có) 



Phu luc số 04 • • 
MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIÉU LẰN ĐẦU RA CÔNG 

CHÚNG ĐỂ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THÀNH CÔNG TY CỎ PHẦN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

(trang bìa) 
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KỶ CHÀO 
BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO 
BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THựC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢỈM BẢO GIÁ TRI CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ 
CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BÓ TRÁI VỚI ĐIÊU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. 

BẢN CÁO BẠCH 
CÔNG TY ABC 

(Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp số... do... cấp ngày... tháng... năm ..ếj 
(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đối lần gần nhất) 

CHÀO BÁN CỔ PHIÉU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG ĐẺ CHUYỂN 
ĐỎI THÀNH CÔNG TY CỎ PHẦN 

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số .../GCN-UBCK do Chủ tịch ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ế.. tháng ... năm ...) 

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH 
CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHẦN PHỐI: 

Công ty: 
TỔ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh 

phát hành) \ 
Công ty: 
Công ty: 

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung được cung cấp tại: từ ngày: 
Phụ trách công bổ thông tin: 

Họ tên: 
Chức vụ: 
Số điện thoại: 
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(trang bìa) 

CÔNG TY ABC 
(Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp sổ.ề. do... cấp ngày... tháng... năm ...) 

(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đoi lần gần nhất) 

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG ĐỂ CHUYỂN 
ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

Tên cổ phiếu: cổ phiếu ...... 
Loại cổ phiếu: 
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 
Giá chào bán: ...... đồng/cồ phiếu 
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT 
HÀNH CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN 
PHÓI: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổ fax) 

TỞ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh 
phát hành): 
1. CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sốfax) 
2. CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sổfax) 
3 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sổfax•) 

TỎ CHỨC TƯ VẤN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chỉnh, số điện thoại, sổ fax) 



3 

MỤC LỤC 

Trang 
I. Những người chịu trách nhiệm chính đối VÓI nội dung Bản 

cáo bach • • 
II. Các nhân tố rủi ro 
III. Các khái niệm 

IV. Tình hình và đặc điểm của Tổ chức phát hành 
V. Kết quả hoạt động kỉnh doanh, tình hình tài chính 
VI. Thông tin về chủ sở hữu công ty, thành viên Hội đồng 

thành viên/Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám 
đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế 
toán trưởng 

VII. Tóm tắt thông tin về phương án chuyển đổi 
VIII. Thông tin về đợt chào bán 
IX. Mục đích chào bán 
X. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 
XI. Các đối tác liên quan tói đợt chào bán 
XII. Các thông tin quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quyết 

định của nhà đầu tư 
Phụ lục 
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG 
BẢN CÁO BẠCH 
1. Tổ chức phát hành 
Ông/Bà: Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công 
ty 
ông/Bà: Chức vụ: Tổng giám đốc (Giám đốc) 

Ông/Bà: Chức vụ: Kế toán trưởng (Giám đốc Tài chính) 
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính 
xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 
những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, 
chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng 
đối với các thông tin trong Bản cáo bạch. 
2. Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (trường 
hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành), Tổ chức tư vấn 
Đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện được ủy quyền): Ông/Bà: Chức vụ: 
Theo Giấy ủy quyền số . . .  ngày ... tháng ... năm ... của Người đại diện theo pháp 
luật (trường hợp đại diện được ủy quyền) 
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra 
công chúng để chuyển đổi (tên Tổ chức phát hành) thành công ty cổ phần 
do (tên Tổ chức bảo lãnh phát hành/TỔ chức bảo lãnh phát hành chỉnh, Tổ 
chức tư vấn) tham gia lập trên cơ sở Họp đồng số ề.. ngày ... tháng ... năm ... 
(Hợp đồng bảo lãnh phát hành, Hợp đồng tư vấn) với (tên Tổ chức phát 
hành). Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo rằng 
việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực 
hiện một cách họp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do 
(tên Tổ chức phát hành) cung cấp. 

II. CÁC NHÂN TÓ RỦI RO (việc phân tích các nhân tổ rủi ro cần nêu ảnh 
hưởng đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động 
kỉnh doanh của Tố chức phát hành, đợt chào bán, giá co phiếu chào bán, dự án 
sử dụng vốn thu được từ đợt chào bản. Các nhân tổ rủi ro cần được phân loại và 
đặt tiêu đề phù hợp theo nhóm, sắp xếp theo thứ tự các nhân tổ rủỉ ro có khả năng 
ảnh hưởng tiêu cực theo mức độ từ cao đến thấp.) 

1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
1.1. Rủi ro về kinh tế 
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1.2. Rủi ro về luật pháp 

1.3. Rủi ro đặc thù (ngành, lĩnh vực hoạt động...) 
1.4. Rủi ro về đợt chào bán (việc chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bản) 
1.5. Rủi ro pha loãng 

1.6. Rủi ro quản trị công ty 
1.7ề Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...) 
2. Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.1. Rủi ro về kinh tế 
2.2. Rủi ro về luật pháp 

2.3. Rủi ro đặc thù 

a) Rủi ro tín dụng (phân tích rủi ro cỏ thể xảy ra do có một số khách hàng, đối 
tác không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ 
nghĩa vụ trả nợ, thanh toán theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với Tổ chức phát 
hành) 
b) Rủi ro thị trường (phân tích rủi ro có thể xảy ra do biến động bất lợi của lãi 
suất, tỷ giá, giá vàng, giả chứng khoán, giá hàng hóa trên thị trường) 
c) Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (phân tích rủi ro do biến động bất lợi của lãi 
suất đổi với thu nhập, giả trị tài sản, giá trị nợ phải trả, giá trị cam kết ngoại 
bảng của Tổ chức phát hành) 
d) Rủi ro hoạt động (phân tích rủi ro có thể xảy ra do các quy trình nội bộ quy 
định không đầy đủ hoặc có sai sót, do yếu tổ con người, do các lỗi, sự cổ của hệ 
thống hoặc do các yếu tố bên ngoài làm tổn thất về tài chỉnh, tác động tiêu cực 
phi tài chỉnh đổi với Tổ chức phát hành) 

đ) Rủi ro thanh khoản (phân tích rủi ro có thể xảy ra do Tổ chức phát hành không 
có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khỉ đến hạn hoặc Tổ chức phát hành 
có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khỉ đến hạn nhưng phải trả chỉ phí cao hơn 
mức chỉ phí bình quân của thị trường) 
e) Rủi ro tập trung (phân tích rủi ro có thể xảy ra do Tổ chức phát hành có hoạt 
động kinh doanh tập trung vào một khách hàng (bao gồm người có liên quan), 
đôi tác, sản phấm, giao dịch, ngành, lĩnh vực kinh tế, loại tiền tệ ở mức độ có tác 
động đáng kể đến thu nhập, trạng thái rủi ro của Tỏ chức phát hành) 
g) Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng (phân tích các giao dịch kỳ hạn, các khoản 
cam kết cho vay, các khoản bảo lãnh L/C có khả năng ảnh hưởng đến tình hình 
tài chính của Tổ chức phát hành) 
h) Rủi ro đặc thù khác 
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2.4. Rủi ro về đợt chào bán (việc chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bán) 
2.5. Rủi ro pha loãng 

2.6. Rủi ro quản trị công ty 
2.7. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...) 

m. CÁC KHÁI NIỆM 
(Những từ, nhóm từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành, kỹ thuật; những từ, nhóm 
từ khó hiếu, có thế gây hiếu lầm trong Bản cáo bạch cần phải được giải thích) 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỘ CHỨC PHÁT HÀNH 
1. Thông tin chung về Tổ chức phát hành (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng 
tiếng nước ngoài, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, 
so điện thoại, sổ fax, ngành nghề kỉnh doanh chính, người đại diện theo pháp luật, 
vốn điều ỉệ, cơ cấu thành viên) 
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Tổ chức phát hành (nêu 
những sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triển và ữong lĩnh vực 
hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành) 
3. Cơ cấu tổ chức của Tổ chức phát hành (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu 
có) (thể hiện bằng sơ đồ kèm theo diễn giải) 
4. Cơ cấu quản trị và bô máy quản lý của Tổ chức phát hành (thể hiện bằng 
sơ đồ kèm theo diễn giải) 
5. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Tổ chức phát hành, những công 
ty nắm quyền kiểm soát hoặc phần vốn góp chi phối đối vói Tổ chức phát 
hành, những công ty mà Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát hoăc cổ 
phần, phần vốn góp chi phối (danh sách các công ty trong 02 năm liên tục liền 
trước năm đãng kỷ chào bán và đến thời điểm hiện tại, kèm theo thông tin cụ thể 
tính đến thời điểm nắm giữ gần nhất bao gồm: tên, ngày thành lập, số Giấy chứng 
nhận đãng kỷ doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh chính, tỷ lệ phần von góp của 
các công ty này tại Tổ chức phát hành, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết của Tổ 
chức phát hành tại các công ty này) 
6. Thông tin về quá trình tăng, giảm vốn điều lệ của Tổ chức phát hành (thông 
tin về các đợt tăng, giảm von kế từ thời điểm thành lập bao gồm thời điểm 
tăng/gỉảm von, giả trị vốn tăng/giảm, hình thức tăng/giảm von, đơn vị cấp, ỷ kiến 
của đơn vị kiếm toán (nếu cỏ)) 
7. Thông tin về các khoản góp vốn, thoái vốn lớn của Tổ chức phát hành tại 
các doanh nghiệp khác (nêu giá trị và phương thức thực hiện của các khoản góp 
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vốn, thoái vốn trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời 
điếm hiện tại có giả trị từ 10% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất của Tổ chức phát hành tại thời điểm thực hiện) 
8. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quy định pháp luật; 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ chức phát hành hiện tại. 
9. Hoạt động kinh doanh 
(Tổ chức phát hành nêu các nội dung để làm rõ về hoạt động kinh doanh căn cứ 
theo đặc điếm ngành hoạt động) 
9.1. Đổi với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
9.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

- Mô tả các sản phẩm, dịch vụ chính, quy trình sản xuất kinh doanh, công nghệ 
áp dụng...; 
- Tính thời vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong 
doanh thu, lợi nhuận trong 02 năm ỉỉên tục liền trước năm đăng kỷ chào bản và 
đến thời điểm hiện tại). 
9.1.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giả, giả trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của Tố chức phát hành) 
9.1.3. Thị trường hoạt động (doanh thu, lợi nhuận theo từng thị trường) 
9.1.4. Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động chính của Tổ chức phát hành 
9.1.5. Các hợp đồng lớn (nêu thông tin các hợp đồng lớn đã được thực hiện, đã 
được kỷ kết và chưa thực hiện trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng hỷ chào 
bán và đến thời điếm hiện tại bao gồm các nội dung về tên; giá trị; thời điếm kỷ 
kết; thời gian thực hiện; sản phẩm, dịch vụ đầu vào, đầu ra; các đổi tác tham gia, 
các điều khoản quan trọng khác trong hợp đồng) 
9.1.6. Các khách hàng, nhà cung cấp lớn (nêu thông tin về các khách hàng, nhà 
cung cấp lớn của Tổ chức phát hành trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng 
ký chào hán và đến thời điếm hiện tại bao gồm các nội dung về tên; giá trị giao 
dịch trên doanh thu/doanh sổ mua hàng; thời gian giao dịch; sản phấm, dịch vụ) 
9.1ẵ7. Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin một cách cẩn 
trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và số liệu công bo) 

- Vị thế của Tổ chức phát hành so vói các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 
(phân tích theo ngành hoạt động của To chức phát hành, các bên tham gia và mức 
độ cạnh tranh, vị thế và thị phần của Tổ chức phát hành trong ngành; trường hợp 
không cỏ thông tin cần nêu rõ); 
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- Triển vọng phát triển của ngành; 

- Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Tổ chức phát hành so với 
định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, xu thế chung trên thế giới. 

9.1.8. Hoạt động Marketing 

9.1.9. Quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế 

9.1.10. Chính sách nghiên cứu và phát triển (nêu thông tin về các chỉnh sách trong 
02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điểm hiện tại, đánh 
giá ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kình doanh của To chức phát hành) 

9.1.11. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến 
thực hiện, nguồn vốn và nguồn lực dự kiến...) 

9.1.12. Trường họp Tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, nêu thông tin về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo 
quy định pháp luật liên quan 

9.2. Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 

9.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

- Loại sản phẩm, dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong doanh thu, lợi 
nhuận trong 02 năm liên tục liền ừưởc năm đăng ký chào bán và đến thời điểm 
hiện tại); 

- Huy động vốn (cơ cấu, tỷ trọng nguồn vốn huy động trong nước, ngoài nước 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điểm hiện tại)', 

- Hoạt động tín dụng (tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ nợ khó đòi, rủi 
ro lãi suất, phân loại... trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bản và 
đến thời điếm hiện tại)', 

- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (tình hình hoạt động kinh doanh 
ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quổc tế 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điểm hiện tại); 

- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu có); 

- Hoạt động kinh doanh khác (nếu có). 

9.2.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của Tổ chức phát hành) 

9.2.3. Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn 

- Các chính sách quản lý rủi ro đang áp dụng (rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, 
rủi ro thị trường...)-, 

- Đánh giá tình hình thực hiện, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế (nếu có). 
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9.2.4. Thị trường hoạt động 

- Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện; 

- Mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng; 

- Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin về vị thế và thị phần 
của To chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. Thông 
tin phải được nêu một cách cẩn trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và 
so liệu công bố). 
9.2.5. Các dự án phát triển hoạt động kinh doanh (nêu thông tin về các dự án lớn 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điểm hiện tại, 
đánh giá ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành) 

9.2.6. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến thực 
hiện, nguồn von và nguồn lực dự kiến...) 
10. Chính sách đối với người lao động 

- Số lượng người lao động tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người lao động 
bình quân trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán (phân loại theo 
trình độ người lao động, lao động thường xuyên hoặc thời vụ); 

- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp.... 
11. Chính sách chia lợi nhuận (nêu các chỉnh sách liên quan đến việc chia lợi 
nhuận, tỷ lệ lợi nhuận chia trong 02 năm. liên tục liền ừ-ước năm đăng ký chào 
bản) 

12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức phát 
hành (nêu thông tin về các cam kết có thể ảnh hưởng tới hoạt động kỉnh doanh, 
tình hình tài chính của Tố chức phát hành như thông tin về các hợp đồng thuê sử 
dụng đất, trái phiếu chưa đáo hạn,...) 

13. Các thông tin, nghĩa yụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tói Tổ 
chức phát hành có thể ảnh hưởng đến hoạt động kỉnh doanh, tình hình tài 
chính của Tổ chức phát hành, đợt chào bán, giá cổ phiếu chào bán, dư án sử 
dụng vốn thu được từ đợt chào bán 
14. Thông tin về cam kết của Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp 
đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về môt trong các tôi 
xâm phạm trật tự quản ỉý kinh tế mà chưa được xóa án tích 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
1. Kết quả hoạt động kỉnh doanh 
1.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành trong 
02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên 
tục liền trước năm đăng kỷ chào bán theo Bảo cáo tài chính năm đã kiếm toán, 
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06 tháng đầu năm đăng kỷ chào bán theo Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm 
toán/soát xét (nếu cỏ) và lũy kế đến quỷ gần nhất. Trường hợp Tổ chức phát hành 
là công ty mẹ, kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm kết quả kinh doanh hợp 
nhất và của công ty mẹ) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l % tăng/ 
giảm 

Lũy kế 
đến quý 
gần nhẫt 

* Đôi với Tô chức phát hành không 
phải là tố chức tín dụng: 

- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần 
-Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 

- Lợi nhuận khác 

- Lợi nhuận trước thuế 
- Lợi nhuận sau thuế 
- Tỷ lệ chia lợi nhuận 
* Đổi với Tổ chức phát hành là tổ 
chức tín dụng: 
- Tổng giá trị tài sản 
- Doanh thu thuần hoặc Thu nhập 
lãi thuần 

- Tổng thu nhập hoạt động 
-Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh trước chi phí dự phòng 
rủi ro tín dụng 

- Lợi nhuận trước thuế 
- Lợi nhuận sau thuế 
- Tỷ lệ chia lợi nhuận 

- Các chỉ tiêu khác (Tổ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để ỉàm rõ kết quả hoạt 
động kỉnh doanh căn cứ theo đặc điếm ngành hoạt động); 
- Ỷ kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu cớjế 

1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành 

- Những nhân tố chính tác động đến tình hĩnh hoạt động kinh doanh của Tổ chức 
phát hành trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán (nêu những sự 



11 

kiện bất thường (nếu có); trường hợp tình hình hoạt động kinh doanh biến động 
lớn, phân tích nguyên nhân)', 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của 
Tổ chức phát hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường họp 
không có cần nêu rõ. 
2. Tình hình tài chính 
(Tổ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ về tình hình tài chính căn cứ theo 
đặc điếm ngành hoạt động) 

2.1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 

2.1.1. Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền ứ-ước năm đăng 
kỷ chào bán và đến thời điếm hiện tại) 

- Tình hình công nợ (tổng số nợ phải thu, tổng số nợ phải trả)', 

- Các khoản phải thu; trường họp có các khoản phải thu quá hạn, nêu giá trị, thời 
gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá khả năng thu hồi; 

- Các khoản phải trả: 

+ Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn; 

+ Tình hình thanh toán các khoản nợ: 

• Có thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi và gốc không; 

• Trường họp quá hạn, nêu giá trị, thời gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá 
khả năng thanh toán; 

• Trường họp vi phạm các điều khoản khác trong họp đồng/cam kết, nêu 
thông tin cụ thể, nguyên nhân và giải pháp khắc phục (bao gồm các Vỉẻ phạm của 
Tố chức phát hành và công ty con, nếu có). 

- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp trích khấu hao, những thay 
đối trong chính sách khấu hao, việc tuân thủ theo chế độ quy định)', 

- Mức lương bình quân (so sánh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác cùng ngành trong cùng địa bàn); 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp 
luật)', 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ 
công ty); 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp không có cần 
nêu rõ. 
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2.1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Tổ chức phát hành là công ty 
mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 

1. Khả năng thanh toán 
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 
- Hệ số thanh toán nhanh: 
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

2. Cơ câu vôn 

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 
3. Năng lực hoạt động 
- Vòng quay tổng tài sản: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 

- Vòng quay vốn lưu động: 
Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân 
- Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 
4. Khả năng sinh lời 
-Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 
bình quân 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
2.2. Đổi vớỉ Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.2. lế Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước năm 
đăng kỷ chào bán và đến thời điếm hiện tại) 

- Tình hình công nợ (tổng sổ nợ phải thu, tổng số nợ phải trả)', 

- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp trích khấu hao, những thay 
đối trong chính sách khấu hao, việc tuân thủ theo chế độ quy định)', 
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- Mức lương bình quân (so sảnh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác cùng ngành trong cũng địa bàn)', 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giả trị, việc tuân thủ theo quy định pháp 
luật); 

- Trích lập các quỹ (nêu giả trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ 
công ty)] 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp không có cần 
nêu rõ. 

2.2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Tổ chức phát hành là công ty 
mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 

1. Chỉ tiêu vê vôn 

- Vốn điều lệ 

- Vốn tự có 

- Tỷ lệ an toàn vốn 

2. Chât lượng tài sản 

- Tỷ lệ nợ quá hạn 
r 

rr-^ 9 1 /V A - Tỷ lệ nợ xâu 

- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước 
khách hàng + các khoản cho vay các tổ chức 
tín dụng khác)/Tổng tài sản 

-Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng 

3. Khả năng thanh khoản 

- Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình 
quân/Tổng tài sản bình quân 

- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho 
vay trung và dài hạn 

- Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi 

4. Kêt quả hoạt động kinh doanh 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu 
bình quân 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình 
quân 
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- Thu nhập lãi cận biên (NIM) 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh 
doanh (ROẢ): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 
bình quân 

- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 

- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi 
nhuận trước thuế 
(TỔ chức tín dụng xác định các chỉ tiêu nêu trên áp dụng theo các quy định, hướng 
dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
3. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Tổ chức phát 
hành 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 02 năm 
gần nhất của Tổ chức phát hành (trường hợp ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ, 
Tố chức phát hành nêu nội dung giải trình về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã 
được Tổ chức kiếm toán xác nhận)-, 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 
bán niên năm đăng ký chào bán của Tổ chức phát hành (nếu có)(trường hợp ỷ kiến 
kiếm toán/soát xét là ỷ kiến ngoại trừ, To chức phát hành nêu nội dung giải trình 
về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được Tổ chức kiểm toán xác nhận). 

VI. THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
THÀNH VIÊN/CHỦ TỊCH CÔNG TY, KIỂM SOÁT VIỂN, TỔNG GIÁM 
ĐỐC (GIÁM ĐỐC), PHÓ TỐNG GIÁM ĐỐC (PHÓ GIAM ĐÓC), KẾ 
TOÁN TRƯỞNG 
1. Thông tin về chủ sở hữu công ty/thành viên sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên 

- Đối vớỉ cá nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Đổi với tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, người 
đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyền tại Tổ chức 
phát hành (tên, chức vụ); 

- Giá trị, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên và 
những người có liên quan của họ hiện tại và dự kiến sau đợt chào bán (trường hợp 
Tổ chức phát hành là công ty TNHHhaỉ thành viên trở lên); 
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- Thông tin về các họp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa thực 
hiện giữa Tô chức phát hành với chủ sở hữu công ty/thành viên, người đại diện theo 
ủy quyền của thành viên và những người có liên quan của họ (loại giao dịch, giá 
trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác; cấp có thấm, quyền chấp thuận)', 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có); 

- Trường hợp chủ sở hữu công ty/thành viên có lợi ích liên quan tại doanh nghiệp 
khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức phát hành hoặc là 
khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ chức phát hành, nêu các thông tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 

+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đổi với những hoạt động kỉnh doanh 
mang tính cạnh tranh với Tổ chức phát hành, phân tích về phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sản phẩm, dịch vụ); 

+ Mối quan hệ của các đối tượng này và những người có liên quan của họ với 
doanh nghiệp (sổ lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần/phần von góp, chức vụ đang nắm 
giữ tại doanh nghiệp...)-, 

+ Phương án kiểm soát xung đột lợi ích. 

2. Thông tin về thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty, Kiểm soát 
viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Ke 
toán trưởng 

- Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác; 

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ)', 

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ)', 

- Giá trị phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp tại Tổ chức phát hành của cá nhân, 
người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ; 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: 

+ Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa 
thực hiện giữa Tổ chức phát hành với thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch công 
ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), 
Kê toán trưởng và người có liên quan của họ (loại giao dịch, giá trị giao dịch, các 
điều khoản quan trọng khác của hợp đồng; cấp có thẩm quyền chấp thuận)', 

+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác trong 02 năm liên tục liền trước năm 
đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tạiẻ 

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có); 
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- Trường hợp thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, 
Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng 
có lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh 
vực với Tô chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung câp lớn của Tô chức phát 
hành, nêu các thông tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 
+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đổi với những hoạt động kinh doanh 

mang tính cạnh tranh với Tô chức phát hành, phân tích vê phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sản phấm, dịch vụ); 

+ Mối quan hệ của các đối tượng này và những người có liên quan của họ với 
doanh nghiệp (so lượng, tỷ ỉệ sở hữu cổ phần/phần vốn góp, chức vụ đang năm 
giữ tại doanh nghiệp...)', 

+ Phương án kiểm soát xung đột lợi ích. 

vn. TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI 
1. Phương thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (chuyển đổi huy động thêm 
vốn/không huy động thêm vốn/kết hợp giữa huy động thêm vốn và bán phần vốn 
góp của thành viên) 
2. Lộ trình thực hiện chuyển đổi 
3. Thông tin chung về Doanh nghiệp sau chuyển đổi (tên đầy đủ, tên viết tắt, 
tên viết bằng tiếng nước ngoài, vốn điều ỉệ, ngành nghề kinh doanh chỉnh, cơ cấu 
quản trị và bộ máy quản lý...) 
4. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau chuyển đổi 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa dự kiến tại Doanh nghiệp sau chuyển đổi theo 
quy định pháp luật; 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa dự kiến tại Doanh nghiệp sau chuyển đổi. 
5. Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến sau chuyển đổi (nêu số lượng, giá trị, loại cổ 
phiếu, tỷ lệ sở hữu, tỷ lệ biếu quyết của chủ sở hữu công ty/thành viên, nhà đầu 
tư mua số cổ phiếu chào bán ra công chúng, đổi tượng khác, nếu có) 
6. Phương án hoạt động sản xuất kỉnh doanh và chiến lược phát triển doanh 
nghiệp sau chuyển đồi 
7. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức 

Chỉ tiêu Năm X... Chỉ tiêu 

Kê hoạch % tăng/giảm so 
với năm trước 

Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi thuần 
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Lợi nhuận sau thuể 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần hoặc 
Thu nhập lãi thuần 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 
rp ? 1 A /K , r Tỷ lệ CÔ tức 

- Cấp có thẩm quyền thông qua kế hoạch nêu trên; 

- Căn cứ để đạt kế hoạch nêu trên (nêu thông tin một cách cẩn trọng và hợp lý 
trên cơ sở các hợp đồng, hoạt động kinh doanh, đầu tư đang thực hiện và dự kiến 
trỉến khai.,.phù hợp với các quy định và chỉnh sách kế toán mà Tố chức phát hành 
đang áp dụng)', 

- Đánh giá Tổ chức tư vấn (và Tổ chức kiểm toán độc lập, nếu có) về kế hoạch 
doanh thu, lợi nhuận và cổ tức. 

8. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển đổi loại hình doanh 
nghiệp thành công ty cổ phần (trường hợp Tổ chức phát hành thuộc ngành nghề 
kỉnh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận 
của cơ quan quản lỷ nhà nước có thấm quyền) 

vm. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 
1. Loại cổ phiếu 
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 
3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán 
- Nêu số lượng cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng; 
- Trường họp kết họp với chào bán phần vốn thuộc sở hữu của chủ sở hữu/thành 
viên ra công chúng trong cùng đợt, nêu số lượng cể phiếu chào bán của chủ sở 
hữu/thành viên. 
4. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá 
5. Giá chào bán dự kiến: đồng/cổ phiếu 
6. Phương pháp tính giá 
7. Phương thức phân phối 

- Trường hợp phân phối thông qua bảo lãnh phát hành: nêu tên tổ chức bảo lãnh 
phát hành, phương thức bảo lãnh, tên từng tổ chức bảo lãnh phát hành kèm số 
lượng cô phần bảo lãnh (\trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành), các điều 
khoản trong họp đông cho phép tổ chức bảo lãnh phát hành rút cam kết sau khi 
đợt chào bán bắt đầu (nếu có), các điều khoản quan trọng khác. Trường họp đợt 
chào bán không có bảo lãnh phát hành thì phải nêu rõ; 
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- Trường họp phân phối thông qua đại lý phân phối: nêu tên, trách nhiệm của 
từng đại lý tham gia phân phôi cổ phiếu; 

- Trường hợp chào bán thông qua đấu giá: nêu tên, trách nhiệm của Tổ chức đấu 
giá trong việc phân phối cổ phiếu, nguyên tắc phân phối; 

- Trường họp chào bán cho trên 100 nhà đầu tư xác định: nêu phương thức phân 
phối; 

- Trường họp kết họp với chào bán phần vốn thuộc sở hữu của chủ sở hữu/thành 
viên ra công chúng: nêu nguyên tắc ưu tiên phân phối cổ phiếu. 

8. Đăng ký mua cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu, thời hạn, phương thức xử lý trong 
trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu (nếu có); 

- Phương thức đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu. 

9. Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu 

- Lịch trình dự kiến, trong đó nêu thời hạn công bố thông tin về đợt chào bán 
(trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ủy ban Chứng khoản Nhà nước cấp 
Giấy chứng nhận đăng kỷ chào bán), thời hạn đăng ký mua cho nhà đầu tư (tôi 
thiểu 20 ngày), thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu, thời gian chuyển giao cổ phiếu 
cho nhà đầu tư. 

10. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phỉếu 

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 

- Số tài khoản (không trùng với tài khoản thanh toán của Tổ chức phát hành)', 

- Tên ngân hàng nơi mở tài khoản (khôngphải ỉà người có liên quan của Tổ chức 
phát hành, trường hợp Tổ chức phát hành là ngân hàng thương mại thì phải lựa 
chọn một ngân hàng thương mại khác/chi nhánh ngân hàng nước ngoài). 

12. Hủy bỏ đợt chào bán 

- Đợt chào bán bị hủy bỏ trong trường họp việc phân phối không đáp ứng điều 
kiện tối thiếu ...% (15% hoặc trường hợp Tố chức phát hành cổ von điều lệ từ 
1.000 tỷ đồng trở lên là 10%)_ số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổ chức phát 
hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; 

- Nêu thời hạn, phương thức thu hồi và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư; các điều 
khoản cam kết về bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư trong trường họp quá thời 
hạn nêu trên. 

13. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài 

14. Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến cổ 
phiếu chào bản) 



19 

15. Thông tin về các cam kết 

- Cam kết của các thành viên/chủ sở hữu về việc cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% 
vốn điều lệ của Tổ chức phát hành tối thiểu 01 năm kể tò ngày kết thúc đợt chào 
bán (nêu tỷ lệ, thời gian cam kết nắm giữ cụ thể); 

- Cam kết về việc thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao 
dịch chứng khoán (nêu kế hoạch cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định việc Tố chức 
phát hành phải hoàn thiện hồ sơ đăng kỷ niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu 
trong thời hạn 30 ngày kế từ ngày kết thúc đợt chào bán cố phiếu lần đầu ra công 
chúng)', 

- Cam kết khác Hên quan đến đợt chào bán (nếu cỏ). 

IX. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 

lễ Mục đích chào bán 
2. Phương án khả thi (trường hợp huy động vốn để thực hiện dự án) 

- Thông tin về phương án khả thi: cơ quan lập, cấp có thẩm quyền phê duyệt, các 
nội dung chính (mục đích, kế hoạch triển khai, đổi tác tham gia, các vấn đề về tài 
chính...,); 

- Trường hợp dự án có sử dụng vốn vay ngân hàng, nêu cam kết cấp hạn mức tín 
dụng của ngân hàng; 

- Ý kiến của tổ chức chuyên môn độc lập về phương án khả thi (nếu cổ). 
3. Thông tin về tình hình triển khai dự án 

- Cơ sở pháp lý để triển khai dự án: các tài liệu pháp lý để triển khai dự án theo 
quy định (như quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, tài lỉệu 
pháp ỉý về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng...), 
đồng thời cập nhật tình hình phê duyệt của cấp có thẩm quyền; 

- Tình hình triển khai dự án đến thời điểm hiện tại (nêu các hạng mục đã hoàn thành, 
đang trỉến khai, dự kiến Men khai, thời gian dự kiến đưa vào hoạt động, khai thác...), 
giải trình những thay đổi so với phương án đã được phê duyệt (nếu có); 

- Tình hình thu xếp vốn đối với dự án (bao gồm vốn tự có, vốn vay, vốn huy động 
khác...)', giải trình những thay đổi về tổng vốn đầu tư, cơ cấu vốn so với phương 
án đã được phê duyệt; phương án bù đắp vốn trong trường hợp điều chỉnh tổng 
mức đầu tư, cơ cấu vốn. 

X. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 
(trường hợp chào bản cố phiếu lần đầu ra công chúng đế huy động vốn cho To 
chức phát hành) 



- Tổng số tiền dự kiến thu được phân bổ theo từng mục đích sử dụng (hạng mục 
cụ thế, thời gian dự kiến giải ngân theo từng hạng mục). Trường họp số tiên thu 
được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, nêu thứ tự mục đích ưu 
tiên, số tiền và nguồn tài trợ khác cần có; 

- Trường họp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để thực hiện dự án và đợt chào bán không được bảo lãnh phát hành với cam 
kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cố 
phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, nêu tỷ lệ chào bán 
thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán và phương án 
xử lý trong trường họp đợt chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công hoặc 
không thu đủ số tiền tôi thiểu dự kiến; 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để mua tài sản, nêu thông tin về tài sản, đối tác, chi phí mua dự kiến; 

- Trường họp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để góp vốn/mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp tại doanh nghiệp khác, 
nêu thông tin vê doanh nghiệp được góp vôn/mua lại (tên, sô Giây chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, hoạt động kỉnh doanh chỉnh, vốn điều lệ...), thông tin về 
người bán (trường hợp mua lại vôn góp), môi quan hệ với Tô chức phát hành và 
người có liên quan của Tổ chức phát hành, thông tin về việc góp vốn/mua lại (cơ 
sở pháp lý, tiến độ thực hiện, giả trị thực hiện, tỷ lệ sở hữu trước và sau khi góp 
von/mua lại.,.)', 

- Trường họp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để thanh toán các khoản nợ, nêu thông tin về chủ nợ (tên, mối quan hệ với 
Tổ chức phát hành và người cỏ liên quan của Tổ chức phát hành), giá trị họp 
đồng, lãi suất, kỳ hạn, thời gian dự kiến trả nợ, mục đích vay nợ.. 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để bổ sung vốn lưu động, nêu số tiền dự kiến sử dụng cho từng khoản mục. 

XIệ CÁC ĐÓI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 

- Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính của các đối tác liên quan đến đợt chào bán: Tổ chức 
bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phân phối, Tổ chức kiểm toán, Tổ chức tư vấn...; 

-Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (trường hợp có 
tổ hợp bảo lãnh phát hành), Tổ chức tư vấn nêu ý kiến về đợt chào bán; 

- Ý kiến của các chuyên gia về đợt chào bán (nếu cỏ) (nêu kinh nghiệm của 
chuyên gia trong lĩnh vực liên quan). 

XII. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ (nếu cỏ) 
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XIII. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIÊN TỔ CHỨC 
PHÁT HÀNH (CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNG THÀNH VIÊN, CHỦ TỊCH CÔNG 
TY, TỔNG GIAM ĐÓỈC hoặc GIÁM ĐÓC, GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH hoặc 
KÉ TOÁN TRƯỞNG), TỔ CHỨC Tư VẤN, TỐ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT 
HÀNH hoặc TỎ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CHÍNH (trường hợp có 
tố hợp bảo lãnh phát hành) (nếu có) 

XIV. PHỤ LỤC 
1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
2. Phụ lục II: Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty 

3. Phụ lục III: Điều lệ công ty 

4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất được kiểm toán, Báo cáo tài 
chính bán niên của năm đăng ký chào bán được kiểm toán/soát xét (nếu có) và 
Báo cáo tài chính quý gần nhất 
5. Phụ lục V: Danh mục các tài liệu pháp lý của dự án (nếu có) 
6. Các phụ lục khác (nếu có) 



Phu luc số 05 • • 
MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 

(áp dụng đối với trường họp phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền) 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

(trang bìa) 
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÂP GIẤY CHỬNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO 
BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO 
BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THựC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ 
CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐlỂU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. 

BẢN CÁO BẠCH 
CÔNG TY ABC 

(Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp sổ... do ... cấp ngày ...tháng ...năm...) 
(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đoi lần gần nhất) 

CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 
(Giấy chứng nhận đăng kỷ chào bán sổ ề . ./GCN-UBCKdo Chủ tịch ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước cấp ngày. . . tháng. . ệ năm . . .) 

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH 
CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: 

Công ty: 
TỔ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh 

phát hành): 
Công ty: 
Công ty : 

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: từ ngày:. . 
Phụ trách công bố thông tin: 
Họ tên: 
Chức vụ: 
£ỡ điện thoại: 
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(trang bìa) 

CÔNG TY ABC 
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sổ... do... cấp ngày ...tháng ...năm...) 

(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đổi ỉ an gần nhất) 

CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 

Tên trái phiếu: 
Loại trái phiếu: 

Mệnh giá: 
Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 
Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 
Kỳ hạn trái phiếu: 
Lãi suất: 

TỎ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỒ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT 
HÀNH CHÍNH (ừường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN 
PHỐI; 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổ fax) 

TỎ CHỨC ĐÒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp cỏ tổ hợp bảo lãnh 
phát hành) X 
1. CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chỉnh, sổ điện thoại, sốfax) 
2. CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sốfax) 
3 

TỎ CHỨC KIỂM TOÁN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổfax) 

TỎ CHỨC TƯ VẤN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ ừ"ự sở chính, so điện thoại, sốfax) 

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIÉU (nếu có)'Ẽ 

CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, so điện thoại, sốfax) 

TỞ CHỨC XÉP HẠNG TÍN NHIỆM (nếu có): 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, so fax) 
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MỤC LỤC 

Trang 
I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản 

cáo bạch 
II. Các nhân tố rủi ro 
III. Các khái niêm 

IV. Tình hình và đặc điểm của Tổ chức phát hành 
V. Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và dự kiến 

kế hoạch 

VI. Thông tin về đợt chào bán 
VII. Mục đích chào bán 

yin.Ke hoạch sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán 
IX. Các đối tác liên quan tới đợt chào bán 
X. Các thông tin c^uan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quyết 

định của nhà đầu tư 
Phụ lục • • 
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DƯNG 
BẢN CÁO BẠCH • -

1. Tổ chức phát hành 
Ông/Bà: Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội 
đồng thành viên/Chủ tịch công ty 

Ông/Bà: Chức vụ: Tổng giám đốc (Giám đốc) 
Ông/Bà: Chức vụ: Ke toán trưởng (Giám đốc Tài chính) 
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính 
xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 
những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, 
chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng 
đối với các thông tin trong Bản cáo bạch. 

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (trường hợp 
có tổ hợp bảo lãnh phát hành), Tổ chức tư vấn 
Đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện được ủy quyền): Ông/Bà:.. .Chức vụ: 
Theo Giấy ủy quyền số . . .  ngày ... tháng ... năm ... của Người đại diện theo pháp 
luật (trường hợp đại diện được ủy quyền). 
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng 
do (tên To chức bảo lãnh phát hành/To chức bảo lãnh phát hành chính, Tố 
chức tư vấn) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng số ể.. ngày .. ế tháng ... năm ... 
(Hợp đồng bảo lãnh phát hành, Hợp đồng tư vấn) với {tên Tổ chức phát 
hành). Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo rằng 
việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực 
hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do 
(tên Tổ chức phát hành) cung cấp. 

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO (việc phân tích các nhân tố rủi ro cần nêu ảnh 
hưởng đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động 
kinh doanh của To chức phát hành, đợt chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ 
đợt chào bán. Các nhân tổ rủi ro cần được phân loại và đặt tiêu đề phù hợp theo 
nhóm, sắp xếp theo thứ tự các nhân tố rủi ro có ảnh hưởng tiêu cực theo mức độ 
từ cao đến thấp.) 
1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
1.1. Rủi ro về kinh tế 
1.2. Rủi ro về luật pháp 
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1.3. Rủi ro đặc thù {ngành, lĩnh vực hoạt động...) 
1.4. Rủi ro về đợt chào bán (việc chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bản) 
1Ể5. Rủi ro quản trị công ty 
1.6. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...) 
2. Đối với Tổ chức phát hành là tổ chửc tín dụng 
2.1. Rủi ro về kinh tế 
2.2. Rủi ro về luật pháp 
2.3. Rủi ro đặc thù 
a) Rủi ro về tín dụng (phân tích rủi ro cỏ thể xảy ra do có một sổ khách hàng, đối 
tác không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ 
nghĩa vụ trả nợ, thanh toán theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với Tổ chức phát hành) 
b) Rủi ro thị trường (phân tích rủi ro có thể xảy ra do biến động bất lợi của lãi 
suất, tỷ giá, giá vàng, giá chứng khoản, giá hàng hóa trên thị trường) 
c) Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (phân tích rủi ro do biến động bất lợi của lãi 
suất đổi với thu nhập, giá trị tài sản, giá trị nợ phải trả, giá trị cam kết ngoại bảng 
của Tố chức phát hành) 
d) Rủi ro hoạt động (phân tích rủi ro cỏ thể xảy ra do các quy trình nội bộ quy 
định không đây đủ hoặc có sai sót, do yểu tố con người, do các lỗi, sự cổ của hệ 
thông hoặc do các yếu tố bên ngoài làm tốn thất về tài chính, tác động tiêu cực 
phỉ tài chỉnh đổi với Tổ chức phát hành) 
đ) Rủi ro thanh khoản (phân tích rủi ro có thể xảy ra do Tổ chức phát hành không 
có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn hoặc Tổ chức phát hành 
có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn nhung phải trả chi phí cao hơn 
mức chỉ phí bình quân của thị trường) 
e) Rủi ro tập trung (phân tích rủi ro có thể xảy ra do Tổ chức phát hành có hoạt 
động kinh doanh tập trung vào một khách hàng (bao gồm người có liên quan), đối 
tác, sản phẩm, giao dịch, ngành, lĩnh vực kỉnh tế, loại tiền tệ ở mức độ có tác động 
đáng kê đên thu nhập, trạng thái rủi ro của To chức phát hành) 
g) Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng (phân tích các giao dịch kỳ hạn, các khoản 
cam kết cho vay, các khoản bảo lãnh L/C có khả năng ảnh hưởng đến tình hình 
tài chính của To chức phát hành) 
h) Rủi ro đặc thù khác 
2.4. Rủi ro về đợt chào bán (việc chào bán, dự án sử dụng số vốn thu được từ đợt 
chào bán) 
2.5. Rủi ro quản trị công ty 
2.6. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh ...) 
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III. CÁC KHÁI NIỆM 
(Những từ, nhóm từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành, kỹ thuật; những từ, nhóm từ 
khó hiêu có thê gây hiếu lầm trong Bản cáo bạch cần phải được giải thích) 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 
1. Thông tin chung về Tổ chức phát hành (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng 
tiêng nước ngoài, so Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, 
sô điện thoại, sô fax, von điều lệ, ngành nghề kỉnh doanh chính, người đại diện 
theo pháp luật, mã co phiếu, sàn niêm yết/đăng ký giao dịch (nếu có)) 
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Tổ chức phát hành (nêu 
những sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triển và trong lĩnh vực 
hoạt động kinh doanh của To chức phát hành) 

3. Cơ cấu tổ chức của Tổ chức phát hành (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu 
có) (thể hiện bằng sơ đồ kèm theo diễn giải) 
4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Tổ chức phát hành (thể hiện bằng 
sơ đồ kèm theo diễn giải) 
5. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Tổ chức phát hành, những công 
ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, phần vốn góp chi phối đối với Tổ chức 
phát hành, nhữn^ công ty mà Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát hoặc 
cố phần, phần vốn góp chi phối (danh sách các công ty trong 02 năm liên tục 
liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điểm hiện tại, kèm thông tin cụ thế 
tỉnh đến thời điếm nắm giữ gần nhất bao gồm: tên, ngày thành lập, so Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh chính, tỷ lệ sở hữu của các 
công ty này tại Tố chức phát hành, tỷ lệ sở hữu của Tổ chức phát hành tại các 
công ty này) 
6. Thông tin về quá trình tăng, giảm vốn điều lệ của Tổ chức phát hành (thông 
tin về các đợt tăng, giảm vốn kế từ thời điểm thành lập bao gồm thời điểm 
tăng/giảm von, giá trị von tăng/giảm, hình thức tăng/giảm von, đom v/ệ cấp, ý kiến 
của đơn vị kiếm toán (nếu có)) 
7. Thông tin về chứng khoán đang lưu hành 
7.1. Cổ phiếu phổ thông (trường hợp là công ty cổ phần, nêu sổ lượng, tỷ lệ sở 
hữu của tố chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, tổ chức kinh tế cổ nhà đầu tư 
nước ngoài nắm giữ trên 50% von điều lệ) 
7.2. Cổ phiếu ưu đãi (trường hợp ỉà công ty cổ phần, nêu số lượng, loại cỏ phiếu, 
tỷ ỉệ sở hữu, tỷ lệ biếu quyết của tố chức, cả nhân trong nước, nước ngoài, tố chức 
kỉnh tế cỏ nhà đầu tư nước ngoài nam giữ trên 50% vốn điểu lệ, các đặc đỉêm 
khác) 
7.3. Các loại chứng khoán khác (nêu số lượng, đặc điểm của từng loại) 
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8. Hoạt động kinh doanh 
(Tổ chức phát hành nêu các nội dung để làm rõ về hoạt động kỉnh doanh căn cứ 
theo đặc đỉêm ngành hoạt động) 

8.1.ĐỐÌ với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
8ẽ 1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

- Mô tả các sản phẩm, dịch vụ chính, quy trình sản xuất kinh doanh, công nghệ 
áp dụng .ệ.; 

- Tính thời vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ (tỷ ỉệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong 
doanh thu, lợi nhuận trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và 
đến thời điếm hiện tại). 
8.1.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lỏm thuộc sở 
hữu của To chức phát hành) 
8.1.3. Thị trường hoạt động (doanh thu, lợi nhuận theo từng thị trường) 
8.1.4. Các họp đồng lớn (nêu thông tin các hợp đồng lớn đã được thực hiện, đã 
được ký kết và chưa thực hiện trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào 
bán và đến thời điểm hiện tại bao gồm các nội dung về tên; giá trị; thời điếm kỷ 
kết; thời gian thực hiện; sản phẩm, dịch vụ đầu vào, đầu ra; các đoi tác tham gia, 
các điều khoản quan trọng khác trong hợp đổng) 
8.1.5. Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin một cách cẩn trọng 
và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và so liệu công bố) 

- Vị thế của Tổ chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 
(phân tích theo ngành hoạt động của Tổ chức phát hành, các bên tham gia và mức 
độ cạnh tranh, vị thế và thị phần của To chức phát hành trong ngành; trường hợp 
không có thông tin cần nêu rõ); 

- Triển vọng phát triển của ngành; 

- Đánh giá về sự phù họp định hướng phát triển của Tổ chức phát hành so với 
định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, xu thế chung trên thế giới. 
8.1.6. Quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế 
8.1.7. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến thực 
hiện, nguồn von và nguồn lực dự kiến...) 
8.1 ế8ễ Trường hợp Tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, nêu thông tin về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo 
quy định pháp luật liên quan 
5.2.ĐỐÌ vớỉ Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
8.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 



8 

- Loại sản phẩm, dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong doanh thu, lợi 
nhuận trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điếm 
hiện tại); 

- Huy động vốn (cơ cấu, tỷ trọng nguồn vốn huy động trong nước, ngoài nước 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điếm hiện tại)', 

- Hoạt động tín dụng (tong dư nợ cho vay, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ ỉệ nợ khó đòi, rủi 
ro lãi suất, phân loại... trong 02 năm liên tục liền trước năm. đăng ký chào bán và 
đến thời điếm hiện tại)', 

- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (tình hình hoạt động kinh doanh 
ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đãng ký chào bán và đến thời điểm, hiện tại)', 

- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu có); 

- Hoạt động kinh doanh khác (nếu có)ử 

8.2.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của Tố chức phát hành) 
8.2.3. Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn 

- Các chính sách quản lý rủi ro đang áp dụng (rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, 
rủi ro thị trường...); 

- Đánh giá tình hình thực hiện, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế (nếu có). 
8.2.4. Thị trường hoạt động 

- Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện; 

- Mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng; 

- Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin về vị thế và thị phần 
của Tô chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. Thông 
tin phải được nêu một cách cấn trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và 
số liệu công bổ). 

8.2.5. Các dự án phát triển hoạt động kinh doanh (nêu thông tin về các dự án lỏm 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại, 
đảnh giá ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kỉnh doanh của Tổ chức phát hành) 
8.2.6. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến thực 
hiện, nguồn vân và nguồn lực dự kiến...) 

9. Thông tin về cổ đông lớn/chủ sở hữu công ty/Thành viên sở hữu từ 10% 
vốn điều lê trở lên 

- Đối với cá nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 
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- Đối với tổ chức: Tên, năm thành; lập, sổ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, người 
đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyền tại Tổ chức 
phát hành (tên, chức vụ); 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông lớn 
và những người có liên quan của họ (trường hợp Tổ chức phát hành ỉà công ty cổ 
phần) hoặc giá trị, tỷ lệ phần vốn góp của Thành viên sở hữu từ 10% vốn điều lệ 
trở lên và những người có liên quan của họ (trường hợp Tổ chức phát hành là 
cồng ty TNHH hai thành viên trở lên); 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có). 

10. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành 
viên/Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng 
giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng 

- Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác; 

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ)-, 

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ); 

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người 
đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ (trường họp Tổ chức 
phát hành là công ty cổ phần) hoặc giá trị, tỷ lệ phần vốn góp tại Tổ chức phát 
hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền tại Tổ chức phát hành và những 
người có liên quan của họ (,trường hợp Tổ chức phát hành là công ty TNHH); 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có); 

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có). 
11. Chính sách chia lọi nhuận hoặc trả cổ tức (nêu các chính sách liên quan 
đến việc chìa lợi nhuận hoặc trả cố tức (giá trị, tỷ lệ chỉ trả) trong 02 năm liên 
tục liền trước năm đăng ký chào bán) 

12. Tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên 
tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thòi điểm hiện tại (nếu có) 
13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thưc hiên của Tổ chức phát hành 
(nêu thông tin vê các cam kết có thế ảnh hưởng tới hoạt động kỉnh doanh, tình 
hình tài chỉnh của Tố chức phát hành như thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng 
đât, trái phiêu chưa đảo hạn, các quyền chưa thực hiện của co đông sở hữu cô 
phần ưu đãi...) 



10 

14. Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổ 
chức phát hành có thể ảnh hưởng đến hoat đông kinh doanh, tình hình tài 
chính của Tổ chức phát hành, đợt chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ 
đợt chào bán • 
15. Thông tin về cam kết của Tổ chức phát hành không thuộc trường họp 
đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội 
xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ 
Dự KIẾN KÉ HOẠCH • • 
1. Kết quả hoạt động kinh doanh 

1.1 .Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành trong 
02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên 
tục liền trước năm đăng ký chào bán theo Báo cáo tài chính năm đã kiếm toán, 
06 thảng đầu năm đăng ký chào bán theo Bảo cáo tài chính bán niên đã kiểm 
toán/soát xét (nếu cỏ) và lũy kế đến quý gần nhất. Trường hợp Tổ chức phát hành 
là công ty mẹ, kết quả hoạt động kỉnh doanh bao gồm kết quả kinh doanh hợp 
nhất và của công ty mẹ) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm X - 1 % tăng/ 
giảm 

Luỹ kê 
đến quý 
gần nhắt 

* Đôi với Tô chức phát hành không 
phải là tố chức tín dụng: 
- Tổng giá trị tài sản 
- Doanh thu thuần 
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 

- Lợi nhuận khác 
- Lợi nhuận trước thuế 
- Lợi nhuận sau thuế; 
- Tỷ lệ chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức 
* Đổi với Tổ chức phát hành là tổ 
chức tín dụng: 
- Tổng giá trị tài sản 
- Doanh thu thuần hoặc Thu nhập 
lãi thuần 
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- Tổng thu nhập hoạt động 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh trước chi phí dự phòng 
rủi ro tín dụng 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức 

- Các chỉ tiêu khác (T0 chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ kết quả hoạt 
động kinh doanh căn cứ theo đặc điểm ngành hoạt động); 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 

1.2.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành 

- Những nhân tố chính tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ chức 
phát hành trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán (nêu những sự 
kiện bất thường (nếu có); trường hợp tình hình hoạt động kinh doanh biến động 
lớn, phân tích nguyên nhân). 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của 
Tổ chức phát hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường họp 
không có cần nêu rõ. 
2. Tình hình tài chính 
(Tổ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ về tình hình tài chính căn cứ theo 
đặc điếm ngành hoạt động) 

2.1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
2.1.1, Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước năm 
đăng kỷ chào bán và đến thời điểm hiện tại) 

- Tình hình công nợ (tong số nợ phải thu, tổng số nợ phải trả)', 

- Các khoản phải thu, trường hợp có các khoản phải thu quá hạn, nêu giá trị, thời 
gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá khả năng thu hồi; 

- Các khoản phải trả: 

+ Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn; 

+ Tình hình thanh toán các khoản nợ: 

• Có thanh toán, đầy đủ, đúng hạn lãi và gốc không; 

• Trường hợp quá hạn, nêu giá trị, thời gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá 
khả năng thanh toán; 
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-A • Trường họp vi phạm các điều khoản khác trong hơp đồng/cam kết, nêu thông 
tin cụ thế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục (bao gồm các vi phạm của To chức 
phát hành và công ty con, nếu có). 

+ Trái phiếu chưa đáo hạn (nêu thông tin ừ-ái phiếu theo từng đợt phát hành bao 
gôm giá trị, lãi suất, thời điếm phát hành, kỳ hạn, thời hạn chuyến đối, các điều 
khoản quan trọng khác, nếu có). 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định 
pháp luật); 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều ỉệ 
công ty); 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường họp không có cần 
nêu rõ. 

2.1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Tổ chức phát hành là công ty 
mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Các chỉ tiêu Năm X - 2 Năm X - 1 Ghi chú 
1. Khả năng thanh toán 
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn /Nợ ngắn hạn 
- Hệ số thanh toán nhanh: 
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 
2. Cơ câu vôn 
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

3. Năng lực hoạt động 
- Vòng quay tổng tài sản: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 
- Vòng quay vốn lưu động: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân 
- Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 
4. Khả năng sinh lời 
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): 
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Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA) 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE) 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 

2.2. Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.2.1. Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước năm 
đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại) 

- Tình hình công nợ (tổng sỗ nợ phải thu, tổng số nợ phải trả); 

- Trái phiếu chưa đáo hạn (nêu thông tin trái phiếu theo từng đợt phát hành bao 
gồm giá trị, lãi suất, thời điếm phát hành, kỳ hạn, thời hạn chuyên đoi, các điều 
khoản quan trọng khác, nếu có); 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp 
luật); 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ 
công ty); 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kế từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường họp không có cần 
nêu rõ. 

2.2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Tổ chức phát hành là công ty 
mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 
1. Chỉ tiêu vê vôn 
-Vốn điều lệ 
- Vốn tự có 
- Tỷ lệ an toàn vốn 

2. Chât lượng tài sản 
- Tỷ lệ nợ quá hạn 

r 
rp ? 1 A /V - Tỷ lệ nợ xâu 
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- (Sô dư các khoản cho vay và ứng trước khách 
hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 

-Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng 

3. Khả năng thanh khoản 

- Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình 
quân/Tổng tài sản bình quân 

- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay 
trung và dài hạn 

- Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi 

4. Kêt quả hoạt động kinh doanh 
- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình 
quân 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Thu nhập lãi cận biên (NIM) 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROẢ) 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE) 

Lợi nhuận sau thué/vốn chủ sở hữu bình quân 
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 
- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 
- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận 
trước thuế 

(Tô chức tín dụng xác định các chỉ tiêu nêu trên áp dụng theo các quy định, hướng 
dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

- Ỷ kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
3. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Tổ chức phát 
hành 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 02 năm 
gần nhất của Tố chức phát hành (trường hợp ỷ kiến kiểm toán là ỷ kiến ngoại trừ, 
To chức phát hành nêu nội dung giải trình về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã 
được To chức kiếm toán xác nhận); 
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- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 
bán niên năm đăng ký chào bán của Tổ chức phát hành (nếu cỏ) (trường hợp ỷ 
kiên kiêm toán/soát xét là ỷ kiến ngoại trừ, Tổ chức phát hành nêu nội dung giải 
trình vê ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được To chức kiêm toán xác nhận). 
4. Kết quả xếp hạng tín nhiệm (nếu có) 

- Kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với Tổ chức phát hành, trái phiếu đăng ký chào 
bán; 

- Tên Tổ chức xếp hạng tín nhiệm; 
- Thời điểm xếp hạng tín nhiệm. 

5. Ke hoach doanh thu, lợi nhuân 

Chỉ tiêu Năm X... Chỉ tiêu 

Kê hoạch % tăng/giảm so 
với năm trước 

Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi thuần 

Lợi nhuận sau thuê 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần hoặc 
Thu nhạp lãi thuần 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuê/vôn chủ sở hữu bình quân 
Tỷ lệ chia lợi nhuận hoặc cô tức 

- Câp có thâm quyên thông qua kê hoạch nêu trên (Đại hội đông cô đông, Hội 
đồng quản trị, Hội đồng thành viên...)', 

- Căn cứ để đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ chia lợi nhuận/cổ tức nêu 
trên (nêu thông tin một cách cấn trọng và hợp ỉỷ trên cơ sở các hợp đồng, hoạt 
động kinh doanh, đẩu tư đang thực hiện và dự kiến triển khai... phù hợp với các 
quy định và chính sách kế toán mà Tổ chức phát hành đang áp dụng)', 
- Đánh giá của Tổ chức tư vấn (và Tổ chức kiểm toán độc lập, nếu có) về kế 
hoạch doanh thu, lợi nhuận. 

6. Kế hoạch chào bán trái phiếu trong 03 năm tiếp theo (loại, tổng giá trị, 
thời hạn 

VI. THÔNG TIN VÈ ĐỢT CHÀO BÁN 
1. Tên trái phiếu 
2. Loại trái phiếu 
3. Mệnh giá 
4. Tổng số lượng trái phiếu chào bán 
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- Nêu số lượng trái phiếu chào bán; 

- Trường hợp chào bán trái phiếu cho nhiều đợt, nêu số lượng trái phiếu dự kiến 
chào bán của từng đợt. 

5. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá 
6. Kỳ hạn trái phiếu 
7. Lãi suất (nêu lãi suất, nguyên tắc xác định) 
8. Kỳ hạn trả lãi, trả gốc 
9. Giá chào bán: ... đồng/trái phiếu 

10. Thứ tự ưu tiên thanh toán trong trường hợp Tổ chức phát hành mất khả 
năng trả nợ/chấm dứt hoạt động 
11. Quyền của ngưòi sở hữu trái phiếu 

- Quyền cơ bản của người sở hữu trái phiếu; 

- Trường hợp thay đổi quyền của người sở hữu trái phiếu. 
12ẵ Đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có) 

- Tên Đại diện người sở hữu trái phiếu; 

- Trách nhiệm cơ bản của Đại diện người sở hữu trái phiếu theo Hợp đồng số ... 
ngày ... với Tổ chức phát hành. 
13. Cam kết về bảo đảm (trường hợp chào bán tráiphiếu có bảo đảm) 
- Phương thức bảo đảm một phần/toàn bộ gốc và lãi trái phiếu (bảo lãnh thanh 
toán, bảo đảm bằng tài sản)', 
- Trường hợp bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán: nêu số văn bản cam kết bảo 
lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giá trị bảo 
lãnh, các điều khoản quan trọng khác của cam kết; 
- Trường hợp bảo đảm bằng tài sản: 

+ Nêu tên tài sản, chủ sở hữu tài sản, giá trị định giá, chứng thư thẩm định giá 
(nêu số, ngày, tên tố chức thẩm định giá), giá trị bảo đảm, các nghĩa vụ khác được 
đảm bảo bằng tài sản này (nếu có), họp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm (nêu so, 
ngày, các điều khoản quan trọng của hợp đồng)', 

+ Trường hợp bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba, nêu thông tin về tổ chức bảo 
đảm, mối quan hệ với Tổ chức phát hành, thông tin về tổ chức nhận bảo đảm, cam 
kết của bên thứ ba sở hữu tài sản bảo đảm về việc dùng tài sản đó để bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu (nêu so, ngày, các điều khoản quan trọng của 
cam kết); 

+ Văn bản xác nhận đăng ký biện pháp bảo đảm (nêu số, ngày, tên cơ quan đãng 
ký giao dịch bảo đảm)\ 
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+ Hợp đồng bảo hiểm tài sản (nêu số, ngày, tên tổ chức bảo hiểm, nếu có)', 
+ Phương thức xử lý tài sản bảo đảm. 

- Trường hợp Tổ chức phát hành đăng ký chào bán trái phiếu cho nhiều đợt, nêu 
phương thức bảo đảm cho từng đợt theo các nội dung nêu trên. 
14. Việc mua lại trái phiếu trước hạn 
15. Phương thức phân phối 
- Trường hợp phân phối thông qua bảo lãnh phát hành: nêu tên tổ chức bảo lãnh 
phát hành, phương thức bảo lãnh, tên từng tổ chức bảo lãnh phát hành kèm số 
lượng trái phiếu bảo lãnh (trưởng hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành), các điều 
khoản trong hợp đồng cho phép tổ chức bảo lãnh phát hành rút cam kết sau khi 
đợt chào bán băt đâu (nêu cỏ), các điêu khoản quan trọng khác. Trường họp đợt 
chào bán không có bảo lãnh phát hành thì phải nêu rõ; 

- Trường họp phân phối thông qua đại lý phân phối: nêu tên, trách nhiệm của 
từng đại lý tham gia phân phối trái phiếu; 

- Trường hợp chào bán cho trên 100 nhà đầu tư xác định, nêu phương thức phân 
phối. 
16. Đăng ký mua trái phiếu 
- Số lượng trái phiếu đăng ký mua tối thiểu, thời hạn, phương thức xử lý trong 
trường hợp số lượng trái phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu (nếu có); 
- Phương thức đăng ký và thanh toán tiền mua trái phiếu. 
17. Lịch trình dự kiến phân phối trái phiếu 
- Lịch trình dự kiến, trong đó nêu thời hạn công bố thông tin về đợt chào bán 
(trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ủy ban Chứng khoản Nhà nước cấp 
Giấy chứng nhận đăng kỷ chào bán), thời hạn đăng ký mua cho nhà đầu tư (tối 
thiểu 20 ngày), thời hạn nộp tiền mua trái phiếu, thời gian chuyển giao trái phiếu 
cho nhà đầu tư; 

- Trường hợp Tổ chức phát hành đăng ký chào bán trái phiếu cho nhiều đợt, nêu 
lịch trình dự kiên của từng đợt (khoảng cách giữa đợt chào bán sau với đợt chào 
bán trước không quá 12 tháng), 
18. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu 
- Số tài khoản (không trùng với tài khoản thanh toán của Tổ chức phát hành)', 
- Tên ngân hàng nơi mở tài khoản (không phải là người có liên quan của Tổ 
chức phát hành, trường hợp Tố chức phát hành là ngân hàng thương mại thì phải 
lựa chọn một ngân hàng thương mại khác/chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài). 
19. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt chào bán trái phiếu ra công 
chúng của Tô chức phát hành (trường hợp Tô chức phát hành thuộc ngành nghê 
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kỉnh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận 
của cơ quan quản ỉý nhà nước có thẩm quyền) 
20. Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến trái 
phiếu chào bán) 

21. Thông tin về các cam kết 

- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều 
kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; 

- Cam kết về thực hiện niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (nêu kế 
hoạch cụ thế, đảm bảo tuân thủ quy định việc Tố chức phát hành phải hoàn thiện 
hồ sơ đăng kỷ niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán 
trái phiếu ra công chúng)', 

- Cam kết khác liên quan đến đợt chào bán (nếu có). 

VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 
1. Mục đích chào bán 
2. Phương án khả thỉ (trường hợp huy động vốn để thực hiện các dự án) 

- Thông tin về phương án khả thi: cơ quan lập, cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
các nội dung chính (mục đích, kế hoạch trỉến khai, đối tác tham gia, các vấn để 
về tài chính 

- Trường hợp dự án có sử dụng vốn vay ngân hàng, nêu cam kết cấp hạn mức 
tín dụng của ngân hàng; 

- Ý kiến của tổ chức chuyên môn độc lập về phương án khả thi (nếu có). 
3. Thông tin về tình hình triển khai dự án 

- Cơ sở pháp lý để triển khai dự án: các tài liệu pháp lý để triển khai dự án theo 
quy định (như quyết định của cơ quan có thấm quyền phê duyệt dự án, tài liệu 
pháp lý về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng...), 
đồng thời cập nhật tình hình phê duyệt của cấp có thẩm quyền; 

- Tình hình triển khai dự án đến thời điểm hiện tại (nêu các hạng mục đã hoàn 
thành, đang ừ-iến khai, dự kiến triển khai, thời gian dự kiến đưa vào hoạt động, 
khai thác...), giải trình những thay đổi so với phương án đã được phê duyệt (nếu 
có); 

- Tình hình thu xếp vốn đối với dự án (bao gồm vốn tự có, vốn vay, vốn huy động 
khác...)-, giải trình những thay đổi về tổng vốn đầu tư, cơ cấu vốn so với phương 
án đã được phê duyệt; phương án bù đắp vốn trong trường hợp điều chỉnh tổng 
mức đầu tư, cơ cấu vốn. 
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VIII. KÉ HOẠCH SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ VỐN THU Được TỪ ĐỢT 
CHÀO BÁN , 

- Tổng số tiền dự kiến thu được phân bổ theo từng mục đích sử dụng (hạng mục 
cụ thể, thời gian dự kiến giải ngân theo từng hạng mục). Trường họp số tiền thu 
được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, nêu thứ tự mục đích ưu 
tiên, số tiền và nguồn tài trợ khác cần có; 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để thực hiện dự án và đợt chào bán không được bảo lãnh phát hành với cam 
kết nhận mua toàn bộ trái phiếu của Tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số trái 
phiếu còn lại chưa được phân phối hết của Tổ chức phát hành, nêu tỷ lệ chào bán 
thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán và phương án 
xử lý trong trường hợp đợt chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công hoặc 
không thu đủ số tien toi thiểu như dự kiến; 

- Trường họp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để mua tài sản, nêu thông tin về tài sản, đối tác, chi phí mua dự kiến; 

- Trường họp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để góp vốn/mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp tại doanh nghiệp khác, 
nêu thông tin về doanh nghiệp được góp vốn/mua lại (tên, sổ Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh chính, von điều lệ...), thông tin về 
người bán (trường hợp mua lại von góp), mối quan hệ với Tổ chức phát hành và 
người có liên quan của Tổ chức phát hành, thông tin về việc góp vốn/mua lại (cơ 
sở pháp lý, tiển độ thực hiện, giả trị thực hiện, tỷ lệ sở hữu trước và sau khi góp 
vốn/mua lại...)] 

- Trường họp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để thanh toán các khoản nợ, nêu thông tin về chủ nợ (tên, mối quan hệ với 
Tô chức phát hành và người có liên quan của To chức phát hành), giá trị hợp 
đồng, lãi suất, kỳ hạn, thời gian dự kiến trả nợ, mục đích vay nợ.. 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để bổ sung vốn lưu động, nêu số tiền dự kiến sử dụng cho từng khoản mục; 

- Trường họp Tổ chức phát hành đăng ký chào bán trái phiếu cho nhiều đợt, nêu 
kế hoạch sử dụng tiền thu được của từng đợt theo các nội dung nêu trên; 

- Kế hoạch trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán (nêu kế hoạch trả nợ gốc và lãi 
bao gồm thời gian, nguồn trả nợ...). 

IX. CÁC ĐÓI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 

- Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính của các đối tác liên quan đến đợt chào bán: Tổ 
chức bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phân phối, Đại diện người sở hữu trái phiếu, 
Tổ chức kiểm toán, Tổ chức tư vấn...; 
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- TỔ chức bảo lãnh phát hành/TỔ chức bảo lãnh phát hành chính (trường hợp có 
tổ hợp bảo lãnh phát hành), Tổ chức tư vấn nêu ý kiến về đợt chào bán; 

- Ý kiến của các chuyên gia về đợt chào bán (nếu có) (nêu kinh nghiệm của 
chuyên gia trong lĩnh vực liên quan). 

X. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC có THẺ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ (nếu có) 

XI. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 
PHÁT HÀNH (CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ hóặc CHỦ TỊCH HỘI 
ĐỒNG THÀNH VIÊN hoặc CHỦ TỊCH CONG TY; TỎNG GIÁM ĐỐC hoac 
GIÁM ĐỐC; GIÁM Đốc TÀI CHÍNH hoặc KẾ TOÁN TRƯỞNG), Tồ 
CHỨC TƯ VẤN, TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHAT HÀNH hoặc TỔ CHỨC BẢO 
LANH PHÁT HÀNH CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) (nêu có) 

XII. PHỤ LỤC 
1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

2. Phụ lục II: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội đồng 
thành viên/Chủ sở hữu công ty 
3. Phụ lục III: Điều lệ công ty 
4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã kiểm toán, Báo cáo tài chính 
bán niên của năm đăng ký chào bán đã kiểm toán/soát xét (nếu có) và Báo cáo tài 
chính quý gần nhất 
5. Phụ iục V: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu 
tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích họp pháp của nhà 
đầu tư và các điều kiện khác 

6. Phụ lục VI: Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu giữa Tổ chức phát hành 
với Đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có) 
7. Phụ lục VII: Danh mục các tài liệu pháp lý của dự án (nếu có) 
8. Các phụ lục khác (nếu có). 



Phu luc số 06 • • 
MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, 

TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYÊN RA CÔNG CHÚNG 
CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 thảng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

(trang bìa) 

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÁP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO 
BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO 
BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THựC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢÌVI BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ 
CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BÓ TRÁI VỚI ĐIEU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. 

BẢN CÁO BẠCH 
CÔNG TY ABC 

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sổ... do ... cấp ngày ...tháng ...năm..,) 
(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đoi lần gần nhất) 

CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 
(Giấy chứng nhận đăng kỷ chào bán sổ. . ./GCN-ƯBCK do Chủ tịch ủy ban 

Chủng khoán Nhà nước cấp ngày. . . tháng. . . năm . . .) 

TỒ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH 
CHÍNH (trường họp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: 

Công ty: 
TỒ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp cổ tổ hợp bảo lãnh 

phát hành): 
Công ty: 
Công ty: 

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:. ... từ ngày: 
Phụ trách công bố thông tin: 
Họ tên: 
Chức vụ: 
Số điện thoại: 
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(trang bìa) 

CỒNG TY ABC 
(Giấy chímg nhận đăng kỷ doanh nghiệp số... do ... cấp ngày ...tháng ...năm...) 

(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đối lần gần nhất) 

CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 

Tên trái phiếu: 
Loại trái phiếu: 
Mệnh giá: 
Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 
Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 
Lãi suất: 
Kỳ hạn trái phiếu: 
Tỷ lệ chuyển đổi/thực hiện quyền: 
Thời hạn chuyển đổi/thực hiện quyền: 

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỎ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT 
HÀNH CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN 
PHÓI: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổ fax) 

TỎ CHỨC ĐÒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh 
phát hành): 
1. CỒNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, số fax) 
2. CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, so điện thoại, so fax) 
3 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổ fax) 

TỎ CHỨC TƯ VẤN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, so điện thoại, sổ fax) 
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MUC LUC • « 
Trang 

I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản 
cáo bạch • 

II. Các nhân tố rủi ro 
III. Các khái niêm 
IV. Tình hình và đặc điểm của Tổ chức phát hành 
V. Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và dự 

kiến kế hoạch 
VI. Thông tin về cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên Hội 

đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), 
Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng 

VII. Thông tin về đựt chào bán 
VIII.Muc đích chào bán 
IX. Kế hoạch sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đựt chào bán 

X. Các đối tác liên quan tới đợt chào bán 
XI. Các thông tin quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quyết 

định của nhà đầu tư 
Phụ lục 
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 
T • 

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG 
BẢN CÁO BẠCH « 
1. Tổ chức phát hành 
Ông/Bà: Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông/Bà: Chức vụ: Tổng giám đốc (Giám đốc) 
Ông/Bà: Chức vụ: Kế toán trưởng (Giám đốc Tài chính) 
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính 
xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 
những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, 
chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng 
đối với các thông tin trong Bản cáo bạch. 
2. Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (trường hợp 
có tổ hợp bảo lãnh phát hành), Tổ chức tư vấn 
Đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện được ủy quyền): Ông/Bà:... Chức vụ: 
Theo Giấy ủy quyền số .... ngày tháng năm .... của Người đại diện theo 
pháp luật (trường hợp đại diện được ủy quyển). 
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng 
do (tên Tổ chức bảo lãnh phát hành/TỔ chức bảo lãnh phát hành chính, To 
chức tư vấn) tham gia lập trên cơ sở Họp đồng số ... ngày . ể. tháng ... năm ... 
(Hợp đồng bảo lãnh phát hành, Hợp đồng tư vấn) với (tên Tố chức phát 
hành). Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo rằng 
việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực 
hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do 
(tên To chức phát hành) cung cấp. 

II. CÁC NHÂN TÓ RỦI RO (việc phân tích các nhân tố rủi ro cần nêu ảnh 
hưởng đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kêt quả hoạt động 
kỉnh doanh của To chức phát hành, đợt chào bản, dự án sử dụng vốn thu được từ 
đợt chào bán. Các nhân to rủi ro cần được phân loại và đặt tiêu đề phù hợp theo 
nhóm, sắp xếp theo thứ tự các nhân tổ rủi ro có ảnh hưởng tiêu cực theo mức độ 
từ cao đến thấp.) 
1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
1.1. Rủi ro về kinh tế 
1.2. Rủi ro về luật pháp 
1.3. Rủi ro đặc thù {ngành, lĩnh vực hoạt động...) 
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1.4. Rủi ro về đợt chào bán (việc chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bán) 
lế5. Rủi ro pha loãng 

1.6. Rủi ro quản trị công ty 

1.7. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh ...) 
2. Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.1. Rủi ro về kinh tế 
2.2. Rủi ro về luật pháp 

2.3. Rủi ro đặc thù 
a) Rủi ro về tín dụng (phân tích rủi ro có thể xảy ra do có một số khách hàng, đối 
tác không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ 
nghĩa vụ trả nợ, thanh toán theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với To chức phát hành) 
b) Rủi ro thị trường (phân tích rủi ro có thể xảy ra do biến động bất lợi của lãi 
suất, tỷ giá, giá vàng, giá chứng khoản, giá hàng hóa trên thị trường) 
c) Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (phân tích rủi ro do biến động bất lợi của lãi 
suất đoi với thu nhập, giá trị tài sản, giá trị nợ phải ữả, giá trị cam kết ngoại bảng 
của To chức phát hành) 
d) Rủi ro hoạt động (phân tích rủi ro có thể xảy ra do các quy trình nội bộ quy 
định không đầy đủ hoặc có sai sót, do yếu to con người, do các loi, sự cố của hệ 
thong hoặc do các yếu tổ bên ngoài làm ton thất về tài chỉnh, tác động tiêu cực 
phỉ tài chính đổi với To chức phát hành) 
đ) Rủi ro thanh khoản (phân tích rủi ro có thể xảy ra do Tổ chức phát hành không 
có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khỉ đến hạn hoặc Tô chức phát hành 
có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khỉ đến hạn nhimg phải trả chỉ phí cao hom 
mức chi phí bình quân của thị trường) 
e) Rủi ro tập trung (phân tích rủi ro có thể xảy ra do Tổ chức phát hành có hoạt 
động kỉnh doanh tập trung vào một khách hàng (bao gồm người có liên quan), đôi 
tác, sản phẩm, giao dịch, ngành, lĩnh vực kỉnh tế, loại tiền tệ ở mức độ có tác động 
đáng kế đến thu nhập, trạng thái rủi ro của To chức phát hành) 
g) Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng (phân tích các giao dịch kỳ hạn, các khoản 
cam kết cho vay, các khoản bảo lãnh L/C cỏ khả năng ảnh hưởng đến đến tình 
hình tài chính của To chức phát hành) 
h) Rủi ro đặc thù khác 
2.4. Rủi ro về đợt chào bán (việc chào bán, dự án sử dụng sổ vốn thu được từ đợt 
chào bán) 
2.5. Rủi ro pha loãng 
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2.6. Rủi ro quản trị công ty 
2.7. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...) 

III. CÁC KHÁI NIỆM 
(Những từ, nhóm từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành, kỹ thuật; những từ, nhóm từ 
khó hiến, có thế gây hiếu lầm trong Bản cáo bạch cần phải được giải thích) 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 

1. Thông tin chung về Tổ chức phát hành (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng 
tiếng nước ngoài, so Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, 
sổ điện thoại, sổ fax, von điều lệ, ngành nghề kỉnh doanh chính, người đại diện 
theo pháp luật, mã co phiếu, sàn niêm yết/đăng kỷ giao dịch) 

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Tổ chức phát hành (nêu 
những sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành, phát trỉến và trong lĩnh vực 
hoạt động kinh doanh của To chức phát hành) 

3. Cơ cấu tổ chức của Tổ chức phát hành (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu 
có) (thể hiện bằng sơ đồ kèm theo diễn giải) 

4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Tổ chức phát hành (thể hiện bằng 
sơ đồ kèm theo diễn giải) 

5. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Tổ chức phát hành, những công 
ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức phát hành, 
những công ty mà Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, 
phần vốn góp chi phối (danh sách các công ty trong 02 năm liên tục liên trước 
năm đăng ký chào bán và đến thời điểm, hiện tại, kèm thông tin cụ thế tính đến 
thời điếm nắm giữ gần nhất bao gồm: tên, ngày thành lập, số Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh chỉnh, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biếu quyết 
của các công ty này tại To chức phát hành, tỷ lệ sở hữu và tỷ ỉệ biếu quyết của Tố 
chức phát hành tại các công ty này) 

6. Thông tin về quá trình tăng, giảm vốn điều lệ của Tổ chức phát hành (thông 
tin về các đợt tăng, giảm von kể từ thời điểm hoạt động theo hình thức công ty cô 
phần bao gồm thời điếm tăng/giảm vốn, giá #7ế vốn tăng/giảm, hình thức 
tăng/giảm von, đơn vị cấp, ỷ kiến của đơn vị kiếm toán (nếu cỏ)) 

7. Thông tin về các khoản góp vốn, thoái vốn lớn của Tổ chức phát hành tại 
các doanh nghiệp khác (nêu giá trị và phương thức thực hiện của các khoản góp 
von/thoái von trong 02 năm ỉỉên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đên thời 
điểm hiện tại có giá trị từ 10% tổng tài sản ừ ở lên được ghi trong báo cảo tài 
chính gần nhất của To chức phát hành tại thời điếm thực hiện) 
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8. Thông tin về chứng khoán đang lưu hành 
8ẳl.Cổ phiếu phổ thông (nêu số lượng, tỷ ỉệ sở hữu của tổ chức, cá nhân trong 
nước, nước ngoài, tố chức kỉnh tế cổ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% 
von điều lệ) 
8.2.Cổ phiếu ưu đãi (nêu số lượng, loại cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu, tỷ lệ biểu quyết của 
to chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, tố chức kinh tế có nhà đầu tư nước 
ngoài nắm giữ trên 50% von điều ỉệ, các đặc điếm khác) 
8.3.Các loại chứng khoán khác (nêu sổ lượng, đặc điểm của từng loại) 

9. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quy định pháp luật; 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có); 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ chức phát hành hiện tại. 

10. Hoạt động kinh doanh 
(Tổ chức phát hành nêu các nội dung để làm rõ về hoạt động kỉnh doanh căn cứ 
theo đặc điếm ngành hoạt động) 
10.1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
10ềl.l. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

- Mô tả các sản phẩm, dịch vụ chính, quy trình sản xuất kinh doanh, công nghệ 
áp dụng 

-Tính thời vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ (tỷ lệ tìmg loại sản phẩm, dịch vụ trong 
doanh thu, lợi nhuận trong 02 năm liên tục liền trimc năm đãng ký chào bán và 
đến thời điếm hiện tại). 
10.1.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của Tố chức phát hành) 
10.1.3. Thị trường hoạt động (doanh thu, lợi nhuận theo từng thị trường) 
10.1.4. Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động chính 
10.1.5. Các hợp đồng lớn (nêu thông tin các hợp đồng lớn đã được thực hiện, đã 
được ký kết và chưa thực hiện trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào 
bán và đến thời điểm hiện tại bao gồm các nội dung về tên; giá trị; thời điếm ký 
kết; thời gian thực hiện; sản phẩm, dịch vụ đầu vào, đầu ra; các đối tác tham gia 
và moi quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị, Kiếm soát viên, Tong giám đôc 
(Giám đôc), Phó Tông giám đôc (Phó Giám đôc), cô đông lớn của Tô chức phát 
hành; các điều khoản quan trọng khác trong hợp đông) 
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10.1.6ẳ Các khách hàng, nhà cung cấp lớn (nêu thông tin về các khách hàng, nhà 
cung cấp lớn của Tố chức phát hành trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng 
ký chào bán và đen thời điếm hiện tại bao gom các nội dung về tên; giá trị giao 
dịch trên doanh thu/doanh sổ mua hàng; thời gian giao dịch; sản phấm, dịch vụ; 
moi quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị, Kiếm soát viên, Tống giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tong giảm đốc (Phó Giảm đốc), co đông lớn của To chức phát 
hành) 
10ế1.7. Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin một cách cẩn 
trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và số liệu công bổ) 

- Vị thế của Tổ chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 
(phân tích theo ngành hoạt động của To chức phát hành, các bên tham gia và mức 
độ cạnh tranh, vị thế và thị phần của Tố chức phát hành trong ngành; trường hợp 
không có thông tin cần nên rõ)\ 

- Triển vọng phát triển của ngành; 

- Đánh giá về sự phù họp định hướng phát triển của Tổ chức phát hành so với 
định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, xu thế chung trên thế giới. 

10.1.8. Hoạt động Marketing 
10.1.9. Quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế 
10.1ế10. Chính sách nghiên cứu và phát triển (nêu thông tin về các chính sách 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đãng ký chào bán và đến thời điếm hiện tại, 
đánh giá ảnh hưởng tới tĩnh hình hoạt động kỉnh doanh của To chức phát hành) 
10.1.11. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến 
thực hiện, nguồn von và nguồn lực dự kiến...) 
10.1.12. Trường hợp Tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, nêu thông tin về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo 
quy định pháp luật liên quan 
10.2. Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
10.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

- Loại sản phẩm, dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong doanh thu, ỉợi 
nhuận trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điêm 
hiện tại)', 
- Huy động vốn (cơ cấu, tỷ trọng nguồn vốn huy động trong nước, ngoài nước 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điếm hiện tại); 

- Hoạt động tín dụng (tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ nợ khỏ đòi, rủi 
ro lãi suất, phân loại... trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bản và 
đến thời điếm hiện tại); 
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- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (tình hình hoạt động kinh doanh 
ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điếm hiện tại)', 

- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu cổ)\ 

- Hoạt động kinh doanh khác (nếu có). 
10.2.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của Tổ chức phát hành) 
10.2.3. Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn 

- Các chính sách quản lý rủi ro đang áp dụng (rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, 
rủi ro thị trường...)', 

- Đánh giá tình hình thực hiện, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế (nếu có). 
10.2.4. Thị trường hoạt động 

- Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện; 

- Mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng; 

- Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin về vị thế và thị phần 
của Tổ chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. Thông 
tin phải được nêu một cách can trọng và hợp lý, nêu nguồn cung câp thông tin và 
sổ liệu công bố). 
10.2.5. Các dự án phát triển hoạt động kinh doanh (nêu thông tin về các dự án lớn 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đên thời điêm hiện tại, 
đánh giá ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kỉnh doanh của To chức phát hành) 
10.2.6. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến 
thực hiện, nguồn von và nguồn lực dự kiến...) 
11. Chính sách đối vói người lao động 
- Số lượng người lao động tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người lao động 
bình quân trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán (phân loại theo 
trình độ người lao động, lao động thường xuyên hoặc thời vụ)\ 

- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp.. 

- Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động (nếu có). 
12. Chính sách cổ tức (nêu các chính sách liên quan đến việc trả cổ tức, tỷ lệ co 
tức trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán) 
13. Thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ đựt chào bán gần nhất 

- Nêu tóm tắt tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất trong 02 
năm tính đến thời điêm đăng ký chào bán theo Báo cáo sử dụng vôn đã được kiêm 
toán/Báo cáo tài chính được kiểm toán có thuyết minh chi tiết việc sử dụng vôn; 
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- Trường hợp việc sử dụng vốn thực tế có sự điều chỉnh so với phương án ban 
đầu, nêu nội dung điều chỉnh, nguyên nhân, cấp có thẩm quyền phê duyệt (số, 
ngày ký văn bản), thời điểm thực hiện điều chỉnh. 

14. Tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm 
liên tiếp liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại (nếu có) 
15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức phát 
hành (nêu thông tin về các cam kết có thế ảnh hưởng tới hoạt động kỉnh doanh, 
tình hình tài chính của Tố chức phát hành như thông tin về các hợp đồng thuê sử 
dụng đất, trái phiếu chưa đáo hạn, các quyền chưa thực hiện của co đông sở hữu 
cô phân ưu đãi...) 

16. Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tói 
Tổ chức phát hành có thể ảnh hưởng đến hoạt động kỉnh doanh, tình hình tài 
chính của Tổ chức phát hành, đợt chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ 
đợt chào bán • 
17. Thông tin về cam kết của Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp 
đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội 
xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ 
DƯ KIẾN KẾ HOACH' • • 

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 
1.1 .Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành trong 
02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên 
tục liền trước năm đăng ký chào bán theo Báo cáo tài chính năm đã kiếm toán, 06 
tháng đầu năm đăng ký chào bán theo Báo cáo tài chính bán niên đã kiêm 
toán/soát xét (nếu có) và lũy kế đến quý gần nhất. Trường hợp To chức phát hành 
là công ty mẹ, kết quả hoạt động kỉnh doanh bao gồm kết quả kinh doanh hợp 
nhất và của công ty mẹ) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l % tăng/ 
giảm 

Lũy kế 
đến quý 
gần nhất 

* Đối với Tổ chức phát hành không 
phải là tố chức tín dụng: 

- Tống giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 
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- Lợi nhuận khác 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
T'_?_ 1 Ạ _ Ặ 1 r - Tỷ lệ cô tức 

* Đối với Tổ chức phát hành là tổ 
chức tín dụng: 

- Tống giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi 
thuần 

- Tổng thu nhập hoạt động 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh trước chi phí dự phòng rủi ro 
tín dụng 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
o 1 v\ Ặ . r - Tỷ lệ cô tức 

- Các chỉ tiêu khác (Tổ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ kết quả hoạt 
động kỉnh doanh căn cứ theo đặc điếm ngành hoạt động); 

- Ỷ kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 

1.2.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành 

- Những nhân tố chính tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ chức 
phát hành trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán (nêu những sự 
kiện bãt thường (nêu có). Trường hợp tình hình hoạt động kỉnh doanh biên động 
lớn, phân tích nguyên nhân). 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của 
Tổ chức phát hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gân nhât, trường hợp 
không có cần nêu rõ. 

2. Tình hình tài chính 

(Tổ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ về tình hình tài chính căn cứ theo 
đặc điếm ngành hoạt động) 
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2.1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tồ chức tín dụng 
2.1.1. Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liền trước năm đăng kỷ 
chào bán và đến thời điếm hiện tại) 

- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 

- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp trích khấu hao, những thay 
đoi trong chính sách khẩu hao, việc tuân thủ theo chế độ quy định)', 

- Mức lương bình quân (so sánh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác cùng ngành trong cùng địa bàn)', 

- Tình hình công nợ (tổng sổ nợ phải thu, tổng sổ nợ phải trả); 

- Các khoản phải thu: trường hợp có các khoản phải thu quá hạn, nêu giá trị, thời 
gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá khả năng thu hồi; 

- Các khoản phải trả: 

+ Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn; 

+ Tình hình thanh toán các khoản nợ 

• Có thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi và gốc không; 

• Trường hợp quá hạn, nêu giá trị, thời gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá 
khả năng thanh toán; 

• Trường hợp vi phạm các điều khoản khác trong hợp đồng/cam kết, nêu 
thông tin cụ thể, nguyên nhân và giải pháp khắc phục (bao gồm các vi phạm của 
To chức phát hành và công ty con, nếu có). 

+ Trái phiếu chưa đáo hạn (nêu thông tin trái phiếu theo tìmg đợt phát hành 
bao gồm giá trị, lãi suất, thời điểm phát hành, kỳ hạn, thời hạn chuyến đối, các 
điểu khoản quan trọng khác, nếu có). 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp 
ỉuật)ẽ, 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ công 
ty)', 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp không có cần 
nêu rõ. 



13 

2.1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Tố chức phát hành là công ty 
mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Các chỉ tiêu Năm X - 2 Năm X - 1 Ghi chú 

1. Khả năng thanh toán 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TS ngắn hạn /Nợ ngắn hạn 

- Hệ số thanh toán nhanh: 

(TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

2. Cơ câu vôn 

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

3. Năng lực hoạt động 

- Vòng quay tổng tài sản: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 

- Vòng quay vốn lưu động: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn 
bình quân 

- Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 

4. Khả năng sinh lời 

- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA) 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE) 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Y kiên của Tô chức kiêm toán độc lập (nêu có). 
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2.2. Đối VỚI Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.2.1. Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước năm 
đãng ký chào bán và đến thời điếm hiện tại) 
- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 

- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp trích khấu hao, những thay 
đối trong chính sách khấu hao, việc tuân thủ theo chế độ quy định); 
- Mức lương bình quân (so sánh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác củng ngành trong cùng địa bàn)', 
- Tình hình công nợ (tổng số nợ phải thu, tổng số nợ phải trả); 
- Trái phiếu chưa đáo hạn (nêu thông tin trái phiếu theo từng đợt phát hành bao 
gồm giá trị, lãi suất, thời điếm phát hành, kỳ hạn, thời hạn chuyến đoi, các điều 
khoản quan trọng khác, nếu có); 
- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp 
luật); 
- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ công 
ty)', 
- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kê từ thời điêm kêt thúc năm tài chính gân nhât, trường hợp không có cân 
nêu rõ. 
2.2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Tổ chức phát hành là công ty 
mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính chủ yểu của công ty mẹ và hợp nhât) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 

1. Chỉ tiêu vê vôn 

-Vốn điều lệ 

- Vốn tự có 

- Tỷ lệ an toàn vốn 

2. Chât lượng tài sản 

- Tỷ iệ nợ quá hạn 
r 

rp 9 1 A Á - Tỷ lệ nợ xâu 

- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách 
hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 

-Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng 
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3. Khả năng thanh khoản 
- Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình 
quân/Tổng tài sản bình quân 
- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho 
vay trung và dài hạn 

- Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi 

4. Kêt quả hoạt động kinh doanh 
-Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu 
bình quân 
-Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình 
quân 
-Thu nhập lãi cận biên (NIM) 

-Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA) 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROếE) 
Lợi nhuận sau thué/vốn chủ sở hữu bình quân 
-Thu nhập trên cổ phần (EPS) 
- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 
- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận 
trước thuế 

(TÔ chức tín dụng xác định các chỉ tiêu nêu trên áp dụng theo các quy định, hướng 
dan của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
3. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối vói Báo cáo tài chính của Tổ chức phát 
hành 
- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 02 năm 
gần nhất của Tổ chức phát hành (trường hợp ỷ kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ, 
Tồ chức phát hành nêu nội dung giải trình về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã 
được To chức kiếm toán xác nhận); 

- Ỷ kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 
bán niên năm đăng ký chào bán của Tổ chức phát hành (nếu có) (trường hợp ỷ 
kiến kiểm toán/soát xét là ý kiến ngoại trừ, Tổ chức phát hành nêu nội dung giải 
trình về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được Tố chức kiếm toán xác nhận). 
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Ẩ Ẵ 4. Kê hoạch doanh thu, lợi nhuận và cô tức • 7 • • 

Chỉ tiêu Năm X... Chỉ tiêu 
Kế hoạch % tăng/giảm so 

với năm trước 
Doanh thu thuân hoặc Thu nhập lãi thuân 

Lợi nhuận sau thuê 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuê/Doanh thu thuân hoặc 
Thu nhập lãi thuần 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuê/Vôn chủ sở hữu bình quân 
r-r-1 1 A A , A Tỷ lệ cô tức 

- Câp có thâm quyên thông qua kê hoạch nêu trên (Đại hội đông cô đông, Hội đông 
quản trị 
- Căn cứ để đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức nêu trên (nêu thông tin 
một cách cẩn trọng, hợp lý trên cơ sở các hợp đồng, hoạt động kỉnh doanh, đầu 
tư đang thực hiện và dự kiến triển khai... phù hợp với các quy định và chính sách 
kế toán mà To chức phát hành đang áp dụng); 
- Đánh giá của Tổ chức tư vấn (và Tổ chức kiểm toán độc lập, nếu có) về kế 
hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức. 
5. Kế hoạch chào bán trái phiếu trong 03 năm tiếp theo (loại, tổng giá trị, 
thời hạn...) 

VI. THÔNG TIN VÈ CỔ ĐỒNG SÁNG LẬP, CỔ ĐÔNG LỚN, THÀNH VIÊN 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỎNG GIÁM ĐÓC (GIÁM 
ĐỎC), PHÓ TONG GIÁM ĐỐC (PHÓ GIÁM ĐÓC), KÉ TOÁN TRƯỞNG 
1. Thông tin về cổ đông sáng lập (trường hợp Tổ chức phát hành có cố đông 
sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyến nhượng•) 

- Đối với cổ đông là cá nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Đổi với cổ đông là tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, von 
điêu lệ, người đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyên 
tại Tổ chức phát hành (tên, chức vụ); 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ theo từng loại (trong đó nêu sổ lượng và tỷ lệ 
cổ phần có Cịuyền biểu quyết, cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng, cố phần ưu đãi 
khác) của co đông sáng lập tại thời điểm thành lập doanh nghiệp, hiện tại và dự 
kiến sau khi đợt chào bán; 
- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nểu có). 
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2. Thông tin về cổ đông lớn 

- Đổi với cổ đông là cá nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Đổi với cổ đông là tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn 
điều lệ, người đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyền 
tại Tố chức phát hành (tên, chức vụ)) 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông lớn 
và những người có liên quan của họ tại thời điểm trở thành cổ đông lớn, hiện tại 
và dự kiến sau khi chuyển đổi/thực hiện quyền; 

- Đối với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% 
tổng số cổ phần phổ thông của Tổ chức phát hành và những người có liên quan 
của họ: nêu thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết 
và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với các đối tượng này (ỉoại giao dịch, 
giá trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác; cấp cỏ thấm quyền chấp thuận)', 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có); 

- Trường hợp cổ đông lớn có lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động 
kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà 
cung cấp lớn của Tổ chức phát hành, nêu các thông tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 
+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đoi với những hoạt động kinh doanh 

mang tính cạnh tranh với Tổ chức phát hành, phân tích về phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sảnphấm, dịch vụ); 

+ Mối quan hệ của cổ đông lớn của Tổ chức phát hành và những người có 
liên quan của họ với doanh nghiệp (sổ lượng, tỷ ỉệ sở hữu cổ phần/phần von góp, 
chức vụ đang nắm giữ tại doanh nghiệp .ễV); 

+ Phương án kiểm soát xung đột lợi ích. 
3. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám 
đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng 

- Tên, năm sinh, quốc tịch; • 

- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác; 

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ)', 
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ)', 

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người 
đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ; 
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- Thông tin về những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 
soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Ke 
toán trưởng đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành; 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: 

+ Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa 
thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do 
To chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ vói thành viên Hội 
đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc 
(Phó Giám đốc), Ke toán trưởng và những người có liên quan của họ (loại giao 
dịch, giả trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác của hợp đồng; cấp có 
thấm quyền chấp thuận)', 

+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu được nhận 
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (sổ lượng, giá).,.) trong 02 năm 
liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại. 

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có); 

- Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng có lợi ích liên 
quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tô chức 
phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung câp lớn của Tô chức phát hành, nêu các 
thông tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 

+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đối với những hoạt động kỉnh doanh 
mang tính cạnh tranh với Tổ chức phát hành, phân tích về phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sảnphấm, dịch vụ); 

+ Mối quan hệ của các đối tượng này và những người có liên quan của họ với 
doanh nghiệp (so lượng, tỷ lệ sở hữu co phần/phần von góp, chức vụ đang năm 
giữ tại doanh nghiệp...)', 

+ Phương án kiểm soát xung đột lợi ích. 

VII. THÔNG TIN VÈ ĐỢT CHÀO BÁN 
1. Tên trái phiếu 
2. Loại trái phiếu 
3. Mệnh giá 
4. Tổng số lượng trái phiếu chào bán 

- Nêu số lượng trái phiếu chào bán; 
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- Trường hợp chào bán trái phiếu cho nhiều đợt, nêu số lượng trái phiếu dự kiến 
chào bán của từng đợt. 

5. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá 
6. Kỳ hạn trái phiếu 
7. Lãi suất (nêu lãi suất, nguyên tắc xác định) 
8. Kỳ hạn trả lãi, trả gốc 
9. Giá chào bán: ... đồng/trái phiếu 

10. Thứ tự ưu tiên thanh toán trong trường hợp Tổ chức phát hành mất khả 
năng trả nợ/chấm dứt hoạt động 
11. Quyền của người sở hữu trái phiếu 

- Quyền cơ bản của người sở hữu trái phiếu; 

- Trường họp thay đổi quyền của người sở hữu trái phiếu. 

12. Phương thức thực hiện quyền 

- Điều kiện, thời hạn thực hiện quyền; 

- Tỷ lệ chuyển đổi, thực hiện quyền và phương pháp tính giá chuỵển đổi, giá 
phát hành. Trường hợp giá chuyển đổi, giá phát hành đê thực hiện quyên thâp hơn 
mệnh giá, nêu thông tin về thặng dư vốn để bù đắp phần thặng dư âm phát sinh do 
phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá; 

- Kế hoạch phát hành cổ phiếu trong thời gian trái phiếu chưa đáo hạn và 
phương án thực hiện quyền điều chỉnh (nếu có)ế, 

- Phương pháp tính và đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được 
quyền; 

- Các điều khoản khác liên quan đến quyền của người sở hữu chứng quyền. 

13. Việc mua lại trái phiếu trước hạn 
14. Phương thức phân phối 
- Trường hợp phân phối thông qua bảo lãnh phát hành: nêu tên tổ chức bảo lãnh 
phát hành, phương thức bảo lãnh, tên từng tổ chức bảo lãnh phát hành kèm số 
lượng trái phiếu bảo lãnh (trường hợp có to hợp bảo lãnh phát hành), các điều 
khoản trong hợp đồng cho phép tổ chức bảo lãnh phát hành rút cam kết sau khi 
đợt chào bán bắt đầu (nếu có), các điều khoản quan trọng khác. Trường hợp đợt 
chào bán không có bảo lãnh phát hành thì phải nêu rõ; 

- Trường hợp phân phối thông qua đại lý phân phối: nêu tên, trách nhiệm của 
từng đại lý tham gia phân phối trái phiếuẵ 

- Trường họp chào bán cho trên 100 nhà đầu tư xác định: nêu phương thức phân 
phối. 
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15. Đăng ký mua trái phiếu 
- Số lượng trái phiếu đăng ký mua tối thiểu, thời hạn, phương thức xử lý trong 
trường hợp số lượng trái phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu (nếu có); 
- Phương thức đăng ký và thanh toán tiền mua trái phiếu. 
16. Lịch trình dự kiến phân phối trái phiếu 
- Lịch trình dự kiến, trong đó nêu thời hạn công bố thông tin về đợt chào bán 
(trong thời hạn 07 ngày làm việc kế từ ngày ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 
Giấy chímg nhận đăng ký chào bán), thời hạn đăng ký mua cho nhà đầu tư (tối 
thiểu 20 ngày), thời hạn nộp tiền mua trái phiếu, thời gian chuyển giao trái phiếu 
cho nhà đầu tư; 

- Trường họp Tổ chức phát hành đăng ký chào bán trái phiếu cho nhiều đợt, nêu 
lịch trình dự kiến của từng đợt (khoảng cách giữa đợt chào bản sau với đợt chào 
bán trước không quá 12 tháng). 
17. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 
18. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu 
- Số tài khoản (không trùng với tài khoản thanh toán của Tố chức phát hành)] 
- Tên ngân hàng nơi mở tài khoản (không phải là người có liên quan của Tố 
chức phát hành, trường hợp To chức phát hành là ngân hàng thương mại thì phải 
lựa chọn một ngân hàng thương mại khác/chi nhánh ngân hàng nước ngoài). 
19. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt chào bán trái phiếu ra công 
chúng của Tố chức phát hành (trường hợp Tố chức phát hành thuộc ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có châp thuận 
của cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền) 
20. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài 
- Nêu tỷ lệ sở hữu nước ngoài dự kiến khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu, thực 
hiện quyền; 
- Các biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài. 
21ắ Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến trái 
phiếu chào bán) 
22. Thông tin về các cam kết 
- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều 
kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; 

- Cam kết về thực hiện niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (nêu 
kế hoạch cụ thể, đảm bảo tuân thủ quy định việc To chức phát hành phải hoàn 
thiện hồ sơ đăng ký niêm yết trong thời hạn 30 ngày kế từ ngày kết thúc đợt chào 
bán trái phiêu ra công chúng)Ệ, 
- Cam két khác liên quan đến đợt chào bán (nếu có). 
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23. Thông tin về các chứng khoán khác đươc chào bán, phát hành trong cùng 
đọt (nếu có) 

VIII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 
1. Mục đích chào bán 
2. Phương án khả thi (trường hợp huy động vắn để thực hiện các dự án) 

- Thông tin về phương án khả thi: cơ quan lập, cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
các nội dung chính (mục đích, kế hoạch trỉến khai, đổi tác tham gia, các vấn để 
về tài chính 

- Trường hợp dự án có sử dụng vốn vay ngân hàng, nêu cam kết cấp hạn mức 
tín dụng của ngân hàng; 

- Ý kiến của tổ chức chuyên môn độc lập về phương án khả thi (nếu có). 

3ề Thông tin về tình hình triển khai dự án 

- Cơ sở pháp lý để triển khai dự án: các tài liệu pháp lý để triển khai dự án theo 
quy định (như quyết định của cơ quan cổ thấm quyền phê duyệt dự án, tài liệu 
pháp lý về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng...), 
đồng thời cập nhật tình hình phê duyệt của cấp có thấm quyền; 

- Tình hình triển khai dự án đến thời điểm hiện tại (nêu các hạng mục đã hoàn 
thành, đang triến khai, dự kiến triến khai, thời gian dự kiến đưa vào hoạt động, 
khai thác...), giải trình những thay đổi so với phương án đã được phê duyệt (nếu 
có)-, 

- Tình hình thu xếp vốn đối với dự án (bao gồm vốn tự có, vốn vay, vốn huy 
động khác...)', giải trình những thay đổi về tổng vốn đầu tư, cơ cấu vốn so với 
phương án đã được phê duyệt; phương án bù đắp vốn trong trường hợp điều chỉnh 
tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn. 

IX. KÉ HOẠCH SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ VÓN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT 
CHÀO BÁN 

- Tổng số tiền dự kiến thu được phân bổ theo từng mục đích sử dụng (hạng mục 
cụ thế, thời gian dự kiến giải ngân theo từng hạng mục). Trường hợp số tiên thu 
được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, nêu thứ tự mục đích ưu 
tiên, số tiền và nguồn tài trợ khác cần có; 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để thực hiện dự án và đợt chào bán không được bảo lãnh phát hành với cam 
kết nhận mua toàn bộ trái phiếu của Tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số trái 
phiếu còn lại chưa được phân phối hết của Tổ chức phát hành, nêu tỷ lệ chào bán 
thành công cho mục đích thực hiện dự án (tôi thiêu 70% tông sô trải phiêu chào 
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bán để thực hiện các dự án), phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ 
đợt chào bán để thực hiện các dự án; 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để mua tài sản, nêu thông tin về tài sản, đối tác, chi phí mua dự kiến; 

- Trường họp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để góp vốn/mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp tại doanh nghiệp khác, 
nêu thông tin về doanh nghiệp được góp vốn/mua lại (tên, sổ Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh chỉnh, von điều lệ...), thông tin về 
người bán (trường hợp mua lại vốn góp), mối quan hệ với Tổ chức phát hành và 
người có liên quan của Tổ chức phát hành, thông tin về việc góp vốn/mua lại (cơ 
sở pháp lý, tiến độ thực hiện, giá trị thực hiện, tỷ lệ sở hữu trước và sau khỉ góp 
vốn/mua lạỉ...)\ 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để thanh toán các khoản nợ, nêu thông tin về chủ nợ (tên, mối quan hệ với 
Tô chức phát hành và người có liên quan của Tô chức phát hành), giá trị hợp 
đồng, lãi suất, kỳ hạn, thời gian dự kiến trả nợ, mục đích vay nợ...; 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để bổ sung vốn lưu động, nêu số tiền dự kiến sử dụng cho từng khoản mục; 

- Trường hợp Tổ chức phát hành đăng ký chào bán trái phiếu cho nhiều đợt, nêu 
kế hoạch sử dụng tiền thu được của từng đợt theo các nội dung nêu trên; 

- Kế hoạch trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán (nêu kế hoạch trả nợ gốc và lãi 
bao gồm thời gian, nguồn trả nợ...). 

X. CÁC ĐÓI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 
- Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính của các đối tác liên quan đến đợt chào bán: Tổ 
chức bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phân phối, Tổ chức kiểm toán, Tổ chức tư 
vấn...; 
- Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (trường hợp có 
tổ hợp bảo lãnh phát hành), Tổ chức tư vấn phải nêu ý kiến về đợt chào bán; 
- Ý kiến của các chuyên gia về đợt chào bán (nếu có) (nêu kỉnh nghiêm của 
chuyên gia trong lĩnh vực liên quan). 

XI. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THẺ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐÀỦ TƯ (nếu có) 

XII. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỞ CHỨC 
PHÁT HÀNH (CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỎNG GIÁM ĐỐC hoặc 
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GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH hoặc KẾ TOÁN TRƯỞNG), TỔ 
CHỨC Tư VẤN, TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH hoặc TỔ CHỨC BẢO 
LANH PHÁT HÀNH CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) (nếu cố) 

Xin. PHỤ LỤC 
1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
2. Phụ lục II: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị 

3. Phụ lục III: Điều lệ công ty 
4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã kiểm toán, Báo cáo tài chính 
bán niên của năm đăng ký chào bán đã kiểm toán/soát xét (nếu có) và Báo cáo tài 
chính quý gần nhất 
5. Phụ lục V: Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm 
toán (nếu có) . 
6. Phụ lục VI: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà 
đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 
nhà đầu tư và các điều kiện khác 

7. Phụ lục VII: Danh mục các tài liệu pháp lý của dự án (nếu cỏ) 
8. Các phụ lục khác (nếu cổ). 



Phụ lục số 07 
MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN THÊM CÓ PHIẾU RA CÔNG 

CHÚNG CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG SAU QUÁ TRÌNH cơ CẤU LẠI 
DOANH NGHIỆP, CÔNG TY HÌNH THÀNH SAU HỢP NHẤT CÔNG 
TY KHÔNG THUỘC TRƯỜNG HỢP cơ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP, 

CÔNG TY SAU TÁCH CÔNG TY 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
(trang bìa) 

ỦY BAN CHỬNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÂP GIẰY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KỶ CHÀO 
BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO 
BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THựC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐAM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ 
CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỂU NÀY LÀ BÁT HỢP PHÁP. 

BẢN CÁO BẠCH 
CÔNG TY ABC 

(Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp sổ... do... cấp ngày... tháng... năm ...) 
(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đoi lần gần nhất) 

CHÀO BÁN CỎ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số .../GCN-UBCK do Chủ tịch ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...) 

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH 
CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: 

Công ty: 
TỔ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp cỏ tổ hợp bảo lãnh 

phát hành): 
Công ty: 
Công ty: 

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: từ ngày: 
Phụ trách công bố thông tin: 
Họ tên: 
Chức vụ: 
Số điện thoại: 
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(trang bìa) 
r 

CÔNG TY ABC 
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sổ... do... cấp ngày... tháng... năm ...) 

(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đối lần gần nhất) 

CHÀO BÁN CỎ PHIÉU RA CÔNG CHÚNG 

Tên cổ phiếu: cổ phiếu (tên Tổ chức phát hành) 
Loại cổ phiếu: 

Mệnh giá: 10.000 đòng/cổ phiếu 

Giá chào bán: đồng/cổ phiếu 
Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 

TỘ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỎ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT 
HÀNH CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN 
PHỐI: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sổ fax) 

TỎ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh 
phát hành): 
lệ CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sỗ fax) 
2. CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổ fax) 
3 

TỔ CHỨC KIỀM TOÁN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sổ fax) 

TỔ CHỨC TƯ VÁN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổfax) 
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MỤC LỤC 

Trang 

I. Những người chịu trách nhiệm chính đối vói nội dung Bản 
cáo bạch • 

II. Các nhân tố rủi ro 
III. Các khái niêm 

• • 

IV. Thông tin về các doanh nghiệp bị hợp nhất trước thòi điểm 
hợp nhất 

V. Tình hình và đặc điểm của Tổ chức phát hành 
VI. Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và dự 

kỉến kế hoạch của Tổ chức phát hành 
VII. Thông tin về cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên Hội 

đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), 
Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng của 
Tổ chức phát hành 

VIIL Thông tin về đợt chào bán 
IX. Mục đích chào bán 
X. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 

• • 9 I • 

XIệ Các đối tác liên quan tới đợt chào bán 
XII. Các thông tin quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quyết 

định của nhà đầu tư 
Phụ lục • • 
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

Iẽ NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG 
BẢN CÁO BẠCH 
1. Tổ chức phát hành 

Ông/Bà: Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông/Bà: Chức vụ: Tổng giám đốc (Giám đốc) 

Ông/Bà: Chức vụ: Kế toán trưởng (Giám đốc Tài chính) 
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính 
xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 
những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, 
chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng 
đối với các thông tin trong Bản cáo bạch. 

2. Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (trường 
hợp có tổ hợp bảo ỉãnh phát hành), Tổ chức tư vấn 
Đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện được ủy quyền): Ông/Bà: Chức vụ: 
Theo Giấy ủy quyền số ề ề. ngày ... tháng ... năm ... của Người đại diện theo pháp 
luật (trường hợp đại diện được ủy quyển) 
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 
do (tên To chức bảo lãnh phát hành/TỐ chức bảo lãnh phát hành chính, To 
chức tư vấn) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng số ... ngày ... tháng . ẽ. năm . Ế. 
(Hợp đồng bảo lãnh phát hành, Hợp đồng tư vấn) với (tên Tổ chức phát 
hành). Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo rằng 
việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực 
hiện một cách họp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do 
(tên Tố chức phát hành) cung cấp. 

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO (việc phân tích các nhân tổ rủi ro cần nêu ảnh 
hưởng đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tình hình tài chỉnh, kết quả hoạt động 
kỉnh doanh của Tố chức phát hành, đợt chào bán, giả cổ phiêu chào bản, dự án 
sử dụng vỏn thu được từ đợt chào bán. Các nhân tố rủi ro cần được phân loại và 
đặt tiêu đề phù hợp theo nhóm, sắp xếp theo thứ tự các nhân to rủi ro cỏ ảnh 
hưởng tiêu cực theo mức độ từ cao đến thấp.) 
lẳ Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
1.1 ề Rủi ro về kinh tế 
1.2. Rủi ro về luật pháp 
lệ3. Rủi ro đặc thù (ngành, lĩnh vực hoạt động...) 
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1.4. Rủi ro về đợt chào bán (việc chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bán) 

1.5. Rủi ro pha loãng 

1.6. Rủi ro quản trị công ty 

1.7. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...) 

2. Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.1. Rủi ro về kinh tế 

2ễ2. Rủi ro về luật pháp 

2.3. Rủi ro đặc thù 

a) Rủi ro tín dụng (phân tích rủi ro có thể xảy ra do có một sổ khách hàng, đỗi tác 
không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa 
vụ trả nợ, thanh toán theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với Tổ chức phát hành) 

b) Rủi ro thị trường (phân tích rủi ro có thể xảy ra do biến động bất lợi của lãi 
suât, tỷ giá, giả vàng, giá chứng khoán, giá hàng hóa trên thị trường) 
c) Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (phân tích rủi ro do biến động bất lợi của lãi 
suất đối với thu nhập, giá trị tài sản, giá trị nợ phải trả, giá trị cam kết ngoại bảng 
của Tố chức phát hành) 

d) Rủi ro hoạt động (phân tích rủi ro có thế xảy ra do các quy trình nội bộ quy 
định không đầy đủ hoặc có sai sót, do yếu tổ con người, do các lỗi, sự cố của hệ 
thống hoặc do các yếu tổ bên ngoài làm ton thất về tài chỉnh, tác động tiêu cực 
phỉ tài chính đoi với Tố chức phát hành) 
đ) Rủi ro thanh khoản (phân tích rủi ro có thể xảy ra do Tổ chức phát hành không 
có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn hoặc Tổ chức phát hành 
cổ khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khỉ đến hạn nhưng phải trả chi phí cao hom 
mức chỉ phí bình quân của thị trường) 
e) Rủi ro tập trung (phân tích rủi ro có thế xảy ra do Tổ chức phát hành có hoạt 
động kinh doanh tập trung vào một khách hàng (bao gồm người có liên quan), đối 
tác, sản phấm, giao dịch, ngành, lĩnh vực kinh tế, loại tiền tệ ở mức độ cổ tác động 
đáng kế đến thu nhập, ừ-ạng thải rủi ro của Tổ chức phát hành) 
g) Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng (phân tích các giao dịch kỳ hạn, các khoản 
cam kết cho vay, các khoản bảo lãnh L/C có khả năng ảnh hưởng đến tình hình 
tài chính của To chức phát hành) 
h) Rủi ro đặc thù khác 

2.4ệ Rủi ro về đợt chào bán (việc chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bán) 
2ế5Ế Rủi ro pha loãng 
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2.6. Rủi ro quản trị công ty 

2.7. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...) 

III. CÁC KHÁI NIỆM 
(Những từ, nhóm từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành, kỹ thuật; những từ, nhóm 
từ khó hìêu, cổ thế gây hiếu lầm trong Bản cáo bạch cần phải được giải thích) 

IV. THÔNG TIN VÈ CÁC DOANH NGHIỆP BỊ HỢP NHẤT TRƯỚC THỜI 
ĐIỂM HỢP NHAT (nêu thông tin theo từng doanh nghiệp) 
1. Thông tin chung về Doanh nghiệp (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng tiếng 
nước ngoài, so Giấy chứng nhận đãng kỷ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, von 
điều lệ, ngành nghề kinh doanh chính, người đại diện theo pháp luật, mã cổ phiếu, 
sàn niêm yết/đăng ký giao dịch, thời điếm hủy niêm yết/đăng ký giao dịch (nếu 
cổ)) 
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp (nêu những 
sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triến và trong lĩnh vực hoạt 
động kinh doanh của Doanh nghiệp) 

3. Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu có) 
(thế hiện bằng sơ đồ kèm theo diễn giải) 
4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Doanh nghiệp (thể hiện bằng sơ đồ 
kèm theo diễn giải) 
5. Thông tỉn về công ty mẹ, công ty con của Doanh nghiệp, những công ty 
năm quyền kiêm soát hoặc cô phần, phần vốn góp chi phối đối với Doanh 
nghiệp, những công ty mà Doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, 
phần vốn góp chi phối (danh sách các công ty bao gồm: tên, ngày thành lập, số 
Giấy chứng nhận đãng kỷ doanh nghiệp, hoạt động kỉnh doanh chính, tỷ ỉệ sở hữu 
của các công ty này tại Doanh nghiệp, tỷ lệ sở hữu của Doanh nghiệp tại các công 
ty này) 
6. Hoạt động kinh doanh 
(Nêu các nội dung về hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp căn cứ theo đặc 
điếm ngành hoạt động) 
6.1. Đối với Doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng 

- Mô tả các sản phẩm, dịch vụ chính; 

- Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong 
doanh thu, lợi nhuận trong 02 năm liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời 
điếm bị hợp nhất); 
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- Thị trường hoạt động (doanh thu, lợi nhuận theo từng thị trường)] 

-Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở hữu 
của Doanh nghiệp)', 

- Các hợp đồng lớn (nêu thông tin các họp đồng lớn trong 02 năm liền trước năm 
đăng ký chào bản và đến thời điếm bị hợp nhất bao gồm các nội dung về tên, giá 
trị, thời gian thực hiện, sản phẩm, dịch vụ đầu vào, đầu ra, các đối tác tham gia)\ 

- Các khách hàng, nhà cung cấp lớn (nêu thông tin về các khách hàng, nhà cung 
cấp lởn của Doanh nghiệp trong 02 năm liền trước năm đăng ký chào bản và đến 
thời điếm bị hợp nhất bao gồm các nội dung về tên, giá trị giao dịch, thời gian 
giao dịch, sảnphấm, dịch vụ); 

- Vị thế của Doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành (nêu 
thông tin một cách cấn trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và sổ liệu 
công bổ)\ 

- Quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế. 
6.2. Đối với Doanh nghiệp là tồ chức tín dụng 

- Loại sản phẩm, dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong doanh thu, lọn 
nhuận ừ-ong 02 năm liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điểm bị hợp 
nhất); 

- Huy động vốn (cơ cấu, tỷ trọng nguồn vốn huy động trong nước, ngoài nước 
trong 02 năm liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điểm bị hợp nhất); 

- Hoạt động tín dụng (tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ nợ khó đòi, rủi 
ro lãi suât, phân loại... trong 02 năm liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời 
điếm bị hợp nhất); 

- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (tình hình hoạt động kỉnh doanh 
ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế 
trong 02 năm liên trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điểm bị hợp nhất)-, 

- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu có); 

- Hoạt động kinh doanh khác (nếu có); 

-Tài sản (nêu tên, nguyên giả, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở hữu 
của Doanh nghiệp)', 

- Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn (nêu các chính sách quản lý rủi ro áp dụng)', 

- Thị trường hoạt động (mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại 
diện; mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng)\ 

- Vị thế của Doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành (nêu 
thông tin một cách cân trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và so liệu 
công bổ). 
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7. Kết quả hoạt động kinh doanh 
(Nêu thông tin trong 02 năm ỉỉền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điểm 
bị hợp nhất) 

Chỉ tiều (Theo các kỳ kê toán trước 
? r 

thời điêm hợp nhât) 

* Đối với Doanh nghiệp không phải là tổ chức tín 
dụng: 

- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

- Lợi nhuận khác 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức 
* Đối với Doanh nghiệp là tổ chức tín dụng: 

- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi thuần 

- Tổng thu nhập hoạt động 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước 
chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức 

- Y kiên của Tô chức kiêm toán độc lập (nêu có). 
8. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
(Nêu thông tin trong 02 năm liền trước năm đãng ký chào bán và đến thời điểm 
bị hợp nhất) 
8.1. Đối với Doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng 

Các chỉ tiêu (Theo các kỳ kế toán trước 
f r 

thời điêm hợp nhât) 
1. Khả năng thanh toán 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
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Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

- Hệ số thanh toán nhanh: 

(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

2. Cơ câu vôn 

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

3. Năng lực hoạt động 

- Vòng quay tổng tài sản: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 

- Vòng quay vốn lưu động: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân 

- Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 

4. Khả năng sinh lời 

- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu cỏ). 
8.2. Đối với Doanh nghiệp là tổ chức tín dụng 

Chỉ tiêu (Theo các kỳ kê toán trước 
V r 

thời điêm hợp nhăt) 
1. Chỉ tiêu vê vôn 

- Vốn điều lệ 

- Vốn tự có 

- Tỷ lệ an toàn vốn 
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2. Chât lượng tài sản 

- Tỷ lệ nợ quá hạn 
r . rp 0 1 A A - Tỷ lệ nợ xâu 

- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách 
hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 

-Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng 

3ệ Khả năng thanh khoản 

- Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình 
quân/Tổng tài sản bình quân 

- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay 
trung và dài hạn 

- Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi 

4. Kêt quả hoạt động kinh doanh 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình 
quân 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Thu nhập lãi cận biên (NIM) 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 

- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận 
trước thuế 

(Tố chức tín dụng xác định các chỉ tiêu nêu trên áp dụng theo các quy định, hướng 
dân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
9. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm của Doanh 
nghiệp (trường hợp ý kiến kiếm toán là ý kiến ngoại trừ, nêu nội dung giải trình 
về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được Tố chức kiếm toán xác nhận) 
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V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỘ CHỨC PHÁT HÀNH (đổi với 
trường hợp hợp nhất, nêu thông tin từ thời điểm hợp nhất đến thời điểm hiện tại; 
đồi vón các trường hợp cơ cấu lại do sáp nhập, mua lại doanh nghiệp, bán tài sản 
và tách công ty, nêu thông tin làm rõ tình hình của Tổ chức phát hành trước và 
sau thời điểm cơ cấu lại, tách công ty) 

1. Thông tin chung về Tổ chức phát hành (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng 
tiêng nước ngoài, số Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, 
sô điện thoại, số fax, von điều lệ, ngành nghề kỉnh doanh chính, người đại diện 
theo pháp luật, mã cố phiếu, sàn niêm yết/đăng kỷ giao dịch) 
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Tổ chức phát hành (nêu 
những sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triển và trong lĩnh vực 
hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành) 
3. Cơ cấu tổ chức của Tổ chức phát hành (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu 
có) (thế hiện bằng sơ đồ kèm theo diễn giải) 
4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Tổ chức phát hành (thể hiện bằng 
sơ đồ kèm theo diễn giải) 

5. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Tổ chức phát hành, những công 
ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức phát hành, 
những công ty mà Tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần, 
phần vốn góp chi phối (danh sách các công ty trong 02 năm ỉỉên tục liền trước 
năm đảng ký chào bán và đen thời điếm hiện tại, kèm theo thông tin cụ thê tính 
đến thời điếm nắm giữ gần nhất bao gồm: tên, ngày thành lập, so Giấy chứng 
nhận đăng kỷ doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh chính, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ 
biếu quyết của các công ty này tại To chức phát hành, tỷ lệ sở hữu và tỷ ỉệ biêu 
quyết của To chức phát hành tại các công ty này) 
6ễ Thông tin về quá trình tăng, giảm vốn điều lệ của Tổ chức phát hành (thông 
tin về các đợt tăng, giảm von kế từ thời điểm hoạt động theo hình thức công ty cố 
phần bao gồm thời điếm tăng/giảm von, giá trị vốn tăng/giảm, hình thức 
tăng/giảm von, đom vị cấp, ỷ kiến của đơn vị kiêm toán (nếu cỏ)) 
7. Thông tin về các khoản góp vốn, thoái vốn lớn của Tổ chức phát hành tại 
các doanh nghiệp khác (nêu giá trị và phương thức thực hiện của các khoản góp 
von/thoái von trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bản và đến thời 
điếm hiện tại có giá trị từ 10% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cảo tài 
chính gần nhất của To chức phát hành tại thời điểm thực hiện) 
8. Thông tin về chứng khoán đang lưu hành 
8.1. Cổ phiếu phổ thông (nêu số lượng, tỷ lệ sở hữu của tổ chức, cá nhân trong nước, 
nước ngoài, tố chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% von điểu lệ) 
8.2ể Cổ phiếu ưu đãi (nêu số lượng, loại cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu, tỷ lệ biểu quyết 
của to chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, to chức kinh tế có nhà đầu tư nước 
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ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, các đặc điểm khác), 

8.3. Các loại chứng khoán khác (nêu sổ lượng, đặc điểm của từng loại) 
9. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quy định pháp luật; 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ công ty (nếu có); 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ chức phát hành hiện tại. 
10. Hoạt động kinh doanh 

(Tổ chức phát hành nêu các nội dung để làm rõ về hoạt động kỉnh doanh căn cứ 
theo đặc điếm ngành hoạt động) 

10.1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
10.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

- Mô tả các sản phẩm, dịch vụ chính, quy trình sản xuất kinh doanh, công nghệ 
áp dụng...; 

- Tính thời vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong 
doanh thu, lợi nhuận trong 02 năm liên tục liền frước năm đăng ký chào bán và 
đến thời điếm hiện tại). 
10.1.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của To chức phát hành) 
10.1.3. Thị trường hoạt động (doanh thu, lợi nhuận theo từng thị trường) 
10.1.4. Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động chính của Tổ chức phát hành 
10.1.5. Các hợp đồng lớn (nêu thông tin các hợp đồng lớn đã được thực hiện, đã 
được ký kết và chưa thực hiện trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào 
bán và đến thời điếm hiện tại bao gồm các nội dung về tên; giá trị; thời điếm kỷ 
kết; thời gian thực hiện; sản phấm, dịch vụ đầu vào, đầu ra; các đổi tác tham gia 
và mối quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tong giám đốc (Phó Giám đốc), cổ đông lớn của Tổ chức phát 
hành; các đỉều khoản quan trọng khác trong hợp đồng) 
10.1.6. Các khách hàng, nhà cung cấp lớn (nêu thông tin về các khách hàng, nhà 
cung cấp lớn của To chức phát hành trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký 
chào bán và đến thời điếm hiện tại bao gồm các nội dung về tên; giá trị giao dịch 
trên doanh thu/doanh số mua hàng; thời gian giao dịch; sản phấm, dịch vụ; môi 
quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị, Kiếm soát viên, Tong giám đốc (Giám 
đốc), Phó Tống giám đốc (Phó Giảm đốc), cố đông lớn của To chức phát hành) 
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10.1.7. Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin một cách cẩn 
trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và sổ liệu công bo) 

- Vị thế của Tổ chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 
(phân tích theo ngành hoạt động của Tổ chức phát hành, các bên tham gia và mức 
độ cạnh tranh, vị thế và thị phần của Tổ chức phát hành trong ngành; trường hợp 
không có thông tin cần nêu rõ); 

- Triển vọng phát triển của ngành; 

- Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Tổ chức phát hành so với 
định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, xu thế chung trên thế giới. 

10.1.8. Hoạt động Marketing 

10.1.9. Quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế 
10.1.10. Chính sách nghiên cứu và phát triển (nêu thông tin về các chính sách 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điếm hiện tại, 
đánh giá ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành) 
10.1.11. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến 
thực hiện, nguôn von và nguồn lực dự kiến...) 

10.1.12. Trường hợp Tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, nêu thông tin về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo 
quy định pháp luật liên quan 
10.2. Đối với Tồ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
10.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

- Loại sản phấm, dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong doanh thu, lợi 
nhuận trong 02 năm liên tục liền trước năm. đăng ký chào bán và đến thời điếm 
hiện tại); 

- Huy động vốn (cơ cấu, tỷ trọng nguồn vốn huy động ừ-ong nước, ngoài nước 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điếm hiện tại)', 

- Hoạt động tín dụng (hiệu quả, tỷ ỉệ an toàn vốn, tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ nợ 
khó đòi, rủi ro lãi suât, phân loại... ừ ong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký 
chào bán và đến thời điếm hiện tại)', 

- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (tình hình hoạt động kỉnh doanh 
ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tê 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điếm hiện tại); 

- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu có); 

- Hoạt động kinh doanh khác (nếu có). 
10.2.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của Tố chức phát hành) 
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10.2.3. Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn 

- Các chính sách quản lý rủi ro đang áp dụng (rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, 
rủi ro thị trường...); 

- Đánh giá tình hình thực hiện, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế (nếu có). 
10.2.4. Thị trường hoạt động 

- Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện; 

- Mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng; 

- Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin về vị thế và thị phần 
của To chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. Thông 
tin phải được nêu một cách cấn trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và 
so liệu câng bo). 

10.2.5. Các dự án phát triển hoạt động kinh doanh (nêu thông tin về các dự án ỉớn 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điếm hiện tại, 
đảnh giá ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kỉnh doanh của Tổ chức phát hành) 
10.2.6. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến 
thực hiện, nguồn von và nguồn lực dự kiến...) 
11. Chính sách đối với người lao động 

- Số lượng người lao động tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người lao động 
bình quân trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán (phân loại theo 
trình độ người lao động, lao động thường xuyên hoặc thời vụ)] 

- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp.. 

- Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động (nếu có). 
12. Chính sách cổ tức (nêu các chính sách liên quan đến việc trả cổ tức, tỷ lệ cổ 
tức trong 02 năm liên tục liền trước năm đãng kỷ chào bán) 
13. Thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ đọ*t chào bán gần nhất 

- Nêu tóm tắt tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất trong 02 
năm tính đến thời điểm đăng ký chào bán theo Báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm 
toán/Báo cáo tài chính được kiểm toán có thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn; 

- Trường họp việc sử dụng vốn thực tế có sự điều chỉnh so với phương án ban 
đầu, nêu nội dung điều chỉnh, nguyên nhân, cấp có thẩm quyền phê duyệt (sổ, 
ngày kỷ văn bản), thời điếm thực hiện điều chỉnh. 
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức phát 
hành (nêu thông tin về các cam kết có thể ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, 
tình hình tài chính của Tố chức phát hành như thông tin về các hợp đồng thuê sử 
dụng đất, trái phiếu chưa đáo hạn, các quyền chưa thực hiện của co đông sở hữu 
co phần ưu đãi...) 
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15. Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổ 
chức phát hành có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài 
chính của Tô chức phát hành, đơt chào bán, giá cô phiếu chào bán, dư án sử 
dụng vốn thu được từ đựt chào bán 
16. Thông tin về cam kết của Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp 
đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội 
xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích 

VI. KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HỈNH TÀI CHÍNH VÀ 
Dự KIẾN KẾ HOẠCH CỦA TỚ CHỨC PHÁT HÀNH 
(Nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước nảm đăng kỷ chào bán và lũy 
kê đên quỷ gần nhất căn cứ theo các Báo cáo tài chính của Tổ chức phát hành 
theo quy định) 

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 

1.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Lũy kế 
đen quý 
gần nhất 

Ghi chú 

* Đôi với Tô chức phát hành không 
phải là tố chức tín dụng: 

- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

- Lợi nhuận khác 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
rp 9 1 /V A , / - Tỷ lệ cô tức 

* Đối với Tổ chức phát hành là tổ 
chức tín dụng: 

- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi 
thuần 
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- Tông thu nhập hoạt động 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt đông kinh 
doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín 
dụng 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

- Tỷ lệ cổ tức 

- Các chỉ tiêu khác (Tổ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ về kết quả hoạt 
động kỉnh doanh căn cứ theo đặc điểm ngành hoạt động); 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành 

- Những nhân tố chính tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ chức 
phát hành (phân tích trong giai đoạn nêu trên, nêu những sự kiện bất thường (nếu 
có); trường hợp tình hình hoạt động kinh doanh biến động lớn, phân tích nguyên 
nhân); 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của 
Tổ chức phát hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp 
không có cần nêu rõ. 
2. Tình hình tài chính 
(To chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ về tình hình tài chính căn cứ theo 
đặc điếm ngành hoạt động) 
2.1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
2ễ 1.1. Các chỉ tiêu cơ bản 

- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 

- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp trích khấu hao, những thay 
đoi trong chính sách khấu hao, việc tuân thủ theo chế độ quy định)', 

- Mức lương bình quân (so sánh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác cùng ngành trong cùng địa bàn); 

- Tình hình công nợ (tổng số nợ phải thu, tổng số nợ phải trả)\ 

- Các khoản phải thu; trường hợp có các khoản phải thu quá hạn, nêu giá trị, thời 
gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá khả năng thu hồi; 

- Các khoản phải trả: 
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+ Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn; 
+ Tình hình thanh toán các khoản nợ: 

• Có thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi và gốc không; 

• Trường hợp quá hạn, nêu giá trị, thời gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá 
khả năng thanh toán; 

• Trường họp vi phạm các điều khoản khác trong hợp đồng/cam kết, nêu 
thông tin cụ thế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục (bao gồm, các vi phạm của 
To chức phát hành và công ty con, nếu cổ). 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp 
luật)] 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều ỉệ công 
ty)\ 

- Những biến độnẸ lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kê từ thời điêm kêt thúc năm tài chính gân nhât, trường họp không có cân 
nêu rõ. 

2.1.2ệ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 

1. Khả năng thanh toán 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

- Hệ sổ thanh toán nhanh: 
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

2. Cơ câu vôn 

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

3. Năng lực hoạt động 

- Vòng quay tổng tài sản: 
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 

- Vòng quay vốn lưu động: 
Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân 

- Vòng quay hàng tồn kho: 
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 
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4. Khả năng sinh lời ; > 

-Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu cổ). 

2.2. Đối với Tồ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.2.1. Các chỉ tiêu cơ bản 

- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 

- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp trích khấu hao, những thay 
đối trong chính sách khấu hao, việc tuân thủ theo chế độ quy định)', 

- Mức lương bình quân (so sánh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác cũng ngành trong cùng địa bàn); 

- Tình hình công nợ (tổng số nợ phải thu, tổng số nợ phải trả)', 
- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp 
ỉuật); 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ công 
ty); 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp không có cần 
nêu rõ. 
2.2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 

1. Chỉ tiêu vê vôn 

-Vốn điều lệ 

- Vốn tự có 

- Tỷ lệ an toàn vốn 
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2. Chât lượng tài sản 

- Tỷ lệ nợ quá hạn 
r rr-1 7 1 A A - Tỷ lệ nợ xâu 

- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách 
hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 

-Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng 

3. Khả năng thanh khoản 

- Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình 
quân/Tổng tài sản bình quân 

- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho 
vay trung và dài hạn 

- Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi 

4. Kêt quả hoạt động kinh doanh 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu 
bình quân 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình 
quân 

- Thu nhập lãi cận biên (NIM) 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE); 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 

- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận 
trước thuế 

(Tổ chức tín dụng xác định các chỉ tiêu nêu trên áp dụng theo các quy định, hướng 
dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
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3. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Tổ chức phát 
hành 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của 
Tổ chức phát hành (trường hợp ỷ kiến kiểm toán là ỷ kiến ngoại trừ, Tổ chức phát 
hành nêu nội dung giải trình về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được Tô chức 
kiếm toán xác nhận)', 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 
bán niên năm đăng ký chào bán của Tổ chức phát hành (nếu có) (trường hợp ỷ 
kiến kiếm toán/soát xét là ỷ kiến ngoại trừ, To chức phát hành nêu nội dung giải 
trình về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được Tổ chức kiếm toán xác nhận). 

r 

4. Kê hoạch doanh thu, lọi nhuận và cô tức • * • • 
Chỉ tiêu Năm X... Chỉ tiêu 

Kê hoạch % tăng/giảm 
so với năm 

trước 

Doanh thu thuân hoặc Thu nhập lãi thuân 

Lợi nhuận sau thuê 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuê/Doanh thu thuân hoặc Thu 
nhập lãi thuần 
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuê/vôn chủ sở hữu bình quân 
rp 7 1 /V Ẵ , r Tỷ lệ CÔ tức 

r 9 y r A 7 

- Câp CÓ thâm quyên thông qua kê hoạch nêu trên (Đại hội đông cô đông, Hội \ 
đông quản trị...)', 

- Căn cứ để đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức nêu trên (nêu thông tin 
một cách cấn trọng và hợp lý trên cơ sở các hợp đồng, hoạt động kinh doanh, đâu 
tư đang thực hiện và dự kiến Men khai... phù hợp với các quy định và chỉnh sách 
kế toán mà To chức phát hành đang áp dụng); 

- Đánh giá của Tổ chức tư vấn (và Tổ chức kiểm toán độc lập, nếu có) về kế 
hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức. 

VII. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỐ ĐÔNG LỚN, THÀNH 
VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOAT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỘC 
(GIÁM ĐÓC), PHÓ TỔNG GIÁM ĐÓC (PHÓ GIÁM ĐỐC), KÉ TOÁN 
TRƯỞNG CUA TỒ CHỨC PHÁT HÀNH 
1. Thông tin về cổ đông sáng lập (trường hợp Tổ chức phát hành cỏ co đông 
sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyến nhượng) 
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- Đổi với cổ đông là cá nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Đối với cổ đông là tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn 
điều lệ, người đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyền 
tại Tô chức phát hành (tên, chức vụ); 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ theo từng loại (trong đó nêu sổ lượng và tỷ ỉệ 
cô phân có quyên biếu quyết, cố phần bị hạn chế chuyến nhượng, co phần ưu đãi 
khác) của cổ đông sáng lập tại thời điểm thành lập doanh nghiệp, hiện tại và dự 
kiến sau đợt chào bán; 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có). 

2. Thông tin về cổ đông lớn 

- ĐốzẾ vớỉẻ cổ đông là cá nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Đối với cổ đông là tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn 
điều lệ, người đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyền 
tại Tổ chức phát hành (tên, chức vụ); 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông lớn 
và những người có liên quan của họ tại thời điểm trở thành cổ đông lớn, hiện tại 
và dự kiến sau đợt chào bán; 

- Đối với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% 
tổng số cổ phần phổ thông của Tổ chức phát hành và những người có liên quan 
của họ: nêu thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết 
và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với các đối tượng này (ỉoại giao dịch, 
giá trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác; cẩp có thấm quyền chấp thuận); 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có); 

- Trường họp cổ đông lớn có lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động 
kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà 
cung cấp lớn của Tổ chức phát hành, nêu các thông tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 

+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đối với những hoạt động kinh doanh 
mang tính cạnh tranh với Tố chức phát hành, phân tích về phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sản phấm, dịch vụ); 

+ Mối quan hệ của cổ đông lớn của Tổ chức phát hành và những người có liên 
quan của họ với doanh nghiệp (so lượng, tỷ ỉệ sở hữu cổ phần/phần von góp, chức 
vụ đang nam giữ tại doanh nghiệp...)\ 

+ Phương án kiếm soát xung đột lợi ích. 
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3. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng 

- Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác; 

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ); 

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ)', 

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người 
đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ; 

- Thông tin về những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 
soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế 
toán trưởng đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành; 

- Lợi ích liên quan đối vói Tổ chức phát hành: 

+ Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa 
thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do 
Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội 
đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc 
(Phó Giám đốc), Ke toán trưởng và những người có liên quan của họ (loại giao 
dịch, giá trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác của hợp đồng; cấp có 
thấm quyền chấp thuận)-, 

+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, sổ cổ phiếu nhận được 
theo chưong trình lựa chọn cho người ỉao động (số lượng, giá)...). 

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có); 

- Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng có lợi ích liên 
quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức 
phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ chức phát hành, nêu các 
thông tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 

+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đổi với những hoạt động kỉnh doanh 
mang tính cạnh tranh với Tố chức phát hành, phân tỉch về phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sản phẩm, dịch vụ)] 

+ Mối quan hệ của các đối tượng này và những người có liên quan của họ với 
doanh nghiệp (so lượng, tỷ ỉệ sở hữu cổ phần/phần von góp, chức vụ đang nắm 
giữ tại doanh nghiệp...)-, 

+ Phương án kiếm soát xung đột lợi ích. 
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VIII. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN . 
1. Loại cổ phiếu 

2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 
3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán 

4. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá 

5. Giá chào bán dự kiến: đồng/cổ phiếu (nêu giá chào bán theo từng loại 
chứng khoán, từng phương thức phát hành trong cùng đợt, nếu có) 
6. Phương pháp tính giá 
7. Phương thức phân phối 

- Trường hợp phân phối thông qua bảo lãnh phát hành: nêu tên tổ chức bảo lãnh 
phát hành, phương thức bảo lãnh, tên từng tổ chức bảo lãnh phát hành kèm số 
lượng cổ phần bảo lãnh (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành), các điều 
khoản trong hợp đông cho phép tô chức bảo lãnh phát hành rút cam kêt sau khi 
đợt chào bán bắt đầu (nếu có), các điều khoản quan trọng khác. Trường hợp đợt 
chào bán không có bảo lãnh phát hành thì phải nêu rõ; 

- Trường họp phân phối thông qua đại lý phân phối: nêu tên, trách nhiệm của 
từng đại lý tham gia phân phối cổ phiếu; 

- Trường hợp chào bán thông qua đấu giá: nêu tên, trách nhiệm của Tổ chức đấu 
giá trong việc phân phối cổ phiếu, nguyên tắc phân phối; 

- Trường họp chào bán cho cổ đông hiện hữu tương ứng với tỷ lệ cổ phiếu nắm 
giữ: nêu tỷ lệ phân phối, phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ và số cổ 
phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (đảm bảo nguyên tắc phân 
phổi không ưu đãi hơn số cố phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu, trừ trưcmg 
hợp Đại hội đồng cổ đông cỏ chấp thuận khác); 

- Trường họp chào bán cho trên 100 nhà đầu tư xác định: nêu phương thức phân 
phối. 
8. Đăng ký mua cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu, thời hạn, phương thức xử lý trong 
trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu (nếu có); 

- Phương thức đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu. 
9. Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu 

- Lịch trình dự kiến, trong đó nêu thời hạn công bố thông tin về đợt chào bán 
(trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 
Giấy chứng nhận đăng kỷ chào bản), thời hạn đăng ký mua cho nhà đầu tư (tối 
thiếu 20 ngày), thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu, thời gian chuyển giao cổ phiếu 
cho nhà đầu tư. 
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10. Phương thức thực hiện quyền (trường hợp chào bản cổ phiếu ỉm đãi) 

- Các quyền của người sở hữu cổ phiếu ưu đãi; 

- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền; 

- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi; 

- Phương pháp tính và đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được 
quyên; 

- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu quyền mua cổ 
phần, chứng quyền, cổ phiếu ưu đãi. 

11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 

12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 

- Số tài khoản (không trùng với tài khoản thanh toán của Tổ chức phát hành); 

- Tên ngân hàng nơi mở tài khoản (khôngphải là người có liên quan của Tổ chức 
phát hành, trường hợp Tổ chức phát hành là ngân hàng thương mại thì phải ỉựa 
chọn một ngân hàng thương mại khác/chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài). 

13. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt tăng vốn điều lệ của Tổ chức 
phát hành (trường hợp Tổ chức phát hành thuộc ngành nghề kình doanh có điều 
kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản 
lý nhà nước có thấm quyền) 

14. Hủy bỏ đợt chào bán (trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng đế thực hiện dự án) 

- Đợt chào bán bị hủy bỏ trong trường hợp số lượng cổ phiếu được bán cho các 
nhà đầu tư không đạt tối thiểu (nêu số cổ phiếu, tỷ lệ); 

- Nêu thời hạn, phương thức thu hồi và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư; các điều 
khoản cam kết về bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư trong trường hợp quá thời 
hạn nêu trên. 

15. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài 

16. Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến cổ 
phiếu chào bán) 

17. Thông tin về các cam kết 

- Cam kết về việc thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao 
dịch chứng khoán (nêu kế hoạch cụ thế, đảm bảo tuân thủ quy định việc To chức 
phát hành phải hoàn thiện hồ sơ đăng kỷ niêm yết hoặc đãng kỷ giao dịch cô phiêu 
trong thời hạn 30 ngày kế từ ngày kết thúc đợt chào bán cố phiếu ra công chúng)-, 

- Cam kết khác liên quan đến đợt chào bán (nếu có). 
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18. Thông tin về các chứng khoán khác được chào bán, phát hành trong cùng 
đợt (nêu phương thức, so lượng, giá chào bản theo từng loại chứng khoán chào 
bán, phát hành (nếu cỏ)) 

IX. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 
1. Mục đích chào bán 

2. Phương án khả thi (trường hợp huy động vốn để thực hiện dự án) 

- Thông tin về phương án khả thi: cơ quan lập, cấp có thẩm quyền phê duyệt, các 
nội dung chính (mục đích, kể hoạch trỉến khai, đổi tác tham gia, các vấn đề về tài 
chính...)\ 

- Trường hợp dự án có sử dụng vốn vay ngân hàng, nêu cam kết cấp hạn mức tín 
dụng của ngân hàng;Ý kiến của tổ chức chuyên môn độc lập về phương án khả 
thi (nếu có), 

3. Thông tin về tình hình triển khai dự án 

- Cơ sở pháp lý để triển khai dự án: các tài liệu pháp lý để triển khai dự án theo 
quy định (như quyết định của cơ quan có thấm quyền phê duyệt dự án, tài liệu 
pháp lý về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng...), 
đồng thời cập nhật tình hình phê duyệt của cấp có thẩm quyền; 

- Tình hình triển khai dự án đến thời điểm hiện tại (nêu các hạng mục đã hoàn 
thành, đang trỉến khai, dự kiến triến khai, thời gian dự kiến đưa vào hoạt động, 
khai thác.,.), giải trình những thay đổi so với phương án đã được phê duyệt (nếu 
có); 

- Tình hình thu xếp vốn đối với dự án (bao gồm vốn tự có, vốn vay, vốn huy động 
khác...); giải trình những thay đổi về tổng vốn đầu tư, cơ cấu vốn so với phương 
án đã được phê duyệt; phương án bù đắp vốn trong trường hợp điều chỉnh tổng 
mức đầu tư, cơ cấu vốn. 

X. KÉ HOẠCH SỬ DỤNG SÓ TIÈN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 
• • • • 

- Tổng số tiền dự kiến thu được phân bổ theo từng mục đích sử dụng (hạng mục 
cụ thế, thời gian dự kiến giải ngân theo từng hạng mục). Trường hợp số tiền thu 
được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, nêu thứ tự mục đích ưu 
tiên, số tiền và nguồn tài trợ khác cần có; 

- Trường họp số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án 
và đợt chào bán không được bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cố 
phiếu của Tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được 
phân phối hết của Tổ chức phát hành, nêu tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích 
thực hiện dự án (toi thiếu 70% tổng so cổ phiếu chào bán để thực hiện các dự án), 
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phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực 
hiện các dự án; 

- Trường họp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng đế mua tài sản, nêu thông tin về tài sản, đối tác, chi phí mua dự kiến; 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để góp vốn/mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp tại doanh nghiệp khác, 
nêu thông tin về doanh nghiệp được góp vốn/mua lại (tên, số Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, hoạt động kỉnh doanh chính, von điều lệ...), thông tin về 
người bán (trường hợp mua lại von góp), mối quan hệ với Tổ chức phát hành và 
người có liên quan của Tổ chức phát hành, thông tin về việc góp vốn/mua lại (cơ 
sở pháp lý, tiến độ thực hiện, tỷ lệ sở hữu trước và sau khi góp vốn/mua lại...); 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để thanh toán các khoản nợ, nêu thông tin về chủ nợ (tên, moi quan hệ với 
Tô chức phát hành và người cỏ liên quan của Tổ chức phát hành), giá trị hợp 
đồng, lãi suất, kỳ hạn, thời gian dự kiến trả nợ, mục đích vay nợ. ẳ.; 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để bổ sung vốn lưu động, nêu số tiền dự kiến sử dụng cho từng khoản mục. 

XI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 

- Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính của các đối tác liên quan đến đợt chào bán: Tổ 
chức bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phân phối, Tổ chức kiểm toán, Tổ chức tư 
vấnế..; 

- Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (ừ-ường hợp có 
tổ hợp bảo lãnh phát hành), Tổ chức tư vấn nêu ý kiến về đợt chào bán; 

- Ý kiến của các chuyên gia về đợt chào bán (nếu cỏ) (nêu kinh nghiệm của 
chuyên gia trong lĩnh vực liên quan). 

XII. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THẺ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦli TƯ (nếu cổ) 

XIII. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỐ CHỨC 
PHÁT HÀNH (CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỎNG GỈÁM ĐỐC hoặc 
GIÁM ĐÓC, GIÁM ĐÓC TÀI CHÍNH hoặc KE TOÁN TRƯỞNG), TỔ 
CHỨC TƯ VẤN, TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHAT HÀNH hoặc TỔ CHỨC BẢO 
LANH PHÁT HÀNH CHÍNH (trường hợp cỏ tổ hợp bảo lãnh phát hành) (nếu có) 
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XIV. PHỤ LỤC »' \ ' 

1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

2. Phụ lục II: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị 
3. Phụ lục III: Điều lệ công ty 
4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính 

5. Phụ iục V: Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm 
toán (nếu có) 

6. Phụ lục VI: Danh mục các tài liệu pháp lý của dự án (nếu có) 

7. Các phụ lục khác (nếu có) 



Phụ lục số 08 
MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 

CỦA CÔNG TY SAU QUÁ TRÌNH cơ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP, 
CÔNG TY HÌNH THÀNH SAU HỢP NHẤT CÔNG TY KHÔNG THUỘC 
TRƯỜNG HỢP Cơ CÁU LẠI DOANH NGHIỆP, CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

SẨU TÁCH CÔNG TY 
(áp dụng đối với trường họp phát hành ừái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền) 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

(trang bìa) 

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIÂY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO 
BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO 
BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THựC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN 
QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CONG TY VÀ GIÁ TRỊ CỦA 
CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỂU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. 

BẢN CÁO BẠCH 
CÔNG TY ABC 

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sổ... do ... cấp ngày ...tháng ...năm...) 
(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất) 

CHÀO BÁN TRÁI PHIÉU RA CÔNG CHÚNG 
(Giấy chứng nhận đãng ký chào bán số. . ,/GCN-UBCK do Chủ tịch ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước cấp ngày . . . tháng. ẽ . năm . . .) 

TÔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH 
CHÍNH (trường hợp có tồ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: 

Công ty: 
TỔ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp cố tổ hợp bảo lãnh 

phát hành): 
Công ty: 
Công ty : 

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: từ ngày:. . 
Phụ trách công bổ thông tin: 
Họ tên: 
Chức vụ: 
Sổ điện thoại: 
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(trang bìa) 

CÔNG TY ABC 
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sổ... do ... cấp ngày ...tháng ...năm...) 

(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đoi lần gần nhất) 

CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 

m A 1 r • 1 I Ấ Tên trái phiêu: 
Loại trái phiếu: 
Mệnh giá: 
Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 
Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 
Kỳ hạn trái phiếu: 
Lãi suất: 

TỎ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT 
HÀNH CHÍNH (trường hợp cỏ tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN 
PHÓI: 
CỒNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, so điện thoại, so fax) 

TỞ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh 
phát hành): 
1. CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sốfax) 
2. CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổfax) 
3 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổ fax) 

TỞ CHỨC TƯ VẤN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, so điện thoại, sổfax) 

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIÉU (nếu có): 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, so fax) 

TỐ CHỨC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM (nếu có): 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, so điện thoại, so fax) 
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MỤC LỤC 

Trang 

I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản 
cáo bach • 

II. Các nhân tố rủi ro 
III. Các khái niêm 
IV. Thông tin về các doanh nghiệp bị hợp nhất trước thời điểm 

hợp nhất 
V. Tình hình và đặc điểm của Tổ chức phát hành 
VI. Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và dự kiến 

kế hoạch của Tổ chức phát hành 
VIIế Thông tin về đợt chào bán 
VIII. Muc đích chào bán 

t 

IX. Kế hoạch sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán 
X. Các đối tác liên quan tới đợt chào bán 
XI. Các thông tin quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quyết 

định của nhà đầu tư 
Phụ lục 
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NÔI DƯNG BẢN CÁO BACH • • 

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DƯNG 
BẢN CÁO BẠCH 
1. Tổ chức phát hành 
Ông/Bà: Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng 
thành viên/Chủ tịch công ty 

Ông/Bà: Chức vụ: Tổng giám đốc (Giám đốc) 

Ông/Bà: Chức vụ: Kế toán trưởng (Giám đốc Tài chính) 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính 
xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 
những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, 
chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng 
đối với các thông tin trong Bản cáo bạch. 
2. Tổ chửc bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (trường hợp 
có tổ hợp bảo lãnh phát hành), Tổ chức tư vấn 
Đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện được ủy quyền): Ồng/Bà: .. .Chức vụ: ... 

Theo Giấy ủy quyền số .... ngày tháng năm .... của Người đại diện theo 
pháp luật (trường hợp đại diện được ủy quyền). 
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng 
do {tên Tổ chức bảo lãnh phát hành/TỔ chức bảo ỉãnh phát hành chính, Tô 
chức tư vấn) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng số Ể.. ngày ... tháng .. ẻ năm ... 
(Hợp đồng bảo lãnh phát hành, Hợp đồng tư vấn) với (tên Tố chức phát 
hành). Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo rằng 
việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực 
hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do 
{tên Tổ chức phát hành) cung cấp. 

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO (việc phân tích các nhân tổ rủi ro cần nêu ảnh 
hưởng đến lĩnh vực hoạt động kỉnh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động 
kinh doanh của To chức phát hành, đợt chào bán, dự án sử dụng von thu được từ 
đợt chào bán. Các nhân tố rủi ro cần được phân loại và đặt tiêu để phù hợp theo 
nhóm, sắp xếp theo thứ tự các nhân tố rủi ro có ảnh hưởng tiêu cực theo mức độ 
từ cao đến thấp.) 
1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
1.1. Rủi ro về kinh tế 
1.2. Rủi ro về luật pháp 
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1.3. Rủi ro đặc thù {ngành, lĩnh vực hoạt động...) 
1.4. Rủi ro về đợt chào bán {việc chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bán) 
1.5. Rủi ro quản trị công ty 
1.6Ể Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh ềIV) 
2. Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.1. Rủi ro về kinh tế 
2.2. Rủi ro về luật pháp 
2.3. Rủi ro đặc thù 
a) Rủi ro về tín dụng (phân tích rủi ro có thể xảy ra do có một số khách hàng, đối 
tác không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ 
nghĩa vụ trả nợ, thanh toán theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với Tố chức phát hành) 
b) Rủi ro thị trường (phân tích rủi ro cỏ thể xảy ra do biến động bất lợi của lãi 
suất, tỷ giá, giá vàng, giả chứng khoản, giá hàng hóa trên thị trường) 
c) Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (phân tích rủi ro do biến động bất lợi của lãi 
suất đổi với thu nhập, giá trị tài sản, giá trị nợ phải trả, giá trị cam kết ngoại bảng 
của Tố chức phát hành) 
d) Rủi ro hoạt động (phân tích rủi ro cỏ thể xảy ra do các quy trình nội bộ quy 
định không đầy đủ hoặc có sai sót, do yếu tố con người, do các lôi, sự cô của hệ 
thống hoặc do các yếu to bên ngoài làm ton thất về tài chính, tác động tiêu cực 
phỉ tài chính đổi với Tố chức phát hành) 
đ) Rủi ro thanh khoản (phân tích rủi ro có thể xảy ra do Tổ chức phát hành không 
có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn hoặc Tô chức phát hành 
có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn nhưng phải trả chỉ phí cao hơn 
mức chỉ phí bình quân của thị trường) 
e) Rủi ro tập trung (phân tích rủi ro có thể xảy ra do Tổ chức phát hành cỏ hoạt 
động kỉnh doanh tập trung vào một khách hàng (bao gồm người có liên quan), đổi 
tác, sản phấm, giao dịch, ngành, lĩnh vực kỉnh tế, loại tiền tệ ở mức độ có tác động 
đáng kế đến thu nhập, trạng thái rủi ro của To chức phát hành) 
g) Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng (phân tích các giao dịch kỳ hạn, các khoản 
cam kết cho vay, các khoản bảo lãnh L/C có khả năng ảnh hưởng đến tình hình 
tài chính của Tố chức phát hành) 
h) Rủi ro đặc thù khác 
2.4. Rủi ro về đợt chào bán (việc chào bán, dự án sử dụng số vốn thu được từ đợt 
chào bán) 
2.5. Rủi ro quản trị công ty 
2.6. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh .ẽễy) 
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III. CÁC KHÁI NIỆM 
(Những từ, nhóm từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành, kỹ thuật; những từ, nhóm từ 
khó hiếu, có thế gây hiếu lầm trong Bản cáo bạch cần phải được giải thích) 

IV. THÔNG TIN VÈ CÁC DOANH NGHIỆP BỊ HỢP NHẤT TRƯỚC 
THỜI ĐIỂM HỢP NHẤT (nêu thông tin theo từng doanh nghiệp) 
1. Thông tin chung về Doanh nghiệp (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng tiếng 
nước ngoài, so Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, von 
điều lệ, ngành nghề kỉnh doanh chính, người đại diện theo pháp luật, mã cô phiêu, 
sàn niêm yết/đãng ký giao dịch, thời điếm hủy niêm yết/đãng ký giao dịch (nêu 
có)) ^ ^ 
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp (nêu những 
sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triển và ừ-ong lĩnh vực hoạt động 
kinh doanh của Doanh nghiệp) 
3. Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu có) 
(thế hiện bằng sơ đồ kèm theo diễn giải) 
4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Doanh nghiệp (thể hiện bằng sơ đồ 
kèm theo diễn giải) 
5. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Doanh nghiệp, những công ty 
nắm quyền kiểm soát hoăc cổ phần, phần vốn góp chi phối đối vói Doanh 
nghiệp, những công tỵ mà Doanh nghiệp năm quyền kiểm soát hoặc cô phần, 
phần vốn góp chi phối (danh sách các công ty bao gồm: tên, ngày thành lập, sô 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoạt động kỉnh doanh chính, tỷ lệ sở hữu 
của các công ty này tại Doanh nghiệp, tỷ lệ sở hữu của Doanh nghiệp tại các công 
ty này) 
6. Hoạt động kinh doanh 
(Nêu các nội dung về hoạt động kỉnh doanh của Doanh nghiệp căn cứ theo đặc 
điếm ngành hoạt động) 
6.1. Đối với Doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng 
- Mô tả các sản phẩm, dịch vụ chính; 
- Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong 
doanh thu, lợi nhuận trong 02 năm liền trước năm đăng ký chào bán và đên thời 
điếm bị hợp nhất); 
- Thị trường hoạt động (doanh thu, lợi nhuận theo từng thị trưcmg)', 
- Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở hữu 
của Doanh nghiệp)', 
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- Các họp đồng lớn (nêu thông tin các hợp đồng lớn trong 02 năm liền trước năm 
đăng ký chào bán và đến thời điếm bị hợp nhất bao gồm các nội dung về tên, trị 
giá, thời gian thực hiện, sảnphắm, dịch vụ đầu vào, đầu ra, các đổi tác tham gia)', 
- Vị thế của Doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành (nêu 
thông tin một cách cấn trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và sổ liệu 
công bố)\ 

- Quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế. 
6.2. Đối với Doanh nghiệp là tổ chức tín dụng 
- Loại sản phẩm, dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong doanh thu, lợi 
nhuận trong 02 năm liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điếm bị hợp 
nhất)', 
- Huy động vốn (cơ cấu, tỷ trọng nguồn vốn huy động trong nước, ngoài nước 
trong 02 năm liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điếm bị hợp nhất); 
- Hoạt động tín dụng (tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ ỉệ nợ khó đòi, rủi 
ro lãi suất, phân loại... trong 02 năm liền trước năm đãng ký chào bán và đến thời 
điếm bị hợp nhất); 
- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (tình hình hoạt động kỉnh doanh 
ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tê 
trong 02 năm liền trước năm đăng kỷ chào bản và đến thời điếm bị hợp nhất)', 
- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu cỏ)\ 
- Hoạt động kinh doanh khác (nếu cỏ)\ 
- Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giả trị còn /ạzằ của tùng tài sản lớn thuộc sở hữu 
của Doanh nghiệpj\ 
- Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn (nêu các chính sách quản lý rủi ro áp dụng); 
- Thị trường hoạt động (mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại 
diện, mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng); 
- Vị thế của Doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành (nêu 
thông tin một cách can trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và sô liệu 
công bo). 
7. Kết quả hoạt động kinh doanh 

"\ ĩ ọ 

cNêu thông tin trong 02 năm liên trước năm đăng kỷ chào bán và đên thời điêm 
r 

bị hợp nhât) 
Chỉ tiêu (Theo các kỳ kê toán trước 

9 r 

thời điêm hợp nhăt) 
* Đôi với Doanh nghiệp không phải là tô chức tín 
dụng: 
- Tổng giá trị tài sản 
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- Doanh thu thuần 
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
- Lợi nhuận khác 
- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức 
* Đổi với Doanh nghiệp là tổ chức tín dụng: 
- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi thuần 

- Tổng thu nhập hoạt động 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi 
phí dự phòng rủi ro tín dụng 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 
- Tỷ lệ chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức 

- Y kiên của Tô chức kiêm toán độc lập (nêu có). 
8. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
(Nêu thông tin trong 02 năm liền trước năm đãng ký chào bán và đến thời điểm 
bị hợp nhất) 
8.1.Đối với Doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng 

Các chỉ tiêu (Theo các kỳ kế toán trước 
•? r 

thời điêm hợp nhât) 
1. Khả năng thanh toán 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

- Hệ số thanh toán nhanh: 
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

2. Cơ câu vôn 

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

3. Năng lực hoạt động 

- Vòng quay tống tài sản: 
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Doanh thu thuân/Tông tài sản bình quân 

- Vòng quay vốn lưu động: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân 

- Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 

4. Khả năng sinh lời 

- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
8.2.ĐỐÌ với Doanh nghiệp là tồ chức tín dụng 

Chỉ tiêu (Theo các kỳ kê toán trước 
? r 

thời điêm hợp nhài) 

1. Chỉ tiêu vê vôn 

- Vốn điều lệ 

- Vốn tự có 

- Tỷ lệ an toàn vốn 

2. Chât lượng tài sản 

- Tỷ lệ nợ quá hạn 
r ' 

rp 9 1 A A - Tỷ lệ nợ xâu 

- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách hàng 
+ các khoản cho vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 

-Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng 

3. Khả năng thanh khoản 

-Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình 
quân/Tổng tài sản bình quân 

- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay 
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trung và dài hạn 

- Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi 

4. Kêt quả hoạt động kinh doanh 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình 
quân 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Thu nhập lãi cận biên (NIM) 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE) 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 

- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận 
trước thuế 

(Tô chức tín dụng xác định các chỉ tiêu nêu trên áp dụng theo các quy định, hướng 
dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu cỏ). 
9. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối vói Báo cáo tài chính năm của Doanh 
nghiệp (truờng hợp ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ, nên nội dung giải trình 
về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được Tố chức kiếm toán xác nhận) 

V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỘ CHỨC PHÁT HÀNH (đổi với 
trường hợp hợp nhất, nên thông tin từ thời điếm hợp nhất đến thời điếm hiện tại; 
đối với các trường hợp cơ cấu lại do sáp nhập, mua lại doanh nghiệp, bản tài sản 
và tách công ty, nêu thông tin làm rõ tình hình của To chức phát hành trước và 
sau thời điếm cơ cấu lại, tách công ty) 
1. Thông tin chung về Tổ chức phát hành (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng 
tiếng nước ngoài, so Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chỉnh, 
so điện thoại, sổ fax, von điều lệ, ngành nghề kinh doanh chỉnh, người đại diện 
theo pháp luật, mã cố phiếu, sàn niêm yết/đăng kỷ giao dịch (nếu có)) 
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2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Tổ chức phát hành (nêu 
những sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành, phát trỉến và trong lĩnh vực 
hoạt động kỉnh doanh của Tố chức phát hành) 

3. Cơ cấu tổ chức của Tổ chức phát hành (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu 
có) (thế hiện bằng sơ đồ kèm theo diễn giải) 
4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Tổ chức phát hành (thể hiện bằng 
sơ đồ kèm theo diễn giải) 

5. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Tổ chức phát hành, những công 
ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, phần vốn góp chi phối đối với Tổ chức 
phát hành, nhữn^ công ty mà Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát hoặc 
cố phần, phần vốn góp chi phối (danh sách các công ty trong 02 năm liên tục 
liền triỉớc năm đăng kỷ chào bán và đến thời điêm hiện tại kèm thông tin cụ thế 
tính đến thời điếm nắm giữ gần nhất bao gồm: tên, ngày thành lập, số Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh chính, tỷ lệ sở hữu của các 
công ty này tại To chức phát hành, tỷ lệ sở hữu của To chức phát hành tại các 
công ty này) 
6. Thông tin về quá trình tăng, giảm vốn điều lệ của Tổ chức phát hành (thông 
tin về các đợt tăng, giảm von kế từ thời điếm thành lập bao gồm thời điếm 
tăng/giảm von, giá trị vốn tăng/giảm, hình thức tăng/giảm vốn, đơn vị câp, ỷ kiên 
của đơn vị kiểm toán (nếu có)) 
7. Thông tin về chứng khoán đang lưu hành 
7.1. Cổ phiếu phổ thông (trường hợp ỉà công ty cổ phần, nêu sổ lượng, tỷ ỉệ sở 
hữu của to chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, tố chức kỉnh tê có nhà đâu tư 
nước ngoài nam giữ trên 50% von điều lệ) 
7ề2. Cổ phiếu ưu đãi (trường hợp là công ty cồ phần, nêu sổ lượng, loại cổ phiếu, 
tỷ ỉệ sở hữu, tỷ lệ biếu quyết của to chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, tô chức 
kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điểu lệ, các đặc điêm 
khác) 
7.3. Các loại chứng khoán khác (nêu sổ lượng, đặc điểm của từng loại) 
8. Hoạt động kinh doanh 
(T0 chức phát hành nêu các nội dung để làm rõ về hoạt động kinh doanh của Tổ 
chức phát hành căn cứ theo đặc điếm ngành hoạt động) 
8.1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tỏ chức tín dụng 
8.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

- Mô tả các sản phẩm, dịch vụ chính, quy trình sản xuất kinh doanh, công nghệ 
áp dụng 

- Tính thời vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh; 
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- Sản lượng sản phấm, giá trị dịch vụ (tỷ ỉệ từng loại sản phấm, dịch vụ trong 
doanh thu, lợi nhuận trong 02 năm liên tục liền trước năm đãng kỷ chào bán và 
đến thời điếm hiện tại). 
8.1.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản ỉón thuộc sở 
hữu của To chức phát hành) 
8.1.3. Thị trường hoạt động (doanh thu, lợi nhuận theo từng thị trường) 
8.1.4. Các họp đồng lớn (nêu thông tin các hợp đồng lớn đã được thực hiện, đã 
đitợc kỷ kết và chưa thực hiện trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào 
bán và đến thời điếm hiện tại bao gồm các nội dung về tên; giá trị; thời điêm kỷ 
kết; thời gian thực hiện; sản phấm, dịch vụ đầu vào, đầu ra; các đối tác tham gia; 
các điều khoản quan trọng khác trong hợp đồng) 
8.1.5. Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin một cách cẩn trọng 
và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và số liệu công bo) 

- Vị thế của Tổ chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 
(phân tích theo ngành hoạt động của To chức phát hành, các bên tham gia và mức 
độ cạnh tranh, vị thế và thị phần của Tổ chức phát hành trong ngành; trường hợp 
không có thông tin cần nêu rõ); 

- Triển vọng phát triển của ngành; 

- Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Tổ chức phát hành so với 
định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, xu thê chung trên thê giới. 
8.1.6. Quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế 
8.1.7. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến thực 
hiện, nguồn von và nguồn lực dự kiến...) 
8.1.8. Trường họp Tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, nêu thông tin về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo 
quy định pháp luật liên quan 

8.2. Đối với Tồ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
8.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

- Loại sản phẩm, dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong doanh thu, lợi 
nhuận trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đên thời đỉêrn 
hiện tại); 

- Huy động vốn (cơ cấu, tỷ trọng nguồn vốn huy động trong nước, ngoài nước 
trong 02 năm ỉỉên tục liền trước năm đãng ký chào bản và đến thời đỉêm hiện tại); 

- Hoạt động tín dụng (tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ nợ khó đỏi, rủi 
ro lãi suất, phân loại... trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và 
đến thời điếm hiện tại)', 
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- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (tình hình hoạt động kỉnh doanh 
ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điếm hiện tại); 

- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu có)', 

- Hoạt động kinh doanh khác (nếu có). 
8.2.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giả trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của Tố chức phát hành) 
8.2.3. Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn 

- Các chính sách quản lý rủi ro đang áp dụng (rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, 
rủi ro thị trường...)', 

- Đánh giá tình hình thực hiện, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế (nếu có). 
8.2.4. Thị trường hoạt động 

- Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện; 

- Mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng; 

- Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin về vị thế và thị phần 
của Tố chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. Thông 
tin phải được nêu một cách cẩn trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và 
số liệu công bo). 
8.2.5. Các dự án phát triển hoạt động kinh doanh (nêu thông tin về các dự án lớn 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điếm hiện tại, 
đánh giá ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kỉnh doanh của Tố chức phát hành) 
8.2.6. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến thực 
hiện, nguồn vốn và nguồn lực dự kiến...) 
9. Thông tin về cổ đông lớn/chủ sở hữu công ty/Thành viên sử hữu từ 10% 

Ấ X 1 A < 7 1 A von điêu lệ trơ lên 
9 

- Đối với cá nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Đổi với tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, người 
đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyền tại Tổ chức 
phát hành (tên, chức vụ)ể, 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông lớn 
và những người có liên quan của họ (trường hợp To chức phát hành là công ty cô 
phần) hoặc giá trị, tỷ lệ phần vốn góp của Thành viên sở hữu từ 10% vốn điều lệ 
trở lên và những người có liên quan của họ (trường hợp To chức phát hành ỉà 
công ty TNHH hai thành viên trở lên); 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có). 
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10. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành 
viên/Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng 
giám đốc (Phó Giam đốc), Kế toán trưởng 

- Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác; 

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ)ệ, 

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ)', 

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người 
đại diện theo ủy quyền tại Tổ chức phát hành và những người có liên quan của họ 
(trường hợp To chức phát hành là công ty cổ phần) hoặc giá trị, tỷ lệ phần vốn 
góp tại To chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những 
người có liên quan của họ (trường hợp Tổ chức phát hành là công ty TNHH); 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có); 

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có). 

11. Chính sách chia lợi nhuận và trả cổ tức (nêu các chính sách liên quan đến 
việc chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức (giá trị, tỷ lệ chỉ trả) trong 02 năm liên tục liền 
trước năm đăng ký chào bán) 

12. Tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên 
tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại (nếu có) 

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức phát hành 
(nêu thông tin về các cam kết có thế ảnh hưởng tới hoạt động kỉnh doanh, tình 
hình tài chính của To chức phát hành như thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng 
đất, trái phiếu chưa đáo hạn, các quyền chưa thực hiện của co đông sở hữu co 
phần ưu đãi...) 

14. Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổ 
chức phát hành có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài 
chính của Tổ chức phát hành, đợt chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ 
đợt chào bán 

15. Thông tin về cam kết của Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp 
đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội 
xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích 
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VI. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ 
Dự KIÉN KẾ HOẠCH CỦA TỞ CHỨC PHÁT HÀNH 
(Nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và ỉũy 
kể đến quỷ gần nhất căn cứ theo các Báo cáo tài chính của Tố chức phát hành 
theo quy định) 

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 

1.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Lũy kế 
đến quý 
gần nhất 

Ghi chú 

* Đôi với Tô chức phát hành không 
phải là tố chức tín dụng: 
- Tổng giá trị tài sản 
- Doanh thu thuần 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 

- Lợi nhuận khác 
- Lợi nhuận trước thuế 
- Lợi nhuận sau thuế 
- Tỷ lệ chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức 
* Đoi với Tổ chức phát hành là tổ 
chức tín dụng: 
- Tống giá trị tài sản 
- Doanh thu thuần hoặc Thu nhập 
lãi thuần 
- Tổng thu nhập hoạt động 
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh trước chi phí dự phòng 
rủi ro tín dụng 
- Lợi nhuận trước thuế 
- Lợi nhuận sau thuế 
- Tỷ lệ chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức 

- Các chỉ tiêu khác (Tổ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ về kết quả hoạt 
động kinh doanh căn cứ theo đặc điếm ngành hoạt động)', 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
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1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành 

- Những nhân tố chính tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ chức 
phát hành (phân tích ừ ong giai đoạn nêu trên, nêu những sự kiện bất thường (nếu 
cổ); trường hợp tình hình hoạt động kinh doanh của To chức phát hành biến động 
lớn, phân tích nguyên nhân); 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của 
Tổ chức phát hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp 
không có cần nêu rõ. 

2. Tình hình tài chính 
(Tổ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ về tình hình tài chính căn cứ theo 
đặc điêm ngành hoạt động) 

2.1.Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
2.1.1. Các chỉ tiêu cơ bản 

- Tình hình công nợ (tổng sổ nợ phải thu, tổng sổ nợ phải trả)', 

- Các khoản phải thu; trường hợp có các khoản phải thu quá hạn, nêu giá trị, 
thời gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá khả năng thu hồi; 

- Các khoản phải trả: 

+ Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn; 

+ Tình hình thanh toán các khoản nợ: 

• Có thanh toán, đầy đủ, đúng hạn lãi và gốc không; 

• Trường hợp quá hạn, nêu giá trị, thời gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá 
khả năng thanh toán; 

• Trường hợp vi phạm các điều khoản khác trong họp đồng/cam kết, nêu thông 
tin cụ thể, nguyên nhân và giải pháp khắc phục (bao gồm các vi phạm của To chức 
phát hành và công ty con, nếu cỏ). 

+ Trái phiếu chưa đáo hạn (nêu thông tin trái phiếu theo từng đợt phát hành bao 
gồm giá trị, lãi suất, thời điếm phát hành, kỳ hạn, thời hạn chuyến đôi, các điêu 
khoản quan trọng khác, nếu CÓJẼ 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp 
ỉuật)ắ, 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ 
công ty); 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kê từ thời điêm kêt thúc năm tài chính gân nhât, trường hợp không có cân 
nêu rõ. 
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2.1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu Năm X - 2 Năm X - 1 Ghi chú 

1. Khả năng thanh toán 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
TS ngắn hạn /Nợ ngắn hạn 

- Hệ số thanh toán nhanh: 

(TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

2. Cơ cấu vốn 

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

3. Năng lực hoạt động 
- Vòng quay tổng tài sản: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 
- Vòng quay vốn lưu động: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân 
- Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 

4. Khả năng sinh lời 
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROẻE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
2.2.ĐỐỈ với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.2.1. Các chỉ tiêu cơ bản 

- Tình hình công nợ (tổng số nợ phải thu, tổng số nợ phải trả)', 
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- Trái phiếu chưa đáo hạn (nêu thông tin trái phiếu theo từng đợt phát hành bao 
gôm giá trị, lãi suất, thời điếm phát hành, kỳ hạn, thời hạn chuyển đoi, các điều 
khoản quan trọng khác, nếu có); 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp 
luật)', 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ 
công ty)-, 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường họp không có cần 
nêu rõ. 

2.2.2ế Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 

1. Chỉ tiêu vê vôn 
-Vốn điều lệ 

- Vốn tự có 
- Tỷ lệ an toàn vốn 

2ễ Chât lượng tài sản 
- Tỷ lệ nợ quá hạn 
- Tỷ lệ nợ xấu 
- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách 
hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 
-Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng 

3. Khả năng thanh khoản 
- Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình 
quân/Tổng tài sản bình quân 
- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay 
trung và dài hạn 
- Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi 

4. Kêt quả hoạt động kinh doanh 
- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình 
quân 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình 
quân 



19 

- Thu nhập lãi cận biên (NIM) 
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA) 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE) 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 

- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận 
trước thuế 

(Tố chức tín dụng xác định các chỉ tiêu nêu trên áp dụng theo các quy định, hướng 
dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 

3. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Tổ chức phát 
hành 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của 
Tổ chức phát hành (trường hợp ý kiến kiếm toán là ỷ kiến ngoại trừ, To chức phát 
hành nêu nội dung giải trình về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được Tô chức 
kiếm toán xác nhận)', 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 
bán niên năm đăng ký chào bán của Tổ chức phát hành (nếu có) (trường hợp ỷ 
kiến kiêm toán/soát xét là ỷ kiến ngoại trừ, To chức phát hành nêu nội dung giải 
trình về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được To chức kiếm toán xác nhận). 

4. Kết quả xếp hạng tín nhiệm (nếu có) 

- Kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với Tổ chức phát hành, trái phiếu đăng ký chào 
bán; 

- Tên Tổ chức xếp hạng tín nhiệm; 

- Thời điểm xếp hạng tín nhiệm. 

5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 

Chỉ tiêu Năm X... Chỉ tiêu 
Kê hoạch % tăng giảm so 

với năm trước 
Doanh thu thuân hoặc Thu nhập lãi thuân 
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Lợi nhuận sau thuê 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuê/Doanh thu thuân hoặc 
Thu nhập lãi thuần 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuê/Vôn chủ sở hữu bình 
quân 
Tỷ lệ chia lợi nhuận hoặc cô tức 

7 1 * 7 ^ 9 ~~ 

- Câp có thâm quyên thông qua kê hoạch nêu trên (Đại hội đông cô đông, Hội \ \ 
đông quản trị, Hội đông thành viên >ẻv); 
- Căn cứ để đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ chia lợi nhuận/cổ tức nêu 
trên (nêu thông tin một cách cẩn trọng và hợp ỉỷ trên cơ sở các hợp đông, hoạt 
động kinh doanh, đầu tư đang thực hiện và dự kiến triến khai... phũ hợp với các 
quy định và chính sách kế toán mà Tổ chức phát hành đang áp dụng•); 
- Đánh giá của Tổ chức tư vấn (và Tổ chức kiểm toán độc lập, nếu có) về kế 
hoạch doanh thu, lợi nhuận. 
6. Kế hoạch chào bán trái phiếu trong 03 năm tiếp theo (loại, tổng giá trị, thời 
hạn...) 

VII. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 

InpẠ J r • « • Ặ . Tên trái phiêu 

2. Loại trái phiếu 

3. Mệnh giá 

4Ế Tổng số lượng trái phiếu chào bán 

5. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá 

6. Kỳ hạn trái phiếu 

7. Lãi suất (nêu lãi suất, nguyên tắc xác định) 

8. Kỳ hạn trả lãi, trả gốc 

9ề Giá chào bán: ... đồng/trái phiếu 

10. Thứ tự ưu tiên thanh toán trong trường hợp Tổ chức phát hành mất khả 
năng trả nợ/chấm dứt hoạt động 

11. Quyền của người sở hữu trái phiếu 

- Quyền cơ bản của người sở hữu trái phiếu; 

- Trường họp thay đổi quyền của người sở hữu trái phiếu. 

12. Đại diện ngưòi sở hữu trái phiếu (nếu có) 
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- Tên Đại diện người sở hữu trái phiếu; 

- Trách nhiệm cơ bản của Đại diện người sở hữu trái phiếu theo Hợp đồng số 
... ngày . Ể. với Tổ chức phát hành. 

13. Cam kết về bảo đảm (nếu cỏ) 

- Phương thức bảo đảm một phần/toàn bộ gốc và lãi trái phiếu (bảo lãnh thanh 
toán, bảo đảm bằng tài sản)', 

- Trường hợp bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán: nêu số văn bản cam kết bảo 
lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giá trị bảo 
lãnh, các điều khoản quan trọng khác của cam kết; 

- Trường hợp bảo đảm bằng tài sản: 

+ Nêu tên tài sản, chủ sở hữu tài sản, giá trị định giá, chứng thư thẩm định giá 
(nêu số, ngày, tên to chức thấm định giá), giá trị bảo đảm, các nghĩa vụ khác được 
đảm bảo bằng tài sản này (nếu có), họp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm (nêu số, 
ngày, các điều khoản quan trọng của hợp đồng); 

+ Trường họp bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba, nêu thông tin về tổ chức bảo 
đảm, mối quan hệ với Tổ chức phát hành, thông tin về tổ chức nhận bảo đảm, cam 
kết của bên thứ ba sở hữu tài sản bảo đảm về việc dùng tài sản đó để bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu (nêu so, ngày, các điều khoản quan trọng của 
cam kết); 

+ Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm (nêu sổ, ngày, tên cơ quan 
đăng kỷ giao dịch bảo đảm); 

+ Hợp đồng bảo hiểm tài sản (nêu số, ngày, tên tổ chức bảo hiểm, nếu có) 

+ Phương thức xử lý tài sản bảo đảmễ 

14. Việc mua lại trái phiếu trước hạn 

15. Phương thức phân phối 

- Trường hợp phân phối thông qua bảo lãnh phát hành: nêu tên tổ chức bảo lãnh 
phát hành, phương thức bảo lãnh, tên từng tổ chức bảo lãnh phát hành kèm số 
lượng trái phiếu bảo lãnh (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành), các điều 
khoản trong hợp đồng cho phép tổ chức bảo lãnh phát hành rút cam kết sau khi 
đợt chào bán bắt đầu (nếu có), các điều khoản quan trọng khác. Trường hợp đợt 
chào bán không có bảo lãnh phát hành thì phải nêu rõ; 

- Trường hợp phân phối thông qua đại lý phân phối: nêu tên, trách nhiệm của 
từng đại lý tham gia phân phối trái phiếu. 

- Trường hợp chào bán cho trên 100 nhà đầu tư xác định, nêu phương thức phân 
phối. 
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16. Đăng ký mua trái phiếu 

- Số lượng trái phiếu đăng ký mua tối thiểu, thời hạn, phương thức xử lý trong 
trường hợp số lượng trái phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu (nếu có); 

- Phương thức đăng ký và thanh toán tiền mua trái phiếu. 

17. Lịch trình dự kiến phân phối trái phiếu 

- Lịch trình dự kiến, trong đó nêu thời hạn công bố thông tin về đợt chào bán 
(trong thời hạn 07 ngày làm việc kế từ ngày úy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 
Giấy chứng nhận đãng kỷ chào bán), thời hạn đăng ký mua cho nhà đầu tư (tối 
thiểu 20 ngày), thời hạn nộp tiền mua trái phiếu, thời gian chuyển giao trái phiếu 
cho nhà đầu tư. 

18. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu 

- Số tài khoản (không trùng với tài khoản thanh toán của Tổ chức phát hành)', 

- Tên ngân hàng nơi mở tài khoản (không phải là người có lỉên quan của Tổ 
chức phát hành, trường hợp To chức phát hành là ngân hàng thương mại thì phải 
lựa chọn một ngân hàng thương mại khác/chi nhánh ngân hàng nước ngoài). 

19. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt chào bán trái phiếu ra công 
chúng của Tổ chức phát hành (trường hợp Tổ chức phát hành thuộc ngành nghê 
kỉnh doanh cỏ điều kiện mà pháp ỉuật chuyên ngành quy định phải có châp thuận 
của cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyên) 
20. Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến trái 
phiếu chào bán) 

21. Thông tin về các cam kết 

- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều 
kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; 

- Cam kết về thực hiện niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (nêu 
kế hoạch cụ thế, đảm bảo tuân thủ quy định việc Tố chức phát hành phải hoàn 
thiện hồ sơ đãng ký niêm yết trong thời hạn 30 ngày kế từ ngày kết thúc đợt chào 
bán trái phiếu ra công chúng)Ế, 

- Cam kết khác liên quan đến đợt chào bán (nếu có). 

VHI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 
1. Mục đích chào bán 
2. Phương án khả thi (trường hợp huy động vốn để thực hiện các dự án) 
- Thông tin về phương án khả thi: cơ quan lập, cấp có thẩm quyền phê duyệt, các 
nội dung chính (mục đích, kế hoạch triển khai, đoi tác tham gia, các vấn đề về tài 
chính 
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- Trường hợp dự án có sử dụng vốn vay ngân hàng, nêu cam kết cấp hạn mức tín 
dụng của ngân hàng; 
- Ý kiến của tổ chức chuyên môn độc lập về phương án khả thi (nếu có). 
3. Thông tin về tình hình triển khai dự án 
- Cơ sở pháp lý để triển khai dự án: các tài liệu pháp lý để triển khai dự án theo 
quy định (như quyết định của cơ quan có thấm quyền phê duyệt dự án, tài liệu 
pháp lý về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đầu tuè, giấy phép xây dựng...), 
đồng thời cập nhật tình hình phê duyệt của cấp có thẩm quyền; 
- Tình hình triển khai dự án đến thời điểm hiện tại (nêu các hạng mục đã hoàn 
thành, đang triển khai, dự kiến triển khai, thời gian dự Men đưa vào hoạt động, 
khai thác...), giải trình những thay đổi so với phương án đã được phê duyệt (nếu 
có); 
- Tình hình thu xếp vốn đối với dự án (bao gồm von tự cỏ, von vay, von huy động 
khác...); giải trình những thay đổi về tổng vốn đầu tư, cơ cấu vốn so với phương 
án đã được phê duyệt; phương án bù đắp vốn trong trường hợp điều chỉnh tống 
mức đầu tư, cơ cấu vốn. 

IX. KÉ HOẠCH SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ VÓN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT 
CHÀO BÁN ' 
- Tổng số tiền dự kiến thu được phân bổ theo từng mục đích sử dụng (hạng mục 
cụ thế, thời gian dự kiến giải ngân theo từng hạng mục). Trường hợp số tiền thu 
được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, nêu thứ tự mục đích ưu 
tiên, số tiền và nguồn tài trợ khác cần có; 
- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để thực hiện dự án và đợt chào bán không được bảo lãnh phát hành với cam 
kết nhận mua toàn bộ trái phiếu của Tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số trái 
phiếu còn lại chưa được phân phối hết của Tổ chức phát hành, nêu tỷ lệ chào bán 
thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán và phương án 
xử lý trong trường hợp đợt chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công hoặc 
không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến; 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để mua tài sản, nêu thông tin về tài sản, đối tác, chi phí mua dự kiến; 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để góp vốn/mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp tại doanh nghiệp khác, 
nêu thông tin về doanh nghiệp được góp vốn/mua lại (tên, sổ Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, hoạt động kỉnh doanh chính, von điều lệ...), thông tin vê 
người bán (trường hợp mua lại vốn góp), mối quan hệ với Tổ chức phát hành và 
người có liên quan của Tô chức phát hành, thông tin vê việc góp vôn/mua lại (cơ 
sở pháp lý, tiến độ thực hiện, giá trị thực hiện, tỷ lệ sở hữu trước và sau khi góp 
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vốn/mua lại...)', 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để thanh toán các khoản nợ, nêu thông tin về chủ nợ (tên, mối quan hệ với 
Tổ chức phát hành và người có liên quan của Tố chức phát hành), giá trị họp 
đồng, lãi suất, kỳ hạn, thời gian dự kiến trả nợ, mục đích vay nợ...; 
- Trường họp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để bổ sung vốn lưu động, nêu số tiền dự kiến sử dụng cho từng khoản mục; 
- Kế hoạch trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán (nêu kế hoạch trả nợ gốc và lãi 
bao gồm thời gian, nguồn trả nợ...). 

X. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 
- Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính của các đối tác liên quan đến đợt chào bán: Tổ 
chức bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phân phối, Đại diện người sở hữu trái phiếu, 
Tổ chức kiểm toán, Tổ chức tư vấn...; 

- T ổ  c h ứ c  bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (,trường hợp có 
tổ hợp bảo lãnh phát hành), Tổ chức tư vấn nêu ý kiến về đợt chào bán; 
- Ý kiến của các chuyên gia về đợt chào bán (nếu có) (nêu kinh nghiệm của 
chuyên gia trong lĩnh vực liên quan). 

XI. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THẺ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN QUYÉT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ (nếu có) 

XII. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 
PHÁT HÀNH (CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ hoặc CHỦ TỊCH HỘI 
ĐÒNG THÀNH VIÊN lioặc CHỦ TỊCH CONG TY; TỎNG GIÁM ĐỐC hoạc 
GIÁM ĐỐC; GIÁM Đốc TÀI CHÍNH hoặc KÉ TOÁN TRƯỞNG), TỎ 
CHÚ C TƯ VẤN, TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHAT HÀNH hoặc TỎ CHỨC BẢO 
LANH PHÁT HÀNH CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) (nếu có) 

XI. PHỤ LỤC • • 
1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
2. Phụ lục II: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội đồng 
thanh viên/ Chủ sở hữu công ty 
3. Phụ lục III: Điều lệ công ty 
4Ề Phu Iuc IV: Báo cáo tài chính • • 
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5. Phụ lục V: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà 
đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 
nhà đâu tư và các điêu kiện khác; 

6. Phụ lục VI: Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu giữa Tổ chức phát 
hành với Đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu cỏ) 

7. Phụ lục VII: Danh mục các tài liệu pháp lý của dự án (nếu có) 
8. Các phụ lục khác (nếu có). 



Phu luc số 09 
• © • 

MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN TRÁI PHIÉU CHUYỂN ĐỔI, TRÁI 
PHIẾU KÈM CHÚNG QUYÈN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY ĐẠI 
CHÚNG SAU QUÁ TRÌNH cơ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP, CÔNG TỶ 
ĐẠI CHÚNG HÌNH THÀNH SAU HỢP NHẤT CÔNG TY KHÔNG THUỘC 
TRƯỜNG HỢP Cơ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP, CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

SAU TÁCH CÔNG TY 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ ừ-ưỏmg Bộ Tài chỉnh) 
(trang bìa) 

ỦY BAN CHỬNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẨP GIẤY CHỬNG NHẬN ĐĂNG KỶ CHÀO 
BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO 
BÁN CHỨNG IOIOÁN ĐÃ THựC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ 
CỦA CHỬNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BÓ TRÁI VỚI ĐlỂư NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. 

• • 

BẢN CÁO BẠCH 
CÔNG TY ABC 

(Giấy chứng nhận đãng ký doanh nghiệp sỗ... do ... cấp ngày ...tháng ...năm...) 
(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đoi lần gần nhất) 

CHÀO BÁN TRÁI PHIÉU RA CÔNG CHÚNG 
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số. . ./GCN-UBCK do Chủ tịch ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ế ắ. thảng. . . năm . . .) 

TÔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỒ CHỨC BẢO LÃNH.PHÁT HÀNH 
CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: 

Công ty: 
TỒ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh 

phát hành): 
Công ty: 
Công ty : 

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: từ ngày:. . 
Phụ trách công bố thông tin: 
Họ tên: 
Chức vụ: 
Sơ điện thoại: 
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(trang bìa) 
•* 

CÔNG TY ABC 
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp so ... do ... cấp ngày ...tháng ...năm...) 

(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đoi lần gần nhất) 

CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỦNG 

r p Ạ  1 r • 1 • Ẩ Tên trái phiêu: 
Loại trái phiếu: 
Mệnh giá: 
Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 
Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 
Lãi suất: 
Kỳ hạn trái phiếu: 
Tỷ lệ chuyển đổi/thực hiện quyền: 
Thời hạn chuyển đổi/thực hiện quyền: 

TỘ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT 
HÀNH CHÍNH (ừ-ường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) hoặc ĐẠI LÝ PHÂN 
PHỐI: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chỉnh, sổ điện thoại, sổfax) 

TỎ CHỨC ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh 
phát hành): 
1. CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sốfax) 
2. CỒNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chỉnh, số điện thoại, số fax) 
3 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sổ fax) 

TỔ CHỨC TƯ VẤN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, so fax) 



3 

MỤC LỤC 

Trang 

I. Những ngưòi chịu trách nhiệm chính đối vói nội dung Bản cáo 
bach 

II. Các nhân tố rủi ro 
III. Các khái niêm 

IV. Thông tin về các doanh nghiệp bị hợp nhất trước thòi điểm 
hợp nhất 

V. Tình hình và đặc điểm của Tổ chức phát hành 

VI. Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và dự kiến 
kế hoạch của Tồ chức phát hành 

VII. Thông tin về cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên Hội 
đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó 
Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng của Tổ chức 
phát hành 

VIII.Thông tin về đợt chào bán 
IX. Muc đích chào bán 
X. Ke hoạch sử dụng và trả nự vốn thu được từ đợt chào bán 
XI. Các đối tác liên quan tói đợt chào bán 
xnễ Các thông tin quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quyết 

định của nhà đầu tư 
Phụ lục 
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐÓI VỚI NỘI DƯNG 
BẢN CÁO BẠCH 
1. Tổ chức phát hành 

Ông/Bà: Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Ông/Bà: Chức vụ: Tổng giám đốc (Giám đốc) 

Ông/Bà: Chức vụ: Kế toán trưởng (Giám đốc Tài chính) 
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính 
xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 
những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, 
chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng 
đối với các thông tin trong Bản cáo bạch. 
2. Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính (trường hợp 
có tổ hợp bảo lãnh phát hành), Tổ chức tư vấn 
Đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện được ủy quyền): Ông/Bà:... Chức vụ: 

Theo Giấy ủy quyền số ... ngày... tháng ... năm ... của Người đại diện theo pháp 
luật (trường hợp đại diện được ủy quyền) 
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công 
chúng do (tên To chức bảo lãnh phát hành/TỔ chức bảo lãnh phát hành 
chính, Tổ chức tư vấn) tham gia lập trên cơ sở Họp đồng số ... ngày ... tháng ... 
năm Ế.. (Hợp đồng bảo lãnh phát hành, Hợp đồng tư vấn) với (tên Tổ chức 
phát hành). Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo 
rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được 
thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do 

(tên To chức phát hành) cung cấp. 

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO (việc phân tích các nhân tố rủi ro cần nêu ảnh 
hưởng đên lĩnh vực hoạt động kỉnh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động 
kỉnh doanh của To chức phát hành, đợt chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ 
đợt chào bán. Các nhân to rủi ro cần được phân loại và đặt tiêu đề phũ hợp theo 
nhóm, sắp xếp theo thứ tự các nhân tổ rủi ro có ảnh hưởng tiêu cực theo mức độ 
từ cao đến thấp.) 

1. Đối vói Tổ chức phát hành không phải là tỗ chức tín dụng 
1.1. Rủi ro về kinh tế 
1.2. Rủi ro về luật pháp 
1.3. Rủi ro đặc thù (ngành, lĩnh vực hoạt động...) 
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1.4. Rủi ro về đợt chào bán (việc chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ đợt 
chào bán) 
lẽ5. Rủi ro pha loãng 

1.6. Rủi ro quản trị công ty 

1.7ễ Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh ếẳv) 

2. Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.1. Rủi ro về kinh tế 
2.2. Rủi ro về luật pháp 

2.3. Rủi ro đặc thù 

a) Rủi ro về tín dụng (phân tích rủi ro có thể xảy ra do có một sổ khách hàng, đỗi 
tác không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ 
nghĩa vụ trả nợ, thanh toán theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với Tổ chức phát hành) 
b) Rủi ro thị trường (phân tích rủi ro có thể xảy ra do biến động bất lợi của lãi 
suât, tỷ giá, giả vàng, giá chứng khoán, giá hàng hóa trên thị trường) 
c) Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (phân tích rủi ro do biến động bất lợi của lãi 
suất đổi với thu nhập, giá trị tài sản, giá trị nợ phải trả, giá trị cam kết ngoại bảng 
của To chức phát hành) 
d) Rủi ro hoạt động (phân tích rủi ro có thế xảy ra do các quy trình nội bộ quy 
định không đây đủ hoặc có sai sót, do yếu tổ con người, do các lỗi, sự cổ của hệ 
thong hoặc do các yếu tố bên ngoài làm ton thất về tài chỉnh, tác động tiêu cực 
phỉ tài chính đoi với To chức phát hành) 
đ) Rủi ro thanh khoản (phân tích rủi ro có thể xảy ra do Tổ chức phát hành không 
có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn hoặc Tổ chức phát hành 
có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn nhưng phải trả chi phí cao hơn 
mức chỉ phí bình quân của thị trường) 
e) Rủi ro tập trung (phân tích rủi ro có thể xảy ra do Tổ chức phát hành cổ hoạt 
động kỉnh doanh tập trung vào một khách hàng (bao gồm người có liên quan), đối 
tác, sản pham, giao dịch, ngành, lĩnh vực kỉnh tế, loại tiền tệ ở mức độ có tác động 
đảng kế đến thu nhập, trạng thải rủi ro của Tổ chức phát hành) 
g) Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng (phân tích các giao dịch kỳ hạn, các khoản 
cam kết cho vay, các khoản bảo lãnh L/C có khả năng ảnh hưởng đến tình hình 
tài chính của To chức phát hành) 
h) Rủi ro đặc thù khác 
2.4. Rủi ro về đợt chào bán (việc chào bán, dự án sử dụng sổ vốn thu được từ đợt 
chào bán) 
2.5. Rủi ro pha loãng 
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2.6. Rủi ro quản trị công ty 

2.7. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiên trarih Ế..) 

ra. CÁC KHÁI NIỆM 

(Những từ, nhóm từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành, kỹ thuật; những từ, nhóm từ 
khó hiếu, có thế gây hiếu lầm trong Bản cáo bạch cần phải được giải thích) 

IV. THÔNG TIN VÈ CÁC DOANH NGHIỆP BỊ HỢP NHẤT TRƯỚC 
THỜI ĐIẺM HỢP NHẤT (nêu thông tin theo từng doanh nghiệp) 

1. Thông tin chung về Doanh nghiệp (tên đầy đủ, tên viết tẳt, tên viết bằng tiếng 
nước ngoài, sô Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, vốn 
điêu lệ, ngành nghề kỉnh doanh chính, người đại diện theo pháp luật, mã cỗ phiếu, 
sàn niêm yết/đăng ký giao dịch, thời điểm hủy niêm yết/đăng ký giao dịch (nếu 
có)) 

2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp (nêu những 
sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triến và trong lĩnh vực hoạt 
động kỉnh doanh của Doanh nghiệp) 
3. Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu có) (thể 
hiện bằng sơ đồ kèm theo diễn giải) 
4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Doanh nghiệp (thể hiện bằng sơ đồ 
kèm theo diễn giải) 
5ế Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Doanh nghiệp, những công ty 
nắm quyền kiêm soát hoặc cổ phần, phần vốn góp chi phối đối với Doanh 
nghiệp, những công tỵ mà Doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, 
phần vốn góp chi phối (danh sách các công ty bao gồm: tên, ngày thành lập, so 
Giãy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh chỉnh, tỷ lệ sở hữu 
của các công ty này tại Doanh nghiệp, tỷ lệ sở hữu của Doanh nghiệp tại các công 
ty này) 
6 .  Hoạt động kinh doanh 
(Nêu các nội dung về hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp căn cứ theo đặc 
điêm ngành hoạt động) 
6.1. Đối với Doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng 

- Mô tả các sản phẩm, dịch vụ chính; 

- Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong 
doanh thu, lợi nhuận trong 02 năm liền ừước năm đăng kỷ chào bán và đến thời 
điếm bị hợp nhất); 
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- Thị trường hoạt động (doanh thu, lợi nhuận theo từng thị trường)', 

-Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở hữu 
của Doanh nghiệp)-, 

- Các hợp đồng lớn (nêu thông tin các hợp đồng lớn trong 02 năm liền trước năm 
đăng ký chào bán và đến thời điểm bị hợp nhất bao gồm các nội dung về tên, giá 
trị, thời gian thực hiện, sản phẩm, dịch vụ đầu vào, đầu ra, các đổi tác tham gia)-, 

- Các khách hàng, nhà cung cấp lớn (nêu thông tin về các khách hàng, nhà cung 
câp lớn của Doanh nghiệp trong 02 năm liền trước năm đăng ký chào bán và đến 
thời điềm bị hợp nhất bao gồm các nội dung về tên, giá trị giao dịch, thời gian 
giao dịch, sảnphấm, dịch vụ); 

- Vị thế của Doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành (nêu 
thông tin một cách cấn trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và sổ liệu 
công bố); 

- Quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế. 

6.2. Đối với Doanh nghiệp là tổ chức tín dụng 

- Loại sản phấm, dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong doanh thu, lợi 
nhuận trong 02 năm liền trước năm đãng kỷ chào bán và đến thời điểm bị hợp 
nhất); 

- Huy động vốn (cơ cấu, tỷ trọng nguồn vốn huy động trong nước, ngoài nước 
trong 02 năm liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điểm bị hợp nhất); 

- Hoạt động tín dụng (tong dư nợ cho vay, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ ỉệ nợ khó đòi, rủi 
ro lãi suất, phân loại... trong 02 năm liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời 
điểm bị hợp nhất)\ 

- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (tình hình hoạt động kinh doanh 
ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế 
trong 02 năm liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điểm bị hợp nhất)] 

- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu có); 

- Hoạt động kinh doanh khác (nếu có); 

-Tài sản (nêu tên, nguyên giả, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở hữu 
của Doanh nghiệp)-, 

- Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn (nêu các chính sách quản lý rủi ro áp dụng)', 

- Thị trường hoạt động (mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại 
diện; mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng)] 

- Vị thế của Doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành (nêu 
thông tin một cách cấn trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và sổ liệu 
công bo). 
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7. Kết quả hoạt động kinh doanh 
(Nên thông tin trong 02 năm liền trước năm đăng kỷ chào bản và đến thời điểm 
bị hợp nhất) 

Chỉ tiêu 
r 

(Theo các kỳ kê toán trước 
9  r 

thời điêm hợp nhât) 
* Đôi với Doanh nghiệp không phải là tô chức tín 
dụng: 

- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

- Lợi nhuận khác 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức 

* Đổi với Doanh nghiệp là tổ chức tín dụng: 

- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi thuần 

- Tổng thu nhập hoạt động 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi 
phí dự phòng rủi ro tín dụng 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
8ẻ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
(Nêu thông tin trong 02 năm liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm 
bị hợp nhất) 
8.1.Đối với Doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng 

Các chỉ tiêu (Theo các kỳ kế toán trước 
? r 

thời điêm hợp nhât) 
1. Khả năng thanh toán 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
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Tài sản ngắn bạn/Nợ ngắn hạn 

- Hệ số thanh toán nhanh: 

(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

2. Cơ câu vôn 

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

3ễ Năng lực hoạt động 

- Vòng quay tổng tài sản: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 

- Vòng quay vốn lưu động: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân 

- Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 

4. Khả năng sinh lời 

-Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ sô lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE) ' ' ^ 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
8.2.Đối với Doanh nghiệp là tổ chức tín dụng 

Chỉ tiêu (Theo các kỳ kế toán trước 
thời điểm hợp nhất) 

1. Chỉ tiêu vê vôn 

-Vốn điều lệ 

- Vốn tự có 

- Tỷ lệ an toàn vốn 

2. Chât lượng tài sản 
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- Tỷ lệ nợ quá hạn 

- Tỷ lệ nợ xấu 

- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách hàng 
+ các khoản cho vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 

-Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng 

3. Khả năng thanh khoản 

- Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình 
quân/Tổng tài sản bình quân 

- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay 
trung và dài hạn 

- Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi 

4. Kêt quả hoạt động kinh doanh 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình 
quân 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Thu nhập lãi cận biên (NIM) 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình 
quân (ROE) 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 

- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận 
trước thuế 

(Tô chức tín dụng xác định các chỉ tiêu nêu trên áp dụng theo các quy định, hướng 
dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

- Ỷ kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
9.  Ỷ kiến của Tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm của Doanh 
nghiệp (trường hợp ý kiến kiếm toán là ỷ kiến ngoại trừ, nêu nội dung giải Mnh 
vế ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được Tố chức Hem toán xác nhận) 
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V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỘ CHỨC PHÁT HÀNH (đổi với 
trường họp hợp nhất, nêu thông tin từ thời điểm hợp nhất đến thời điếm hiện tại; 
đoi với các trường hợp cơ cấu lại do sáp nhập, mua lại doanh nghiệp, bán tài sản 
và tách công ty, nêu thông tin làm rõ tình hình của To chức phát hành trước và 
sau thời điếm cơ cấu lại, tách công ty) 
1. Thông tin chung về Tổ chức phát hành (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng 
tiếng nước ngoài, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, 
sô điện thoại, sổ fax, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh chính, người đại diện 
theo pháp luật, mã cố phiếu, sàn niêm yết/đăng kỷ giao dịch) 
2ế Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Tổ chức phát hành (nêu 
những sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triển và trong lĩnh vực 
hoạt động kinh doanh của Tố chức phát hành) 

3. Cơ cấu tổ chức của Tổ chức phát hành (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu 
có) (thế hiện bằng sơ đồ kèm theo diễn giải) 
4Ể Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Tổ chức phát hành (thể hiện bằng 
sơ đo kèm theo diễn giải) 

5. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Tổ chửc phát hành, những công 
ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức phát hành, 
những công mà Tổ chức phát hành đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ 
phần, phần vốn góp chi phối (danh sách các công ty trong 02 năm liên tục liền 
trước năm đãng kỷ chào bán và đến thời điếm hiện tại, kèm theo thông tin cụ thê 
tính đến thời điếm nắm giữ gần nhất bao gồm bao gồm: tên, ngày thành lập, sổ 
Giấy chímg nhận đăng kỷ doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh chính, tỷ ỉệ sở hữu 
và tỷ lệ biêu quyêt của các công ty này tại To chức phát hành, tỷ lệ sở hữu và tỷ 
lệ biêu quyết của To chức phát hành tại các công ty này) 
6. Thông tin về quá trình tăng, giảm vốn điều lệ của Tổ chức phát hành (thông 
tin về các đạt tăng, giảm von kế từ thời điếm hoạt động theo hình thức công ty co 
phần bao gồm thời điếm tăng/giảm von, giá írzể vốn tăng/giảm, hình thức 
tăng/'giảm von, đơn vị cấp, ỷ kiến của đơn Vỉẻ kiểm toán (nếu có)) 
7. Thông tin về các khoản góp vốn, thoái vốn lớn của Tổ chức phát hành tại 
các doanh nghiệp khác (nêu giá trị và phương thức thực hiện của các khoản góp 
vôn/thoái vốn trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời 
điếm hiện tại có giá trị từ 10% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài 
chính gân nhât của Tố chức phát hành tại thời điếm thực hiện) 
8. Thông tin về chứng khoán đang lưu hành 
8.1.Cổ phiếu phổ thông (nêu số lượng, tỷ lệ sở hữu của tổ chức, cả nhân trong 
nước, nước ngoài, to chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% 
von điều lệ) 
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8.2.Cổ phiếu ưu đãi (nêu số lượng, loại cổ phiếu, tỷ ỉệ sở hữu, tỷ lệ biểu quyết của 
tô chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, to chức kỉnh tế cỏ nhà đầu tư nước 
ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, các đặc điểm khác) 
8.3.Các loại chứng khoán khác (nếu sổ lượng, đặc điểm của từng loại) 
9. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quy định pháp luật; 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có)\ 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ chức phát hành hiện tại. 
10. Hoạt động kinh doanh 

(Tổ chức phát hành nêu các nội dung để làm rõ về hoạt động kỉnh doanh căn cứ 
theo đặc điếm ngành hoạt động) 

10.1.Đối với Tồ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
10.1.1Ẽ Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

- Mô tả các sản phẩm, dịch vụ chính, quy trình sản xuất kinh doanh, công nghệ 
áp dụng .,.; 

- Tính thời vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong 
doanh thu, lợi nhuận trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bản và 
đến thời điếm hiện tại). 
10.1.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giả, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của To chức phát hành) 
10.1.3. Thị trường hoạt động (doanh thu, lợi nhuận theo từng thị trường) 
10.1.4. Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
cung câp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động chính của Tổ chức phát hành 
10.1.5. Các họp đồng lớn (nêu thông tin các hợp đồng lớn đã được thực hiện, đã 
được kỷ kêt và chưa thực hiện trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào 
bán và đển thời điếm hiện tại bao gồm các nội dung về tên; giá trị; thời điểm kỷ 
kêt; thời gian thực hiện; sản phấm, dịch vụ đầu vào, đầu ra; các đối tác tham gia 
và mối quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tong giám đốc (Phó Giảm đốc), cổ đông lớn của Tổ chức phát 
hành; các điểu khoản quan trọng khác trong hợp đồng) 
10.1.6. Các khách hàng, nhà cung cấp lớn (nêu thông tin về các khách hàng, nhà 
cung cấp lớn của Tố chức phát hành trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng 
ký chào bán và đên thời điếm hiện tại bao gồm các nội dung về tên; giá trị giao 
dịch trên doanh thu/doanh so mua hàng; thời gian giao dịch; sản pham, dịch vụ; 
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mố/ễ quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tong giám đốc (Phó Giám đốc), cổ đông lớn của Tổ chức phát 
hành) 

10.1.7. Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin một cách cẩn 
trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và so liệu công bo) 

- Vị thế của Tổ chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 
(phân tích theo ngành hoạt động của Tố chức phát hành, các bên tham gia và mức 
độ cạnh tranh, vị thế và thị phần của To chức phát hành trong ngành; trường hợp 
không có thông tin cần nêu rõ); 

- Triển vọng phát triển của ngành; 

- Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Tổ chức phát hành so với 
định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, xu thế chung trên thế giới. 
10.1.8. Hoạt động Marketing 

10.1.9. Quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế 
10.1.10. Chính sách nghiên cứu và phát triển (nêu thông tin về các chính sách 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điểm hiện tại, 
đảnh giá ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành) 

10Ể1.11. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến 
thực hiện, nguồn vôn và nguồn lực dự kiến...) 
10.1.12. Trường hợp Tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, nêu thông tin về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo 
quy định pháp luật liên quan 

10.2. Đối vói Tồ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
10.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

- Loại sản phẩm, dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong doanh thu, lợi 
nhuận trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm 
hiện tại)-, 

- Huy động vốn (cơ cấu, tỷ trọng nguồn vốn huy động trong nước, ngoài nước 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại'); 

- Hoạt động tín dụng (hiệu quả, tỷ lệ an toàn vốn, tổng dư nợ cho vay, tỷ ỉệ nợ 
khỏ đòi, rủi ro lãi suât, phân loại... ừ~ong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký 
chào bán và đến thời điếm hiện tại)-, 

- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (tình hình hoạt động kỉnh doanh 
ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế 
trong 02 năm liên tục liền ừ-ước năm đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại)', 

- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu có)] 
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- Hoạt động kinh doanh khác (nếu có). 
10.2.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giả, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của Tố chức phát hành) 
10.2.3. Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn 

- Các chính sách quản lý rủi ro đang áp dụng (rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, 
rủi ro thị trường...)', 

- Đánh giá tình hình thực hiện, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế (nếu có). 
10.2ễ4. Thị trường hoạt động 

- Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện; 

- Mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng; 

- Vị thế của Tổ chức phát hành, trong ngành (nêu thông tin về vị thế và thị phần 
của To chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong củng ngành. Thông 
tin phải được nêu một cách cấn ừ-ọng và hợp lỷ, nêu nguồn cung cấp thông tin và 
so liệu công bố). 

10.2.5. Các dự án phát triển hoạt động kinh doanh (nêu thông tin về các dự án lớn 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán và đến thời điếm hiện tại, 
đánh giá ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kỉnh doanh của Tố chức phát hành) 
10.2.6. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến 
thực hiện, nguồn von và nguồn lực dự kiến...) 
11. Chính sách đối với người lao động 

- Số lượng người lao động tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người lao động 
bình quân trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán (phân loại theo 
trình độ người lao động, lao động thường xuyên hoặc thời vụ)', 

- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp...; 

- Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động (nếu có). 
12. Chính sách cổ tức (nêu các chính sách liên quan đến việc trả cổ tức, tỷ lệ cổ 
tức trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ chào bán) 

13. Thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất 

- Nêu tóm tắt tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất trong 02 
năm tính đến thời điểm đăng ký chào bán theo Báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm 
toán/Báo cáo tài chính được kiểm toán có thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn; 

- Trường hợp việc sử dụng vốn thực tế có sự điều chỉnh so với phương án ban 
đầu, nêu nội dung điều chỉnh, nguyên nhân, cấp có thẩm quyền phê duyệt (số, 
ngày ký văn bản), thời điểm thực hiện điều chỉnhể 
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14. Tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên 
tiếp liền trước năm đăng ký chào bán và đến thòi điểm hiện tại (nếu có) 

15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức phát hành 
(nêu thông tin vê các cam kết có thế ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, tình 
hình tài chính của Tô chức phát hành như thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng 
đât, trái phiêu chưa đáo hạn, các quyền chưa thực hiện của co đông sở hữu co 
phần ưu đãi...) 

16. Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổ 
chức phát hành có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài 
chính của Tổ chức phát hành, đợt chào bán, dự án sử dụng vốn thu được từ 
đợt chào bán 

17. Thông tin về cam kết của Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp 
đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội 
xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích 

VI. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ 
Dự KIẾN KẾ HOẠCH CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 
(Nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bản và luỹ 
kế đến quý gần nhất căn cứ theo các Báo cáo tài chính của Tố chức phát hành 
theo quy định) 

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 
1.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Lũy kế đến 
quý gần 

nhất 

Ghi chú 

* Đôi với Tô chức phát hành 
không phải là to chức tín dụng: 

- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh 

- Lợi nhuận khác 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
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- Tỷ lệ cổ tức 

* Đối với Tổ chức phát hành là 
tổ chức tín dụng: 

- Tông giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần hoặc Thu 
nhập lãi thuần 

- Tổng thu nhập hoạt động 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh trước chi phí dự 
phòng rủi ro tín dụng 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
9 

rp t 1 A A , / - Tỷ lệ cô tức 

- Các chỉ tiêu khác (Tổ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ về kết quả hoạt 
động kinh doanh căn cứ theo đặc điểm ngành hoạt động)-, 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành 

- Những nhân tố chính tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ chức 
phát hành (phân tích trong giai đoạn nêu trên, nêu những sự kiện bất thường (nếu 
có); trường hợp tình hình hoạt động kinh doanh biến động lớn, phân tích nguyên 
nhăn); 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của 
Tô chức phát hành kê từ thời điêm kêt thúc năm tài chính gân nhât, trường hợp 
không có cần nêu rõ. 

2. Tình hình tài chính 
(Tổ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rồ về tình hình tài chính căn cứ theo 
đặc điếm ngành hoạt động) 

2.1. ĐỐI với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
2.1.1. Các chỉ tiêu cơ bản 

-Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 

- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp trích khẩu hao, những thay 
đối trong chính sách khấu hao, việc tuân thủ theo chế độ quy định)', 
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- Mức lương bình quân (so sánh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác cùng ngành trong cùng địa bàn)', • 

- Tình hình công nợ (tổng số nợ phải thu, tổng số nợ phải trả); 

- Các khoản phải thu; trường hợp có các khoản phải thu quá hạn, nêu giá trị, thời 
gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá khả năng thu hồi; 

- Các khoản phải trả: 

+ Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn; 

+ Tình hình thanh toán các khoản nợ 

• Có thanh toán, đầy đủ, đúng hạn lãi và gốc không; 

• Trường hợp quá hạn, nêu giá trị, thời gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá 
khả năng thanh toán; 

• Trường hợp vi phạm các điều khoản khác trong hợp đồng/cam kết, nêu 
thông tin cụ thế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục (bao gồm các vi phạm của 
Tố chức phát hành và công ty con, nếu có). 

+ Trái phiếu chưa đáo hạn (nêu thông tin ừ-ái phiếu theo từng đợt phát hành 
bao gồm giá trị, lãi suất, thời điếm phát hành, kỳ hạn, thời hạn chuyển đối, các 
điều khoản quan trọng khác, nếu có)). 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp 
luật); 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ công 
ty)', 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp không có cần 
nêu rõ. 
2.1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 
1. Khả năng thanh toán 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

- Hệ số thanh toán nhanh: 
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

2ế Cơ câu vôn 

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 
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- Hệ sô Nợ/Vôn chủ sở hữu 

3. Năng lực hoạt động 

- Vòng quay tổng tài sản: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 

- Vòng quay vốn lưu động: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân 

- Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 

4. Khả năng sinh lời 

- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROệE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 

2.2. Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.2ếl. Các chỉ tiêu cơ bản 

- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 

- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp trích khấu hao, những thay 
đôi ừ-ong chính sách khẩu hao, việc tuân thủ theo chế độ quy định)', 

- Mức lương bình quân (so sánh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác cùng ngành trong cùng địa bàn); 

- Tình hình công nợ (tổng số nợ phải thu, tổng sổ nợ phải trả); 

- Trái phiếu chưa đáo hạn (nêu thông tin trải phiếu theo từng đợt phát hành bao 
gôm giá trị, lãi suât, thời điếm phát hành, kỳ hạn, thời hạn chuyến đối, các điêu 
khoản quan trọng khác, nếu cỏ); 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định 
pháp luật); 
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- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ công 
ty)ểy 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức 
phát hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp không có 
cần nêu rõ. 

2.2ế2ễ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 
1. Chỉ tiêu vê vôn 

- Vốn điều lệ 

- Vốn tự có 

- Tỷ lệ an toàn vốn 

2. Chât lượng tài sản 

- Tỷ lệ nợ quá hạn 
r rp t t A A - Tỷ lệ nợ xâu 

- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách 
hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 

-Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng 

3. Khả năng thanh khoản 

- Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình 
quân/Tổng tài sản bình quân 

- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho 
vay trung và dài hạn 

- Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi 

4. Kêt quả hoạt động kinh doanh 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu 
bình quân 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình 
quân 

- Thu nhập lãi cận biên (NIM) 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 
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- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 

- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận 
trước thuế 

(Tô chức tín dụng xác định các chỉ tiêu nêu trên áp dụng theo các quy định, hướng 
dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

- Ỷ kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 

3ệ Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối vói Báo cáo tài chính của Tổ chức phát 
hành 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của 
Tố chức phát hành (trường hợp ỷ kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ, Tổ chức phát 
hành nêu nội dung giải trình về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được Tổ chức 
kiếm toán xác nhận)', 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 
bán niên năm đăng ký chào bán của Tổ chức phát hành (nếu có) (trường hợp ý 
kiến kiếm toán/soát xét là ỷ kiến ngoại trừ, To chức phát hành nêu nội dung giải 
trình vê ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được Tố chức kiếm toán xác nhận). 

Ấ 9 

4. Kê hoach doanh thu, lợi nhuân và cô tức • 7 • • 

Chỉ tiêu Năm X... Chỉ tiêu 

Kê hoạch % tăng giảm 
so với năm 

trước 
Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi thuần 
Lợi nhuận sau thuê 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần hoặc 
Thu nhập lãi thuần 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuê/vôn chủ sở hữu bình quân 
Cô tức 

y 9 - \ 7 

- Câp có thâm quyên thông qua kê hoạch nêu trên (Đại hội đông cô đông, Hội 
đồng quản trị ...); 

t r t 

- Căn cứ đê đạt kê hoạch doanh thu, lợi nhuận và cô tức nêu trên (nêu thông tin •? \ > 
một cách cân trọng và hợp lý trên cơ sở các hợp đông, hoạt động kinh doanh, đâu 



21 

tư đang thực hiện và dự kiến triển khai... phù hợp với các quy định và chỉnh sách 
kê toán mà To chức phát hành đang áp dụng). 
- Đánh giá của Tổ chức tư vấn (và Tổ chức kiểm toán độc lập, nếu có) về kế 
hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức. 

5. Kế hoạch chào bán trái phiếu trong 03 năm tiếp theo (loại, tổng giá trị, thời 
hạn...) 

VIỊẵ THÔNG TIN VỀ CỎ ĐÔNG SÁNG LẢP, CỔ ĐÔNG LỚN, THÀNH 
VIÊN HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐÓC 
(GIÁM ĐÓC), PHÓ TỔNG GIÁM ĐÓC (PHÓ GIÁM ĐÓC), KẾ TOÁN 
TRƯỞNG CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 
1. Thông tin về cổ đông sáng lập (ữường hợp Tỏ chức phát hành có cổ đông 
sảng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng) 

- Đối với cổ đông là cá nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Đỗi với cỏ đông là tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn 
điều lệ, người đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyền 
tại Tố chức phát hành (tên, chức vụ); 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ theo từng loại (trong đó nêu sổ lượng và tỷ lệ 
cố phần có quyển biếu quyết, cố phần bị hạn chế chuyển nhượng, cổ phần ưu đãi 
khác) của cổ đông sáng lập tại thời điểm thành lập doanh nghiệp, hiện tại và dự 
kiến sau khi đợt chào bán; 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có). 
2ế Thông tin về cổ đông lớn 

- Đối với cổ đông là cá nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Đối với cổ đông là tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn 
điều lệ, người đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyền 
tại Tổ chức phát hành (tên, chức vụ)] 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông lớn 
và những người có liên quan của họ tại thời điểm trở thành cổ đông lớn, hiện tại 
và dự kiến sau khi chuyển đổi/thực hiện quyền; 

- Đối với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% 
tống số cố phần phổ thông của Tổ chức phát hành và những người có liên quan 
của họ: nêu thông tin về các họp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết 
và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với các đối tượng này (loại giao dịch, 
giá trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác; cấp có thấm quyền chẩp thuận); 
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- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có)\ 

- Trường họp cổ đông lớn có lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động 
kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà 
cung cấp lớn của Tổ chức phát hành, nêu các thông tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 

+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đối với những hoạt động kỉnh doanh 
mang tính cạnh tranh với Tố chức phát hành, phân tích về phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sản phẩm, dịch vụ)] 

+ Mối quan hệ của cổ đông lớn của Tổ chức phát hành và những người có 
liên quan của họ với doanh nghiệp (so ỉượng, tỷ lệ sở hữu cồ phần/phần vốn góp, 
chức vụ đang nắm giữ tại doanh nghiệp ...); 

+ Phương án kiểm soát xung đột lợi ích. 

3. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng 

- Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác; 

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ); 

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nam giữ)', 

- Sổ lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người 
đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ; 

- Thông tin về những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 
soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế 
toán trưởng đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành; 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: 

+ Thông tin về các họp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa 
thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do 
Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội 
đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc 
(Phó Giám đôc), Kê toán trưởng và những người có liên quan của họ (ỉoại giao 
dịch, giá trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác của hợp đồng; cấp có 
thấm quyền chấp thuận); 

+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, số cổ phiếu nhận được 
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (sổ lượng, giá)...). 

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu cójằ, 
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- Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đôc), Phó Tông giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng có lợi ích liên 
quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức 
phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ chức phát hành, nêu các 
thông tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 

+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đổi với những hoạt động kỉnh doanh 
mang tính cạnh tranh với Tổ chức phát hành, phân tích về phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sản phẩm, dịch vụ); 

+ Mối quan hệ của các đối tượng này và những người có liên quan của họ với 
doanh nghiệp (sổ lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần/phần von góp, chức vụ đang nam giữ 
tại doanh nghiệp...)', 

+ Phương án kiểm soát xung đột lợi ích. 

VIII. THÔNG TIN VÈ ĐỢT CHÀO BÁN 
1. Tên trái phiếu 
2. Loại trái phiếu 
3. Mệnh giá 
4. Tổng số lượng trái phiếu chào bán 
5. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá 
6. Kỳ hạn trái phiếu 
7. Lãi suất (nêu lãi suất, nguyên tắc xác định) 
8. Kỳ hạn trả lãi, trả gốc 
9. Giá chào bán: ... đồng/trái phiếu 

10. Thứ tự ưu tiên thanh toán trong trường hợp Tổ chức phát hành mất khả 
năng trả nợ/chấm dửt hoạt động 
11. Quyền của người sở hữu trái phiếu 

- Quyền cơ bản của người sở hữu trái phiếu; 

- Trường hợp thay đổi quyền của người sở hữu trái phiếu. 

12. Việc mua lại trái phiếu trước hạn 
13. Phương thức phân phối 

- Trường hợp phân phối thông qua bảo lãnh phát hành: nêu tên tổ chức bảo lãnh 
phát hành, phương thức bảo lãnh, tên từng tổ chức bảo lãnh phát hành kèm số 
lượng trái phiếu bảo lãnh (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành), các điều 
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khoản trong hợp đồng cho phép tổ chức bảo lãnh phát hành rút cam kết sau khi 
đợt chào bán băt đâu (nêu có), các điêu khoản quan trọng khác. Trường hợp đợt 
chào bán không có bảo lãnh phát hành thì phải nêu rõ; 

- Trường hợp phân phối thông qua đại lý phát hành: nêu tên, trách nhiệm của 
từng đại lý tham gia phân phối trái phiếu; 

- ^ Trường họp chào bán cho trên 100 nhà đầu tư xác định: nêu phương thức phân 
phối. 

14ẵ Đăng ký mua trái phiếu 

- Số lượng trái phiếu đăng ký mua tối thiểu, thời hạn, phương thức xử lý trong 
trường họp số lượng trái phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu (nếu có); 

- Phương thức đăng ký và thanh toán tiền mua trái phiếu. 

15. Lịch trình dự kiến phân phối trái phiếu 

- Lịch trình dự kiến, trong đó nêu thời hạn công bố thông tin về đợt chào bán 
(trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 
Giấy chứng nhận đăng kỷ chào bán), thời hạn đăng ký mua cho nhà đầu tư (tối 
thiếu 20 ngày), thời hạn nộp tiền mua trái phiếu, thời gian chuyển giao trái phiếu 
cho nhà đâu tư. 

16. Phương thức thực hiện quyền 

- Điều kiện, thời hạn thực hiện quyền; 

- Tỷ lệ chuyển đổi, thực hiện quyền và phương pháp tính giá chuyển đổi, giá phát 
hành. Trường hợp giá chuyển đổi, giá phát hành để thực hiện quyền thấp hơn 
mệnh giá, nêu thông tin về thặng dư vốn để bù đắp phần thặng dư âm phát sinh do 
phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá; 

- Kế hoạch phát hành cổ phiếu trong thời gian trái phiếu chưa đáo hạn và phương 
án thực hiện quyền điều chỉnh (nếu cổ)\ 

- Phương pháp tính và đền bù thiệt hại trong trường họp không thực hiện được 
quyên; 

- Các điều khoản khác liên quan đến quyền của người sở hữu chứng quyền. 
17ề Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 
18. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu 

- Sô tài khoản (không ừùng với tài khoản thanh toán của To chức phát hành)', 

- Tên ngân hàng nơi mở tài khoản (khôngphải là người có liên quan của Tổ chức 
phát hành, trường hợp To chức phát hành là ngân hàng thương mại thì phải lựa 
chọn một ngân hàng thương mại khác/chi nhánh ngân hàng nước ngoài). 

19. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt chào bán trái phiếu ra công 
chúng của Tô chức phát hành (trường hợp Tô chức phát hành thuộc ngành nghê 
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kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận 
của cơ quan quản lỷ nhà nước có thẩm quyền) 
20. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sỏ" hữu nước ngoài 

- Nêu tỷ lệ sở hữu nước ngoài dự kiến khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu, thực 
hiện quyền; 

- Các biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài. 

21. Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến trái 
phiếu chào bán) 

22Ể Thông tin về các cam kết 

- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều 
kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; 

- Cam kết về thực hiện niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán (nêu 
kế hoạch cụ thế, đảm bảo tuân thủ quy định -việc Tổ chức phát hành phải hoàn 
thiện hổ sơ đăng kỷ niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào 
bán trái phiếu ra công chúng)-, 

- Cam kết khác liên quan đến đợt chào bán (nếu có). 
23. Thông tin về các chứng khoán khác đươc chào bán, phát hành trong cùng 
đợt (nếu có) 

IX. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 
1. Mục đích chào bán 

2. Phương án khả thi (trường hợp huy động vốn để thực hiện các dự án) 

- Thông tin về phương án khả thi: cơ quan lập, cấp có thẩm quyền phê duyệt, các 
nội dung chính (mục đích, kế hoạch Men khai, đổi tác tham gia, các vẩn đề về tài 
chính 

- Trường họp dự án có sử dụng vốn vay ngân hàng, nêu cam kết cấp hạn mức tín 
dụng của ngân hàng; 

- Ý kiến của tổ chức chuyên môn độc lập về phương án khả thi (nếu cỏ). 

3. Thông tin về tình hình triển khai dự án 

- Cơ sở pháp lý để triển khai dự án: các tài liệu pháp lý để triển khai dự án theo 
quy định (như quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, tài ỉiệu 
pháp lý vể quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng...), 
đông thời cập nhật tình hình phê duyệt của câp có thâm quyên; 

- Tình hình triển khai dự án đến thời điểm hiện tại (nêu các hạng mục đã hoàn 
thành, đang trỉến khai, dự kiến trỉến khai, thời gian dự kiến đưa vào hoạt động, 
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khai thác.,,), giải trình những thay đổi so với phương án đã được phê duyệt (nếu 
có); 

- Tình hình thu xếp vốn đối với dự án (bao gồm vốn tự có, vốn vay, vốn huy động 
khác...); giải trình những thay đổi về tổng vốn đầu tư, cơ cấu vốn so với phương 
án đã được phê duyệt; phương án bù đắp vốn trong trường hợp điều chỉnh tổng 
mức đầu tư, cơ cấu vốn. 

X. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ VÓN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO 
BÁN 

- Tổng số tiền dự kiến thu được phân bổ theo từng mục đích sử dụng (hạng mục 
cụ thê, thời gian dự kiến giải ngân theo từng hạng mục). Trường hợp số tiền thu 
được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, nêu thứ tự mục đích ưu 
tiên, số tiền và nguồn tài trợ khác cần có; 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để thực hiện dự án và đợt chào bán không được bảo lãnh phát hành với cam 
kết nhận mua toàn bộ trái phiếu của Tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số trái 
phiếu còn lại chưa được phân phối hết của Tổ chức phát hành, nêu tỷ lệ chào bán 
thành công cho mục đích thực hiện dự án (tối thiểu 70% tổng sổ trái phiếu chào 
bán đế thực hiện các dự án), phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ 
đợt chào bán để thực hiện dự án; 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng đế mua tài sản, nêu thông tin về tài sản, đối tác, chi phí mua dự kiến; 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để góp vốn/mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp tại doanh nghiệp khác, 
nêu thông tin về doanh nghiệp được góp vốn/mua lại (tên, sổ Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh chính, vốn điều lệ...), thông tin về 
người bán (trường hợp mua lại von góp), mối quan hệ với Tổ chức phát hành và 
người có liên quan của Tổ chức phát hành, thông tin về việc góp vốn/mua lại (cơ 
sở pháp lý, tiên độ thực hiện, tỷ ỉệ sở hữu trước và sau khỉ góp von/mua lại...)', 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng để thanh toán các khoản nợ, nêu thông tin về chủ nợ (tên, mối quan hệ với 
Tô chức phát hành và người có liên quan của Tổ chức phát hành), giá trị hợp 
đồng, lãi suất, kỳ hạn, thời gian dự kiến trả nợ, mục đích vay nợ.. 

- Trường hợp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử 
dụng đế bố sung vốn lưu động, nêu số tiền dự kiến sử dụng cho từng khoản mục; 

- Kế hoạch trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán (nêu kế hoạch trả nợ gốc và lãi 
bao gom thời gian, nguồn trả nợ...). 
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XI. CÁC ĐÓI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 
- Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính của các đối tác liên quan đến đợt chào bán: Tổ 
chức bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phân phối, Đại diện người sở hữu trái phiếu, 
Tổ chức kiểm toán, Tổ chức tư vấn...; 

- T ổ  c h ứ c  b ả o  l ã n h  p h á t  h à n h / T ổ  c h ứ c  b ả o  l ã n h  p h á t  h à n h  c h í n h  (trường hợp có 
tổ hợp bảo lãnh phát hành), Tổ chức tư vấn nêu ý kiến về đợt chào bán; 
- Ý kiến của các chuyên gia về đợt chào bán (nếu có) (nêu kinh nghiệm của 
chuyên gia trong lĩnh vực liên quan). 

XII. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THẺ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐÀÙ TƯ (nếu có) 

XIII. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỚ CHỨC 
PHÁT HÀNH (CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ hoặc CHỦ TỊCH HỘI 
ĐỒNG THÀNH VIÊN, CHỦ TỊCH CÔNG TY; TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM 
ĐÓC); GIÁM ĐÓC TÀI CHÍNH hoặc KẾ TOÁN TRƯỞNG), TỎ CHỨC TƯ 
VẤN, TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH hoặc TỞ CHỨC BẢO LÃNH 
PHÁT HÀNH CHÍNH (trường hợp có tổ hợp bảo lãnh phát hành) (nêu có) 

XIV. PHỤ LỤC • • 

1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
2. Phụ lục II: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị 
3. Phụ lục ni: Điều lệ công ty 
4. Phu luc IV: Báo cáo tài chính 

* « 

5. Phụ lục V: Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt cháo bán gần nhất được kiểm 
toán (nếu cỏ) 

6. Phụ lục VI: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà 
đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 
nhà đầu tư và các điều kiện khác; 
7. Phụ lục VII: Danh mục các tài liệu pháp lý của dự án (nếu có) 
8. Các phụ lục khác (nếu có). 



Phu luc số 10 • • • • 

MẪU BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI 
CHÚNG ĐẺ CHÀO MUA CÔNG KHAI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

(trang bìa) 
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIÂY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHÁT 
HÀNH CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CHỨNG 
KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ 
KHÔNG HÀM Y ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG 
KHOÁN. MỌI TUYÊN BÓ TRÁI VỚI ĐIÈU NÀY LÀ BÁT HỢP PHÁP. 

BẢN CÁO BACH 
CÔNG TY ABC 

(Giấy chímg nhận đăng kỷ doanh nghiệp sổ... do... cấp ngày... tháng... năm ...) 
(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đoi lần gần nhât) 

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ CHÀO MUA CÔNG KHAI CỞ PHIÉU 
CỦA (tên Công ty đại chúng có cố phiếu được hoán đoi) 

(Giấy chứng nhận đăng kỷ phát hành số .../GCN-UBCK do Chủ tịch ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...) 

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cimg cấp tại: từ ngày: 
Phụ trách công bố thông tin: 
Họ tên: 
Chức vụ: 
Sổ điện thoại: 
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(trang bìa) 

CỒNG TY ABC 
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sổ... do... cấp ngày... tháng... năm ế..^) 

(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đoi lần gần nhất) 

PHÁT HÀNH CÔ PHIẾU ĐẺ HOÁN ĐỎI CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG 
CỦA (tên Công ty đại chúng có co phần được hoán đối) 

THEO PHƯƠNG THỨC CHAO MUA CÔNG KHAI 

Tên cổ phiếu: cổ phiếu (tên Tổ chức phát hành) 

Loại cổ phiếu: 
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 
Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 
Tên của Công ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi: 
rr\s 1^1 _ z• Tỷ lệ hoán đôi: 
số lượng cổ phiếu được hoán đổi của (tên Công ty đại chủng cỏ cổ phần 
được hoán đổi): 

TỎ CHỨC KIỂM TOÁN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sốfax) 

TỔ CHỨC TƯ VẤN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sổfax) 

ĐẠI LÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sỗfax) 
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MỤC LỤC 

Trang 

I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung Bản 
cáo bạch 

II. Các nhân tố rủi ro 
III. Các khái niệm 
IV. Tình hình và đặc điểm của Tổ chức phát hành 
V. Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và dự 

kiến kế hoạch của Tổ chức phát hành 
VI. Thông tin về cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên Hội 

đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), 
Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng của 
Tổ chức phát hành 

VII. Thông tin về Công ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi 
VIII. Mối quan hệ giữa Tổ chức phát hành và Công ty đại chúng 

có cổ phần được hoán đổi 
IX. Thông tin về đợt phát hành để chào mua công khai 
X. Mục đích phát hành 
XI. Các đối tác liên quan tới đợt phát hành 
XII. Các thông tin quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quyết 

định của nhà đầu tư 
Phụ lục » • 



4 

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG 
BẢN CÁO BẠCH 
1. Tổ chức phát hành 
Ông/Bà: Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông/Bà: Chức vụ: Tổng giám đốc (Giám đốc) 
Ông/Bà: Chức vụ: Kế toán trưởng (Giám đốc Tài chính) 
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính 
xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 
những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, 
chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng 
đối với các thông tin trong Bản cáo bạch. 

2. Tổ chức tư vấn 
Đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện được ủy quyền): Ông/Bà: Chức vụ: 
Theo Giấy ủy quyền số ... ngày ... tháng ... năm ... của Người đại diện theo pháp 
luật (trường hợp đại diện được ủy quyền) 
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua 
công khai do (tên Tổ chức tư vấn) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn 
số ... ngày ... tháng ... năm ẻ.. với (tên To chức phát hành). Chúng tôi đảm 
bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã 
được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số 
liệu do (tên Tổ chức phát hành) cung cấp. 

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO (việc phân tích các nhân tổ rủi ro cần nêu ảnh 
hưởng đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tình hình tài chỉnh, kết quả hoạt động 
kỉnh doanh của Tổ chức phát hành và đợt phát hành cố phiếu đế chào mua công 
khai. Các nhân to rủi ro cần được phân loại và đặt tiêu đề phù hợp theo nhóm, 
sắp xếp theo thứ tự các nhân to rủi ro cỏ khả năng ảnh hưởng tiêu cực theo mức 
độ từ cao đến thấp.) 
1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
1.1. Rủi ro về kinh tế 
1.2. Rủi ro về luật pháp 
lằ3. Rủi ro đặc thù (ngành, lĩnh vực hoạt động...) 
1.4. Rủi ro của đợt phát hành 
1.5. Rủi ro pha loãng 
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1.6. Rủi ro quản trị công ty 
lế7. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...) 
2. Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.1 ệ Rủi ro về kinh tế 
2.2. Rủi ro về luật pháp 
2.3. Rủi ro đặc thù 
a) Rủi ro tín dụng (phân tích rủi ro có thể xảy ra do có một sổ khách hàng, đổi 
tác không thực hiện hoặc không cổ khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ 
nghĩa vụ trả nợ, thanh toán theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với Tố chức phát 
hành) 
b) Rủi ro thị trường (phân tích rủi ro có thể xảy ra do biến động bất lợi của lãi 
suất, tỷ giá, giả vàng, giá chứng khoán, giá hàng hóa trên thị trường) 
c) Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (phân tích rủi ro do biến động bất ỉợi của lãi 
suất đổi với thu nhập, giá trị tài sản, giá trị nợ phải trả, giá trị cam kết ngoại 
bảng của To chức phát hành) 
d) Rủi ro hoạt động (phân tích rủi ro có thể xảy ra do các quy trình nội bộ quy 
định không đầy đủ hoặc có sai sót, do yếu tố con người, do các lôi, sự cô của hệ 
thổng hoặc do các yếu to bên ngoài làm ton thất về tài chính, tác động tiêu cực 
phi tài chính đoi với Tố chức phát hành) 
đ) Rủi ro thanh khoản (phân tích rủi ro có thể xảy ra do Tổ chức phát hành không 
có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khỉ đến hạn hoặc To chức phát hành 
cỏ khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khỉ đến hạn nhimg phải trả chi phí cao hơn 
mức chỉ phí bình quân của thị trường) 
e) Rủi ro tập trung (phân tích rủi ro có thể xảy ra do Tổ chức phát hành có hoạt 
động kinh doanh tập trung vào một khách hàng (bao gồm người cổ liên quan), 
đổi tác, sản phấm, giao dịch, ngành, lĩnh vực kinh tế, ỉoại tiền tệ ở mức độ có tác 
động đáng kế đến thu nhập, trạng thái rủi ro của To chức phát hành) 
g) Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng (phân tích các giao dịch kỳ hạn, các khoản 
cam kết cho vay, các khoản bảo lãnh L/C có khả năng ảnh hưởng đến tình hình 
tài chỉnh của To chức phát hành) 
h) Rủi ro đặc thù khác 
2.4. Rủi ro của đợt phát hành 
2ễ5. Rủi ro pha loãng 
2.6. Rủi ro quản trị công ty 
2.7. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...) 
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III. CÁC KHÁI NIỆM 
(Những từ, nhóm từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành, kỹ thuật; những từ, nhóm 
từ khó hiếu, có thế gây hiếu lầm trong Bản cáo bạch cần phải được giải thích) 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỎ CHỨC PHÁT HÀNH 
1. Thông tin chung về Tổ chức phát hành (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng 
tiếng nước ngoài, so Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, 
so điện thoại, so fax, von điều lệ, ngành nghề kỉnh doanh chính, người đại diện 
theo pháp luật, mã co phiếu, sàn niêm yết/đăng ký giao dịch) 
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Tổ chức phát hành (nêu 
những sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành, phát trỉến và trong lĩnh vực 
hoạt động kỉnh doanh của Tổ chức phát hành) 
3. Cơ cấu tổ chức của Tổ chức phát hành (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu 
có) (thế hiện bằng sơ đồ kèm theo diễn giải) 
4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Tổ chức phát hành (thể hiện bằng 
sơ đồ kèm theo diễn giải) 
5. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Tổ chức phát hành, những công 
ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức phát hành, 
những công ty mà Tổ chức phát hành nắm quyền kiêm soát hoặc cô phần, 
phần vốn góp chi phối (danh sách các công ty trong 02 năm liên tục liền trước 
năm đăng ký phát hành và đến thời điếm hiện tại, kèm theo thông tin cụ thê tính 
đến thời điếm nắm giữ gần nhất bao gồm: tên, ngày thành lập, sô Giây chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp, hoạt động kỉnh doanh chính, tỷ ỉệ sở hữu và tỷ lệ 
biếu quyết của các công ty này tại Tô chức phát hành, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biêu 
quyết của To chức phát hành tại các công ty này) 
6. Thông tin về quá trình tăng, giảm vốn điều lệ của Tổ chức phát hành (thông^ 
tin về các đợt tăng, giảm von kế từ thời điếm hoạt động theo hình thức công ty cô 
phần bao gồm thời điếm tăng/giảm von, giá trị von tăng/giảm, hình thức 
tăng/giảm von, đơn vị cấp, ỷ kiến của đơn vị kiếm toán (nếu có)) 
7. Thông tin về các khoản góp vốn, thoái vốn lớn của Tổ chức phát hành tại 
các doanh nghiệp khác (nêu giá trị và phương thức thực hiện của các khoản góp 
vốn/thoái von trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành và đên thời 
điếm hiện tại có giá trị từ 10% tong tài sản trở lên được ghì trong báo cáo tài 
chính gần nhất của To chức phát hành tại thời điếm thực hiện) 
8ằ Thông tin về chứng khoán đang lưu hành 
8.1. Cổ phiếu phổ thông (nêu sổ lượng, tỷ ỉệ sở hữu của tổ chức, cả nhân trong nước, 
nước ngoài, to chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vón điêu 
lệ) 
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8.2. Cổ phiếu ưu đãi (nêu sỗ lượng, loại cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu, tỷ lệ biểu quyết 
của tố chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, to chức kinh tế có nhà đầu tư nước 
ngoài nắm giữ trên 50% von điều lệ, các đặc điểm khác) 
8.3. Các loại chứng khoán khác (nêu số lượng, đặc điểm của từng loại) 
9. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quy định pháp luật; 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ công ty (nếu có); 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ chức phát hành hiện tại. 
10. Hoạt động kinh doanh 
(Tổ chức phát hành nêu các nội dung để làm rõ về hoạt động kình doanh căn cứ 
theo đặc điếm ngành hoạt động) 
10.1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
10.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 
- Mô tả các sản phẩm, dịch vụ chính, quy trình sản xuất kinh doanh, công nghệ 
áp dụng...; 
- Tính thời vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh; 
- Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong 
doanh thu, lợi nhuận trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành và 
đến thời điếm hiện tại). 
10.1.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của Tố chức phát hành) 
10.1.3. Thị trường hoạt động (doanh thu, lợi nhuận theo từng thị trường) 
10.1.4. Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động chính 
10.1.5. Các họp đồng lớn (nêu thông tin các hợp đồng lớn đã được thực hiện, đã 
được ký kết và chưa thực hiện trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ phát 
hành và đến thời điếm hiện tại bao gồm các nội dung về tên; giá trị; thời điếm ký 
kết; thời gian thực hiện; sản phấm, dịch vụ đầu vào, đẩu ra; các đôi tác tham gia 
và mối quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tong giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tong giám đốc (Phó Giám đốc), co đông lớn của To chức phát 
hành; các điều khoản quan trọng khác trong hợp đồng) 
10.1.6. Các khách hàng, nhà cung cấp lớn (nêu thông tin về các khách hàng, nhà 
cung cấp lớn của Tổ chức phát hành trong 02 năm liên tục liền trước năm đãng ký 
phát hành và đến thời điếm hiện tại bao gồm các nội dung về tên; giá trị giao dịch 
trên doanh thu/doanh số mua hàng; thời gian giao dịch; sản phấm, dịch vụ; môi 
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quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị, Kiếm soát viên, Tổng giám đốc (Giám 
đốc), Phó Tong giám đốc (Phó Giám đốc), cổ đông lớn của Tổ chức phát hành) 
10.1.7. Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin một cách cẩn 
trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và sổ liệu công bố) 
- Vị thế của Tổ chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 
(phân tích theo ngành hoạt động của Tổ chức phát hành, các bên tham gia và mức 
độ cạnh tranh, vị thế và thị phần của Tố chức phát hành trong ngành; trường hợp 
không có thông tin cần nêu rõ)', 
- Triển vọng phát triển của ngành; 
- Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Tổ chức phát hành so với 
định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, xu thế chung trên thế giới. 

10.1.8. Hoạt động Marketing 
10.1.9. Quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế 
10.1.10. Chính sách nghiên cứu và phát triển (nêu thông tin về các chỉnh sách 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành và đến thời điếm hiện tại, 
đảnh giá ảnh hưởng tới tình hĩnh hoạt động kinh doanh của Tố chức phát hành) 
10.1ềl 1. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến 
thực hiện, nguồn vốn và nguồn lực dự kiến...) 
10.1.12. Trường hợp Tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, nêu thông tin về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo 
quy định pháp luật liên quan • 
10.2. Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
10.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 
- Loại sản phẩm, dịch vựL (tỷ lệ từng loại sản phâm, dịch vụ trong doanh thu, lợi 
nhuận trong 02 năm Hên tục liền trước năm đăng ký phát hành và đến thời điếm 
hiện tại)', 
- Huy động vốn (cơ cấu, tỷ trọng nguồn vốn huy động trong nước, ngoài nước 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng hý phát hành và đến thời điếm hiện 
tại); 
- Hoạt động tín dụng (tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ nợ khó đòi, rủi 
ro lãi suất, phân loại... trong 02 năm ỉiên tục liền trước năm đăng ký phát hành 
và đến thời điếm hiện tại); 
- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (tình hình hoạt động kinh doanh 
ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quôc tê 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ phát hành và đến thời điềm hiện tại); 
- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu có); 
- Hoạt động kinh doanh khác (nếu có). 
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10.2.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của To chức phát hành) 
10.2.3. Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn 
- Các chính sách quản lý rủi ro đang áp dụng (rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, 
rủi ro thị trường...)', 
- Đánh giá tình hình thực hiện, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế (nếu có). 
10.2.4. Thị trường hoạt động 
- Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện; 
- Mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng; 
- Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin về vị thế và thị phần 
của Tổ chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. Thông 
tin phải được nêu một cách cấn trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và 
số liệu công bố). 
10.2.5. Các dự án phát triển hoạt động kinh doanh (nêu thông tin về các dự án lớn 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ phát hành và đến thời điếm hiện tại, 
đánh giá ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kỉnh doanh của To chức phát hành) 
10ế2.6. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến 
thực hiện, nguồn von và nguồn lực dự kiến...) 
11. Chính sách đối vói người lao động 
- Số lượng người lao động tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người lao động 
bình quân trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành (phân loại theo 
trình độ người lao động, lao động thường xuyên hoặc thời vụ)] 
- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp.. 
- Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động (nếu có). 
12. Chính sách cổ tức (nêu các chính sách liên quan đến việc trả cổ tức, tỷ ỉệ cổ 
tức trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành) 
13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức phát 
hành (nêu thông tin về các cam kết có thế ảnh hưởng tới hoạt động kỉnh doanh, 
tình hình tài chính của To chức phát hành như thông tin về các hợp đồng thuê sử 
dụng đất, trái phiếu chưa đảo hạn, các quyền chưa thực hiện của cố đông sở hữu 
cố phần ƯU đãi...) 

14. Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Tổ 
chức phát hành có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài 
chính của Tổ chức phát hành, đọt phát hành cổ phiếu để chào mua công khai, 
1 9  I A  1  r Ẩ  •  Ẵ  1  « Ẩ  tỷ lệ hoán đôi cô phiêu 
15. Thông tin về cam kết của Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp 
đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội 
xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích 
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V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ 
Dự KIẾN KẾ HOẠCH CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 
1. Kết quả hoạt động kinh doanh 
1.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành trong 
02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên 
tục liền trước năm đăng ký phát hành theo Bảo cáo tài chính năm đã kiếm toán, 
06 tháng đầu năm đăng ký phát hành theo Báo cáo tài chính bán niên đã kiếm 
toán/soát xét (nếu có) và lũy kế đến quỷ gần nhất. Trường hợp Tố chức phát hành 
là công ty mẹ, kết quả hoạt động kỉnh doanh bao gồm kết quả kinh doanh hợp 
nhất và của công ty mẹ) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l % tăng/ 
giảm 

Lũy kế 
đến quý 
gần nhất 

* Đôi với Tô chức phát hành không 
phải là tố chức tín dụng: 
- Tổng giá trị tài sản 
- Doanh thu thuần 
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
- Lợi nhuận khác 
- Lợi nhuận trước thuế 
- Lợi nhuận sau thuế 
- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

rp 9 1 /V X. . r - Tỷ lệ cô tức 
* Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức 
tín dụng: 
- Tổng giá trị tài sản 
- Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi 
thuần 
- Tổng thu nhập hoạt động 
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín 
dụng 
- Lợi nhuận trước thuế 
- Lợi nhuận sau thuế 
- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

rp 9 1 A Ả , r - Tỷ lê cô tức 
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- Các chỉ tiêu khác (Tổ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ về kết quả hoạt 
động kỉnh doanh căn cứ theo đặc điếm ngành hoạt động)', 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành 

- Những nhân tố chính tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ chức 
phát hành trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành (nêu những sự 
kiện bất thường (nếu có); trường hợp tình hình hoạt động kỉnh doanh biến động 
lớn,phân tích nguyên nhân)', 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của 
Tổ chức phát hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp 
không có cần nêu rõ. 
2. Tình hình tài chính 
(TỔ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ về tình hình tài chính căn cứ theo 
đặc điếm ngành hoạt động) 
2.1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
2.1Ế1. Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng 
kỷ phát hành và đến thời điếm hiện tại) 
- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 

- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp trích khấu hao, những thay 
đoi trong chính sách khau hao, việc tuân thủ theo chế độ quy định)ậ, 

- Mức lương bình quân (so sánh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác cùng ngành trong cùng địa bàn)] 

- Tình hình công nợ (tổng số nợ phải thu, tổng sổ nợ phải trả)-, 

- Các khoản phải thu; trường hợp có các khoản phải thu quá hạn, nêu giá trị, thời 
gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá khả năng thu hồi; 

- Các khoản phải trả: 
+ Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn; 
+ Tình hình thanh toán các khoản nợ: 

• Có thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi và gốc không; 

• Trường họp quá hạn, nêu giá trị, thời gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá 
khả năng thanh toán; 

• Trường họp vi phạm các điều khoản khác trong hợp đồng/cam kết, nêu 
thông tin cụ thê, nguyên nhân và giải pháp khăc phục (bao gôm các vi phạm của 
To chức phát hành và công ty con, nếu cỏ). 
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- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật); 

- Trích lập các quỹ (nêu giả trị, việc tuân thủ qựy định pháp luật và Điều lệ công ty); 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kể từ thời điềm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường họp không có cân 
nêu rõ. 
2.1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Tổ chức phát hành là công ty 
mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chỉnh của công ty mẹ và hợp nhất) 

Các chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 
1. Khả năng thanh toán 
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn /Nợ ngắn hạn 
- Hệ số thanh toán nhanh: 
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

2. Cơ câu vôn 
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 
3. Năng lực hoạt động 
- Vòng quay tổng tài sản: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 
- Vòng quay vốn lưu động: 
Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân 
- Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 
4. Khả năng sinh lời 
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

r r 9 9 r 

- Y kiên của Tô chức kiêm toán độc lập (nêu cố). 
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2.2. Đối vói Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.2.1. Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng 
kỷ phát hành và đến thời điếm hiện tại) 
- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 

- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp trích khấu hao, những thay 
đoi ừ-ong chính sách khấu hao, việc tuân thủ theo chế độ quy định)', 

- Mức lương bình quân (so sánh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác cùng ngành trong cùng địa bàn); 

- Tình hình công nợ (tổng sỗ nợ phải thu, tổng số nợ phải trả)', 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật)-, 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều ỉệ công ty)', 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp không có cân 
nêu rõ. 
2.2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Tổ chức phát hành là công ty 
mẹ, nên các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhât) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 

1. Chỉ tiêu vê vôn 
-Vốn điều lệ 
- Vốn tự có 
- Tỷ lệ an toàn vốn 
2. Chât lượng tài sản 
- Tỷ lệ nợ quá hạn 

r 
rp ? 1 A Ã - Tỷ lệ nợ xâu 

- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách 
hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 
-Tà i  sản có  s inh  lờ i /Tổng tà i  sản có  nộ i  bảng 
3. Khả năng thanh khoản 
- Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình 
quân/Tổng tài sản bình quân 
- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho 
vay trung và dài hạn 
- Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi 
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4. Kêt quả hoạt động kinh doanh 
- Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình 
quân 
- Thu nhập lãi cận biên (NIM) 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 

- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận 
trước thuế 
(Tổ chức tín dụng xác định các chỉ tiêu nêu trên áp dụng theo các quy định, hướng 
dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
3. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối vói Báo cáo tài chính của Tổ chức phát hành 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 02 năm 
gần nhất của Tổ chức phát hành (trường hợp ỷ kiến kiểm toán ỉàỷkỉến ngoại trừ, 
Tổ chức phát hành nêu nội dung giải trình về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã 
được To chức kiếm toán xác nhận); 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 
bán niên năm đăng ký phát hành của Tổ chức phát hành (nếu có) (trường hợp ỷ 
kiến kiếm toán/soát xét là ỷ kiến ngoại trừ, Tổ chức phát hành nêu nội dung giải 
trình về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được To chức kiếm toán xác nhận). 
4. Ke hoạch doanh thu, lợi nhuận và co tức • 7 • • 

Chỉ tiêu Năm X... Chỉ tiêu 
Kê hoạch % tăng/giảm 

so với năm 
trước 

Doanh thu thuân hoặc Thu nhập lãi thuân 
Lợi nhuận sau thuê 
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuê/Doanh thu thuân hoặc 
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Thu nhập lãi thuân 
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuê/vôn chủ sở hữu bình quân 
rr-1 7 1 A A , í Tỷ lệ CÔ tức 

- Cấp có thẩm quyền thông qua kế hoạch nêu trên (Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị...)', 

- Căn cứ để đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức nêu trên (nêu thông tin 
một cách cẩn trọng và hợp lý trên cơ sở các hợp đồng, hoạt động kinh doanh, đầu 
tư đang thực hiện và dự kiến triển khai... phù hợp với các quy định và chính sách 
kế toán mà To chức phát hành đang áp dụng); 

- Đánh giá của Tổ chức tư vấn (và Tổ chức kiểm toán độc lập, nếu có) về kế 
hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức. 

VI. THÔNG TIN VÈ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, CỎ ĐÔNG LỚN, THÀNH 
VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỘC 
(GIÁM ĐỐC), PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (PHÓ GIÁM ĐÓC), KÉ TOÁN 
TRƯỞNG CUA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 
1. Thông tin về cổ đông sáng lập (trường hợp Tổ chức phát hành có cổ đông 
sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyến nhượng) 

- Đối với cổ đông là cá nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Đổi với cồ đông là tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn 
điều lệ, người đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyền 
tại Tổ chức phát hành (tên, chức vụ); 
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ theo từng loại (trong đó nêu sổ lượng và tỷ lệ 
cố phần có quyền biếu quyết, cố phần bị hạn chế chuyến nhượng, co phần ưu đãi 
khác) của cổ đông sáng lập tại thời điểm thành lập doanh nghiệp, hiện tại và dự 
kiến sau đợt phát hành; 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có). 
2ễ Thông tin về cổ đông lớn 

- Đổi với cổ đông là cá nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Đối với cổ đông ỉà tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn 
điều lệ, người đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyền 
tại Tổ chức phát hành (tên, chức vụ); 

-Số lượng,  tỷ lệ  cổ phần nắm giữ ,  cổ phần có  quyền b iểu quyế t  của  cổ đông lớn 
và những người có liên quan của họ tại thời điểm trở thành cổ đông lớn, hiện tại 
và dự kiến sau đợt phát hành; 
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- Đối với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% 
tổng số cổ phần phổ thông của Tổ chức phát hành và những người có liên quan 
của họ: nêu thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết 
và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với các đối tượng này (loại giao dịch, 
giả trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác; cấp có thấm quyền chấp thuận)', 
- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có); 
- Trường hợp cổ đông lớn có lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động 
kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà 
cung cấp lớn của Tổ chức phát hành, nêu các thông tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 
+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đổi với những hoạt động kỉnh doanh 

mang tính cạnh tranh với Tổ chức phát hành, phân tích về phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sản phấm, dịch vụ); 

+ Mối quan hệ của cổ đông lớn của Tổ chức phát hành và những người có liên 
quan của họ với doanh nghiệp (so lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần/phần vốn góp, chức 
vụ đang nắm giữ tại doanh nghiệp...)', 

+ Phương án kiểm soát xung đột lợi ích. 
3. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Ke toán trưởng 
- Tên, năm sinh, quốc tịch; 
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác; 
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nam giữ)', 
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ); 
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người 
đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ; 
- Thông tin về những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 
soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế 
toán trưởng đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành; 
- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: 

+ Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa 
thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do 
To chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội 
đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc 
(Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và những người có liên quan của họ (loại giao 
dịch, giá trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác của hợp đông; câp có 
tham quyền chấp thuận)-, 
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+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu được nhận theo 
chương trình lựa chọn cho người lao động (so lượng, giá)...) trong 02 năm liên 
tục liền trước năm đăng ký phát hành và đến thời điểm hiện tại. 

- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có)\ 

- Trường họp thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đôc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Ke toán trưởng có lợi ích liên 
quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tô chức 
phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung câp lớn của Tô chức phát hành, nêu các 
thông tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 

+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đổi với những hoạt động kỉnh doanh 
mang tính cạnh tranh với Tổ chức phát hành, phân tích về phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sảnpham, dịch vụ); 

+ Mối quan hệ của các đối tượng này và những người có liên quan của họ với 
doanh nghiệp (số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần/phần von góp, chức vụ đang năm 
giữ tại doanh nghiệp...)', 

+ Phương án kiểm soát xung đột lợi ích. 

VII. THÔNG TIN VÈ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ CỔ PHẦN ĐƯỢC 
HOÁN ĐỔI 
1. Thông tin chung về Công ty đại chúng (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng 
tiếng nước ngoài, sổ Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, 
so điện thoại, so fax, von điều lệ, ngành nghề kinh doanh chỉnh, người đại diện 
theo pháp luật, tóm tắt quá trình hình thành và phát triển, mã cổ phiếu, sàn niêm 
yết/đăng ký giao dịch) 

2ễ Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Công ty đại chúng (tên, hoạt động 
kinh doanh chính, tỷ lệ sở hữu và biếu quyết của các công ty này tại Cồng ty đại 
chúng, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết của Công ty đại chúng tại các công ty này) 

3. Thông tin về chứng khoán đang lưu hành 

3 Ể1. Cổ phiếu phổ thông (nêu số lượng, tỷ lệ sở hữu của tổ chức, cá nhân trong 
nước, nước ngoài, to chức kỉnh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% 
vốn điều lệ) 

3.2. Cổ phiếu ưu đãi (nêu sổ lượng, loại cổ phiếu, tỷ ỉệ sở hữu, tỷ ỉệ biểu quyết 
của to chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, tố chức kinh tế có nhà đầu tư nước 
ngoài nam giữ trên 50% von điều ỉệ, các đặc điếm khác) 

3.3. Các loại chứng khoán khác (nêu số lượng, đặc điểm của từng loại) 
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4. Hoạt động kinh doanh (nêu sản phẩm, dịch vụ chính, thị trường hoạt động, 
tình hình hoạt động kỉnh doanh, vị thế so với các doanh nghiệp khác cùng 
ngành...) 
5. Kết quả hoạt động kinh doanh 
Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Công ty đại chúng trong 02 
năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục 
liền trước năm đăng kỷ phát hành theo Báo cáo tài chỉnh năm đã kiếm toán, 06 
tháng đầu năm đãng ký phát hành theo Báo cáo tài chính bán niên đã kiêm 
toán/soát xét (nếu có) và lũy kế đến quý gần nhất. Trường hợp Công ty đại chúng 
ỉà công ty mẹ, kết quả hoạt động kỉnh doanh bao gồm kết quả kinh doanh hợp 
nhất và của công ty mẹ) 

Chỉ tiêu NămX-2 Năm x-l % tăng/ 
giảm 

Lũy kế 
đến quý 
gần nhất 

* Đôi với Công ty đại chúng không 
phải là to chức tín dụng: 

- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần 

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

- Lợi nhuận khác 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

- Tỷ lệ cổ tức 
* Đổi với Công ty đại chúng là to chức 
tín dụng: 

- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi 
thuần 

- Tổng thu nhập hoạt động 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín 
dụng 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 
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- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
rr-^ 9 1^ Ẩ . r - Tỷ lệ cô tức 

- Các chỉ tiêu khác (nêu các chỉ tiêu để làm rõ kết quả hoạt động kỉnh doanh căn 
cứ theo đặc điếm ngành hoạt động của Công ty đại chúng)', 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
6ẻ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
(Nêu các chỉ tiêu để làm rõ về tình hình tài chỉnh căn cứ theo đặc điểm ngành 
hoạt động của Công ty đại chúng) 
6.1. Đối với Công ty đại chúng không phải là tổ chức tín dụng (Trường hợp Công ty 
đại chúng ỉà công ty mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chỉnh của công ty mẹ và hợp nhât) 

Các chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 
1. Khả năng thanh toán 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

- Hệ số thanh toán nhanh: 
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

2. Cơ câu vôn 

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

3. Năng lực hoạt động 

- Vòng quay tổng tài sản: 
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 

- Vòng quay vốn lưu động: 
Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân 

- Vòng quay hàng tồn kho: 
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 

4. Khả năng sinh lời 

- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA); 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 
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- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
6.2. Đối với Công ty đại chúng là tổ chức tín dụng (Trường hợp Công ty đại 
chủng là công ty mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 

1. Chỉ tiêu vê vôn 

-Vốn điều lệ 

- Vốn tự có 

- Tỷ lệ an toàn vốn 

2. Chât lượng tài sản 

- Tỷ lệ nợ quá hạn 
r 

rp 9 1 A A - Tỷ lệ nợ xâu 

- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách 
hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 

-Tà i  sản có  s inh  lờ i /Tổng tà i  sản có  nộ i  bảng 

3 ế Khả năng thanh khoản 

- Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình 
quân/Tổng tài sản bình quân 

- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho 
vay trung và dài hạn 

- Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi 

4. Kêt quả hoạt động kinh doanh 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu 
bình quân 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình 
quân 

- Thu nhập lãi cận biên (NIM) 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 
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Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 

- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận 
trước thuế 
(Đôi với Cóng ty đại chúng là tổ chức tín dụng, việc xác định các chỉ tiêu nêu trên 
áp dụng theo các quy định, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

- Ỷ kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu cỏ). 
7. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối vói Báo cáo tài chính của Công ty đại 
chúng 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm gần 
nhất của Công ty đại chúng (trường hợp ỷ kiến kiểm toán là ỷ kiến ngoại trừ, nêu 
nội dung giải trinh của Công ty đại chúng về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã 
được Tố chức kiếm toán xác nhận)', 
- Ỷ kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 
bán niên năm phát hành của Công ty đại chúng (nếu cổ) (trường hợp ý kiến kiếm 
toản/soát xét là ý kiến ngoại trừ, nêu nội dung giải trình của Công ty đại chúng 
về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được To chức kiếm toán xác nhận). 
8. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng 

- Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác; 

- Chức vụ nắm giữ tại Công ty đại chúng; 

- Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có); 

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Công ty đại chúng của cá nhân, người 
đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ; 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty đại chúng (nếu có); 

- Các khoản nợ đối với Công ty đại chúng (nếu có). 
9. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty đại chúng có 
thể ảnh hưởng đến đợt phát hành cổ phiếu để chào mua công khai (nếu cỏ) 
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VIII. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỎ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ CÔNG TY ĐẠI 
CHÚNG CO CỎ PHẲN Được HOÁN ĐỔI 

- Nêu mối quan hệ giữa Tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 
soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), cổ 
đông lớn của Tổ chức phát hành với Công ty đại chúng trước và dự kiến sau đợt 
phát hành; 

- Số lượng cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền, quyền mua của Công 
ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi mà Tổ chức phát hành sở hữu hoặc gián 
tiếp sở hữu thông qua bên thứ ba hiện tại và dự kiến sau đợt phát hành; 

- Các giao dịch, cam kết liên quan đến cổ phiếu của Công ty đại chúng có cổ phàn 
được hoán đổi đến thời điểm hiện tại. 

IX. THÔNG TIN VÈ ĐỢT PHÁT HÀNH ĐẺ CHÀO MUA CÔNG KHAI 

1. Loại cổ phiếu: 
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 
4. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 
5. Đối tượng phát hành để hoán đổi 
6. Tỷ lệ hoán đổi 

- Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi; 

- Tỷ lệ hoán đổi. 
7. Số lượng cổ phiếu của cổ đông Công ty đại chúng được hoán đổi (nêu sổ 
lượng, tỷ ỉệ trên tống số cố phiếu đang lưu hành của Công ty đại chủng) 
8. Phương thức phân phối 

- Nêu tên, nghĩa vụ của đại lý chào mua công khai; 

- Trường hợp số cổ phiếu phát hành để chào mua công khai nhỏ hơn số cổ phiếu 
đăng ký hoán đổi, Tổ chức phát hành phân phối cổ phiếu theo tỷ lệ tương ứng với 
số cố phiếu mà mỗi cổ đông của Công ty đại chúng đăng ký hoán đổi. 
9. Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu 

- Lịch trình dự kiến, trong đó nêu thời hạn công bố thông tin về đợt phát hành 
(trong thời hạn 07 ngày làm việc ke từ ngày úy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 
Giấy chứng nhận đăng kỷ phát hành), thời hạn đăng ký hoán đối cho nhà đầu tư 
(từ 30 đến 60 ngày giao dịch), thời gian chuyển giao cổ phiếu cho nhà đầu tư. 
10. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đựt tăng vốn điều lệ của Tổ chức 
phát hành (trường hợp To chức phát hành thuộc ngành nghề kỉnh doanh có điêu 
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kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản 
lý nhà nước có thấm quyền) 
11. Ý kiến của ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế được thực 
hiện hoặc tập trung kinh tế có điều kiện (nếu cố) 
12. Rút đề nghị phát hành cổ phiếu để chào mua công khai của Tổ chức phát 
hành (nêu các trường hợp cụ thế) 
13. Rút đăng ký hoán đổi của cổ đông Công ty đại chúng (nêu các trường hợp 
cụ thê) 
14. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài 
15. Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến cổ 
phiếu phát hành) 
16. Thông tin về các cam kết 

- Cam kết về việc không vi phạm quy định sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp; 

- Cam kết về việc thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao 
dịch chứng khoán; 

- Cam kết khác liên quan đến đợt phát hành (nếu có). 

X. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH 

XI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH 

- Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính của các đối tác liên quan đến đợt phát hành: Tổ 
chức kiểm toán, Tổ chức tư vấn, Đại lý chào mua công khai, Tổ chức thấm định 
giá (nếu cỏ),..', 

-Tổ chức  tư  vấn nêu  ý kiến về  đợ t  phá t  hành;  

- Ý kiến của các chuyên gia về đợt phát hành (nếu cố) (nêu kỉnh nghiệm của 
chuyên gia trong lĩnh vực liên quan). 

XII. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THẺ ẢNH HƯỞNG 
ĐÉN QUYỂT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẰU TƯ (nếu cỏ) 

XIII. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỘ CHỨC 
PHÁT HÀNH (CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐÓC 
hoặc GIÁM Đồc, GIÁM ĐÓC TÀI CHÍNH hoặc KẾ TOÁN TRƯỞNG), 
Tổ CHỨC TƯ VẤN, CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CÓ CỔ PHIÉU ĐƯỢC 
HOÁN ĐỔI (nếu có) 
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XIV. PHỤ LỤC 
1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức phát hành 

2. Phụ lục II: Điều lệ của Tổ chức phát hành 
3. Phụ lục III: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Tổ 
chức phát hành 
4ệ Phụ luc IV: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất được kiểm toán, Báo cáo tài 
chính bán niên của năm phát hành được kiểm toán/soát xét (nếu có) và Báo cáo 
tài chính quý gần nhất của Tổ chức phát hành 
5. Phụ lục V: Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán, Báo cáo tài chính 
bán niên của năm phát hành được kiểm toán/soát xét (nếu có) và Báo cáo tài chính 
quý gần nhất của Công ty đại chúng có cổ phiếu được hoán đổi (nếu có) 

6ế Các phụ lục khác (nếu có) 



Phụ lục số 11 
MẪU BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH CỎ PHIẾU ĐẺ HOÁN ĐỔI 

THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 
(trang bìa) 

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÂP GIÂY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHÁT 
HÀNH CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CHỨNG 
KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ 
KHÔNG HÀM Y ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG 
KHOÁN. MOI TUYÊN BÓ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HƠP PHÁP. • • 

BẢN CÁO BACH 

PHÁT HÀNH CỞ PHIẾU ĐẺ HOÁN ĐỔI 
THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT 

• 9 

(Giấy chứng nhận đăng ký phát hành sổ .../GCN-UBCK do Chủ tịch ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ,.ệJ 

CỒNG TY (tên các công ty bị hợp nhất) 
(Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp sổ... do... cấp ngày... tháng... năm ...) 

(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất) 

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: từ ngày: 

Phụ trách công bố thông tin: 
Họ tên: 
Chức vụ: 
Số điện thoại: 
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(trang bìa) 

CÔNG TY (tên các công ty bị hợp nhất) 
(Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp sổ... do... cấp ngày... tháng... năm ...) 

(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất) 

PHÁT HÀNH CỞ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỎI 
THEO HƠP ĐỒNG HƠP NHẤT • • 

Tên cổ phiếu: cổ phiếu (tên Công ty hợp nhất) 
Loại cổ phiếu: 
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 
Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 
Tỷ lệ hoán đổi: (nêu tỷ lệ hoán đổi đổi với tùng công ty bị họp nhất) 

TỎ CHỨC KIỂM TOÁN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổ fax) 

TỔ CHỨC TƯ VẤN: 
CỒNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, sốfax) 
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MỤC LỤC 

Trang 
I. Những người chịu trách nhiệm chính đối VÓI nội dung Bản 

cáo bạch 
II. Các nhân tố rủi ro 
III. Các khái niêm 
IV. Tình hình và đặc điểm của Công ty bị hợp nhất 
yỆ Thông tin dự kiến về Công ty hợp nhất 

VI. Thông tin về đợt phát hành 
VII. Mục đích phát hành 
VIII. Các đối tác liên quan tới đọt phát hành 
IX. Các thông tin quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quyết 

định của nhà đầu tư 
Phu luc • • 
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

Iệ NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐÓI VỚI NỘI DƯNG 
BẢN CÁO BẠCH 
1. Công ty bị hợp nhất (nêu từng công ty) 
Ông/Bà: Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội 
đồng thành viên/Chủ tịch công ty 
Ông/Bà: Chức vụ: Tổng giám đốc (Giám đốc) 
Ông/Bà: Chức vụ: Kế toán trưởng (Giám đốc Tài chính) 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính 
xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 
những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, 
chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc sô liệu sai sót mà có thê gây ảnh hưởng 
đối với các thông tin trong Bản cáo bạch. 

2. Tổ chức tư vấn 
Đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện được ủy quyền): Ông/Bà: Chức vụ: 
Theo Giấy ủy quyền số ... ngày ... tháng ... năm ... của Người đại diện theo pháp 
luật (trường hợp đại diện được ủy quyền) 
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi 
do (tên Tổ chức tư van) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn số ... ngày 
. ẵ. tháng ,.. năm ... với (tên các công ty bị hợp nhất). Trong phạm vi trách 
nhiệm và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và 
lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và 
cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do (tên các công ty bị hợp 
nhất) cung cấp. 

II. CÁC NHÂN TÓ RỦI RO (việc phân tích các nhân tổ rủi ro cần nêu ảnh 
hưởng đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động 
kỉnh doanh của Cồng ty hợp nhất, các công ty bị hợp nhất và đợt phát hành cố 
phiếu đế hoán đoi theo hợp đồng hợp nhất. Các nhân to rủỉ ro cần được phân loại 
và đặt tiêu để phù hợp theo nhóm, sắp xếp theo thứ tự các nhân tổ rủi ro có khả 
năng ảnh hưởng tiêu cực theo mức độ từ cao đến thấp.) 
1. Đối với công ty không phải là tổ chức tín dụng 
1 ề 1. Rủi ro về kinh tế 
1 ẽ2. Rủi ro về luật pháp 
1.3. Rủi ro đặc thù (ngành, lĩnh vực hoạt động...) 
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1.4. Rủi ro của đợt phát hành 
1.5. Rủi ro quản trị công ty 
lệ6. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...) 
2. Đối với công ty là tổ chức tín dụng 
2.1. Rủi ro về kinh tế 
2.2. Rủi ro về luật pháp 

2ế3. Rủi ro đặc thù 
a) Rủi ro tín dụng (phân tích rủi ro có thể xảy ra do có một sổ khách hàng, đối tác 
không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa 
vụ trả nợ, thanh toán theo hợp đồng hoặc thỏa thuận) 
b) Rủi ro thị trường (phân tích rủi ro có thể xảy ra do biến động bất lợi của lãi 
suất, tỷ giá, giá vàng, giá chứng khoán, giá hàng hỏa trên thị trường) 
c) Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (phân tích rủi ro do biến động bất lợi của ỉãỉ 
suất đoi với thu nhập, giá tài sản, giá trị nợ phải trả, giá trị cam kết ngoại bảng) 
d) Rủi ro hoạt động (phân tích rủi ro có thể xảy ra do các quy trình nội bộ quy 
định không đầy đủ hoặc có sai sót, do yếu to con người, do các lỗi, sự cố của hệ 
thong hoặc do các yếu tổ bên ngoài làm tốn thất về tài chính, tác động tiêu cực 
phỉ tài chỉnh) 
đ) Rủi ro thanh khoản (phân tích rủi ro có thể xảy ra do không có khả năng thực 
hiện các nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn hoặc có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ 
khỉ đến hạn nhưng phải trả chi phí cao hơn mức chỉ phí bình quần của thị trường) 
e) Rủi ro tập trung (phân tích rủi ro có thế xảy ra do doanh nghiệp hoạt động kỉnh 
doanh tập trung vào một khách hàng (bao gồm người có liên quan), đối tác, sản 
phấm, giao dịch, ngành, lĩnh vực kinh tế, loại tiền tệ ở mức độ có tác động đáng 
kế đến thu nhập, trạng thái rủi ro) 
g) Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng (phân tích các giao dịch kỳ hạn, các khoản 
cam kết cho vay, các khoản bảo lãnh L/C có khả năng ảnh hưởng đến tình hình 
tài chính) 
h) Rủi ro đặc thù khác 
2.4. Rủi ro của đợt phát hành 

2.5. Rủi ro quản trị công ty 
2.6. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...) 

ra. CÁC KHÁI NIỆM 
(Những từ, nhỏm từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành, kỹ thuật; những từ, nhóm 
từ khó hiếu, có thế gây hiếu lầm trong Bản cáo bạch cần phải được giải thích) 
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY BỊ HỢP NHẤT (nêu thông 
tin theo từng công ty) 
1. Thông tin chung về Công ty (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng tiếng nước 
ngoài, sổ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện 
thoại, số fax, von điểu lệ, ngành nghề kinh doanh chính, người đại diện theo pháp 
luật, mã co phiếu, sàn niêm yết/đãng kỷ giao dịch (nếu có)) 
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Công ty (nêu những sự kiện 
quan trọng trong lịch sử hình thành, phát ừỉến và trong lĩnh vực hoạt động kỉnh 
doanh của Công ty) 
3. Cơ cấu tổ chức của Công ty (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu có) (thể hiện 
bằng sơ đồ kèm theo diễn giải) 
4ễ Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Công ty (thể hiện bằng sơ đồ kèm 
theo diễn giải) 
5. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Công ty bị hợp nhất, những công 
ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, phần vốn góp chi phối đối với Công ty 
bị hợp nhất, những công ty mà Công ty bị hợp nhất nắm quyền kiểm soát 
hoặc cổ phần, phần vốn góp chi phối (danh sách các công ty trong 02 năm liên 
tục liền trước năm đăng ký phát hành và đến thời điếm hiện tại, kèm theo thông 
tin cụ thế tỉnh đến thời điếm nắm giữ gần nhất bao gồm: tên, ngày thành lập, sô 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh chính, tỷ lệ sở hữu 
và tỷ lệ biếu quyết của các công ty này tại Công ty bị hợp nhất, tỷ lệ sở hữu và tỷ 
lệ biếu quyết của Công ty bị hợp nhất tại các công ty này) 
6. Thông tin về quá trình tăng, giảm vốn điều lệ của Công ty (thông tin về các 
đợt tăng, giảm von kế từ thời điếm thành lập bao gồm thời điếm tăng/giảm von, 
giá trị von tăng/giảm, hình thức tăng/giảm von, đơn vị cấp, ỷ kiến của đơn vị kiếm 
toán (nếu có)) 
7. Thông tin về các khoản góp vốn, thoái vốn lớn của Công ty tại các doanh 
nghiệp khác (nêu giá trị và phương thức thực hiện của các khoản góp von, thoái 
vỏn trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành và đến thời điếm hiện 
tại có giá trị từ 10% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cảo tài chính gần 
nhất của Công ty bị hợp nhất tại thời điếm thực hiện) 
8. Thông tin về chứng khoán đang lưu hành 
8.1. Cổ phiếu phổ thông (trường hợp là công ty cổ phần, nêu số lượng, tỷ lệ sở hữu 
của to chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, to chức kinh tê có nhà đâu tư nước 
ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) 
8.2. Cổ phiếu ưu đãi (trường hợp là công ty cổ phần, nêu sổ lượng, loại cổ phiếu, 
tỷ ỉệ sở hữu, tỷ lệ biểu quyết của tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, tố chức 
kỉnh tế cỏ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, các đặc đỉêm khác) 
8.3. Các loại chứng khoán khác (nêu số lượng, đặc điểm của từng loại) 
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9. Hoạt động kinh doanh 
(Nêu các nội dung để làm rõ về hoạt động kinh doanh của Công ty căn cứ theo 
đặc điếm ngành hoạt động) 
9.1. Đối với Công ty không phải là tổ chức tín dụng 
9.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

- Mô tả các sản phẩm, dịch vụ chính, quy trình sản xuất kinh doanh, công nghệ 
áp dụngế..; 

- Tính thời vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong 
doanh thu, lợi nhuận trong 02 năm lỉên tục liền trước năm đăng ký phát hành và 
đến thời điếm hiện tại). 
9.1.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của Công ty) 
9.1.3. Thị trường hoạt động (doanh thu, lợi nhuận theo từng thị trường) 
9.1.4. Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động chính 
9.1.5. Các họp đồng lớn (nêu thông tin các hợp đồng ỉớn đang thực hiện, đã được 
kỷ kết và chưa thực hiện bao gồm các nội dung vê tên, giá trị, thời điêm kỷ kêt, 
thời gian thực hiện, sản phấm, dịch vụ đầu vào, đầu ra) 
9.1.6. Các khách hàng, nhà cung cấp lớn (nêu thông tin về các khách hàng, nhà 
cung cấp lớn của Công ty bao gồm các nội dung về tên, giả trị giao dịch trên 
doanh thu/doanh sổ mua hàng, thời gian giao dịch, sản phấm, dịch vụ) 
9.1.7ễ Vị thế của Công ty trong ngành (phân tích theo ngành hoạt động của Công 
ty, các bên tham gia và mức độ cạnh tranh, vị thế và thị phần của Công ty trong 
ngành; trường hợp không cổ thông tin cần nêu rõ. Thông tin phải được nêu một 
cách cấn trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và sổ liệu công bố) 
9.1.8ẵ Hoạt động Marketing 
9.1Ể9. Quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế 

9.1.10. Chính sách nghiên cứu và phát triển 
9.1.11. Trường hợp Công ty hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có 
điều kiện, nêu thông tin về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định 
pháp luật liên quan 
9.2. Đối với Công ty là tồ chức tín dụng 
9.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

- Loại sản phẩm, dịch vụ (tỷ lệ tìmg loại sản phẩm, dịch vụ trong doanh thu, lợi nhuận 
trong 02 năm liên tục liền tricớc năm đãng ký phát hành và đến thời điếm hiện tại); 
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- Huy động vốn (cơ cấu, tỷ trọng nguồn vốn huy động ừong nước, ngoài nước 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành và đến thời điểm hiện tại)', 

- Hoạt động tín dụng (tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ nợ khó đòi, rủi 
ro ỉãỉ suất, phân loại... trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ phát hành 
và đến thời điếm hiện tại); 

- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (tình hình hoạt động kinh doanh 
ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tê 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đãng kỷ phát hành và đến thời điếm hiện tại)', 

- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu có); 

- Hoạt động kinh doanh khác (nếu có). 
9.2.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị cỏn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của Công ty) 
9.2.3 ệ Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn 

- Các chính sách quản lý rủi ro đang áp dụng (rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, 
rủi ro thị trưcmg...)\ 

- Đánh giá tình hình thực hiện, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế (nếu có). 

9.2.4. Thị trường hoạt động 

- Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện; 

- Mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng; 

- Vị thế của Công ty trong ngành (nêu thông tin về vị thế và thị phần của Công ty 
so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. Thông tin phải được nêu một 
cách cấn trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và sô liệu công bô). 
9.2.5. Các dự án phát triển hoạt động kinh doanh 
10. Kết quả hoạt động kinh doanh 
10.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Công ty trong 02 năm gần 
nhất và lũy kế đến quý gần nhất (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước 
năm đăng ký phát hành theo Báo cáo tài chính năm đã kiêm toán, 06 tháng đâu 
năm đăng ký phát hành theo Báo cáo tài chính bán niên đã kiêm toán/soát xét 
(nếu có) và lũy kế đến quý gần nhất. Trường hợp Công ty bị hợp nhât là công ty 
mẹ, kết quả hoạt động kỉnh doanh bao gồm kết quả kinh doanh hợp nhất và của 
công ty mẹ) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l % tăng/ 
giảm 

Lũy kế 
đến quý 
gần nhất 

* Đổi với Công ty không phải ỉà tổ chức 
tín dụng: 
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- Tổng giá trị tài sản 
- Doanh thu thuần 
-Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 
- Lợi nhuận khác 
- Lợi nhuận trước thuế 
- Lợi nhuận sau thuế 
- Tỷ lệ chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức 
* Đối với Công ty là tổ chức tín dụng: 
- Tổng giá trị tài sản 
-Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi 
thuần 
- Tổng thu nhập hoạt động 
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín 
dụng 
- Lợi nhuận trước thuế 
- Lợi nhuận sau thuế 
- Tỷ lệ chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức 
- Các chỉ tiêu khác (nêu các chỉ tiêu để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh của 
Công ty căn cứ theo đặc điếm ngành hoạt động)ệ, 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
10.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty 

- Những nhân tố chính tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành (nêu những sự kiện bất 
thường (nếu cỏ); trường hợp tình hình hoạt động kinh doanh biến động lớn, phân 
tích nguyên nhân)', 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của 
Công ty kể từ thời điểm két thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp không có cần 
nêu rốễ 

11. Tình hình tài chính 
(Nêu các chỉ tiêu để làm rõ về tình hình tài chính của Công ty căn cứ theo đặc 
điếm ngành hoạt động) 
11.1. Đối với Công ty không phải là tổ chức tín dụng 
11.1.1. Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước năm 
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đăng kỷ phát hành và đến thời điểm hiện tại) 
- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 

- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp trích khấu hao, những thay 
đổi trong chính sách khẩu hao, việc tuân thủ theo chế độ quy định); 

- Mức lương bình quân (so sánh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác cùng ngành trong cùng địa bàn)', 

- Tình hình công nợ (tổng số nợ phải thu, tổng số nợ phải trả)', 

- Các khoản phải thu; trường hợp có các khoản phải thu quá hạn, nêu giá trị, thời 
gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá khả năng thu hôi; 

- Các khoản phải trả: 
+ Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn; 
+ Tình hình thanh toán các khoản nợ: 

• Có thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi và gốc không; 

• Trường hợp quá hạn, nêu giá trị, thời gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá 
khả năng thanh toán; 

• Trường hợp vi phạm các điều khoản khác trong hẹyp đồng/cam kết, nêu 
thông tin cụ thê, nguyên nhân và giải pháp khăc phục (bao gôm các vỉ phạm của 
Công ty bị hợp nhất và công ty con, nếu có). 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giả trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật)', 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp ỉuật và Điều ỉệ 
công ty)\ 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Công ty kể 
từ thời điêm kêt thúc năm tài chính gân nhât, trường hợp không có cân nêu rõ. 
11.1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Công ty bị hợp nhất là công ty 
mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Các chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 
1. Khả năng thanh toán 
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn /Nợ ngắn hạn 
- Hệ số thanh toán nhanh: 

(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 
2. Cơ câu vôn 
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 
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- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 
3. Năng lực hoạt động 
- Vòng quay tổng tài sản: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 
- Vòng quay vốn lưu động: 
Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân 
- Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 
4ệ Khả năng sinh lời 
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
11.2. Đối vói Công ty là tổ chức tín dụng 
11.2.1. Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước năm 
đăng ký phát hành và đến thời điếm hiện tại) 

- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 

- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp trích khấu hao, những thay 
đôi trong chỉnh sách khẩu hao, việc tuân thủ theo chế độ quy định)', 

- Mức lương bình quân (so sánh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác cùng ngành trong cùng địa bàn); 

- Tình hình công nợ (tổng số nợ phải thu, tổng số nợ phải trả); 

- Các khoản phải nộp theo luật đinh (nêu giá trị, việc tuân thủ theo qưy định pháp luật); 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ 
công ty) \ 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Công ty kể 
từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường họp không có cần nêu rõ. 
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11.2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Công ty bị hợp nhất là công ty 
mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 
1. Chỉ tiêu vê vôn 
- Vốn điều lệ 
- Vốn tự có 
- Tỷ lệ an toàn vốn 
2. Chât lượng tài sản 
- Tỷ lệ nợ quá hạn 
- Tỷ lệ nợ xấu 
- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách 
hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 
-Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng 
3. Khả năng thanh khoản 
- Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình 
quân/Tổng tài sản bình quân 
- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho 
vay trung và dài hạn 
- Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi 
4. Kêt quả hoạt động kinh doanh 
- Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 
- Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình 
quân 
- Thu nhập lãi cận biên (N1M) 
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 
- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 
- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 
- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận 
trước thuế 
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(Tổ chức tín dụng xác định các chỉ tiêu nêu trên áp dụng theo các quy định, hướng 
dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
12. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Công ty 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm gần 
nhất của Công ty (trường hợp ỷ kiến kiểm toán là ỷ kiến ngoại trừ, Công ty nêu 
nội dung giải trình về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được Tố chức kiếm toán 
xác nhận)', 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 
bán niên năm đăng ký phát hành của Công ty (nếu có) (trường hợp ỷ kiến kiếm 
toán/soát xét là ỷ kiến ngoại trừ, Công ty nêu nội dung giải trình về ảnh hưởng 
của việc ngoại trừ đã được Tổ chức kiếm toán xác nhận). 
13. Thông tin về cổ đông lớn/chủ sở hữu công ty/thành viên sở hữu từ 10% 
vốn điều lệ trở lên 

- Đổi với cá nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Đối với tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, người 
đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyền tại Công ty 
(tên, chức vụ); 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty của 
cổ đông lớn và những người có liên quan của họ (trường hợp là công ty cố phần) 
hoặc giá trị, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên 
và những người có liên quan của họ (trường hợp là công ty TNHH hai thành viên 
trở lên); 

- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa 
thực hiện giữa Công ty với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là 
tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người 
có liên quan của họ (trường hợp là công ty cổ phần) hoặc chủ sở hữu công ty/thành 
viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên và những người có liên quan 
của họ (trường hợp là công ty TNHH) (bao gồm loại giao dịch, giá trị giao dịch, 
các điều khoản quan trọng khác của hợp đồng; cấp cỏ thấm quyền chấp thuận)', 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có); 

- Trường hợp cổ đông lớn/chủ sở hữu công ty/thành viên có lợi ích liên quan tại 
doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Công ty bị hợp 
nhất hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Công ty bị hợp nhất, nêu các thông 
tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 
+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đối với nhũng hoạt động kinh doanh 
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mang tính cạnh tranh với Công tỵ bị hợp nhất, phân tích về phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sản pham, dịch vụ); 

+ Mối quan hệ của các đối tượng này và những người có liên quan của họ với 
doanh nghiệp (so lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần/phần von góp, chức vụ đang năm 
giữ tại doanh nghiệp...)', 

+ Phương án kiểm soát xung đột lợi ích. 
14. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành 
viên/Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng 
giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưửng 

- Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác; 

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Công ty (nêu thông tin về thời gian, chức vụ 
nắm giữ)', 

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm gỉữ)\ 

-Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Công ty của cá nhân, người đại diện theo 
ủy quyền và những người có liên quan của họ (trường hợp là công ty cố phần) 
hoặc giá trị, tỷ lệ phần vốn góp tại Công ty của cá nhân, người đại diện theo ủy 
quyền (trường hợp ỉà công ty TNHH)\ 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty bị hợp nhất: 
+ Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa 

thực hiện giữa Công ty với thành viên Hội đông quản trị/thành viên Hội đông 
thành viên/Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó 
Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Ke toán trưởng và người có liên quan của họ 
(loại giao dịch, giả trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác của hợp đông; 
cấp có thấm quyền chấp thuận)', 

+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (tiền thưởng, cổ phiếu được nhận theo 
chương trình lựa chọn cho người lao động (số lượng, giá)...) trong 02 năm liên 
tục liền trước năm đăng ký phát hành và đến thời điểm hiện tại. 

- Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)\ 

- Trường họp thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ 
tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc 
(Phó Giám đốc), Kế toán trưởng có lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt 
động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Công ty bị hợp nhất hoặc là khách 
hàng/nhà cung cấp lớn của Công ty bị hợp nhất, nêu các thông tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 
+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đổi với những hoạt động kinh doanh 
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mang tính cạnh tranh với Công ty bị hợp nhất, phân tích về phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sản phắm, dịch vụ)\ 

+ Mối quan hệ của các đối tượng này và những người có liên quan của họ với 
doanh nghiệp (sổ lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần/phần von góp, chức vụ đang nắm 
giữ tại doanh nghiệp...)', 

+ Phương án kiểm soát xung đột lợi ích. 
15. Chính sách chia lơi nhuận hoặc cổ tức (nêu các chính sách liên quan đến 
việc chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức, tỷ lệ cổ tức (giá trị, tỷ lệ chi trả) trong 02 năm 
liên tục liền trước năm đăng kỷ phát hành) 
16. Chính sách đối vói người lao động 

- Số lượng người lao động tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người lao động 
bình quân trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành (phân loại theo 
trình độ người lao động, lao động thường xuyên hoặc thời vụ)\ 

- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp..ệ; 

- Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động (nếu có). 
17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty (nêu thông 
tin về các cam kết cỏ thế ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính 
của Công ty bị hợp nhất như thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng đât, trái 
phiếu chưa đáo hạn, các quyền chưa thực hiện của co đông sở hữu cố phân ưu 
đãi...) 
18. Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới 
Công ty có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của 
Công ty, đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất, tỷ lệ 
hoán đổi co phiếu 
19. Thông tin về cam kết của Công ty không thuộc trường họp đang bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm 
trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích 

V. THÔNG TIN Dự KIẾN VỀ CÔNG TY HỢP NHẤT (nêu các thông tin 
theo phương án hợp nhất, phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất, hợp 
đồng hợp nhất được các công ty bị hợp nhất thông qua) 
1. Thông tin chung về Công ty hợp nhất (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng 
tiếng nước ngoài, địa chỉ trụ sở chính, von điều lệ, ngành nghề kinh doanh chính) 
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty hợp nhất (và cơ cấu của nhóm công ty, nêu có) 
(thế hiện bằng sơ đồ và kèm theo diễn giải) 
3. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Công ty hợp nhất (thể hiện bằng sơ 
đồ và kèm theo diễn giải) 
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4. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa dự kiến tại Công ty hợp nhất theo quy định pháp luật; 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa dự kiến tại Công ty hợp nhất. 

5. Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến 
6. Phương án hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển doanh nghiệp 
sau hợp nhất 
7. Ke hoach doanh thu, lơi nhuân và cổ tức • ' • ẹ 

Chỉ tiêu Kế hoạch năm X... 

Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi thuần 

Lợi nhuận sau thuê 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuê/Doanh thu thuân hoặc Thu 
nhập lãi thuần 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuê/Vôn chủ sở hữu bình quân 
r-r-1 9 1 /\ Ả 1 r Tỷ lệ CO tức 

- Cấp có thẩm quyền thông qua kế hoạch nêu trên; 

- Căn cứ để đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức nêu trên (nêu thông tin 
một cách cẩn trọng và hợp lý trên cơ sở các hợp đồng, hoạt động kinh doanh, đâu 
tư đang thực hiện và dự kiến triển khai... phù hợp với các quy định và chính sách 
kế toán mà Công ty hợp nhất dự kiến áp dụng); 

- Đánh giá của Tổ chức tư vấn (và Tổ chức kiểm toán độc lập, nếu có) về kế 
hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức. 
8. Phương án sử dụng lao động sau hợp nhất 

VI. THÔNG TIN VÈ ĐỢT PHÁT HÀNH 
1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu ...(tên Cóng ty hợp nhất) 
2. Loại cổ phiếu: 
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 
4. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 
5. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 
6. Đối tượng phát hành để hoán đổi: cổ đông của (tên Công ty bị hợp nhất) 
7. Tỷ lệ hoán đổi 

- Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi; 

- Tỷ lệ hoán đổi. 
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8. Phương thức phân phối 
9. Lịch trình dự kiến phân phối cổ phiếu 

- Lịch trình dự kiến, trong đó nêu thời hạn công bố thông tin về đợt phát hành 
(trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày úy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký phát hành), thời hạn đăng ký hoán đổi cho nhà đầu tư 
(tối thiểu 20 ngày), thời gian chuyển giao cổ phiếu cho nhà đầu tư. 

10. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi 
theo họp đồng hợp nhất (trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định phải có 
chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thâm quyên) 
11. Ý kiến của ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế được thực 
hiện hoặc tập trung kinh tế có điều kiện (nếu có) 
12. Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài 
13. Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác ỉiên quan đến cổ 
phiếu phát hành) 
14. Thông tin về các cam kết 

- Cam kết về việc thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao 
dịch chứng khoán; 

- Cam kết khác liên quan đến đợt phát hành (nếu có). 

VII. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH 

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH 

- Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính của các đối tác liên quan đến đợt phát hành: Tổ 
chức kiểm toán, Tổ chức tư vấn, Tổ chức thẩm định giá (nếu có)...; 

-Tổ chức tư vấn nêu ý kiến về đợt phát hành; 

- Ý kiến của các chuyên gia về đợt phát hành (nếu có) (nêu kỉnh nghiệm của 
chuyên gia trong lĩnh vực liên quan). 

IX. CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THẺ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN QUYÉT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐÀỦ TƯ (nếu có) 

X. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN CÁC CÔNG 
TY BỊ HỢP NHẤT (CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ hoặc CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN hoặc CHỦ TỊCH CỒNG TY, TỔNG GIÁM 
ĐÓC hoặc GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH hoặc KÉ TOÁN 
TRƯỞNG), TỔ CHỨC TƯ VẤN 
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XI. PHỤ LỤC 
1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các công ty bị hợp nhất 
2. Phụ lục II: Dự thảo Điều lệ của Công ty hợp nhất 
3. Phụ lục III: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng 
thành viên, Chủ sở hữu của các công ty bị họp nhất 
4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán, Báo cáo tài chính 
bán niên của năm đăng ký phát hành được kiểm toán/soát xét (nếu có) và Báo cáo 
tài chính quý gần nhất của các công ty bị họp nhất 

5. Phụ lục V: Hợp đồng hợp nhất 
6. Các phụ lục khác (nếu có) 



Phu luc số 12 • • 

MẪU BẢN CÁO BẠCH PHÁT HÀNH CỎ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẠI 
CHÚNG ĐẺ HOÁN ĐỔI THEO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

(trang bìa) 
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIÂY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHÁT 
HÀNH CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CHỨNG 
KHOÁN ĐÃ THựC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ 
KHÔNG HÀM Y ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY VÀ GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG 
KHOÁN. MỌI TUYÊN BÓ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. 

BẢN CÁO BẠCH 
CÔNG TY ABC 

(Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp sổ... do... cấp ngày... thảng... năm ...) 
(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đoi lần gần nhất) 

PHÁT HÀNH CỎ PHIÉƯ ĐẺ HOÁN ĐỔI THEO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP 
(Giấy chứng nhận đăng kỷ phát hành số .../GCN-UBCK do Chủ tịch ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... thảng ... năm ...) 

CÔNG TY (tên các công ty ỎỈỄ sáp nhập) 
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... cấp ngày... tháng... năm ...) 

(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đổi lần gần nhất) 

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại: từ ngày: 
Phụ trách công bổ thông tin: 
Họ tên: 
Chức vụ: 
Số điện thoại: 
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(trang bìa) 

CÔNG TY ABC 
(Giấy chủng nhận đăng kỷ doanh nghiệp sỗ... do... cấp ngày... tháng... năm ệ<v) 

(nêu thông tin cấp lần đầu và thay đoi lần gần nhất) 

PHÁT HÀNH CỎ PHIÉU ĐẺ HOÁN ĐỔI THEO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP 

Tên cổ phiếu: cổ phiếu (tên Tổ chức phát hành) 

Loại cổ phỉếu: 
Mệnh giá: 10ệ000 đồng/cổ phiếu 
Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 
Tỷ lệ hoán đổi: (nêu tỷ lệ hoán đổi đối với từng công ty bị sáp nhập) 

TỎ CHỨC KIỂM TOÁN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổ fax) 

TỎ CHỨC TƯ VẤN: 
CÔNG TY : (nêu tên, địa chỉ trụ sở chính, sổ điện thoại, sổ fax) 
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MỤC LỤC 

Trang 

I. Những người chịu trách nhiệm chính đối vói nội dung Bản 
cáo bạch 

II. Các nhân tố rủi ro 
III. Các khái niệm 
IV. Tình hình và đặc điểm của Tổ chức phát hành 
V. Kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và dự 

kiến kế hoạch của Tổ chức phát hành 
VI. Thông tin về cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên Hội 

đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), 
Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng của 
Tổ chức phát hành 

VII. Tình hình và đặc điểm của Công ty bị sáp nhập 
VIII. Thông tin về đợt phát hành 
IX. Mục đích phát hành 
X. Các đối tác liên quan tới đợt phát hành 
XIệ Các thông tin quan trọng khác có thể ảnh hưởng đến quyết 

định của nhà đầu tư 
Phụ lục • • 
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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐÓI VỚI NỘI DUNG 
BẢN CÁO BẠCH 

1. Tổ chức phát hành 
Ông/Bà: Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Ông/Bà: Chức vụ: Tổng giám đốc (Giám đốc) 
Ông/Bà: Chức vụ: Ke toán trưởng (Giám đốc Tài chính) 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính 
xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 
những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, 
chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng 
đối với các thông tin trong Bản cáo bạch. 

2. Công ty bị sáp nhập (nêu từng công ty) 
Ông/Bà: Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội 
đồng thành viên/Chủ tịch công ty 
Ông/Bà: Chức vụ: Tổng giám đốc (Giám đốc) 
Ông/Bà: Chức vụ: Kế toán trưởng (Giám đốc Tài chính) 
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính 
xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của 
những thông tin và số liệu này. Trong phạm vi trách nhiệm và thông tin được biết, 
chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót mà có thể gây ảnh hưởng 
đôi với các thông tin trong Bản cáo bạch. 
3. Tổ chức tư vấn 
Đại diện theo pháp luật (hoặc đại diện được ủy quyền): Ông/Bà: Chức vụ 
Theo Giấy ủy quyền số ... ngày ... tháng ... năm ... của Người đại diện theo pháp 
luật (trường hợp đại diện được ủy quyền) 
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi 
do (tên Tổ chức tư van) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn số ... ngày 
.. ề tháng ... năm ễ. ễ với (tên Tổ chức phát hành). Trong phạm vi trách nhiệm 
và thông tin được biết, chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn 
ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cấn trọng 
dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do (tên To chức phát hành) cung câpề 

II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO (việc phân tích các nhân tố rủi ro cần nêu ảnh 
hưởng đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động 
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kỉnh doanh của Tổ chức phát hành và đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi. Các 
nhân to rủi ro cần được phân loại và đặt tiêu đề phù hợp theo nhóm, sắp xêp theo 
thứ tự các nhân tố rủi ro có khả năng ảnh hưởng tiêu cực theo mức độ từ cao đến 
thấp.) 
1. Đối với Tổ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 

1.1. Rủi ro về kinh tế 
1.2. Rủi ro về luật pháp 
1.3. Rủi ro đặc thù (ngành, lĩnh vực hoạt động...) 
1.4. Rủi ro của đợt phát hành 
1.5. Rủi ro pha loãng 

1.6. Rủi ro quản trị công ty 
lẳ7. Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...) 
2ế Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.1. Rủi ro về kinh tế 
2.2. Rủi ro về luật pháp 
2.3. Rủi ro đặc thù 
a) Rủi ro tín dụng (phân tích rủi ro có thể xảy ra do có một sổ khách hàng, đổi tác 
không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa 
vụ trả nợ, thanh toán theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với Tố chức phát hành) 
b) Rủi ro thị trường (phân tích rủi ro có thể xảy ra do biến động bất lợi của lãi 
suất, tỷ giả, giá vàng, giá chứng khoán, giá hàng hóa trên thị trường) 
c) Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (phân tích rủi ro do biến động bất lợi của lãi 
suất đối với thu nhập, giá trị tài sản, giá trị nợ phải trả, giá trị cam kết ngoại 
bảng của To chức phát hành) 
d) Rủi ro hoạt động (phân tích rủi ro có thể xảy ra do các quy trình nội bộ quy 
định không đầy đủ hoặc cổ sai sót, do yếu to con người, do các lôi, sự cô của hệ 
thống hoặc do các yếu tổ bên ngoài làm tốn thất về tài chính, tác động tiêu cực 
phì tài chính đối với Tố chức phát hành) 
đ) Rủi ro thanh khoản (phân tích rủi ro có thể xảy ra do Tổ chức phát hành không 
có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khỉ đến hạn hoặc Tô chức phát hành 
có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khỉ đến hạn nhưng phải trả chỉ phí cao hơn 
mức chỉ phí bình quân của thị trường) 
e) Rủi ro tập trung (phân tích rủi ro có thế xảy ra do To chức phát hành có hoạt 
động kỉnh doanh tập trung vào một khách hàng (bao gồm người có liên quan), 
đoi tác, sản phấm, giao dịch, ngành, lĩnh vực kinh tế, loại tiền tệ ở mức độ có tác 
động đáng kế đến thu nhập, trạng thái rủi ro của Tô chức phát hành) 
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g) Rủi ro từ các hoạt động ngoại bảng (phân tích các giao dịch kỳ hạn, các khoản 
cam kết cho vay, các khoản bảo lãnh L/C có khả năng ảnh hưởng đến tình hình 
tài chính của To chức phát hành) 

h) Rủi ro đặc thù khác 
2.4. Rủi ro của đợt phát hành 
2.5. Rủi ro pha loãng 
2.6. Rủi ro quản trị công ty 

2.7ề Rủi ro khác (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh...) 

III. CÁC KHÁI NIỆM § 

(Những từ, nhóm từ viết tắt, thuật ngữ chuyên ngành, kỹ thuật; những từ, nhóm 
từ khó hiếu, có thế gây hiếu lầm trong Bản cáo bạch cần phải được giải thích) 

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 
1. Thông tin chung về Tổ chức phát hành (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng 
tiếng nước ngoài, so Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, 
số điện thoại, sổ fax, von điều ỉệ, ngành nghề kỉnh doanh chỉnh, người đại diện 
theo pháp luật, mã cố phiếu, sàn niêm yết/đăng ký giao dịch) 
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Tổ chửc phát hành (nêu 
những sự kiện quan trọng trong lịch sử hình thành, phát triển và trong lĩnh vực 
hoạt động kinh doanh của To chức phát hành) 
3. Cơ cấu tổ chức của Tổ chức phát hành (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu 
có) (thế hiện bằng sơ đồ kèm theo diễn giải) 
4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Tổ chức phát hành (thể hiện bằng 
sơ đồ kèm theo diễn giải) 
5. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Tổ chức phát hành, những công 
ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ chức phát hành, 
những công ty mà Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, 
phần vốn góp chi phối (danh sách các công ty trong 02 năm liên tục liền trước 
năm đăng ký phát hành và đến thời điếm hiện tại, kèm theo thông tin cụ thế tính 
đến thời đỉếm nắm giữ gần nhất bao gồm: tên, ngày thành lập, số Giấy chứng 
nhận đăng kỷ doanh nghiệp, hoạt động kỉnh doanh chính, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ 
biếu quyết của các công ty này tại Tố chức phát hành, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biêu 
quyết của To chức phát hành tại các công ty này) 
6. Thông tin về quá trình tăng, giảm vốn điều lệ của Tổ chức phát hành (thông 
tin về các đợt tăng, giảm von kể từ thời điểm hoạt động theo hình thức công ty cô 
phần bao gồm thời điểm tăng/giảm von, giá trị von tăng/giảm, hình thức 
tăng/giảm vốn, đơn vị cấp, ỷ kiến của đơn vị kiêm toán (nêu có)) 
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7. Thông tin về các khoản góp vốn, thoái vốn lớn của Tổ chức phát hành tại 
các doanh nghiệp khác (nêu giá trị và phương thức thực hiện của các khoản góp 
von, thoái von trong 02 năm Hên tục liền trước năm đăng kỷ phát hành và đen 
thời điểm hiện tại có giá trị từ 10% tong tài sản trở lên được ghi trong báo cáo 
tài chính gần nhất của To chức phát hành tại thời điếm thực hiện) 
8. Thông tin về chứng khoán đang lưu hành 
8.1. Cổ phiếu phổ thông (nêu sổ lượng, tỷ ỉệ sở hữu của tổ chức, cá nhân trong nước, 
nước ngoài, to chức kinh tế cỏ nhà đầu tư nước ngoài nam giữ frên 50% vỏn điêu lệ) 
8.2. Cổ phiếu ưu đãi (nêu sổ lượng, loại cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu, tỷ lệ biểu quyết 
của tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, to chức kinh tế có nhà đầu tư nước 
ngoài nắm giữ trên 50% von điều ỉệ, các đặc điếm khác) 

8.3. Các loại chứng khoán khác (nêu sổ lượng, đặc điểm của từng loại) 
9. Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quy định pháp luật; 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ công ty (nếu có)\ 

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ chức phát hành hiện tại. 
10. Hoạt động kinh doanh 
(Tổ chức phát hành nêu các nội dung để làm rõ về hoạt động kỉnh doanh căn cứ 
theo đặc điếm ngành hoạt động) 
10.1. Đối với Tồ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
10.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

- Mô tả các sản phẩm, dịch vụ chính, quy trình sản xuất kinh doanh, công nghệ 
áp dụng...; 

- Tính thời vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Sản lượng sản phấm, giá trị dịch vụ (tỷ ỉệ từng ỉoại sản phẩm, dịch vụ trong 
doanh thu, lợi nhuận trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành và 
đến thời điếm hiện tại). 
10.1.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của To chức phát hành) 
10.1.3. Thị trường hoạt động (doanh thu, lợi nhuận theo từng thị trường) 
10.1.4. Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt động chính 
10.1.5. Các họp đồng lớn (nêu thông tin các hợp đồng lớn đã được thực hiện, đã 
được kỷ kết và chưa thực hiện trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát 
hành và đến thời điểm hiện tại bao gồm các nội dung về tên; giá trị; thời điếm kỷ 
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kết; thời gian thực hiện; sản phẩm, dịch vụ đầu vào, đầu ra; các đối tác tham gia 
và mối quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị, Kiếm soát viên, Tống giám đôc 
(Giám đôc), Phó Tông giám đôc (Phó Giám đôc), cô đông lớn của Tô chức phát 
hành; các điều khoản quan trọng khác trong hợp đồng) 
10.1.6. Các khách hàng, nhà cung cấp lớn (nêu thông tin về các khách hàng, nhà 
cung cấp lớn của To chức phát hành trong 02 liên tục năm liền trước năm đăng 
ký phát hành và đến thời điểm hiện tại bao gồm các nội dung về tên; giá trị giao 
dịch trên doanh thu/doanh sổ mua hàng; thời gian giao dịch; sản phắm, dịch vụ; 
moi quan hệ với thành viên Hội đồng quản trị, Kiếm soát viên, Tống giám đôc 
(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), co đông lớn của Tổ chức phát 
hành) 
10.1.7. Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin một cách cẩn 
trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và số liệu công bố) 

- Vị thế của Tổ chức phát hành so vói các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 
(phân tích theo ngành hoạt động của Tổ chức phát hành, các bên tham gia và mức 
độ cạnh tranh, vị thế và thị phần của Tổ chức phát hành trong ngành; trường hợp 
không có thông tin cần nêu rõ)', 

- Triển vọng phát triển của ngành; 

- Đánh giá về sự phù họp định hướng phát triển của Tổ chức phát hành so với 
định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước, xu thế chung trên thế giới. 
10.1.8. Hoạt động Marketing 
10.1.9. Quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế 
10.1.10. Chính sách nghiên cứu và phát triển (nêu thông tin về các chính sách 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ phát hành và đến thời điếm hiện tại, 
đảnh giá ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kinh doanh của Tố chức phát hành) 
10.1.11. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến 
thực hiện, nguồn vốn và nguồn lực dự kiến...) 
10.1.12. Trường hợp Tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, nêu thông tin về việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo 
quy định pháp luật liên quan 
10.2. Đối VỚI Tồ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
10.2.1. Đặc điếm hoạt động kinh doanh 

- Loại sản phẩm, dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong doanh thu, lợi 
nhuận trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ phát hành và đến thời điếm 
hiện tại); 

- Huy động vốn (cơ cấu, tỷ trọng nguồn vốn huy động trong nước, ngoài nước 
trong 02 năm Hên tục liền trước năm đăng ký phát hành và đên thời đỉêm hiện tại); 
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- Hoạt động tín dụng (tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ nợ khỏ đòi, rủi 
ro lãi suất, phân loại... trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ phát hành 
và đến thời điếm hiện tại)', 

- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (tình hình hoạt động kinh doanh 
ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đãng kỷ phát hành và đến thời điếm hiện tại)', 

- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu có); 
- Hoạt động kinh doanh khác (nếu có). 
10.2.2. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn ỉạỉ của từng tài sản lớn thuộc sở 
hữu của Tố chức phát hành) 
10.2.3. Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn 
- Các chính sách quản lý rủi ro đang áp dụng (rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, 
rủi ro thị trường...)', 
- Đánh giá tình hình thực hiện, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế (nếu có). 
10.2.4. Thị trường hoạt động 
- Mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện; 
- Mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng; 
- Vị thế của Tổ chức phát hành trong ngành (nêu thông tin về vị thế và thị phần 
của To chức phát hành so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. Thông 
tin phải được nêu một cách cẩn trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và 
sổ liệu công bổ). 
10.2.5. Các dự án phát triển hoạt động kinh doanh (nêu thông tin về các dự án ỉớn 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ phát hành và đến thời điếm hiện tại, 
đánh giá ảnh hưởng tới tình hình hoạt động kỉnh doanh của Tổ chức phát hành) 
10.2.6. Chiến lược kinh doanh (tổng quan về các chiến lược, thời gian dự kiến 
thực hiện, nguồn vốn và nguồn lực dự kiến...) 
11. Chính sách đối vói người lao động 

- Số lượng người lao động tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người lao động 
bình quân trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành (phân loại theo 
trình độ người ỉao động, lao động thường xuyên hoặc thời vụ)\ 

- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp.. 

- Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động (nếu có). 
12. Chính sách cổ tức (nêu các chính sách liên quan đến việc trả cổ tức, tỷ lệ cỗ 
tức trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành) 
13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Tổ chức phát 
hành (nêu thông tin về các cam kết có thế ảnh hưởng tới hoạt động kỉnh doanh, 
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tình hình tài chính của Tổ chức phát hành như thông tin về các hợp đồng thuê sử 
dụng đất, trái phiếu chưa đáo hạn, các quyền chưa thực hiện của co đông sở hữu 
co phần ưu đãi...) 
14. Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tói Tổ 
chức phát hành có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài 
chính của Tổ chức phát hành, đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp 
đồng sáp nhập, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu 
15. Thông tin về cam kết của Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp 
đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội 
xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ 
Dự KIÉN KÉ HOẬCH CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH • • 
1. Kết quả hoạt động kinh doanh 
1.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành trong 
02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên 
tục liền trước năm đăng kỷ phát hành theo Báo cáo tài chính năm đã kiêm toán, 
06 tháng đầu năm đăng ký phát hành theo Báo cáo tài chính bán niên đã kiêm 
toán/soát xét (nếu cỏ) và lũy kế đến quỷ gần nhất. Trường hợp To chức phát hành 
là cổng ty mẹ, kết quả hoạt động kỉnh doanh bao gồm kết quả kỉnh doanh hợp 
nhất và của công ty mẹ) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l % tăng/ 
giảm 

Lũy kê 
đến quý 
gần nhất 

* Đôi với Tô chức phát hành không 
phải là tố chức tín dụng: 

- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

- Lợi nhuận khác 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
HP ' t A Á. . r - Tỷ lệ cô tức 
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* Đổi với Tổ chức phát hành là tổ 
chức tín dụng: 

- Tổng giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi 
thuần 

- Tổng thu nhập hoạt động 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín 
dụng 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
7 rp 7 1 A A , A - Tỷ lệ cô tức 

- Các chỉ tiêu khác (Tổ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ kết quả hoạt 
động kinh doanh căn cứ theo đặc điểm ngành hoạt động)\ 

- Ỷ kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
1.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành 

- Những nhân tố chính tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh của Tổ chức 
phát hành trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành (nêu những sự 
kiện bất thường (nếu có); trường hợp tình hình hoạt động kỉnh doanh biến động 
lớn, phân tích nguyên nhân)', 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của 
Tổ chức phát hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp 
không có cần nêu rõ. 
2. Tình hình tài chính 
(Tổ chức phát hành nêu các chỉ tiêu để làm rõ về tình hình tài chính căn cứ theo 
đặc điếm ngành hoạt động) 
2.1. Đối với Tồ chức phát hành không phải là tổ chức tín dụng 
2ềl.l. Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước năm 
đăng kỷ phát hành và đến thời điếm hiện tại) 

- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 

- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp trích khấu hao, những thay 
đoi trong chính sách khấn hao, việc tuân thủ theo chê độ quy định)', 
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- Mức lương bình quân (so sánh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác cùng ngành trong cùng địa bàn)', 

- Tình hình công nợ (tổng sổ nợ phải thu, tổng sổ nợ phải trả)', 

- Các khoản phải thu; trường hợp có các khoản phải thu quá hạn, nêu giá trị, thời 
gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá khả năng thu hồi; 

- Các khoản phải trả: 
+ Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn; 

+ Tình hình thanh toán các khoản nợ: 

• Có thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi và gốc không; 

• Trường họp quá hạn, nêu giá trị, thời gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá 
khả năng thanh toán; 

• Trường hợp vi phạm các điều khoản khác trong hợp đồng/cam kết, nêu 
thông tin cụ thê, nguyên nhân và giải pháp khăc phục (bao gôm các vi phạm của 
To chức phát hành và công ty con, nếu có). 
- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp 
luật)', 
- Trích lập các quỹ (nêu giả trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật)-, 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường họp không có cần 
nêu rõ. 
2.1.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Tổ chức phát hành là công ty 
mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Các chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 

1. Khả năng thanh toán 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
Tài sản ngắn hạn /Nợ ngắn hạn 

- Hệ số thanh toán nhanh: 
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

2. Cơ câu vôn 

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

3. Năng lực hoạt động 

- Vòng quay tổng tài sản: 
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Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 

- Vòng quay vốn lưu động: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình 
quân 

- Vòng quay hàng tồn kho: 
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 

4. Khả năng sinh lời 

- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): 
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
2.2. Đối với Tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng 
2.2.1. Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước năm 
đãng ký phát hành và đến thời điếm hiện tại) 

- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 

- Trích khấu hao tài sản cố định (nêu phương pháp trích khấu hao, những thay 
đối trong chỉnh sách khấu hao, việc tuân thủ theo chế độ quy định); 

- Mức lương bình quân (so sánh với mức lương bình quân của các doanh nghiệp 
khác cùng ngành trong cùng địa bàn)\ 

- Tình hình công nợ (tổng sổ nợ phải thu, tổng sổ nợ phải trả)\ 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp 
luật)', 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều ỉệ công 
ty)\ 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Tổ chức phát 
hành kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp không có cần 
nêu rõ. 
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2.2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Tổ chức phát hành là công ty 
mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 
1. Chỉ tiêu vê vôn 
- Vốn điều lệ 
- Vốn tự có 
- Tỷ lệ an toàn vốn 
2. Chât lượng tài sản 
- Tỷ lệ nợ quá hạn 

r 
rp ? 1 A Ã - Tỷ lệ nợ xâu 

- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách 
hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 
-Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng 
3. Khả năng thanh khoản 
- Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình 
quân/Tổng tài sản bình quân 
- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho 
vay trung và dài hạn 
- Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi 
4. Kêt quả hoạt động kinh doanh 
- Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 
- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình 
quân 
- Thu nhập lãi cận biên (NIM) 
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA); 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 
- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 
- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận 
trước thuế 
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(Tổ chức tín dụng xác định các chỉ tiêu nêu trên áp dụng theo các quy định, hướng 
dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
3. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối vói Báo cáo tài chính của Tổ chức phát hành 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm gần 
nhất của Tổ chức phát hành (trường hợp ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ, Tô 
chức phát hành nêu nội dung giải trình về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được 
To chức kiếm toán xác nhận)', 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 
bán niên năm đăng ký phát hành của Tổ chức phát hành (nếu có) (trường hợp ỷ 
kiến kiểm toán/soát xét là ỷ kiến ngoại trừ, To chức phát hành nêu nội dung giải 
trình về ảnh hưởng của việc ngoại trừ đã được To chức kiếm toán xác nhận). 

Ắ Ẵ 4ề Kê hoạch doanh thu, lợi nhuận và cô tức • 7 • • 

Chỉ tiêu Năm X... Chỉ tiêu 
Kê hoạch % tăng/giảm 

so với năm 
trước 

Doanh thu thuân hoặc Thu nhập lãi thuân 
Lợi nhuận sau thuê 
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuê/Doanh thu thuân hoặc 
Thu nhập lãi thuần 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 
rp 9 1 A Ả J r Tỷ lệ CÔ tức 

- Cấp có thẩm quyền thông qua kế hoạch nêu trên (Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị...); 

- Căn cứ để đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức nêu trên (nêu thông tin 
một cách cấn trọng và hợp ỉỷ trên cơ sở các hợp đồng, hoạt động kinh doanh, đầu 
tư đang thực hiện và dự kiến trỉến khai... phù hợp với các quy định và chính sách 
kế toán mà To chức phát hành đang áp dụng-)ụ, 

- Đánh giá của Tổ chức tư vấn (và Tổ chức kiểm toán độc lập, nếu có) về kế 
hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức. 

VIẽ THÔNG TIN VÈ CỞ ĐÔNG SÁNG LẢP, CỔ ĐÔNG LỚN, THÀNH 
VIỂN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIỂN, TỎNG GIẤM ĐỌC 
(GIÁM ĐÓC), PHÓ TỔNG GIÁM ĐÓC (PHÓ GIÁM ĐỐC), KẾ TOÁN 
TRƯỞNG CUA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 
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1. Thông tin về cổ đông sáng lập (truờng hợp Tổ chức phát hành có cố đông 
sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyến nhượng) 
- Đối với cổ đông là cá nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 
- Đổi với cổ đông là tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, von 
điêu lệ, người đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyên 
tại Tổ chức phát hành (tên, chức vụ)', 
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ theo từng loại (trong đó nêu số lượng và tỷ lệ 
co phần có quyền biểu quyết, cổ phần bị hạn chế chuyến nhượng, cô phân ưu đãi 
khác) của cô đông sáng lập và những người có liên quan của họ tại thời điêm 
thành lập doanh nghiệp, hiện tại và dự kiến sau đợt phát hành; 
- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có). 
2. Thông tin về cổ đông lớn 
- Đổi với cỏ đông ỉà cá nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Đối với cổ đông là tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn 
điêu lệ, người đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo ủy quyên 
tại Tổ chức phát hành (tên, chức vụ)', 
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông lớn 
.và những người có liên quan của họ tại tại thời điểm trở thành cổ đông lớn, hiện 
tại và dự kiến sau đợt phát hành; 
- Đối với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% 
tổng số cổ phần phổ thông của Tổ chức phát hành và những người có liên quan 
của họ: nêu thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết 
và chưa thực hiện giữa Tổ chức phát hành với các đối tượng này (loại giao dịch, 
giá trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác; cấp có thấm quyển chấp thuận)', 
- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành (nếu có); 
- Trường họp cổ đông lớn có lợi ích liên quan tại doanh nghiệp khác hoạt động 
kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức phát hành hoặc là khách hàng/nhà 
cung cấp lớn của Tổ chức phát hành, nêu các thông tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 
+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đối với những hoạt động kinh doanh 

mang tính cạnh tranh với Tổ chức phát hành, phân tích về phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sảnphấm, dịch vụ); 

+ Mối quan hệ của cổ đông lớn của Tổ chức phát hành và những người có liên 
quan của họ với doanh nghiệp (so lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần/phần von góp, chức 
vụ đang nắm giữ tại doanh nghiệp...)', 

+ Phương án kiểm soát xung đột lợi ích. 
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3. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng 

- Tên, năm sinh, quốc tịch; 
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác; 
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ)', 
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ); 
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người 
đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ; 

- Thông tin về những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm 
soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Ke 
toán trưởng đồng thời là cổ đông, người nội bộ của Tổ chức phát hành; 

- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: 
+ Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa 

thực hiện giữa Tổ chức phát hành, công ty con của Tổ chức phát hành, công ty do 
Tổ chức phát hành nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội 
đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc 
(Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và người có liên quan của họ (loại giao dịch, giá 
trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác của hợp đồng, cấp cỏ thấm quyển 
chấp thuận giao dịch)-, 

+ Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác (như sổ tiền thưởng, cổ phiếu 
thưởng...) trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành và đến thời 
điểm hiện tại. 
- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có); 
- Trường họp thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 
(Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng có lợi ích liên 
quan tại doanh nghiệp khác hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực với Tổ chức 
phát hành hoặc là khách hàng/nhà cung cấp lớn của Tổ chức phát hành, nêu các 
thông tin sau: 

+ Tên của doanh nghiệp; 
+ Hoạt động chính của doanh nghiệp (đối với những hoạt động kỉnh doanh 

mang tỉnh cạnh tranh với To chức phát hành, phân tích vé phân khúc khách hàng 
mục tiêu, địa bàn hoạt động, sản phẩm, dịch vụ); 

+ Mối quan hệ của các đối tượng này và những người có liên quan của họ với 
doanh nghiệp (so lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần/phần vốn góp, chức vụ đang năm 
giữ tại doanh nghiệp...)', 

+ Phương án kiếm soát xung đột lợi ích. 
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VII. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP (nêu thông 
tin theo từng công ty) 
1. Thông tin chung về Công ty (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên viết bằng tiếng nước 
ngoài, sổ Giấy chứng nhận đãng kỷ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, sô điện 
thoại, số fax, von điều lệ, ngành nghề kinh doanh chính, người đại diện theo pháp 
luật, mã cổ phiếu, sàn niêm yết/đăng ký giao dịch (nếu cỏ)) 
2. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Công ty (nêu những sự kiện 
quan trọng trong lịch sử hình thành, phát Men và trong lĩnh vực hoạt động kinh 
doanh của Công ty) 
3. Cơ cấu tổ chức của Công ty (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu có) (thể hiện 
bằng sơ đồ kèm theo diễn giải) 
4. Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý của Công ty (thể hiện bằng sơ đồ kèm 
theo diễn giải) 
5. Thông tin về công ty mẹ, công ty con của Công ty bị sáp nhập, những công 
ty nắm quyền kiểm soát hoăc cổ phần, phần vốn góp chi phối đối vói Công ty 
bị sáp nhập, những công ty mà Công ty bị sáp nhập nắm giữ quyền kiểm soát 
hoặc cổ phần, phần vốn góp chi phối, (danh sách các công ty trong 02 năm liên 
tục liền trước năm đăng kỷ phát hành và đến thời điếm hiện tại, kèm theo thông 
tin cụ thể tính đến thời điểm nắm giữ gần nhất bao gồm: tên, ngày thành lập, sổ 
Giấy chứng nhận ĐKKD, hoạt động kỉnh doanh chính, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biếu 
quyết của các công ty này tại Công ty bị sáp nhập, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biêu quyêt 
của Công ty bị sáp nhập tại các công ty này) 
6. Thông tin về quá trình tăng, giảm vốn của Công ty (thông tin về các đợt 
tăng, giảm von kế từ thời điếm thành lập bao gồm thời điếm tăng/giảm vôn, giá 
trị von tăng/giảm, hình thức tăng/giảm von, đơn v/ề cấp, ỷ kiến của đom vị kiếm 
toán (nếu có)) 
7. Thông tin về các khoản góp vốn, thoái vốn lớn của Công ty tại các doanh 
nghiệp khác (nêu giá trị và phương thức thực hiện của các khoản góp vốn, thoái 
von trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành và đến thời điếm hiện 
tại có giá trị từ 10% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chỉnh gần 
nhât của Công ty bị sáp nhập tại thời điếm thực hiện) 
8. Thông tin về chứng khoán đang lưu hành 
8.1. Cổ phiếu phổ thông (trường hợp là công ty cổ phần, nêu số lượng, tỷ lệ sở hữu 
của to chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, to chức kinh tế có nhà đầu tư nước 
ngoài nam giữ trên 50% vốn điểu lệ) 
8.2. Cổ phiếu ưu đãi (itrường hợp là công ty cổ phần, nêu số lượng, loại cổ phiếu, tỷ 
ỉệ sở hữu, tỷ lệ biếu quyết của tố chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, tô chức kinh 
tế có nhà đầu tư nước ngoài nam giữ trên 50% vón điêu lệ, các đặc đỉêm khác) 
8.3. Các loại chứng khoán khác (nêu sổ lượng, đặc điểm của từng ỉoại) 
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9. Hoạt động kinh doanh 
(Nêu các nội dung để làm rõ về hoạt động kỉnh doanh của Công ty căn cứ theo 
đặc điếm ngành hoạt động) 
9.1. Đối với Công ty không phải là tồ chức tín dụng 

- Mô tả các sản phẩm, dịch vụ chính, quy trình sản xuất kinh doanh, công nghệ 
áp dụng...; 

- Tính thời vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phấm, dịch vụ trong 
doanh thu, lợi nhuận trong 02 năm liên tục liền trước năm đãng ký phát hành và 
đến thời điếm hiện tại)', 

- Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị cỏn lại của từng tài sản lớn thuộc sở hữu 
của Công ty)', 

- Thị trường hoạt động (doanh thu, lợi nhuận theo từng thị trường)', 

- Các hợp đồng lớn (nêu thông tin các hợp đồng lớn đang được thực hiện, đã 
được kỷ kết và chưa thực hiện bao gồm các nội dung về tên, giả trị, thời gian thực 
hiện, sản phẩm, dịch vụ đầu vào, đầu ra, các đổi tác tham gia; các điêu khoản 
quan trọng khác trong hợp đồng)', 

- Các khách hàng, nhà cung cấp lớn (nêu thông tin về các khách hàng, nhà cung 
cấp lớn của Công ty bao gồm các nội dung về tên; giá trị giao dịch trên doanh 
thu/doanh so mua hàng; thời gian giao dịch; sản phấm, dịch vụ)\ 

- Vị thế của Công ty trong ngành (phân tích theo ngành hoạt động của Công ty, 
các bên tham gia và mức độ cạnh tranh, vị thế và thị phần của Công ty trong 
ngành; trường hợp không có thông tin cần nêu rõ. Thông tin phải được nêu một 
cách can trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và so liệu công bo)] 

- Quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, tên thương mại, sáng chế. 
9.2. Đối với Công ty là tổ chức tín dụng 

- Loại sản phẩm, dịch vụ (tỷ lệ từng loại sản phẩm, dịch vụ trong doanh thu, lợi 
nhuận trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành và đến thời điếm 
hiện tại)', 

- Huy động vốn (cơ cấu, tỷ trọng nguồn vén huy động ưong nước, ngoài nước 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ phát hành và đến thời điếm hiện 
tại)', 

- Hoạt động tín dụng (tổng dư nợ cho vay, tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ nợ khó đòi, rủi 
ro lãi suất, phân loại... trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng kỷ phát hành 
và đến thời điếm hiện tại)', 

- Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán (tình hình hoạt động kinh doanh 
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ngoại tệ và thanh toán, các dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế 
trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành và đến thời điếm hiện tại); 

- Hoạt động ngân hàng đại lý (nếu có); 

- Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của từng tài sản lớn thuộc sở hữu 
của Công ty); 

- Quản lý rủi ro và bảo toàn vốn; 

- Thị trường hoạt động (mạng lưới chỉ nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại 
diện; mạng lưới khách hàng và các loại dịch vụ cho khách hàng)', 

- Vị thế của Công ty trong ngành (phân tích theo ngành hoạt động của Công ty, 
các bên tham gia và mức độ cạnh ừanh, vị thế và thị phần của Công ty trong 
ngành; trường hợp không cỏ thông tin cần nêu rõ. Thông tin phải được nêu một 
cách cấn trọng và hợp lý, nêu nguồn cung cấp thông tin và sô liệu công bô). 

10. Kết quả hoạt động kinh doanh 

10.1ề Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Công ty trong 02 năm 
gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liên 
trước năm đăng ký phát hành theo Báo cáo tài chính năm đã kiếm toán; 06 thảng 
đầu năm đăng ký phát hành theo Báo cáo tài chính bán niên đã kiếm toán/soát 
xét (nếu có) và lũy kế đến quý gần nhất. Trường hợp Công ty bị sáp nhập ỉà công 
ty mẹ, kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm kết quả kinh doanh hợp nhất và của 
công ty mẹ) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l % tăng/ 
giảm 

Lũy kế 
đến quý 
gần nhất 

* Đôi với Công ty không phải là tô 
chức tín dụng: 

- Tống giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần 

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

- Lợi nhuận khác 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

- Tỷ lệ chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức 

* Đối với Công ty là to chức tín 
dụng: 
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- Tông giá trị tài sản 

- Doanh thu thuần hoặc Thu nhập lãi 
thuần 

- Tổng thu nhập hoạt động 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh trước chi phí dự phòng rủi ro 
tín dụng 

- Lợi nhuận trước thuế 

- Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức 

- Các chỉ tiêu khác (nêu các chỉ tiêu để làm rõ kết quả hoạt động kỉnh doanh của 
Công ty căn cứ theo đặc điếm ngành hoạt động); 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu cổ). 
10.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

- Những nhân tố chính tác động chính đến tình hình hoạt động kinh doanh của 
Công ty trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành (nêu những sự 
kiện bất thường (nếu có); trường hợp tình hình hoạt động kinh doanh biên động 
ỉ ớn, phân tích nguyên nhân); 
- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của 
Công ty kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp không có cân 
nêu rõ. 
11. Tình hình tài chính 
(Nêu các chỉ tiêu để làm rô về tình hình tài chính của Công ty căn cứ theo đặc 
điểm ngành hoạt động) 
11.1. Đối với Công ty không phải là tổ chức tín dụng 
11 ệ 1.1. Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm ỉỉên tục liền trước năm đãng 
kỷ phát hành và đến thời điếm hiện tại) 
- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 

- Tình hình công nợ (tổng số nợ phải thu, tổng sổ nợ phải trả)', 

- Các khoản phải thu; trường họp có các khoản phải thu quá hạn, nêu giá trị, thời 
gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá khả năng thu hồi; 

- Các khoản phải trả: 
+ Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn; 



22 

+ Tình hình thanh toán các khoản nợ: 

• Có thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi và gốc không; 

• Trường họp quá hạn, nêu giá trị, thời gian quá hạn, nguyên nhân, đánh giá 
khả năng thanh toán; 

• Trường họp vi phạm các điều khoản khác trong hợp đồng/cam kết, nêu 
thông tin cụ thể, nguyên nhân và giải pháp khắc phục (bao gồm vi phạm của Công 
ty bị sáp nhập và công ty con, nếu có). 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật); 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ 
công ty); 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Công ty kể 
từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp không có cần nêu rõ. 

11.1.2ễ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Công tỵ bị sáp nhập là công 
ty mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Các chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 

1. Khả năng thanh toán 
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn /Nợ ngắn hạn 
- Hệ số thanh toán nhanh: 

(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 
2. Cơ câu vôn 
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 
3. Năng lực hoạt động 
- Vòng quay tổng tài sản: 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân 
- Vòng quay vốn lưu động: 
Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân 
- Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 
4. Khả năng sinh lời 
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS): 

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
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- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có). 
11.2. Đối với Công ty là tỏ chức tín dụng 
11.2.1. Các chỉ tiêu cơ bản (nêu các chỉ tiêu trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng 
kỷ phát hành và đến thời điếm hiện tại) 

- Báo cáo về vốn điều lệ, vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn 
kinh doanh; 

- Tình hình công nợ (tổng số nợ phải thu, tổng sổ nợ phải trả); 

- Các khoản phải nộp theo luật định (nêu giá trị, việc tuân thủ theo quy định pháp 
luật)', 

- Trích lập các quỹ (nêu giá trị, việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ công ty>)Ệ, 

- Những biến động lớn có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Công ty kế 
từ thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất, trường hợp không có cần nêu rõề 

11.2.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (Trường hợp Công ty bị sáp nhập là công 
ty mẹ, nêu các chỉ tiêu tài chính của công ty mẹ và hợp nhất) 

Chỉ tiêu Năm X-2 Năm x-l Ghi chú 

1. Chỉ tiêu vê vôn 

-Vốn điều lệ 

- Vốn tự có 

- Tỷ lệ an toàn vốn 

2. Chât lượng tài sản 

- Tỷ lệ nợ quá hạn 

- Tỷ lệ nợ xấu 

- (Số dư các khoản cho vay và ứng trước khách 
hàng + các khoản cho vay các tổ chức tín dụng 
khác)/Tổng tài sản 

-Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản có nội bảng 
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3. Khả năng thanh khoản 

- Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình 
quân/Tổng tài sản bình quân 

- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho 
vay trung và dài hạn 

- Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi 

4. Kêt quả hoạt động kinh doanh 

-Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu 
bình quân 

- Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình 
quân 

- Thu nhập lãi cận biên (NIM) 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn kinh doanh 
(ROA): 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 
(ROE): 

Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân 

- Thu nhập trên cổ phần (EPS) 

- Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập 

- Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/Lợi nhuận 
trước thuế 

(Tố chức tín dụng xác định các chỉ tiêu nêu trên áp dụng theo các quy định, hướng 
dân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập (nếu cỏ). 
12. Ý kiến của Tổ chức kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Công ty 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm gần 
nhất của Công ty (trường hợp ỷ kiến kiểm toán ỉà ỷ kiến ngoại trừ, Công ty nêu 
nội dung giải trình về ảnh hưcmg của việc ngoại trừ đã được To chức kiêm toán 
xác nhận); 

- Ý kiến của Tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 
bán niên năm đăng ký phát hành của Công ty bị sáp nhập (nếu có) (trường hợp ỷ 
kiến kiểm toán/soát xét là ý kiến ngoại trừ, Công ty nêu nội dung giải trình về ảnh 
hieởng của việc ngoại trừ đã được To chức kiêm toán xác nhận). 
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13. Thông tin về cổ đông Iớn/chủ sở hữu công ty/thành viên sở hữu từ 10% 
Ậ Ầ 1 A 1 ? 1 A von điêu lẹ trơ lên 

- Đối với cá nhân: Tên, năm sinh, quốc tịch; 

- Đổi với tổ chức: Tên, năm thành lập, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc tài liệu tương đương khác, quốc tịch, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số 
fax, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật (tên, chức vụ), người đại diện theo 
ủy quyền tại Công ty (tên, chức vụ); 
- Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty của 
cổ đông lớn và những người có liên quan của họ (trường hợp là công ty co phần) 
hoặc giá trị, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên 
và những người có liên quan của họ (trường hợp là công ty TNHHhai thành viên 
trở lên)', 

- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa 
thực hiện giữa Công ty với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là 
tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người 
có liên quan của họ (trường hợp ỉà công ty co phần) hoặc chủ sở hữu công ty/thành 
viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên và những người có liên quan 
của họ (,trường hợp là công ty TNHH) (bao gồm loại giao dịch, giả trị giao dịch, 
các điều khoản quan trọng khác của hợp đồng; cấp cỏ tham quyên châp thuận); 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có); 
14. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành 
viên/Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng 
giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng 
- Tên, năm sinh, quốc tịch; 
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác; 
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Công ty (nêu thông tin về thời gian, chức vụ 
nắm giữ)', 
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, 
chức vụ nắm giữ)', 
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Công ty của cá nhân, người đại diện theo 
ủy quyền và những người có liên quan của họ (trường họp là công ty cô phân) 
hoặc giá trị, tỷ lệ phần vốn góp của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền (trường 
hợp là công ty TNHH)\ 
- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện hoặc đã ký kết và chưa 
thực hiện giữa Công ty với thành viên Hội đông quản trị/thành viên Hội đông 
thành viên/Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó 
Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và người có liên quan của họ 
(loại giao dịch, giá trị giao dịch, các điều khoản quan trọng khác của hợp đông; 
cấp có thâm quyền chấp thuận); 
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- Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có); 
- Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có). 
15. Chính sách chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức (nêu các chính sách liên quan 
đến việc chia lợi nhuận hoặc trả cố tức, tỷ lệ cố tức (giá trị, tỷ ỉệ chỉ trả) trong 02 
năm liên tục liền trước năm đăng kỷ phát hành) 
16. Chính sách đối với người lao động 
- Số lượng người lao động tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người lao động 
bình quân trong 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký phát hành (phân loại theo 
trình độ người lao động, lao động thường xuyên hoặc thời vụ)\ 
- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp. ẵ. 
17. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty (nêu thông 
tin về các cam kết có thể ảnh hưởng tới hoạt động kỉnh doanh, tình hình tài chính 
của Công ty bị sáp nhập như thông tin các hợp đồng thuê sử dụng đất, trái phiếu 
chưa đáo hạn, các quyền chưa thực hiện của co đông sở hữu co phần ưu đãi...) 
18. Các thông tin, nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, tranh chấp kiện tụng liên quan tới 
Công ty có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của 
Công ty, đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập, tỷ lệ 
hoán đổi cẩ phiếu 
19. Thông tin về cam kết của Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm 
trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích 

vmẵ THÔNG TIN VÈ ĐỢT PHÁT HÀNH 
1. Loại cổ phiếu: 
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 
4. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 
5. Đối tượng phát hành để hoán đổi: cổ đông của (tên Công ty bị sáp nhập) 
6. Tỷ lệ hoán đổi 
- Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi; 
- Tỷ lệ hoán đổi. 
7. Phưtmg thức phân phối 
8. Lịch trình phân phối dự kiến 
- Lịch trình dự kiến, trong đó nêu thời hạn công bố thông tin về đợt phát hành 
(trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày úy ban Chứng khoán Nhà nước câp 
Giấy chứng nhận đãng kỷ phát hành), thời hạn đăng ký hoán đoi cho nhà đầu tư 
(tối thiếu 20 ngày), thời gian chuyến giao cố phiếu cho nhà đẩu tư. 
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9. Mối quan hệ giữa Tổ chức phát hành với Công ty bị sáp nhập (nêu mối 
quan hệ giữa Tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Kiếm soát viên, 
Tong giám đốc (Giám đốc), Phổ Tống giám đốc (Phó Giám đốc), co đông lớn của 
To chức phát hành với Công ty bị sáp nhập; tỷ ỉệ sở hữu của To chức phát hành 
tại Công ty bị sáp nhập trước đợt phát hành) 
10. Ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi 
theo hợp đồng sáp nhập (trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định phải có 
chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước cỏ thấm quyển) 
l l ệ  Ý kiến của ủy ban Cạnh tranh Quốc  g ia  về  tập trung kinh tế  được  thực  
hiện hoặc tập trung kinh tế có điều kiện (nếu có) 
12ề Biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài 
13. Các loại thuế có liên quan (thuế thu nhập và các thuế khác liên quan đến cổ 
phiếu phát hành) 
14. Thông tin về các cam kết 

- Cam kết về việc thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao 
dịch chứng khoán; 

- Các cam kết khác liên quan đến đợt phát hành (nếu có). 

IX. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH 

X. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH 

- Nêu tên, địa chỉ trụ sở chính của các đối tác liên quan đến đợt phát hành: Tổ 
chức kiếm toán, Tổ chức tư vấn, Tổ chức thẩm định giá (nếu có)...; 

-Tổ chức tư vấn nêu ý kiến về đợt phát hành; 

- Ý kiến của các chuyên gia về đợt phát hành (nếu có) (nêu kỉnh nghiệm của 
chuyên gia trong lĩnh vực liên quan). 

XIễ CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC CÓ THẺ ẢNH HƯỞNG 
ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ (nếu có) 

XII. NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 
PHÁT HÀNH (CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐÓC 
hoặc GIÁM Đồc, GIAM ĐÓC TÀI CHÍNH hoặc KÉ TOÁN TRƯỞNG), 
CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP (CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ hoặc CHỦ 
TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN hoặc CHỦ TỊCH CÔNG TY, TỎNG 
GIÁM Đỏc hoặc GIÁM ĐÓC, GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH hoặc KE TOÁN 
TRƯỞNG), TỔ CHỨC TƯ VẤN 
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XIII. PHỤ LỤC • • 
1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức phát hành và 
các công ty bị sáp nhập 
2. Phụ lục II: Dự thảo Điều lệ của Công ty nhận sáp nhập 
3. Phụ lục III: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Tổ 
chức phát hành 
4. Phụ lục IV: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng 
thành viên, Chủ sở hữu của các công ty bị sáp nhập 
5. Phụ lục V: Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán, Báo cáo tài chính 
bán niên của năm đăng ký phát hành được kiểm toán/soát xét (nếu có) và Báo cáo 
tài chính quý gần nhất của Tổ chức phát hành và các công ty bị sáp nhập 

6. Phụ lục VI: Họp đồng sáp nhập 
7. Các phụ lục khác (nếu có) 



Phụ lục số 13 
MẢU BẢN THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN TỎ CHỨC PHÁT HÀNH/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CỎ ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ , ngày... tháng... năm 20... 

THỒNG BÁO 
Chào bán cổ phiếu ra công chúng 

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số.. ./GCN- UBCK do 
Chủ tịch Úy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.../.../...) 

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 
I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành 
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ)\ 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ.ẵ. ngày... (nêu thông tin 
thay đối lần gần nhất) 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành: 
- Sản phẩm/dịch vụ chính: 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
II. Mục đích chào bán 

* 

III. Phương án chào bán 
n r 

Irp Ạ /N 1 * A . Tên cô phiêu: 



2. Loại cổ phiếu: 
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: cổ phiếu, trong đó: 

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: cổ phiếu; 
- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán cổ phiếu. 
(Trường hợp chào bán cổ phiếu cho nhiều đợt, nêu số lượng cổ phiếu chào bán 
của từng đợt) 
4. Giá chào bán: đồng/cổ phiếu. 
5. Tổng giá trị vốn huy động: đồng, trong đó: 

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: đồng; 

- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: đồng. 
6. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát 
hành, đấu giá...)'. 
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: cổ phiếu. 
8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày.../.. ./ẳ.. đến ngày.../.../ 

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: 
10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày.. ./ằ. ,/ễ.. đến ngày.../.../ 
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 
- Số tài khoản: 
- Mở tại: 
12. Các tổ chức liên quan (Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát 
hành chỉnh, To chức tư vẩn...): 
13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: 

B. ĐỐI VỚI CỞ ĐÔNG CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 
I. Giói thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu 
Đối với cá nhân 
1. Ông/Bà: 
2Ệ Năm sinh: 
3. Quốc tịch: 
Đối với tổ chức 
1. Tên tổ chức chào bán (đầy đủ): 
2ệ Tên viết tắt: 



3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Ke hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..cấp thay đổi lần thứ... ngày... hoặc tài liệu tương 
đương khác (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất) 
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu cỏ theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành)'. 
II. Giói thiệu về Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán 
1. Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 

6. Mã cổ phiếu: 
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đối lần gần nhất) 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành: 
- Sản phẩm/dịch vụ chính: 
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
III. Phưong án chào bán 

? T 

Im Ạ À 1 'Ạ . Tên CÔ phiêu: 
2. Loại cổ phiếu: 
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: cổ phiếu. 
4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: %. 
5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu 
hành của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: %. 
6ế Giá chào bán: đồng/cổ phiếu. 

7. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát 
hành, đấu giá...): 
8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: cổ phiếu. 



9ệ Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày.../.đến ngày.../.../ 
10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: 
11. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày.../.đến ngày.../.../ 

12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 

- Số tài khoản: 
- Mở tại: 
13. Các tổ chức liên quan: 
14. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: 

, ngày... tháng... năm 20... 
(TỀN TỎ CHỨC PHÁT HANH/TẾN CỔ ĐÔNG) 

(Người đại diện theo pháp luật - đối với to chức) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có) 



Phụ lục số 14 
MẪU BẢN THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIÉU RA CỒNG CHÚNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ ngày... tháng... năm 20... 

THÔNG BÁO 
Chào bán trái phiếu ra công chúng 

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng sổ.. ./GCN-ƯBCK 
do Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.../.. ./ế. ếj 

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành 
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu (nếu có): 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đoi lần gần nhất) 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành: 
- Sản phẩm/dịch vụ chính: 
9ề Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
II. Mục đích chào bán 
III. Phương án chào bán 
1. Tên trái phiếu: 
2. Loại trái phiếu: 



3. Mã trái phiếu: 
4. Mệnh giá trái phiếu: đồng/trái phiếu. 
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: trái phiếuỂ 

6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: đồng. 

7. Kỳ hạn trái phiếu: 
8. Lãi suất: 
9. Kỳ trả lãi: 
10. Giá chào bán: đồng/trái phiếu. 

11. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại ỉỷ phát 
hành...)'. 
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: trái phiếu. 

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày.đến ngày.../.../ 

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: 
15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày. >ề . đến ngày.../.../ 
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu 
- Số tài khoản: 
- Mở tại: 
17. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu (trường hợp chào bản trái phiếu 
chuyến đoi, nêu thời hạn, tỷ lệ chuyến đoi): 
18. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu (trường hợp chào 
bán trái phiếu kèm chứng quyền, nêu thời hạn, tỷ ỉệ thực hiện quyền, giá cô phiêu 
thực hiện chứng quyền): 
19. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm (trường hợp chào bán trái 
phiếu có bảo đảm, nêu hình thức, giá trị, phương thức bảo đảm)\ 
20. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: 
IV. Các tổ chức liên quan (Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát 
hành chỉnh, Đại diện người sở hữu trái phiếu, To chức định mức tín nhiệm, Tô 
chức tư vấn...) 

, ngày... tháng... năm 20... 
(TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH) 

(Người đại diện theo pháp ỉuật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đỏng dấu) 



Phu luc số 15 • • 

MẪU BẢN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỎ PHIÉU CỦA 
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ĐẺ CHÀO MUA CÔNG KHAI 

(Ban hành kèm theo Thông tư sỗ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ ngày... tháng... năm 20... 

THÔNG BÁO 
Phát hành cổ phiếu để chào mua công khai 

I. Giói thiệu về Tổ chức phát hành 
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: cổ phiếu. 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Ke hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ..ẽ ngày... (nêu thông tin 
thay đoi lần gần nhất) 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành: 

- Sản phẩm/dịch vụ chính: 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
II. Giới thiệu về Công ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi 
1. Tên Công ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi (đầy đủ): 

2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 



5. vốn điều lệ: đồng. 

6. Mã cổ phiếu: 
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Ke hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ.ề. ngày... (nêu thông tin 
thay đối lần gần nhất) 

- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành: 
- Sản phẩm/dịch vụ chính: 
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu cỏ theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
9. Mối quan hệ với Tổ chức phát hành (nếu cố)'. 
III. Mục đích phát hành 
IV. Phương án phát hành 
1. Tên cổ phiếu: 

2. Loại cổ phiếu: 
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu. 
4. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: đồng. 
5. Tỷ lệ hoán đổi: 
6. Thời gian nhận đăng ký hoán đổi: Từ ngày.../... ẵ đến ngày.../.../ 
7. Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành tại Công ty đại chúng có cổ phần 
được hoán đôi trước và dự kiên sau đợt phát hành: cô phiêu, tương ứng...% 
tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. 
8. Đại lý chào mua công khai: 
9. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: 

, ngày... tháng... năm 20... 
(TÊN TO CHỨC PHÁT HÀNH) 

cNgười đại diện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phu luc số 16 • • 

MẪU BẢN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỎ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỎI 
THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHẤT, SÁP NHẬP 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ ngày... tháng... năm 20... 

THÔNG BÁO 
Phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hựp nhất/sáp nhập 

(Giấy chúng nhận đăng ký phát hành cổ phiến để hoán đổi sổ .../GCN-UBCK 
do Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.../.../...) 

I. Giói thiệu về các Công ty tham gia hợp nhất/sáp nhập (nêu từng công ty) 

1. Tên Công ty (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5ẳ Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu (nếu có): 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đoi lần gần nhất) 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành: 
- Sản phẩm/dịch vụ chính: 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành)'. 
II. Mục đích phát hành 
III. Phương án phát hành 
1. Tên cổ phiếu (tên cổ phiếu Công ty hợp nhất/Công ty nhận sáp nhập)'. 



2. Loại cổ phiếu: 
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu. 

4. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: đồng. 
5. Tỷ lệ hoán đổi (nêu tỷ lệ hoán đổi đối với từng công ty)ế. 
6. Ngày đăng ký cuối cùng để hoán đổi: 
7. Ngày chốt danh sách để hoán đổi: 
8. Địa điểm nhận đăng ký hoán đổi cổ phiếu: 

9. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: 

ngày... tháng... năm 20... 
(TÊN CÔNG TY THAM GIA HỢP NHẤT/ 

CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP) 
(Người đại dỉện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phu luc số 17 • • 

MẪU BẢN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐẺ TRẢ CỔ TỨC, 
PHÁT HÀNH CỞ PHIẾU ĐỂ TĂNG VÓN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN 

CHỦ SỞ HỮU 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ , ngày... tháng... năm 20... 

THÔNG BÁO 
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/ 

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

I. Giói thiệu về Tổ chức phát hành 
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ)\ 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đoi lần gần nhất) 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành: 
- Sản phẩm/dịch vụ chính: 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành)'. 
II. Phương án phát hành 

1 r 
Irp A A 1 • A . Tên cô phiêu: 
2. Loại cổ phiếu: 
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu. 



4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu. 
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: cổ phiếu. 

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu. 
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: đồng. 
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 

9. Nguồn vốn phát hành: 
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 
11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 

ngày... tháng... năm 20... 
(TÊN TO CHỨC PHÁT HÀNH) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phu luc số 18 • • 

MẢU BẢN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIÉU THEO CHƯƠNG 
TRÌNH LựA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ ngày... tháng... năm 20... 

THÔNG BÁO 
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn 

cho người lao động trong công ty 

I. Giói thiệu về Tổ chức phát hành 
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): 

2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Ke hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đối lẩn gần nhất) 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành: 
- Sản phẩm/dịch vụ chính: 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp ỉuật chuyên 
ngành): 
II. Mục đích phát hành 
IIIắ Phương án phát hành 

? ' 

Irp A A 1 ế ^ . Tên cô phiêu: 
2. Loại cổ phiếu: 



3ề Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu. 
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu. 
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: cổ phiếu. 
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu. 

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: đồng. 
8. Tỷ lệ phát hành: % tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. 

9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 
10. Giá phát hành (trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động): đồng/cổ phiếu. 

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 

- Số tài khoản: 
- Mở tại: 
12. Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cỗ phiếu thưởng cho người lao 
động): 
13. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu/Ngày phát hành cổ phiếu thưởng cho người 
lao động: 

ngày... tháng... năm 20... 
(TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phu Iuc số 19 • • 

MẢU BẢN THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỎ PHIẾU 
ĐỂ THỰC HIỆN QƯYÈN CỦA CHỨNG QUYÈN 

(Ban hành kèm theo Thông tư sỗ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ ngày... tháng... năm 20... 

THÔNG BÁO 
Phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền 

I. Giói thiệu về Tổ chức phát hành 
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 

6. Mã cổ phiếu: 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8ẳ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đối lần gần nhất) 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành: 
- S ả n  p h ẩ m / d ị c h  v ụ  c h í n h :  
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
IIẵ Mục đích phát hành 
III. Phương án phát hành 
1. Tên chứng quyền: 
2. Loại chứng quyền: 
3. Tổng số chứng quyền đang lưu hành: chứng quyền. 



4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 
r HP Ạ Ả _ 1_ • A_ _ 5. Ten cô phiêu: 
6. Loại cổ phiếu: 
7. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu. 
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu. 
9. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: đồngệ 

10. Giá phát hành: đồng/cổ phiếu. 

11. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày.../.đến ngày.../.../ 
12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 
- Số tài khoản: 

- Mở tại: 
13. Phương án sử dụng vốn thu được: 

14. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 

, ngày... tháng... năm 20... 
(TÊN TO CHỨC PHÁT HÀNH) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phụ lục số 20 
MẪU BẢN THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN TỔ CHỨC/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CÁ NHÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ ngày... tháng... năm 20... 

THÔNG BÁO 
Chào mua công khai cổ phiếu (tên Công ty mục tiêu) 

I. Giói thiệu về Tổ chức/cá nhân đăng ký chào mua công khai 
Đối với cá nhân 
1. Tên cá nhân đăng ký chào mua công khai (đầy đủ): 
2. Năm sinh: 

3. Quốc tịch: 
Đối với Tổ chức 
1. Tên Tổ chức đăng ký chào mua công khai (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5ề Vốn điều lệ: đồng. 
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp.. ẽ do Sở Ke hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngàyỂ.., cấp thay đổi lần thứ... ngày.. ế hoặc tài liệu tương 
đương khác (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất) 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành: 

- S ả n  p h ẩ m / d ị c h  v ụ  c h í n h :  
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
II. Giới thiệu về Công ty mục tiêu 
1. Tên Công ty mục tiêu (đầy đủ): 



2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 

6. Mã cổ phiếu: 

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngàyễt. (nêu thông tin 
thay đoi ỉần gần nhất) 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành: 
- Sản phẩm/dịch vụ chính: 
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu cỏ theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
III. Mục đích chào mua công khai 
IV. Phương án chào mua công khai 
1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua: cổ phiếu, tương ứng % tổng số 
cổ phiếu có quyền biểu quyết. 
2. Số lượng cổ phiếu của tổ chức/cá nhân đăng ký chào mua công khai và của 
người có liên quan đối với công ty mục tiêu trước và dự kiến sau khi chào 
mua: cổ phiếu, tương ứng % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyêt. 
3. Giá chào mua: đồng/cổ phiếu. 
4. Nguồn vốn thực hiện chào mua: đồng. 
5. Thời gian nhận đăng ký bán: Từ ngày đến ngày.../.../ 
6. Đại lý chào mua công khai 
- Tên: 
- Địa chỉ: 
- Điện thoại: 
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 
7. Địa điểm công bố Bản công bố thông tin: 

ngày... thánệ... năm 20... 
(TÊN TỔ CHỨC/TEN CÁ NHÂN) 

(Người đại diện theo pháp luật - đoi với tố chức) 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 



Phụ iục số 21 
MẪU BÁO CÁO KÉT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỎ PHIẾU 

RA CÔNG CHÚNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN TỎ CHỨC PHÁT HÀNH/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CỞ ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ , ngày... tháng... năm 20... 

BÁO CÁO 
Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng 

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chủng SO.../GCN-
UBCK do Chủ tịch úy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.../.../...) 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 
I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành 
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 

6. Mã cổ phiếu: 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Ke hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đối lần gần nhất) 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
II. Phương án chào bán 

? ĩ 

Im Ạ Ạ 1 • Ạ . Tên cô phiêu: 



2. Loại cổ phiếu: 

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: cổ phiếu, trong đó: 

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: cổ phiếu; 
- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: cổ phiếu. 

4. Giá chào bán: đồng/cổ phiếu. 
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: đồng, trong đó: 
- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: đồng; 

- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: đồngế 

6. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát 
hành, đấu giá...): 

7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày.../.đến ngày.../.. J.... 

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 
III. Kết quả chào bán cổ phiếu 

Đôi tượng mua 
cổ phiếu 

Giá 
chào 
bán 

(đồng/ 
cổ 

phiếu) 

Sô cô 
phiếu 
chào 
bán 

Sô cô 
phiếu 
được 

đăng ký 
mua 

Sô cô 
phiếu 
được 
phân 
phối 

Sô nhà 
đầu tư 

đăng ký 
mua 

Sô nhà 
đầu tư 
được 
phân 
phối 

Sô nhà 
đầu tư 
không 
được 
phân 
phối 

Sô cô 
phiếu 
còn lại 

Tỷ lệ 
cổ 

phiếu 
được 
phân 
phối 

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9=3-5 10 

1. Chào bán cô 
phiếu ra công 
chúng 

2. Xử lý cô phiêu 
không phân phối 
hết 
rp X Ấ Tông sô 

1Ể Nhà đâu tư 
trong nước 

2. Nhà đâu tư 
nước ngoài, Tổ 
chức kinh tế có 
nhà đầu tư nước 
ngoài nắm giữ 
trên 50% vốn 
điều lệ 

1 ĩ nn Á A Tông sô 



- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức 
bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số ỉượng, giá, trường hợp có tổ 
hợp bảo ỉãnh thì nêu từng tổ chức). 

- Trường họp phân phối số cổ phiếu còn lại một hoặc một số nhà đầu tư xác định: 
+ Nêu số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan 

của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát 
hành trong 12 tháng gần nhất; 

+ Nếu tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt 
chào bán. 

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu 
1. Tổng số cổ phiếu dã phân phối: cổ phiếu, tương ứng % tổng số cổ 
phiếu chào bán, trong đó: 

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: cổ phiếu; 
- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: cổ phiếu. 
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: đồng, trong đó: 

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: đồng; 
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: đồng. 

3. Tổng chi phí: đồng. 
- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có)'. đồng. 
- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có)\ đồng. 
- Phí kiểm toán (nếu có): đồng. 
- Chi phí khác (nếu có): đồng. 
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: đồng. 
V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán 

1. Cơ cấu vốn 
TT Danh mục Sô lượng 

cổ đông 
Sô cô phân 

sở hữu 
Giá trị cổ 

phần sở hữu 
theo mệnh giá 

Tỷ lệ sở 
hữu 

I Cô đông trong nước, nước ngoài 
1 Trong nước 

1.1 Nhà nước 

1.2 Tô chức 

1.3 Cá nhân 

2 Nước ngoài 



2.1 Tô chức nước ngoài, Tô chức kinh 
tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm 
giữ trên 50% vốn điều lệ 

• ! 

2.2 Cá nhân 
Tổng cộng (1 + 2) 100% 

II Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, 
cổ đông khác 

1 Cổ đông sáng lập 

2 Cô đông lớn 

3 Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ 
phiếu có quyền biểu quyết 

Tông cộng (2 + 3) 100% 

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cô đông lớn 
TT Tên cổ đông Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc tài liệu tương đương 
khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn 

cước công dân/Hộ chiếu 

Sô cô phân 
sở hữu 

Tỷ lệ 
sở hữu 

1 

2 

VI. Tài liệu gửi kèm 
1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài 
khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán; 
2. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu (nếu có); 
3. Tài liệu khác (nếu có). 

B. ĐÓI VỚI CỔ ĐÔNG CÔNG TY ĐẠI CHỦNG 

I. Giới thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu 

Đối với cá nhân 

1. Ông/Bà: 

2. Năm sinh: 

3. Quốc tịch: 

Đổi với tố chức 

1. Tên tổ chức chào bán (đầy đủ): 

2. Tên viết tắt: 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 



4. Số điện thoại: số fax: Website: 

5Ế Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 

6. Vốn điều lệ: đồng. 

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Ke hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứẵ.. ngày. ệ. hoặc tài liệu tương 
đương khác (nêu thông tin thay đổi ỉần gần nhất) 

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 

II. Giới thiệu về Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán 

1. Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán (đầy đủ): 

2. Tên viết tắt: 

3. Địa chỉ trụ sở chính: ề 

4. Số điện thoại: số fax: Website: 

5. Vốn điều lệ: đồng. 

6. Mã cổ phiếu: 

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Ke hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngàyề.. (nêu thông tin 
thay đổi lần gần nhất) 

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành)'. 

III. Phương án chào bán 
? ĩ 

Irp Ạ Ạ 1 • Ặ . Tên cô phiêu: 

2. Loại cổ phiếu: 

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: cổ phiếu. 

4. Giá chào bán: đồng/cổ phiếu. 

5. Tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt chào bán: đồng. 

6. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát 
hành, đấu giá...): 
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày.../.đến ngày.../. Ẽ 

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 



IV. Kết quả chào bán cổ phiếu 
Đôi tượng mua 

cổ phiếu 
Giá 
chào 
bán 

(đồng/ 
cổ 

phiếu) 

Sô cô 
phiếu 
chào 
bán 

Sô cô 
phiếu 
được 

đăng ký 
mua 

Sô cô 
phiếu 
được 
phân 
phối 

Sô nhà 
đầu tư 

đăng ký 
mua 

Sô nhà 
đầu tư 
được 
phân 
phối 

Sô nhà 
đầu tư 
không 
được 
phân 
phối 

Sô cô 
phiếu 

còn lại 

Tỷ lệ 
cổ 

phiếu 
được 
phân 
phối 

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9=3-5 10=5/3 

1. Nhà đâu tư 
trong nước 

2. Nhà đâu tư 
nước ngoài, Tổ 
chức kinh tế có 
nhà đầu tư nước 
ngoài nắm giữ 
trên 50% vôn 
điều lệ 
rri Ả Ấ Tông sô 

Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kêt quả phân phôi cô phiêu cho tô chức 
bảo lãnh phát hành theo cam kết tại họp đồng (sổ lượng, giá, trường hợp cỏ to 
hợp bảo lãnh thì nêu từng to chức). 
V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu 
1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: cổ phiếu, tương ứng % tổng số cổ 
phiếu chào bán. 
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: đồng. 
3. Tổng chi phí: đồng. 
- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): đồng. 
- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có)\ đồng. 
- Phí kiểm toán (nếu có): đồng. 
- Chi phí khác (nếu cổ): đồng. 
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: đồng. 
VI. Tài liệu gửi kèm 
1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài 
khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán; 

2. Tài liệu khác (nếu có). 
ngày... tháng... năm 20... 

(TÊN TỐ CHỨC PHÁT HANH/TÊN CỔ ĐÔNG) 
(Người đại diện theo pháp luật - đối với to chức) 

(Ký, ghi rỗ họ tên và đóng dấu - nếu có) 



Phụ lục số 22 
MẢU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỌT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU 

RA CÔNG CHÚNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 1Ỉ8/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ ngày... tháng... năm 20... 

BÁO CÁO 
Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán fráiphiếu ra công chúng SO.../GCN-
UBCKdo Chủ tịch úy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.../.../...) 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giói thiệu về Tổ chức phát hành 
I. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): 
2ế Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu (nếu có): 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đoi lần gần nhất) 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
II. Phương án chào bán 
1. Tên trái phiếu: 
2. Loại trái phiếu: 



3. Mã trái phiếu: 
4. Mệnh giá trái phiếu: đồng/trái phiếu. 
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: trái phiếu. 
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: đồng. 
7. Kỳ hạn trái phiếu: 

8. Lãi suất: 

9. Kỳ trả lãi: 
10. Giá chào bán: đồng/trái phiếu. 
11. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lỷ phát 
hành...): 
12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày.../.đến ngày.../.../.. 

13ẽ Ngày kết thúc đợt chào bán: 
14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: 
m. Kết quả chào bán trái phiếu 
Đôi tượng mua 

trái phiếu 
Giá chào 

bán 
(đồng/ 

trái 
phiếu) 

Sô trái 
phiếu 
chào 
bán 

Sô trái 
phiếu 

đăng ký 
mua 

Sô trái 
phiếu 
được 
phẩn 
phối 

Sô nhà 
đầu tư 

đăng ký 
mua 

Sô nhà 
đầu tư 
được 
phân 
phối 

Sô nhà 
đầu tư 
không 
được 
phân 
phối 

Sô trái 
phiếu 
còn lại 

Tỷ lệ 
trái 

phiếu 
được 
phân 
phối 

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9=3-5 10=5/3 

1. Nhà đâu tư cá 
nhân, trong đó: 
- Nhà đầu tư 
trong nước 
- Nhà đầu tư 
nước ngoài, Tổ 
chức kinh tế có 
nhà đầu tư nước 
ngoài nắm giữ 
trên 50% vốn 
điều lệ 

2. Nhà đâu tư tô 
chức, trong đó: 

- Nhà đầu tư 
trong nước 

- Nhà đầu tư 
nước ngoài, Tổ 
chức kinh tế có 



nhà đâu tư nước 
ngoài nắm giữ 
trên 50% vốn 
điều lệ 

Tổng số 

Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kêt quả phân phôi trái phiêu cho tô chức 
bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (sổ lượng, giá, trường hợp có to 
hợp bảo lãnh thì nêu từng tố chức). 
IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu 
lế Tổng số trái phiếu đã phân phối: trái phiếu, tương đương...% tổng số 
trái phiếu chào bán. 
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: đồng. 

3. Tổng chi phí: đồngế 

- Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): đồng. 

- Phí phân phối trái phiếu (nếu có)\ đồng. 

- Phí kiểm toán (nếu có): đồng. 
- Chi phí khác (nếu có): đồng. 
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: đồng. 
V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đựt chào bán 

Chỉ tiêu Trước đợt chào bán Sau đạt chào bán 

1. Tông nợ 

- Nợ ngắn hạn 

- Nợ dài hạn 
- Trái phiếu chưa đáo hạn 

2. Tổng vốn chủ sở hữu 
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu 

VI. Tài liệu gửi kèm 
1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài 
khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán; 

2. Tài liệu khác (nếu có). 
, ngày... tháng... năm 20:.. 

(TÊN TO CHỨC PHÁT HÀNH) 
(Người đại diện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phu luc số 23 • • 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ, 
ĐỢT CHÀO BÁN CỎ PHIÉU ưu ĐÃI KÈM CHỨNG QUYẺN RIÊNG LẺ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ ngày... tháng... năm 20... 

BÁO CÁO 
Kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ/ 

Đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi kèm chứng quyền riêng lẻ 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giói thiệu về Tổ chức phát hành 
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đoi lần gần nhất) 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu cỏ theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
II. Phương án chào bán 
1. Tên cổ phiếu: 
2. Loại cổ phiếu (nêu rõ đặc điểm liên quan đến cổ phiếu chào bán trong trường 
hợp cổ phiếu chào bản không phải là cổ phiếu phố thông): 
3. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi (trường hợp chào 
bản co phiếu ưu đãi kèm chứng quyền)'. 



4ế Số lượng cổ phiếu chào bán: cổ phiếuế 

5. Giá chào bán: 
- Giá chào bán cao nhất: đồng/cổ phiếu. 
- Giá chào bán thấp nhất: đồng/cổ phiếu. 
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 
7ễ Tổng số tiền huy động dự kiến: đồng. 
8ệ Ngày kết thúc đợt chào bán: 
III. Kết quả chào bán cổ phiếu 
1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: cổ phiếu, tương ứng % tổng số cổ 
phiếu chào bán, trong đó: 
- Nhà đầu tư trong nước: cổ phiếu; 
- Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 
50% vốn điều lệ: cổ phiếu. 
2. Giá bán: 
- Giá bán thấp nhất: đồng/cổ phiếu. 
- Giá bán cao nhất: đồng/cổ phiếu. 
- Giá bán bình quân gia quyền: đồng/cổ phiếu. 
3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: đồng. 
4. Tổng chi phí: đồng. 
- Phí phân phối cổ phiếu (nếu CÓ)Ệ. đồng. 
- Chi phí khác (nếu có): đồng. 
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: đồng. 
IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đâu tư tham gia mua cô phiêu 
TT HP A Tên Sô Giây 

• ệ-"7 -

Đôi tượng Sô cô Số CỔ Tông Tỷ lệ 
nhà chứng nhận Nhà đâu Nhà đâu tư phiêu phiêu sô cô sở hữu 
đâu đăng ký tư chiên nước ngoài/ sở hữu được phiêu sau đợt 
tư doanh nghiệp lươc/Nhà Tô chức kinh trước phân sở hữu chào 

hoăc tài liêu đầu tư tế có nhà đầu đơt phôi sau đợt bán 
tương đương chuyên tư nước ngoài chào chào 
khác /Chứng nghiệp năm giữ trên bán bán 
minh nhân 50% vôn điêu 

dân/Thẻ căn lệ/Nhà đâu tư 
cước công trong nước 

dân/Hộ chiêu 
1 ,Ể. 
2 ... 

(Nêu lỷ do trong trường hợp cố thay đổi về danh sách nhà đầu tư, số lượng cổ 
phiếu nhà đầu tư mua) 



V. Tài liệu gửi kèm 
1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài 
khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán; 
2. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu (nếu cỏ)\ 
3. Tài liệu khác (nếu có). 

ngày... tháng... năm 20... 
(TÊN TO CHỨC PHÁT HÀNH) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đỏng dấu) 



Phụ lục số 24 
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỎ PHIẾU ĐẺ HOÁN 

ĐỔI CỞ PHÀN CHO SỐ CỔ ĐONG XÁC ĐỊNH TRONG CÔNG TY ĐẠI 
CHÚNG KHÁC, HOÁN ĐỎI CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG CÔNG TY cò 

PHẦN CHƯA ĐAI CHÚNG, HOÁN ĐỔI PHẦN VÓN GÓP CHO THÀNH 
VIÊN CỦA CÒNG TY TRÁCH NHIỆM HỬU HẠN, HOÁN ĐỔI NỢ 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VDỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ ngày... tháng... năm 20... 

BÁO CÁO 
Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho số cổ đông xác 

định trong công ty đại chúng khác/Hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ 
phần chưa đại chúng/Hoán đổi phần vốn góp cho thành viên của công ty 

trách nhiệm hữu hạn/Hoán đổi nợ • • • 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giói thiệu về Tổ chức phát hành 
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: 

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngàyẼ.., cấp thay đổi lần thứ.Ẽ. ngày... (nêu thông tin 
thay đoi lần gần nhất) 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 



II. Giới thiệu về Tổ chức có cổ phần/phần vốn góp đươc hoán đổi 
1. Tên Tổ chức (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: ề 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 

5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu (nếu có): 
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đâu tư... câp lân đâu ngày..., câp thay đôi lân thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đổi lần gần nhất) 

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
III. Phương án phát hành 

? t 

Irn Ạ A 1 • Ạ . Tên CÔ phiêu: 

2ằ Loại cổ phiếu: 
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu. 

4. Tỷ lệ hoán đổi: 
5ẻ Tổng giá trị nợ được hoán đổi (trường hợp phát hành cổ phiếu để hoán đỏi nợ): 

đồng. 

6ệ Đối tượng phát hành: 
7. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 
IV. Kết quả phát hành cổ phiếu 

Đối tượng được hoán đổi Sô cô phiêu 
dự kiến phát 

hành 

Sô cô phiêu 
được hoán 

đổi 

Sô nhà đâu 
tư được 
hoán đổi 

Sô cô phiêu 
còn lại 

Tỷ lệ cô 
phiếu phát 

hành 

1 2 3 4 5 = 2-3 6= 3/2 

1. Nhà đầu tư trong nước 

2. Nhà đầu tư nước ngoài, 
Tổ chức kinh tế có nhà 
đầu tư nước ngoài nắm 
giữ trên 50% vốn điều lệ 

Tổng 



V. Tài liệu gửi kèm 
1. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu (nếu có); 
2. Tài liệu khác (nếu cỏ). 

ngày... tháng... năm 20... 
(TÊN TO CHỨC PHÁT HÀNH) 

(Người đại diện theo pháp luậtj 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phu luc số 25 
• • 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỒ PHIẾU CỦA 
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ĐẺ CHÀO MUA CÔNG KHAI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ , ngày... tháng... năm 20... 

BÁO CÁO 
Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chào mua công khai 

(theo Giấy chứng nhận đãng kỷ phát hành cổ phiếu để hoán đổi số .../GCN-
UBCK do Chủ tịch úy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giói thiệu về Tổ chức phát hành 
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4ế Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đối lần gần nhất) 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành)'. 
II. Giới thiệu về Công ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi 
1. Tên Công ty đại chúng có cổ phần được hoán đổi (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 



4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: 
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp.., do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư.Ế. cấp lần đầu ngàyệ.., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đổi lần gần nhất) 
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành)-. 
III. Phương án phát hành 

? Ị 

Im Ạ Ạ 1 • Ạ . Tên CO phiêu: 
2. Loại cổ phiếu: 
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu. 
4. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: đồng. 
5. Tỷ lệ hoán đổi: 
6. Số lượng cổ phiếu sở hữu của Tổ chức phát hành tại Công ty đại chúng có cổ 
phần được hoán đổi trước đợt phát hành: cổ phiếu, tương ứng...% tổng số cổ 
phiếu có quyền biểu quyếtẽ 

7. Thời gian nhận đăng ký hoán đổi: Từ ngày đến ngày.../.../ 
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 
10. Đại lý chào mua công khai: 
IV. Kết quả phát hành cổ phiếu 

Đôi tượng 
được hoán đổi 

Sô cô 
phiếu dự 
kiến phát 

hành 

Sô cô 
phiếu 

đăng ký 
hoán đổi 

Số cổ 
phiếu 
được 

hoán đổi 

Sô nhà 
đầu tư 

đăng ký 
hoán đổi 

Sô nhà đâu 
tư được 

phân phối 

Sô nhà đâu 
tư không 

được hoán 
đổi 

Số cổ 
phiếu 
còn lại 

Tỷ lệ cô 
phiếu 
phát 
hành 

1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=2-4 9=4/2 
1. Nhà đâu tư 
trong nước 
2. Nhà đầu 
tư nước 
ngoài, Tổ 
chức kinh tế 
có nhà đầu 
tư nước 
ngoài nắm 
gĩữ trên 50% 
von điều lệ 
Tổng số 



V. Tổng hợp kết quả đọt phát hành cổ phiếu 
1. Tổng số cổ phiếu đã phát hành cổ phiếu, tương đương...% tổng số cổ 
phiếu dự kiến phát hành. 
2. Tổng chi phí: đồng. 
- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): đồng. 
- Phí kiểm toán (nếu có): đồng. 
- Chi phí khác (nếu có): đồng. 
VI. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt phát hành 
1. Cơ cấu vốn 

TT Danh mục Sô lượng 
cổ đông 

Số cổ phần 
sở hữu 

Giá trị cô 
phần sở hữu 

theo mệnh giá 

Tỷ lệ sở 
hữu 

I Cô đông trong nước, nước ngoài 
1 Trong nước 

lếl Nhà nước 

1.2 Tô chức 

lề3 Cá nhân 

2 Nước ngoài 
2.1 Tô chức nước ngoài, Tô chức kinh 

tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm 
giữ trên 50% vốn điều lệ 

2.2 Cá nhân 
Tông cộng (1 + 2) 100% 

n Cô đông sáng lập, cô đông lớn, 
cổ đông khác 

1 Cô đông sáng lập 

2 Cô đông lớn 

3 Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ 
phiếu có quyền biểu quyết 

Tông cộng (2 + 3) 100% 

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn 
TT Tên cô đông Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc tài liệu tương đương 
khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn 

cước công dân/HỘ chiếu 

Sô cô phân 
sở hữu 

Tỷ lệ 
sở hữu 

1 

2 



vn. Tài liệu gửi kèm 
1. Ọuyết định của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu (nếu có); 

2. Tài liệu khác (nếu có). 

ngày... tháng... năm 20... 
(TÊN TO CHỨC PHÁT HÀNH) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dâu) 



Phu luc số 26 
• • 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỒ PHIÉƯ ĐẺ 
HOÁN ĐỔI THEO HỢP ĐỒNG HỢP NHÁT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ , ngày... tháng... năm 20... 

BÁO CÁO 
Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo họp đồng hợp nhất 

(theo Giấy chứng nhận đăng kỷ phát hành cổ phiếu để hoán đổi SO.../GCN-
UBCK do Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

1. Giới thiệu về các Công ty tham gia hợp nhất (nêu từng công ty) 
lử Tên Công ty (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu (nếu có): 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đối lần gần nhất) 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp ỉuật chuyên 
ngành): 
II. Phương án phát hành 

? ' 

Im A Ạ 1 • Ạ . Tên CÔ phiêu: 
2. Loại cổ phiếu: 



3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu. 
4ẵ Tỷ lệ hoán đổi (nêu tỷ lệ hoán đổi đối với từng công ty)Ẻ. 
5. Ngày kết thúc đợt phát hành: 
6. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 

III. Kết quả phát hành cổ phiếu 
Đôi tượng được 

hoán đổi 
Sô cô phiêu dự 
kiến phát hành 

Sô cô phiêu 
được hoán đổi 

Số nhà đầu tư 
được hoán đổi 

Sô cô phiêu 
còn lại 

Tỷ lệ cô phiêu 
phát hành 

1 2 3 4 5=2-3 6 = 3/2 

I. Công ty bị họp 
nhất 1 
1. Nhà đầu tư 
trong nước 

2. Nhà đâu tư 
nước ngoài, Tổ 
chức kinh tế có 
nhà đầu tư nước 
ngoài nắm ệiữ 
trên 50% von 
điều lệ 
Tông 

II. Công ty bị họp 
nhất... 
TONG CỌNG 

IV. Tống hợp kêt quả đợt phát hành cổ phiếu 
1. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu, tương ứng. 
phiếu dự kiến phát hành. 
2. Tổng chi phí: 
- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 
- Phí kiểm toán (nếu có): 
- Chi phí khác (nếu có)\ 
V. Cơ cấu vốn của Công ty hợp nhất 
1. Cơ cấu vốn 

.% tổng số cổ 

. đồng. 

. đồng. 

. đồng. 

. đồng. 

TT Danh mục Sô lượng 
cổ đông 

Sô cô phân 
sở hữu 

Giá trị cô 
phần sở hữu 

theo mệnh giá 

Tỷ lệ sở 
hữu 

I Cổ đông trong nước, nước ngoài 
1 Trong nước 



1.1 Nhà nước 

1.2 Tồ chức 

lễ3 Cá nhân 

2 Nước ngoài 

2.1 Tô chức nước ngoài, Tô chức kinh 
tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm 
giữ trên 50% vốn điều lệ 

2.2 Cá nhân 

Tông cộng (1 + 2) 100% 

II Cô đông sáng lập, cô đông lớn, 
cổ đông khác 

1 Cổ đông sáng lập 

2 Cô đông lớn 

3 Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ 
phiếu có quyền biểu quyết 

Tông cộng (2 + 3) 100% 

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cố đông lớn 
TT Tên cô đông Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc tài liệu tương đương 
khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn 

cước công dân/Hộ chiếu 

Sô cô phân 
sở hữu 

Tỷ lệ 
sở hữu 

1 

2 

VI. Tài liệu gửi kèm 
1. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu (nếu có); 
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty hợp nhất; 
3. Tài liệu khác (nếu cổ). 

, ngày.... tháng .... năm 20... 
(TÊN CÔNG TY THAM GIA HỢP NHẤT...) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phu luc số 27 • • 

MẪU BÁO CÁO KÉT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CÒ PHIẾU ĐỂ 
HOÁN ĐỔI THEO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ ngày... tháng... năm 20... 

BÁO CÁO 
Kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo họp đồng sáp nhập 

(theo Giấy chứng nhận đăng kỷ phát hành cổ phiếu để hoán đổi SO.../GCN-
UBCK do Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp «gạyẳệ./.ắ./...J 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giới thiệu về Tố chức phát hành 
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đối lần gần nhất) 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu cỏ theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
n. Giới thiệu về Công ty bị sáp nhập (nêu từng công ty) 
1. Tên Công ty bị sáp nhập (đầy đủ)ể. 
2. Tên viết tắt: 



3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 

6. Mã cổ phiếu (nếu cỏy. 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đổi lần gần nhất) 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 

III. Phương án phát hành 
7 ĩ 

Ir p  Ạ  Ạ  1  ' Ạ  . Tên cô phiêu: 

2. Loại cổ phiếu: 
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu. 
4. Tỷ lệ hoán đổi (nêu tỷ lệ hoán đổi đổi với từng công ty): 
5ề Ngày kết thúc đợt phát hành: 
6. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 
IV. Kết quả phát hành cổ phiếu 

Đôi tượng được 
hoán đổi 

Sô cô phiêu dự 
kiến phát hành 

Sô cô phiêu 
được hoán đổi 

Sô nhà đâu tư 
được hoán đổi 

Sô cô phiêu 
còn lại 

Tỷ lệ cổ phiếu 
phát hành 

1 2 3 4 5=2-3 6 = 3/2 

I. Công ty bị sáp 
nhập 1 
1. Nhà đâu tư 
trong nước 

2. Nhà đâu tư 
nước ngoài, Tổ 
chức kinh tế có 
nhà đầu tư nước 
ngoài nắm giữ 
trên 50% von 
điều lệ 

Tông 

II. Công ty bị sáp 
nhập... 
TỐNG CỘNG 



V. Tổng hợp kết quả đợt phát hành cổ phiếu 
1. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu, tương ứng % tổng số cổ 
phiếu dự kiến phát hành. 
2Ẽ Tổng chi phí: đồng. 
- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): đồng. 
- Phí kiểm toán (nếu có): đồng. 
- Chi phí khác (nếu có): đồng. 
VI. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt phát hành 
1. Cơ cấu vốn 

TT Danh mục Sồ lượng 
cổ đông 

Sô cô phân 
sở hữu 

Giá trị cô 
phần sở hữu 

theo mệnh giá 

Tỷ lệ sở 
hữu 

I Cô đông trong nước, nước ngoài 
1 Trong nước 

1.1 Nhà nước 

lế2 Tô chức 

1.3 Cá nhân 

2 Nước ngoài 
2.1 Tô chức nước ngoài, Tô chức kinh 

tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm 
giữ trên 50% vốn điều lệ 

2.2 Cá nhân 
Tông cộng (1 + 2) 100% 

II Cô đông sáng lập, cô đông lớn, 
cỗ đông khác 

1 Cô đông sáng lập 

2 Cô đông lớn 

3 Cô đông năm giữ dưới 5% sô cô 
phiếu có quyền biểu quyết 

Tông cộng (2 + 3) 100% 
— 3— 

3. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cô đông lớn 
TT Tên cô đông Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc tài liệu tương đương 
khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn 

cước công dân/Hộ chiếu 

Sô cô phân 
sở hữu 

Tỷ lệ 
sở hữu 

1 

2 



VII. Tài liệu gửi kèm 
1. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu (nếu có)\ 

2. Tài liệu khác (nếu cổ). 

ngày... thảng... năm 20... 
(TÊN Tố CHỨC PHÁT HÀNH) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phu luc số 28 • • 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỎ PHIẾU ĐẺ TRẢ CỔ 
TỨC, ĐỢT PHÁT HÀNH CỒ PHIẾU ĐẺ TĂNG VỐN CỔ PHÀN TỪ 

NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tựdo - Hạnh phúc 

Số:.../ , ngày... tháng... năm 20... 

BÁO CÁO 
ÌU để trả cổ 1 

tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 
Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/Đợt phát hành cổ phiếu để 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giói thiệu về Tổ chức phát hành 
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3ể Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư..ẵ cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đối lần gần nhất) 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
IIẵ Phương án phát hành 

? Ị 

Irp Ạ A 1 • Á . Tên cô phiêu: 
2. Loại cổ phiếu: 
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 



- Tổng số cổ phiếu đã phát hành cổ phiếu. 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu. 
- Số lượng cổ phiếu quỹ: cổ phiếu. 
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu. 

5ẵ Tỷ lệ thực hiện quyền: 

6. Nguồn vốn phát hành: 
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 
III. Kết quả phát hành cồ phiếu 
1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: cổ phiếu, trong đó: 

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: cổ phiếu cho cổ đông; 

- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: cổ phiếu. 

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày.../.../.. ẽ): cổ phiếu, trong đó: 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu; 
- Số lượng cổ phiếu quỹ: cổ phiếu. 

IV. Tài liệu gửi kèm (nếu có) 

, ngày... tháng... năm 20... 
(TÊN TO CHỨC PHÁT HÀNH) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phụ lục số 29 
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO 

CHƯƠNG TRÌNH LựA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 
TRONG CÔNG TY 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ ngày... tháng... năm 20... 

BÁO CÁO 
Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn 

cho người lao động trong công ty 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

Iệ Giói thiệu về Tổ chức phát hành 
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: 
6. Mã cổ phiếu: 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư.ệ. cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đối lần gần nhất) 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu cỏ theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành)-. 
HẾ Phương án phát hành 
1. Tên cổ phiếu: 
2. Loại cổ phiếu: 
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 
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- Tông sô cô phiêu đã phát hành cô phiêu. 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu. 
- Số lượng cổ phiếu quỹ: cổ phiếu. 

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu, tương ứng % tổng số 
lượng cổ phiếu đang lưu hành. 

5ế Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 
6. Giá phát hành (trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động): đồng/cổ phiếu. 

7. Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao 
động): 
8ệ Ngày kết thúc đợt phát hành: 
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 

III. Kết quả phát hành cổ phiếu 
1. Số cổ phiếu đã phân phối: cổ phiếu, tương ứng % tổng số cổ phiếu dự 
kiến phát hành. 
2. Số người lao động được phân phối: 
3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày.../.../.. ề): cổ phiếu, trong đó: 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu; 
- Số lượng cổ phiếu quỹ: .ể... cổ phiếu. 

IV. Tài liệu gửi kèm 
1. Danh sách người lao động tham gia chương trình (trong đỏ nêu cụ thể số lượng 
cổ phiếu của từng người lao động); 
2ẵ Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu (nếu cỏ)\ 
3. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài 
khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành (trường hợp bán cổ phiếu 
cho người lao động); 
4. Tài liệu khác (nếu có). 

, ngày... tháng... năm 20... 
(TÊN TO CHỨC PHÁT HÀNH) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phu luc số 30 • • 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢr PHÁT HÀNH CỎ PHIẾU 
ĐẺ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ , ngày... tháng... năm 20... 

BÁO CÁO 
Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giói thiệu về Tổ chức phát hành 

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đoi lần gần nhất) 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành: 
- Sản phẩm/dịch vụ chính: 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
II. Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu 

1. Tên trái phiếu: 
2. Mã trái phiếu: 
3. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi: trái phiếu. 



4. Tỷ lệ chuyển đổi: 

5. Tên cổ phiếu: 
6. Loại cổ phiếu: 
7ẻ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu. 
8. Giá chuyển đổi: đồng/cổ phiếu. 

9. Ngày chuyển đổi: 
10. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 

III. Kết quả phát hành cổ phiếu 
r 9 

1. SÔ CÔ phiêu đã phát hành: cô phiêu, tương ứng...% tông sô cô phiêu dự 
kiến phát hành. 
2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày.../.../...): cổ phiếu, trong đó: 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu; 
- Số lượng cổ phiếu quỹ: cổ phiếu, 

IV. Cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và quy định của pháp luật 
Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện 
đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành. 
V. Các bên liên quan (nếu có) 
VI. Tài liệu gửi kèm 
1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua phương án 
phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (nếu có). 
2. Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về đợt tăng vốn điều lệ của Tổ 
chức phát hành (nếu có)', 
3. Tài liệu khác (nếu có). 

ngày... tháng... năm 20... 
(TÊN TO CHỨC PHÁT HÀNH) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phu luc số 31 • » 

MẪU BÁO CÁO KÉT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 
ĐẺ THỰC HIỆN QUYÈN CỦA CHỨNG QUYÈN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ , ngày... thảng... năm 20... 

BÁO CÁO 
Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành 
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồngế 

6. Mã cổ phiếu: 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đoi lần gần nhất) 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành)'. 
II. Phương án phát hành 
1. Tên chứng quyền: 
2. Loại chứng quyền: 
3. Tổng số chứng quyền đang lưu hành trước thời điểm phát hành cổ phiếu: 

4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 



' Ị 

5rp A Ậ 1 • A . Tên cô phiêu: 

6. Loại cổ phiếu: 
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: cổ phiếu. 
8. Giá phát hành cổ phiếu: đồng/cổ phiếu. 
9. Ngày kết thúc đợt phát hành: 

10. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 
III. Kết quả phát hành cổ phiếu 
1. Số cổ phiếu đã phân phối: cổ phiếu, tương ứng % tổng số cổ phiếu dự 
kiến phát hành, trong đó: 
- Số cổ phiếu phân phối cho người sở hữu chứng quyền: cổ phiếu cho 
người; 
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: cổ phiếu. 

2ề Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày.../.../.. ẻ): cổ phiếu, trong đó: 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu; 
- Số lượng cổ phiếu quỹ: cổ phiếu. 

IV. Tài liệu gửi kèm 
lễ Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài 
khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành; 
2. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu (nếu cỏ)\ 

3. Tài liệu khác (nếu có). 

, ngày... tháng... năm 20... 
(TÊN TO CHỨC PHÁT HÀNH) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phụ lục số 32 
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỌT CHÀO BÁN CỎ PHIÉU RA NƯỚC 

NGOÀI, ĐỌT PHÁT HÀNH CỎ PHIẾU MỚI LÀM co SỞ CHO CHÀO 
BÁN CHỨNG CHỈ Lưu KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô:.../ , ngày... tháng... năm 20... 

BÁO CÁO 
Ket quả đợt chào bán cổ phiếu ra nưóc ngoài/Đọt phát hành cổ phiếu mới 

làm CO' sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành 
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Ke 
hoạch và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu 
thông tin thay đối lần gần nhất) 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành: 
- Sản phấm/dịch vụ chính: 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
II. Phuong án chào bán/phát hành 
-| rp /\ /\ 1 • /V 1. lên CÔ phiêu: 



2. Loại cổ phiếu: 
3. Số lượng cổ phiếu chào bán/phát hành: cổ phiếu. 
4. Giá chào bán/phát hành đồng/cổ phiếu. 
5. Trường họp phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký 
tại nước ngoài, nêu thông tin: 
- Tên chứng chỉ lưu ký chào bán: 
- Tên Tố chức phát hành chứng chỉ lưu ký: 

- Tỷ lệ chuyển đổi: 
- Số lượng chứng chỉ lưu ký chào bán: chứng chỉ. 
6. Thị trường chào bán cổ phiếu ra nước ngoài/Thị trường chào bán chứng chỉ 
lưu ký: 
7. Ngày kết thúc đọt chào bán/phát hành: 
III. Kết quả đọt chào bán/phát hành cổ phiếu 
1. Số cổ phiếu đã phân phối: cổ phiếu, tương đương...% tổng số cổ phiếu 
chào bán/phát hành. 
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành: đồng. 
3. Tổng chi phí: đồng. 
- Phí bảo lãnh chào bán/phát hành (nếu có): đồng. 
- Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): đồng. 
- Phí kiểm toán (nếu có): đồng. 
- Chi phí khác (nếu có): đồng. 
4. Số chứng chỉ lưu ký đã phân phối (trường hợp phát hành cổ phiếu mới làm cơ 
sở cho chào bản chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài): 
5. Tổng số cổ phiếu sau đợt chào bán/phát hành (ngày.../.../...): cổ phiếu, trong đó: 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu; 
- Số lượng cổ phiếu quỹ: cổ phiếu. 
6. Tống số chứng chỉ lưu ký đang lưu hành tại nước ngoài (trường hợp phát 
hành cô phiếu mới làm cơ sở cho chào bản chứng chỉ lưu kỷ tại nước ngoài): 

IV. Tài liệu gửi kèm 
1. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài 
khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đọt chào bán; 
2. Văn bản xác nhận của Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký về kết quả đợt 
chào bán chứng chỉ lưu ký (trường hợp phát hành cô phiêu mới làm cơ sở cho 
chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài)', 



3. Tài liệu khác (nếu có). 

....... ngày... thảng... năm 20... 
(TÊN TO CHỨC PHÁT HÀNH) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đỏng dấu) 



Phu luc số 33 
• • 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

TÊN TỎ CHỨC/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
TÊNCÁNHÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ ngày... tháng.., năm 20... 

BÁO CÁO 
Kết quả đợt chào mua công khai cổ phiếu (tên Công ty mục tiêu) 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giới thiệu về Tổ chức/cá nhân đăng ký chào mua công khai 
Đối với cá nhân 
1. Ông/Bà: 
2. Năm sinh: 
3. Quốc tịch: 
Đổi vón Tổ chức 
1. Tên Tổ chức đăng ký chào mua công khai (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..cấp thay đổi lần thứệ.. ngày... hoặc tài liệu tương 
đương khác (nêu thông tin thay đoi lần gần nhất) 
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nêu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành)'. 
II. Giới thiệu về Công ty mục tiêu 
1. Tên Công ty mục tiêu (đầy đủ): 



2. Tên viêt tăt: 

3. Địa chỉ trụ sở chính: ế-; 

4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: 

III. Kết quả chào mua công khai 

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua: cổ phiếu, tương ứng...% tổng số cổ 
phiếu có quyền biểu quyết. 

2. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: cổ phiếu của nhà đầu tư. 

3ẵ Số lượng cổ phiếu đã mua: cổ phiếu của nhà đầu tư. 
4. Số lượng cổ phiếu của Tổ chức/cá nhân đăng ký chào mua công khai và của 
người có liên quan đối với công ty mục tiêu trước và sau khi chào mua: cổ 
phiếu, tương ứng...% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. 
5ế Giá chào mua: đồng/cổ phiếu. 
6. Nguồn vốn thực hiện chào mua: đồng. 
7ế Ngày kết thúc đợt chào mua: 

8. Đại lý chào mua công khai: 
IV. Tài liệu gửi kèm (nếu có) 

, ngày.... tháng .... năm 20... 
(TÊN TO CHỬC/TEN CÁ NHÂN) 

(Người đại diện theo pháp luật - đoi với to chức) 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 



Phu luc số 34 • • 

MẪU BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÈ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 
(Công vãn số... ngày... của ủy ban Chứng khoán Nhà nước) 

Tên công ty: CÔNG TY ABC 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Ke hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đoi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đổi lần gần nhất) 
Địa chỉ trụ sở chính: 
Điện thoại: Fax: 
Websỉte: 
Vốn điều lệ đã góp tại ngày: đồng 

Phụ trách công bố thông tin: 
Họ tên: 
Chức vụ:.., 
Điện thoại: Fax: 



I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG • • 

(Phần này có thể được trình bày một cách tóm tắt nhung vẫn phải đảm bảo đầy 
đủ các nội dung dưới đây) 
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Công ty 

- T ó m  t ắ t  q u á  t r ì n h  h ì n h  t h à n h ,  c h i a ,  t á c h ,  h ợ p  n h ấ t ,  s á p  n h ậ p  v à  p h á t  t r i ể n  c ủ a  
Công ty. 
- T ó m  t ắ t  q u á  t r ì n h  g ó p  v ố n ,  t ă n g  v ố n  t ừ  t h ờ i  đ i ể m  t h à n h  l ậ p  h o ặ c  c ổ  p h ầ n  h ó a  
đối với công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần. 
- Ngày Công ty đáp ứng điều kiện công ty đại chúng. 
- Thông tin về cơ cấu cổ đông tại ngày công ty đáp ứng điều kiện là công ty đại 
chúng bao gồm: 

+ Số lượng cổ đông không phải là cổ đông lớn: ; 

+ Tổnệ số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông không 
phải là cổ đông lớn: (tương ứng tỷ lệ...%). 
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty (và cơ cấu của nhóm công ty, nếu có) (thể hiện 
bang sơ đồ kèm theo diên giải) 
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty (thể hiện bằng sơ đồ kèm theo diễn giải) 

4. Cơ cấu cổ đông 
Ắ Ẫ Cơ câu cô đông tại ngày.../.../ 

STT Cô đông Số Iưọng 
cổ đông 

Số cỗ phần 
sở hữu 

Tỷ lệ 

I Cô đông trong nước, nước ngoài 
1 Trong nước 

l ẽ l  Nhà nước 

1.2 Tô chức 

1.3 Cá nhân 

2 Nước ngoài 
2.1 Tô chức nước ngoài, Tô chức kinh tê có nhà đâu 

tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ 

2.2 Cá nhân 

Tồng cộng 100% 

II Cổ đông lớn, cỗ đông khác 
1 Cô đông lớn 

2 Cổ đông khác 

Tông cộng 100% 



- Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của công ty (tên, địa chỉ); 
- Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ (trường hợp Công ty có 
co đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyến nhượng). 
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty đại chúng, những 
công ty mà Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, phần vốn góp 
chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công 
ty đại chúng 
6. Hoạt động kinh doanh 

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm gần nhất và trong kỳ 
gần nhất (nếu cỏ) 
8. Vị thế của công ty trong ngành 

- Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành; 
- Triển vọng phát triển của ngành. 
9. Chính sách đối với người lao động 
- Số lượng người lao động trong công ty; 
- Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp... 
10. Chính sách cổ tức (nêu các chính sách liên quan đến việc trả cỏ tức, tỷ lệ cổ 
tức trong năm gần nhất) 
11. Tình hình tài chính trong năm gần nhất và kỳ gần nhất (nếu có) 
12. Tài sản (nêu tên, nguyên giá, giá trị còn lại của tỉmg tài sản lớn thuộc sở hữu 
của công ty) 
13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

Chỉ tiêu 
Năm X... 

Chỉ tiêu 
Ke hoach • 

% tăng giảm 
so vói trước 

Doanh thu thuần 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 
7 

rp 9 1 /V Ã , r Tỷ lệ cô tức 

- Nêu căn cứ đê đạt được kê hoạch lợi nhuận và cô tức nêu trên. 
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng 
(thông tin vê trái phiêu chưa đáo hạn, cam kêt bảo lãnh, cam kêt vay, cho vay...) 



15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 
16. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty (nếu cổ) 
II. QUẢN TRỊ CÔNG TY 
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị (giới thiệu cơ cấu Hội 
đồng quản trị bao gồm danh sách và sơ yếu lỷ lịch các thành viên Hội đồng quản 
trị, nêu thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Hội đồng CỊuản trị không 
điều hành, thành viên Hội đồng quản trị điều hành và cơ cấu các tiếu ban của Hội 
đồng quản trị (nếu có)) 
2. Ban kiểm soát (trường hợp áp dụng mô hình có Ban kiểm soát) 
3. ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (trường hợp áp dụng mô hình 
không có Ban kiếm soát) 
4. Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác 

5. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty 
6. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 
7. Thống kê các giao dịch giữa công ty với người có liên quan theo quy định (các 
giao dịch liên quan phát sinh trong năm và kỳ gần nhất) 

ngày... tháng... năm... 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 
(Kỷ, ghì rồ họ tên và đóng dấu) 

PHỤ LỤC 
1. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
2. Phụ lục II: Điều lệ công ty 
3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán và Báo cáo tài 
chính kỳ gần nhất được kiểm toán (nếu cố) 



Phu luc số 35 
• • 

MẪU BÁO CÁO VÈ VIỆC MUA LẠI CỎ PHIÉU 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ , ngày... tháng... năm 20... 

BÁO CÁO 
về việc mua lại cổ phiếu 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giới thiệu về Tổ chức mua lại cổ phiếu 
1. Tên Tổ chức mua lại cổ phiếu (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đối lần gần nhất) 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành: 
- Sản phẩm/dịch vụ chính: 
9ệ Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu cỏ theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
II. Phương án mua lại cổ phiếu 
1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: cổ phiếu. 
2. Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất (nêu số lượng, thời gian): 
3. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu gần nhất: 



4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: cổ phiếu. 

5. Mục đích mua lại: 
6. Nguồn vốn thực hiện mua lại: đồng. 

7. Phương thức giao dịch: 
8. Nguyên tắc xác định giá: 

9. Giá (khoảng giá): đồng/cổ phiếu. 
10ử Số lượng đặt mua hàng ngày: cổ phiếu. 

11. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày.../.../... đến ngày.../.../ 
12. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ 
phiếu: 
- Tên Công ty chứng khoán: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: 
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 
Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ 
các quy định hiện hành. 

III. Tài liệu gửi kèm 
1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại, phương án mua 
lại; 
2. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án triển khai mua lại cổ 
phiếu; 

3. Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chứng khoán; 
4. Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; 
5. Tài liệu chứng minh công ty có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu; 
6. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện để được mua lại cổ phiếu của chính 
mình theo quy định pháp luật trong trường họp công ty đại chúng thuộc ngành, 
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; 
7. Tài liệu khác (nếu có). 

ngày... thảng... năm 20... 
(TÊN TỐ CHỨC MUA LẠI CỔ PHIẾU) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



Phụ lục số 36 
MẪU THÔNG BÁO MUA LẠI CỔ PHIÉU, BÁN CỎ PHIẾU QUỸ 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ , ngày... thảng... năm 20... 

THÔNG BÁO 
Mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ 

Iề Giói thiệu về Tổ chức mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ 
1. Tên Tổ chức mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: 
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Ke 
hoạch và Đầu tư.ệ. cấp lần đầu ngày..., cấp thay đối lần thứ..ề ngày... (nêu 
thông tin thay đối lần gần nhất) 
- Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành: 
- Sản phẩm/dịch vụ chính: 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành\)ề. 
II. Phương án mua lại cổ phiếu/bán cỗ phiếu quỹ 
1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: cô phiêu. 
2ế Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại/Tổng số lượng cổ phiếu quỹ 
bán: cổ phiếu. 
3. Mục đích mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: 
4. Nguồn vốn thực hiện mua lại: đông. 



5. Phương thức giao dịch: 
6. Nguyên tắc xác định giá: 
7. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: cổ phiếu. 
8. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày.../.../... đến ngày.../.../ 
9. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ 
phiếu: 

- Tên Công ty chứng khoán: 
- Địa chỉ: 

- Điện thoại: 
- T à i  k h o ả n  t h ự c  h i ệ n  g i a o  d ị c h :  

, ngày... tháng... năm 20... 
(TÊN TỔ CHỨC MUA LẠI CỚ PHIẾU/ 

BÁN CỞ PHIÉU QUỸ) 
(Người đại diện theo pháp luật) 
(Ký, ghì rõ họ tên và đóng dấu) 



Phu luc số 37 
• I 

MẪU THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI 
PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU 

(Ban hành kèm theo Thông tư sỗ 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ ngày... tháng... năm 20... 

THÔNG BÁO 
Quyết định thay đổi phương án mua lại cổ phiếu 

I. Giói thiệu về Tổ chức mua lại cổ phiếu 
1. Tên Tổ chức mua lại cổ phiếu (đầy đủ)'. 

2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: 
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đổi lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đôi lần gần nhất) 
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
II. Phương án mua lại cổ phiếu theo thông báo của ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước tại Công văn số ngày.../.../ệ.. 
1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: cổ phiếu. 
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: cố phiếu. 

3. Mục đích mua lại: 
4. Nguồn vốn thực hiện mua lại: đồng. 

5. Phương thức giao dịch: 
6. Nguyên tắc xác định giá: 



7. số lượng đặt mua hàng ngày: cổ phiếu. 
8. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày.../.../... đến ngày.../.../ 
9. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ 
phiếu: 
- Tên Công ty chứng khoán: 

- Địa chỉ: 
- Điện thoại: 
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 
IIIể Thông tin thay đổi phương án mua lại cổ phiếu 
1. Quyết định thay đổi phương án mua lại cổ phiếu: Quyết định của Đại hội đồng 
c ố  đ ô n g / H ộ i  đ ồ n g  q u ả n  t r ị  s ố  n g à y . . ế  ề /  
2. Phương án thay đổi (chỉ nêu những nội dung thay đoi): 
3. Lý do thay đổi: 
Công ty cam kết chỉ thực hiện thay đổi việc mua lại cổ phiếu sau khi có thông báo 
chấp thuận của ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

, ngày... tháng... năm 20... 
(TÊN TỔ CHỨC MUA LẠI CỔ PHIẾU) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dâu) 



Phu lục số 38 
MẪU THÔNG BÁO THAY ĐỎI PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ ngày... tháng... năm 20... 

THÔNG BÁO 
Thay đổi phương án mua lại cổ phiếu 

I. Giói thỉệu về Tổ chức mua lại cổ phiếu 
1. Tên Tổ chức mua lại cổ phiếu (đầy đủ): 
2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: 
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..ề, cấp thay đối lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đối lần gần nhất) 
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
II. Phương án thay đổi đã được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận 
tại Công văn số ngày..ế/.../... 
1. Nội dung thay đổi: 
2. Thời điểm thực hiện thay đổi: 
3Ẽ Những nội dung khác trong phương án mua lại cổ phiếu không thay đổi và thực 
hiện theo Thông báo mua lại cổ phiếu số... ngày. ế. đã được công bố thông tin. 
Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ 
các quy định hiện hành. 

ngày... tháng... năm 20... 
(TÊN TỔ CHỨC MUA LẠI CỎ PHIẾU) 

(Người đại diện theo pháp luật) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dâu) 



Phụ lục số 39 
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA LẠI CỞ PHIẾU/ 

BAN CỔ PHIẾÚ QUỸ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 thảng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../ ngày... thảng... năm 20... 

BÁO CÁO 
Kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ 

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

I. Giói thiệu về Tổ chức mua lại cổ phỉếu/bán cổ phiếu quỹ 
1. Tên Tổ chức mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ (đầy đủ): 

2. Tên viết tắt: 
3. Địa chỉ trụ sở chính: 
4. Số điện thoại: số fax: Website: 
5. Vốn điều lệ: đồng. 
6. Mã cổ phiếu: 

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: số hiệu tài khoản: 
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp... do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư... cấp lần đầu ngày..., cấp thay đối lần thứ... ngày... (nêu thông tin 
thay đoi lần gần nhất) 
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu cổ theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): 
II. Kết quả giao dịch mua lại cố phiếu/bán cổ phiếu quỹ 
1. Tống số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại/Tổng số lượng cổ phiếu quỹ bán:., cổ 
phiếu. 

2. Số lượng đã thực hiện: cổ phiếu. 
3. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện giao dịch: cổ phiếu. 
4. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: cổ phiếu. 
5. Mục đích mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: 



6. Nguồn vốn thực hiện mua lại: đồng. 
7. Giá giao dịch bình quân: đồng/cổ phiếu. 

8. Thời gian thực hiện: Từ ngàyđến ngày.../.../ 

9. Phương thức giao dịch: 
10. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ 
phiếu: 
- Tên Công ty chứng khoán: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: 
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 
11. Trường hợp Tổ chức mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ không thực hiện hết 
số lượng dự kiến giao dịch, nêu lý do 
Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và đảm bảo tuân thủ 
các quy định hiện hành. 

, ngày... tháng... năm 20... 
(TÊN TỞ CHỨC MUA LẠI CỔ PHIẾU/ 

BÁN CỔ PHIẾU QUỸ) 
(Người đại diện theo pháp luật) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


